THAY LỜI TỰA 


Kim Cương Giới (Vajra-dhàtu) là một trong hai Bộ căn bản của Mật Giáo, 
đối xưng với Thai Tạng Giới (Garbha-dhàtu) và nói lược là Kim Giới 

Căn cứ vào điều đã nói của Kinh Kim Cương Đỉnh (Vajra-“sekkhara-sùtra), 
Kinh Đại Giáo Vương thì Kim Cương Giới này do 5 Bộ của nhóm Phật Bộ (chính 
ø1ữa), Kim Cương Bộ (phương Đông), Bảo Bộ (phương Nam), Liên Hoa Bộ (phương 
Tây), Yết Ma Bộ (phương Bắc) hợp thành, đại biểu cho Trí Pháp Thân của Đại 
Nhật Như Lai. Thể ấy bền chắc như Kim Cương, tuy trầm luân trong biển sinh tử 
nhưng chẳng bị hoại diệt, ngược lại có diệu dụng tôi phá tất cả phiển não cho nên 
xưng là Kim Cương Giới. Giới này có đủ các nghĩa: Trí, Quả, Thủy Giác, Trí 
Chứng 

Lại Kim Cương Giới này, nếu dùng đồ hình hiển thị thì xưng là Kim Cương 
Giới Man Đa La. Hiện Đồ Man Đa La có 9 Hội, có điều 8 Hội vây chung quanh chỉ 
y theo Thành Thân Hội (Yết Ma Hội) ở chính giữa mà bày diệu dụng của Đức 
riêng ấy. 

Trung Đài của Thành Thân Hội (Yết Ma Hội) có 5 vành trăng lớn có 5 vị Phật 
ngồi. 5 Phật tức là 5 Bộ. 

Đại Nhật Như Lai (Vairocana) ở chính giữa là Phật Bộ (Buddha-kula), biểu thị 
cho Lý Trí đầy đủ, Giác Đạo viên mãn. 

A Súc Như Lai (Aksbhya) ở phương Đông là Kim Cương Bộ (Vajra-kula), 
thuộc địa vị phát sinh của Tâm Bồ Đề (Bodhi-citta), tương đương với trời xuân trong 
bốn Quý, biểu thị cho Đức sinh trưởng của vạn vật. 

Bảo Sinh Như Lai (Ratna-sambhava) ở phương Nam là Bảo Bộ (Ratna-kula), 
thuộc địa vị xí thịnh của Tâm Bồ Đề đã được sinh ra, như mùa Hạ cây cỏ tươi tốt 
Xxum xuê. 

Vô Lượng Thọ Như Lai (Amitàyus) ở phương Tây là Liên Hoa Bộ (Padma- 
kula), tức địa vị đắc quả Bồ Đề, dùng Tâm Đại Bi vào cõi sinh tử, vì chúng sinh 
nói Pháp trừ nghi ngờ của họ, như trời Thu cây cỏ kết quả trái. 

Bất Không Thành Tựu Như Lai (Amogha-siddhi) ở phương Bắc là Yết Ma Bộ 
(Karma-kula), tức địa vị thành biện sự nghiệp, như trời Đông vạn vật nghỉ ngơi để 
trữ tàng, vào mùa xuân thì phát sinh khả năng tác dụng. 

Bốn vị Phật của nhóm A Súc Phật là Đức riêng (biệt đức) của Đại Nhật Như 
Lai, cho nên 5 Bộ cũng do Phật Bộ mà thành. 


KIM CƯƠNG GIỚI HUYẾT MẠCH 
Kim Cương Giới Huyết Mạch (Tên tạp) là huyết mạch truyền thừa kế tục của 


các Pháp Sư Kim Cương GIỚI. 
Theo Nhật Bản Mật Gia thì sở truyền chẳng giống nhau. 
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_Hải Vân A Đồ Lê của chùa Hoa Nghiêm ghi nhận thứ tự truyền thừa là: Đại 
Nhật, Kim Cương Tát Đỏa, Long Mãnh, Long Trí, Kim Cương Trí, Bất Không, Huệ 
Quả, Nghĩa Thao, Hải Vân. 

_ Tạo Huyền A Đô Lê của chùa Từ Ân lại nói theo thứ tự là: Đại Nhật, Phổ 
Hiền, Kim Cương Tát Đóa, Mạn Thù Thất Lợi, Long Mãnh, Long Trí, Kim Cương 
Trí, Bất Không, Huệ Quả, Nghĩa Thao, Pháp Toàn. 

_ Thứ tự truyền thừa theo Nội Chứng Phật Pháp Huyết Mạch Phổ của 
Truyền Giáo Đại Sư là: Tỳ Lô Giá Na, Kim Cương Tát Đỏa, Long Mãnh, Long Trí, 
Kim Cương Trí, Bất Không, Thuận Hiểu, Tối Trừng 

Có điều khi luận về huyết mạch của hai Bộ Kim Thai chẳng giống nhau. Chủ 
yếu là thuyết của Đài Mật 

Hệ Đông Mật dùng Đại Nhật, Kim Cương Tát Đóa, Long Mãnh, Long Trí, 
Kim Cương Trí, Bất Không, Huệ Quả, Không Hải là huyết mạch đầy đủ của hai 
Bộ, chẳng lập riêng huyết mạch của Kim Cương Giới 


KIM CƯƠNG GIỚI MAN ĐA LA 
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Kim Cương Giới Man Đa La (Vajra-dhàtu-mandala) biểu thị cho Trí Pháp 
Thân của Đại Nhật. Lại gọi là Quá Man Đa La, Trí Man Đa La, Tây Man Đa La, 
Nguyệt Luân Man Đa La 

Hệ này căn cứ vào Kinh Văn nhóm Kinh Kim Cương Đỉnh mà tạo ra. Đông 
Mật của Nhật Bản sử dụng 9 Hội để hình thành Cửu Hội Man Đà La. Đài Mật thì 
sử dụng Man Đà La của Thành Thân Nhất Hội 

Hiện Đồ Kim Cương Giới Man Đa La do 9 Hội Man Đa La hợp thành cho nên 
øọ1 là Cửu Hội Man Đà La, Kim Cương Cửu Hội, Kim Cương Giới Cửu Hội Man 
Đa La. 

7 Hội đầu trong 9 Hội là Phẩm Kim Cương Giới, trong đó 6 Hội trước là Tự 
Tính Luân Thân (Svabhàva-cakra-kàya) của Đại Nhật Như Lai, Hội thứ 7 là 
Chính Pháp Luân Thân (Saddharma-cakra-kàya) của Đại Nhật Như Lai. 2 Hội sau 
(tức Hội thứ 8, Hội thứ 9) là Phẩm Giáng Tam Thế đều là Giáo Lệnh Luân Thân 
(À desana-cakra-kàya)của Đại Nhật Như Lai. Gọi chung là Kim Cương Giới Man 
Đa La (Vajra-dhàtu-mandala) 

Ngay phía trước Đồ Tướng là phương Tây, ngang dọc chia làm ba nên cộng 
lại có 9 Hội. Chính giữa Đồ Tướng là Thành Thân Hội. Nếu y theo ý nghĩa của Hạ 
Chuyển Môn của từ Quả hướng Nhân thì: Hội thứ nhất tức là Thành Thân Hội, 
trở xuống bên dưới theo hướng bên trái, y theo thứ tự là: 


TÂY 


Mhất Ân Hội 


Củng Dường Thành Thần Giảng Tam Thể 


NAM s2 ây 
Hội Hỏi Hỗi 


Giảng Tam Thả 
Tam. Muioi Gia 
Hội 


Tam Mui Gia 
Hỏi 





ĐỒNG 


I_ Chính giữa là Thành Thân Hội : còn gọi riêng là Yết Ma Hội (Karma), 
Căn Bản Hội. Là Đại Man Đa La (Mahà-mandala) trong 4 loại Mạn Đa La. 

Dùng 5 vòng tròn trình bày thành chữ Thập, tương đương với 5 vị Phật. Chính 
giữa là Đại Nhật Như Lai, chung quanh là 4 vị Ba La Mật Bồ Tát. Ở 4 phương đều 
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có một vành trăng, bên trong vẽ một vị Phật cho nên có 4 vị Phật ở 4 phương. 4 vị 
Phật cùng dùng hình thức giống nhau trình bày đều có 4 vị Bồ Tát thân cận cho nên 
cộng lại có 16 vị Bồ Tát 

Ngoài ra có 8 vị Cúng Dường Bồ Tát Nội Ngoại, 4 vị Nhiếp Bồ Tát, chư 
Thiên hộ trì Mật Giáo với 1000 vị Phật đời Hiền Kiếp vây chung quanh nên cộng 
chung có 1061 Tôn. Hình vẽ này biểu thị cho Thật Tướng của Phật Quả 

2_ Phương Đông là Tam Muội Gia Hội (Samaya) còn gọi riêng là Yết Ma 
Hội. Là Tam Muội Gia Man Đa La (Samaya-mandala) trong 4 loại Man Đa La. 
Các Tôn đều dùng khí trượng, Ấn Khế để tượng trưng cho Tam Muội Gia của Bản 
Thệ làm hình thức biểu thị. 

Tức trong vành trăng chính giữa an trí bằng Anh Lạc Phong Luân trang sức 
thành Tháp Đa Bảo, tượng trưng cho Thân Tam Muội Gia của Đại Nhật Như Lai, 
dưới thân tháp đặt chày Kim Cương Ngũ Cổ nằm ngang thay thế cho hình Tam 
Muội Gia của Trí hiển hiện. 

Hình Tam Muội Gia của 4 vị Phật ở 4 phương y theo thứ tự là : A Súc Phật ở 
phương Đông là chày Kim Cương dựng đứng, Bảo Sinh Phật ở phương Nam là viên 
ngọc báu, A Di Đà Phật ở phương Tây là hoa sen, Bất Không Thành Tựu Phật ở 
phương Bắc là Yết Ma. 

Ngoài ra 16 vị Đại Bồ Tát, 8 vị Cúng Dường Bồ Tát, 4 vị Nhiếp Bồ Tát đều 
cùng được biểu thị bằng hình Tam Muội Gia. Cộng chung là 73 Tôn, vị trí đại khái 
tương đồng như Thành Thân Hội. 

3_ Phương Đông Nam là Vi Tế Hội (Sùksma): Còn gọi riêng là Yết Ma Hội, 
Kim Cương Vi Tế Hội. Là Pháp Man Đa La (Dharma-mandala) trong 4 loại Man 
Đa La, tức chư Tôn cùng nhập vào thân Tam Muội Gia của các chữ, dùng hiển 
nghĩa một Tôn có đầy đủ Đức của các Tôn, cho nên Man Trà La này biểu thị cho 
các Tôn có đầy đủ 5 Trí, Vô Tế Trí, Trí Dụng của trùng trùng vi tế, cộng chung là 
73 Tôn. 

4_ Phương Nam là Cúng Dường Hội (PùJa) còn gọi riêng là Đại Cúng 
Dường Hội. Là Yết Ma Man Đa La (Karma-mandala) trong 4 loại Man Đa La. 

Hội này trình hiện các Tôn trợ nhau hiện Nghi Cúng Dường, cho nên hình 
tượng các Tôn, trừ 5 vị Phật ra thì ló vị Bồ Tát, 4 vị Nhiếp Bồ Tát, § vị Cúng 
Dường Bồ Tát đều dùng tay trái nắm quyền, tay phải cầm hoa sen, trên hoa an trí 
hình Tam Muội Gia. Tổng cộng có 73 Tôn. 

5_ Phương Tây Nam là Tứ Ấn Hội (Catur-mudra): Hội này biểu thị cho bốn 
Man chẳng lìa, tức thu gọn 4 Man vào một Hội. 

Chính giữa Đồ Thức là Đại Nhật Như Lai, 4 phương Đông Tây Nam Bắc đều 
an trí 4 Tôn: Kim Cương Tát Đóa (Vajra-satva), Quán Âm (Avalokite°svara), Hư 
Không Tạng (Àkà'sa-garbha), Tỳ Thủ Yết Ma (Vï'sva-karma). Bốn góc của vòng 
tròn lớn an trí 4 hình Tam Muội Gia của 4 vị Ba La Mật Bồ Tát (Chày Ngũ Cổ, viên 
ngọc báu, hoa sen, Yết Ma) với hình Tam Muội Gia của 4 vị Kim Cương Bồ Tát : 
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Hý (Làsye), Man (Màle), Ca (Gìte), Vũ (Nrtye) [Chày Tam Cổ, hoa sen, Đàn 
Không Hầu, Yết Ma] 

Đại Nhật Như Lai ở chính giữa Đồ Hình, tượng trưng nơi y cứ của 4 Man Đa 
La, 4 vị Ba La Mật Bồ Tát tức y theo thứ tự tượng trưng cho 4 Man. Tổng cộng có 
15 Tôn. 

6_ Phương Tây là Nhất Ấn Hội (Eka-mudra): Hội này biểu thị cho các Tôn 
của 4 Man Đa La đều quy về nghĩa biển Tính chẳng hai (Bất Nhị Tính Hải). 

Đồ Thức trình hiện đơn thuần đồ dạng của một Tôn là Đại Nhật Như Lai. 
Trong Pháp tu của Mật Giáo thì đấy là chỗ dùng tu riêng Pháp của Đại Nhật Nhất 
Tôn. 

Đức Đại Nhật Như Lai ngồi trong vành trăng lớn, đầu đội mão báu 5 Phật, 
mặc áo khoác ngoài màu trắng, trụ trong Trí Quyền Ấn, tượng trưng cho nghĩa 5 Trí 
viên mãn cùng một Pháp Thân. 

7_ Phương Tây Bắc là Lý Thú Hội (Naya): Còn gọi riêng là Tát Đỏa Hội, 
Phổ Hiền Hội. Hội này biểu thị cho Đại Nhật Như Lai hiện thân Kim Cương Tát 
Đóa là nghĩa dùng Chính Pháp hóa độ chúng sinh. 

Chính giữa Đồ Thức là Kim Cương Tát Đỏa (Vajra-satva) đầu đội mão 5 Trí, 
4 phương an trí 4 vị Kim Cương là: Dục. Xúc, Ái, Mạn, 4 góc an trí 4 vị Kim Cương 
Nữ là: Ý Sinh, Kế Lý Tát La, Ái Lạc, Ý Khí. Viện ngoài an trí 4 vị Nhiếp Bồ Tát 
với 4 vị Nội Cúng Dường Bồ Tát là: Hý, Man, Ca, Vũ. Có điều trong Hội này thì vị 
trí của 4 vị Ngoại Cúng Dường Bồ Tát cùng với các Hội cùng ngược nhau (tương 
phản) nhằm biểu thị cho sự trong ngoài không ngại. Tổng cộng có 17 Tôn 

8_ Phương Bắc là Giáng Tam Thế Yết Ma Hội (Trailokya-vijaya-karma): 
Còn gọi là Yết Ma Giáng Tam Thế Minh Vương Hội, hay gọi riêng là Giáng 
Tam Thế Hội. Hội này biểu thị cho Đại Nhật Như Lai hiện thân phẫn nộ để giáng 
phục chúng sinh cang cường khó dạy. 

Đức Đại Nhật Như Lai ở chính giữa Đồ Thức trụ trong Trí Quyền Ấn, thị hiện 
hình giáng phục bốn Ma. Các Phật 4 phương với 16 vị Đại Bồ Tát cũng đều bắt 
chéo Quyền, hiện tướng phẫn nộ, nhất là dùng hình Kim Cương Tát Đỏa có 3 mặt 8 
cánh tay làm tướng của Giáng Tam Thế Phẫn Nộ Minh Vương (Trailokya-vijaya- 
krodha-vidya-ràJa) làm đặc dị riêng. 4 góc của Ngoại Kim Cương Bộ an trí Kim 
Cương Dạ Xoa (Vajra-yaksa), Quân Trà Lợi (Kundali), Đại Ủy Đức (Yamàntaka), 
Bất Động (Acala) là 4 vị Đại Minh Vương (Mahà-vidya-ràja). Hoặc nói là an trí 4 
vị Minh Phi: Sắc, Thanh, Hương, Vị. Tổng cộng có 77 Tôn 

9_ Phương Đông Bắc là Giáng Tam Thế Tam Muội Gia Hội (Trailokya- 
vijaya-samaya): Còn gọi là Tam Muội Gia Giáng Tam Thế Minh Vương Hội. 

Hội này biểu thị cho nghĩa Bản Thệ của Đại Nhật Như Lai giáng phục Đại Tự 
Tại Thiên (Mahe svara). 

Số Tôn của Hội này với sự an bày các Tôn cũng hoàn toàn giống như Giáng 
Tam Thế Hội bên trên, chỉ an trí hình Tam Muội Gia cùng vị trí. Riêng dùng Giáng 
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Tam Thế Hội liền biểu hiện cho thân thân sự nghiệp đầy đủ của các Tôn. Hội này 
tức biểu thị cho Đức Nội Chứng của các Tôn 

Trong Đồ Thức, hình Tam Muội Gia của Kim Cương Tát Đỏa là bánh xe tám 
căm, một dụng cụ phá nát tất cả, tượng trưng cho Tâm Bồ Đề bên chắc trong sạch 
vốn có của chúng sinh. Đại Tự Tại Thiên trong Đồ Thức tức tượng trưng cho vô 
minh căn bản, cho nên Hội này trình hiện dùng ánh sáng Trí của Tự Tính trong sạch 
đến khu trừ bụi dơ của tướng Nghi trong tâm của chúng sinh. 

Toàn bộ 9 Hội của Hiện Đồ Man Đa La có 1461 Tôn, tức là Phật Thể có 1036 
Tôn, Bồ Tát có 297 Tôn, Phẫn Nộ có 4 Tôn, Chấp Kim Cương Thần có 4 Tôn, 
Ngoại Kim Cương Bộ có 120 Tôn 

6 Hội từ Yết Ma Hội trở xuống tương đương với 6 Man Đa La là: Kim Cương 
Giới Đại Man Đa La, Đà La Ni Man Đa La, Vi Tế Kim Cương Man Đa La, Nhất 
Thiết Như Lai Quảng Đại Cúng Dường Yết Ma Man Đa La, Tứ Ấn Man Đa La, 
Nhất Ấn Man Đa La được giảng nói trong Phẩm Kim Cương Giới của Kinh Kim 
Cương Đỉnh. 

Ngoài ra căn cứ vào 3 Hội còn lại thì không có thuyết nhất định. 

Kim Cương Giới Man Đa La nguyên là Thành Thân Nhất Hội mà 9 Hội đều 
từ đấy để tập hợp 9 loại Man Đa La vậy. 

Nghĩa của Đồ Tướng: 

Kim Cương (Vajra) được biểu thị cho Thể Trí Tuệ của Bồ Tát, bên chắc 
chẳng hoại mà công năng có thể phá hủy tất cả. 

Đồ Tướng xếp đặt theo thứ tự là dùng Yết Ma Hội làm đầu và cuối cùng là 
Giáng Tam Thế Tam Muội Gia Hội. Đây tức biểu thị cho tác dụng của Đức Như Lai 
khởi Hóa Tha để giác đạo cho chúng sinh. Dùng theo Quả hương Nhân làm Hạ 
Chuyển Môn cho đến Cúng Dường Hội bên dưới Yết Ma Hội mà biểu thị cho Tứ 
Man (4 Man Đa La) 

Tứ Ấn Hội biểu thị cho Tứ Man hỗ trợ cùng nhau chẳng ha. 

Nhất Ấn Hội tức biểu thị Tứ Man liền làm một Thật Tướng tuyệt đối mà dung 
nạp ở sáu Đạo. 

6 Hội bên trên tức là Man Đa La của Tự Tính Luân Thân trong ba Luân 
Thân. 

Lý Thú Hội là Chính Pháp Luân Thân, Man Đa La của Kim Cương Tát Đỏa 
biểu thị cho tướng của Dục, Xúc, Ái, Mạn 

Giáng Tam Thế Yết Ma Hội và Giáng Tam Thế Tam Muội Gia Hội tức biểu 
thị việc: do hai Luân Thân bên trên đối với chúng sinh khó giáo hóa nên hiển thị 
Giáo Lệnh Luân Thân của sự phẫn nộ kèm với dung mạo của Giáng Tam Thế 
Minh Vương mà dùng chiết phục. 

Ngoài điều này, từ Giáng Tam Thế Tam Muội Gia Hội đi ngược trở lên Yết 
Ma Hội, được biểu thị cho sự tu hành thuận vị trí của Bồ Tát, lấy từ Nhân hướng 
Quả làm Thượng Chuyển Môn. Trong đó Giáng Tam Thế Tam Muội Gia Hội tức 
tượng trưng cho cung tên Đại Bi bắn phục oán định, vô minh...phát khởi Thệ 
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Nguyện :”Bên trên cầu Bồ Đề, bên dưới giáo hóa chúng sinh” cho đến Yết Ma Hội 
được biểu thị cho sự hoàn thành oai nghi đầy đủ của Đại Nhật Như Lai (tức là Thân 
Yết Ma) 

Như thế nếu y theo Thượng Chuyển Môn của từ Nhân hướng Quả nói thì ý 
nghĩa này biểu thị cho thứ tự tu hành của Bồ Tát, hoặc Chân Ngôn Hành Giả đoạn 
trừ Chướng Hoặc với thứ tự mở phát Tâm ĐỊa là: 

I_ Hội thứ nhất là điên đảo thuận nghịch nhằm chỉ Giáng Tam Thế Tam 
Muội Gia Hội, tức là Giáng Tam Thế Minh Vương tự hiện hình Tam Muội Gia 
giáng phục ba độc Tham Sân Si... để khử trừ chướng nạn mà thành tựu. 

2_ Do hình Tam Muội Gia hiện làm thân Yết Ma (Karma-kàya) là hiện tướng 
đại phẫn nộ, chân trái đạp Đại Tự Tại Thiên tượng trưng cho sự đoạn trừ Phiên Não 
Chướng, chân phải đạp Ô Ma Phi (Uma: vợ của Đại Tự Tại) tượng trưng cho sự 
đoạn trừ Sở Tri Chướng. Đây tức là Giáng Tam Thế Yết Ma Hội 

3_ Như Hội thứ hai bên trên đã đoạn trừ ba Độc, hai Chướng tức đắc được Lý 
Thú của Bát Nhã. Như vậy các nhóm: Dục, Xúc, Ái, Mạn tượng trưng cho 17 Tôn 
của cảnh Tâm bên trong bên ngoài đều biểu thị cho Thể Bản Sơ Bất Sinh (Bát 
Nhã Ba La Mật Đa). Đây tức là Lý Thú Hội 

4_ Thành tựu trợ nhau thành Thân Quán thì tự thân của Hành Giả tức là Thể 
của Bản Tôn Đại Nhật Như Lai, liền thu nhiếp tất cả các Tôn vào một Thể. Đây tức 
là Nhất Ấn Hội. 

5_ Cần được 4 vị Phật gia trì mới là nghĩa hay quyết định thành Phật, thời 4 vị 
Phật hiện trước mặt vây quanh Đại Nhật Như Lai. Đây tức là Tứ Ấn Hội. 

6_ Các Tôn đều dùng mão báu, vòng hoa (hoa man) lễ hiến cúng dường Đại 
Nhật Như Lai trình hiện nghi thức cúng dường chư Phật. Đây tức là Cúng Dường 
Hội. 

7_ Hiển hiện Thân Tha Thọ Dụng mà có hiện Trí Thân, thấy Trí Thân, 4 
Minh... hiển thị tướng Thiền Định nhập vào khắp trong Kim Cương vi tế. Đây là Vi 
Tế Hội. 

$_ Ở trong Đạo Trường, quán kết Như Lai Quyển Ấn, do chữ chủng tử chuyển 
biến làm hình Tam Muội Gia. Đây tức là Tam Muội Gia Hội. 

9_ Lại do hình Tam Muội Gia chuyển biến thành Thân Yết Ma của Tỳ Lô Giá 
Na Như Lai có đầy đủ uy nghi. Đây tức là Yết Ma Hội. 

Lại trừ sự nghi bên trên, ngoài thứ tự của các Hội, riêng có nhiều loại nói 
Pháp. Trong đó biểu thị Man Đa La “Tự Chứng Hóa Tha Chiết Phục Nhiếp Thọ 
bất nhị. Thứ tự đó là: 

I_ Tát Đóa Hội (Lý Thú Hội) 

2_ Giáng Tam Thế Hội 

3_ Giáng Tam Thế Tam Muội Gia Hội 

4_ Tứ Ấn Hội 

5_ Cúng Dường Hội 

6_ Yết Ma Hội (Vi Tế Hội) 
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7_ Nhất Ấn Hội 

8_ Thành Thân Hội (Yết Ma Hội) 

9_ Tam Muội Ga Hội 

Đây là một thứ tự dùng biểu thị cho ý từ Tự Chứng đến Hóa Tha., lại từ 
Hóa Tha quay về Tự Chứng (Tự Chứng Hóa Tha, Chiết Phục Nhiếp Thọ không 
ha1) của Man Đa La. 

Trong 9 Hội biểu thị là đồ tượng Yết Ma Hội (Thành Thân Hội) tức ở trung 
ương, vẽ một vòng tròn lớn, bên trong hiện ra 5 vành trăng, ở trong vành trăng 
chính giữa an trí Đức Đại Nhật với 4 Bồ Tát Ba La Mật. Nơi vành trăng ở 4 phương, 
an trí 4 Đức Phật với 4 vị Thân Cận là 16 vị Đại Bồ Tát. Ngoài ra lại vẽ 8 vị Cúng 
Dường (4 vị Nội Cúng Dường, 4 vị Ngoại Cúng Dường), 4 Nhiếp, 4 vị Đại Thiên 
(Địa, Thủy, Hỏa, Phong),một ngàn vị Phật đời Hiền Kiếp, 20 hàng Trời thuộc 
Ngoại Kim Cương Bộ. 

Km Cương CIới Man Đa La chia làm 5 Bộ là: 

_ Phật Bộ (Đầy đủ Lý Trí, viên mãn Giác Đạo) 

_ Kim Cương Bộ (Trí) 

— Bảo Bộ (Phước Đức) 

_ Liên Hoa Bộ (Lý) 

_ Yết Ma Bộ (Hóa Tha Tác Dụng) 

Đại Nhật, A Súc, Bảo Sinh, A Di Đà, Bất Không Thành Tựu là 5 vị Phật chủ 
bộ (Bộ Chủ) của các Bộ trên. Bốn vị Phật bên ngoài của Đại Nhật tức từ 4 vị Ba 
La Mật Bồ Tát thân cận sinh ra cho nên 4 vị Bồ Tát này được gọi là Bộ Mẫu. 


Phần lớn người tu theo Mật Giáo thường chấp trước vào năng lực huyền 
nhiệm của Đàn Giới (Mandala), Ấn Quyết (Mudra), Thần Chú (Mantra)... đã phát 
khởi tâm ý nương dựa theo quyền năng, pháp thuật, sự bí mật của các Tôn trong 
Mật Giáo để mong cầu Tha Lực giúp cho mình thỏa mãn mọi mong cầu từ sự dục 
lạc của Thế Gian cho đến quả vị Niết Bàn mà quên mất yếu chỉ quan trọng của 
Phật Giáo là “Phải tự mình thấu tỏ sự phiền não khổ đau và phải tự mình chuyên 
tâm dứt bỏ nguyên nhân gây ra tiến trình sinh tử luân hồi chứ không phải ngày 
đêm mong môi, van nài, cầu xin Đấng Cứu Thế ban cho sự giải thoát`. 

Như Đức Phật đã dạy:”Hãy tự xem mình là hải đảo (chỗ ẩn náu) của mình. 
Chính mình là chỗ nương dựa của mình, không nên tìm sự nương dựa bên ngoài. 
Hãy xem Giáo Pháp là hải đảo của mình, Giáo Pháp là chỗ nương dựa của mình, 
không nên tìm sự nương dựa ở bên ngoài” 

Một trong các Giáo Pháp trọng yếu của Mật Giáo là bộ Kinh Kim Cương 
Đỉnh (Vajra-“sekkhara-sùtra) gồm mười vạn bài Kệ trình bày Giáo Nghĩa giúp cho 
chúng sinh quét sạch bụi mờ phiển não để thấu tỏ Phật Tính (Buddhatà) vốn có 
trong Tâm của mình và nhanh chóng chứng đạt Pháp Thân thanh tịnh giải thoát của 
chư Phật. 
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Thế nhưng do các bản dịch thường không đầy đủ và Kính Văn lại quá thâm 
ảo, nên không có mấy người thấu hiểu được trọn vẹn. Vì thế các bậc Đạo Sư Mật 
Giáo đã vận dụng phương tiện khéo léo, dùng đồ thức tạo dựng Kim Cương Giới 
Man Đà La (Vajra-dhàtu-mandala) để truyền tải giáo lý giải thoát sinh tử của Đức 
Phật Đà, nhằm giúp cho người học dễ tiếp cận với nghĩa thú giải thoát. 

Trải qua nhiều năm tìm cầu, do duyên lành nên tôi đã có được một số tài liệu 
của các bậc tiền bối như : Bộ Phật Quang Đại Tự Điển, 4 quyển Mật Tạng và 12 
quyển Đồ Tượng trong bộ Đại Chính Tân Tu, bộ Phật Giáo Tiểu Bách Khoa, Đồ 
hình các chủng tử của Kim Cương Giới Man Đa La do em Mật Trí (Tống Phước 
Khải) phục chế, cùng với một số tài liệu khác... minh họa lại Kim Cương Giới Man 
Đà La bằng Việt Ngữ, nhằm giúp cho người đọc tham khảo, đối chiếu và có thể 
hiểu rõ hơn về Pháp tu của Kinh Kim Cương Giới. 

Điều không thể tránh khỏi là tập soạn dịch này vẫn còn nhiều khiếm khuyết. 
Ngưỡng mong các Bậc Tiền Bối, các Bậc Long Tượng trong Mật Giáo hãy rũ lòng 
Từ Bi chỉ bảo cho chúng tôi kịp thời sửa chữa những lỗi lầm của mình ngỏ hầu giúp 
ích cho những người cầu học Chính Pháp Giải Thoát. 

Mọi Công Đức có được trong tập ghi chép này, con xin kính dâng lên hương 
linh của Thân Phụ (Nguyễn Vũ Nhan) và Thân Mẫu (Vũ Thị Ni) là hai bậc ân 
nhân đầu tiên của con. 

Con cũng xin hồi hướng mọi Công Đức có được đến các Thầy Thích Quảng 
Trí, Thích Pháp Quang là các bậc Thầy luôn theo dõi, hỗ trợ và thúc đẩy con 
nghiên cứu Mật Giáo cho chính đúng. 

Tôi xin chân thành cám ơn em Mật Trí với các con tôi đã hỗ trợ tài liệu, và 
scan hình ảnh để giúp tôi hoàn thành tập soạn dịch này 

Tôi xin chân thành cảm tạ vợ chồng em Thông Toàn đã hỗ trợ phần vật chất 
cho tôi trong thời gian soạn dịch Kinh Điển. 

Tôi cũng xin cảm ơn người bạn đường Ngọc Hiếu (Vũ Thị Thanh Hà) đã cam 
chịu mọi khó khăn trong cuộc sống để hỗ trợ cho tôi vững bước trên con đường tìm 
hiểu Phật Pháp. 

Nguyện xin Tam Bảo và các vị Hộ Pháp hãy ban rải Thần Lực giúp cho con 
với tất cả chúng sinh tránh được mọi lỗi lầm và mau chóng thực chứng được Chính 
Pháp Giải Thoát của Đấng Phật Đà. 


Mùa Hạ năm Kỷ Sửu (2009) 
Huyền Thanh (Nguyễn Vũ Tài) kính ghi 


THÀNH THÂN HỘI (Karma) 
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Thành Thân Hội có vị trí ở chính giữa của Kim Cương Giới Hiện Đồ Man Đa 
La, là hội căn bản của Kim Cương Giới Man Đa La. Trong 4 loại Mạn Đa La thì 
Hội này thuộc về Đại Man Đa La (Mahà-mandala). Lại xưng là Kim Cương Giới 
Đại Man Đa La, Căn Bản Hội, Căn Bản Thành Thân Hội hay Yết Ma Hội (Karma). 

Chân Ngôn Hành Giá quán tưởng các Tôn trong Hội mà thành tựu Phật Thân 
Phật Quả cho nên xưng là Thành Thân Hội. Lại nhân vì Hội này biểu thị cho UY 
nghi, sự nghiệp của các Tôn cho nên xưng là Yết Ma Hội 

Hội này an trụ ở Đại Pháp Giới Thể Tính, thị hiện tu chứng thông đạt Tâm Bồ 
Đề vốn có đầy đủ, tu Tâm Bồ Đề, thành Tâm Kim Cương Tâm, chứng Thân Kim 
Cương, Thân Phật... Diệu Trí của năm tướng thành Thân. Ngay sau khi thành Phật, 
dùng Kim Cương Tam Ma Địa phát sinh 37 loại Diệu Trí. Do Diệu Trí này mà thị 
hiện 37 Tôn cùng với Thánh Chúng trong Hội 

Toàn bộ cấu trúc của Thành Thân Hội là dùng 5 vòng tròn trình bày thành chữ 
Thập. tương đương với 5 vị Phật. Chính giữa là Đại Nhật Như Lai, chung quanh là 4 
vị Ba La Mật Bồ Tát. Ở 4 phương đều có một vành trăng, bên trong vẽ một vị Phật 
cho nên có 4 vị Phật ở 4 phương. 4 vị Phật cùng dùng hình thức giống nhau trình bày 
đều có 4 vị Bồ Tát thân cận cho nên cộng lại có 16 vị Bồ Tát 

Ngoài ra có 8 vị Cúng Dường Bồ Tát Nội Ngoại, 4 vị Nhiếp Bồ Tát, 4 vị Đại 
Tiên (Địa, Thủy, Hóa, Phong), 20 chư Thiên hộ trì Mật Giáo với 1000 vị Phật đời 
Hiền Kiếp vây chung quanh nên cộng chung có 1061 Tôn. Hình vẽ này biểu thị cho 
Thật Tướng của Phật œ 


SE - ĐEỀE Sịc 
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Chính giữa Hội là Vòng Kim Cương lớn gồm năm vòng Giải Thoát đại diện 
cho năm vị trí của 5 vị Phật là Đại Ty Lô Giá Na Phật (Mahà-vairocana), A Súc 
Phật (Aksobhya), Bảo Sinh Phật (Ratna-sambhava), Vô Lượng Thọ Phật 
(Amitàyus), Bất Không Thành Tựu Phật (Amogha-siddhi) 

_ Vòng tròn chính giữa là vị trí của Tỳ Lô Giá Na Phật ( ä) 

Chung quanh là bốn vị Ba La Mật Bồ Tát (Pàramità-bodhisatva) gồm có: 

Kim Cương Ba La Mật Bồ Tát (Vajra- Pàramità-bodhisatva) (&}) 

Bảo Ba La Mật Bồ Tát (Ratna- Pàramità-bodhisatva) (-Ä$) 

Pháp Ba La Mật Bồ Tát (Dharma- Pàramità-bodhisatva) (-§\), 

Nghiệp Ba La Mật Bồ Tát (Karma_ Pàramità-bodhisatva) ( #‡). 

_ Vòng Giải Thoát ở phương Đông là vị thế của A Súc Phật (&) 

Chung quanh có bốn vị Bát Nhã Bồ Tát (PraJña-Bodhisatva) là: 

Kim Cương Tát Đóa (Vajra-satva) (Ä) 

Kim Cương Vương (Vajra-ràja) (4Š) 

Kim Cương Ái (Vajra-ràga) (®%) 

Kim Cương Thiện Tai (Vajra-sà dhu) (®Ä). 

_ Vòng Giải Thoát ở phương Nam là vị thế của Bảo Sinh Phật (-Ä€) 

Chung quanh có bốn vị Bát Nhã Bồ Tát (PraJña-Bodhisatva) là: 

Kim Cương Bảo (Vajra-ratna) (*#), 

Kim Cương Quang (Vajra-Teja) (#{) 

Kim Cương Tràng (Vajra-ketu) (-Ä) 

Kim Cương Tiếu (Vajra-hàsa) (Ñ\) 

_ Vòng Giải Thoát ở phương Tây là vị thế của Vô Lượng Thọ Phật (-$Y) 

Chung quanh có bốn vị Bát Nhã Bồ Tát (PraJña-Bodhisatva) là: 
Kim Cương Pháp (Vajra-dharma) (c§Y) 
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Kim Cương Lợi (Vajra-tksna) ( ä). 

Kim Cương Nhân (Vajra-hetu) (Z{), 

Kim Cương Ngữ (Vajra-bhàsa) ( { ) 

_ Vòng Giải Thoát ở phương Bắc là vị thế của Bất Không Thành Tựu Phật 
(#) 

Chung quanh có bốn vị Bát Nhã Bồ Tát (PraJña-Bodhisatva) là: 

Kim Cương Nghiệp (Vajra-karma) (Ä) 

Kim Cương Hộ (Vajra-raksa) (ã), 

Kim Cương Dược Xoa (Vajra-yaksa) (&). 

Kim Cương Quyền (Vajra-samdhi) ( äÄ) 

Giữa bốn vòng Giải Thoát là bốn vị Kim Cương Nữ (Vajn) là: 

Kim Cương Hý (Vajra-làsì) (®%) 

Kim Cương Man (Vajra-màlà) ($&) 

Kim Cương Ca (Vajra-gìtà) (#) 

Kim Cương Vũ (Vajra-nrtye) (©). 

Vòng Kim Cương được bao bởi ba hình vuông 

_ Trong hình vuông thứ nhất là 4 vị Đại Thiên (Mahà-Dev)) là: 

Địa Thiên (Prthivìye) (#Ä) 

Thủy Thiên (Varuna) (Ä ) 

Hỏa Thiên (Asni) ( Ÿ), 

Phong Thiên (Vàyu) (&) hay (Ä) 

_ Trong hình vuông thứ hai là một ngàn (1000) Tôn đại diện cho các Bồ Tát 
đời Hiền Kiếp (Bhadrà-kalpa-bodhisatva). 

Ở bốn góc của hình vuông có 4 vị Kim Cương Nữ là: 

Kim Cương Phần Hương (Vajra-dhùpa) (##) 

Kim Cương Hoa (Vajra-puspa) (3). 

Kim Cương Đăng (Vajra-Àloka) (4\). 

Kim Cương Đồ Hương (Vajra-gandha) (T 

C1Iữa 4 vị Nữ Cúng Dường là : 

Kim Cương Câu (Vajra-amkusa) (&) 

Kim Cương Sách (Vajra-pà sa) (&) 

Kim Cương Tỏa (Vajra-sphota) (8) 

Kim Cương Linh (Vajra-veˆsa) (%&). 

_ Trong hình vuông thứ ba là 20 vị Hộ Pháp (Dharma-pàla) được xếp loại 
trong 5 cõi Trời tại bốn phương như sau: 

5 cõi Trời ở Phương Đông (từ trái qua phải) 

Đế Thích (“Sakra) ( #{) 

Phạm Thiên (Brahma) (S{) 
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Kim Cương Tồi (Vajra-vikirana) (&) 
Câu Ma La (Kumàra) (Ñ) 

Na La Diên (Nàràyana) ( Ÿ) 

5 cõi Trời ở phương Nam (từ trên xuống dưới) 
Huỳnh Hoặc (Pi ñ sala) (@) 

Tuệ Tỉnh (Ketu) (¿Ý) 

Kim Cương Thực (Vajra-bhaksam) (eŸ) 
Nguyệt Thiên (Candra) (Ä ) 

Nhật Thiên (Àditya) (3Ä) 

5 cõi Trời ở phương Tây (từ trái qua phải) 
La Sát (Ràksasa) (#) 

Phong Thiên (Vàyu) (Ñ) 

Kim Cương Y (Vajra-vas¡) (Ä) 

Hóa Thiên (Agmi) (3Ä) 

Đa Văn (Vai ˆsravana) (Ä) 

5 cõi Trời ở phương Bắc (từ trên xuống dưới) 
Kim Cương Diện (Vajra-mukha) (®{) 
Diễm Ma (Yama) (ểt) 

Điều Phục (Vajra-jaya) (®&) 

Tỳ Na Dạ Ca (Vinàyaka) (() 

Thúy Thiên (Varuna) (3) 


1_ Tỳ Lô Giá Na Như Lai (Vairocana): 

Vairocana được dịch là: Biến Chiếu, Quang Minh Biến Chiếu, Tịnh Mãn, Tam 
Nghiệp Mãn, Quảng Bác Nghiêm Tịnh... tức là Báo Thân hoặc Pháp Thân của Phật 
Đà. 

Do ánh sáng Trí Tuệ của Như Lai chiếu khắp tất cả, hay khiến cho Pháp Giới 
vô biên ánh sáng phóng khắp, hay khai ngộ Phật Tính vốn có đủ của chúng sinh, 
hoàn thành mọi loại sự nghiệp của Thế Gian và Xuất Thế Gian. Vì thế có tên gọi là 
Đại Nhật. 

Đại Nhật Như Lai của Kim Cương Giới tượng trưng cho sự tôi hoại phiền não 
của chúng sinh. Đạt được Trí Tuệ giáng phục phiên não nên ví dụ là Kim Cương 
(Vajra) biểu thị cho sự bền chắc chẳng hoại, đại biểu cho Thế Giới Trí Tuệ của 
Như LuaI. 

Trong Hội này thì Đại Nhật Như Lai là Chủ của Phật Bộ (Buddha-kula), đại 
biểu cho việc chuyển Thức thứ 9 (Amala-vijñàna: Vô Cấu Thức) thành Pháp Giới 
Thể Tính Trí (Dharma-dhàtu parakrti Jñàna) và được xem là Thường Trụ Tam 
Thế Tịnh Diệu Pháp Thân 
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Tôn Hình: Thân màu thịt trắng, đầy đủ 32 tướng tốt ,, 80 vẻ đẹp, đầu đội mão 
báu năm Phật, khoác áo Trời màu nhiệm. 

Mật Hiệu là: Biến Chiếu Kim Cương, Vô Chướng Kim Cương 

Chữ chủng tử là: VAM (ä) 

Tam Muội Gia Hình là: Suất Đổ Ba (Stùpa: cái tháp) 


Tướng Ấn là: Trí Quyển Ấn 





Chân Ngôn là: 
# Ää#đ% 4 
OM_ VAJRA-DHÀTU VAM 


2_Kim Cương Ba La Mật Bồ Tát (Vajra- Pàramità): 

Tôn này được sinh ra từ Tâm Bồ Đề của Trí Pháp Thân Đại Nhật Như Lai, 
biểu thị cho dụng của Trí Kim Cương bền chắc 

_ Lược thuật Kim Cương Đỉnh Du Già phân biệt Thánh Vị tu chứng Pháp 
Môn shi nhận rằng: 

“Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng đắc Ngũ Phong Kim Cương Bồ 
Đề Tâm Tam Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Ngũ Phong Kim Cương Bồ 
Đề Tâm Tam Ma Địa Trí tuôn ra ánh sáng Kim Cương chiếu khắp mười phương 
Thế Giới , tịnh Tâm Đại Bồ Đề của tất cả chúng sinh, rồi quay trở lại thu làm một 
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Thể. Vì khiến cho tất cả Bồ Tát thọ dụng Tam Ma Địa Trí cho nên thành hình Kim 
Cương Ba La Mật trụ ở vành trăng trước mặt Tỳ Lô Giá Na Như Lai” 

Do Kim Cương Ba La Mật gia trì cho nên chứng được Đại Viên Kính Trí tràn 
khắp hư không , viên mãn vòng khắp Pháp Giới. 





Tôn Hình: Thân màu xanh, hiện hình Thiên Nữ, khoác áo Yết Ma, tay trái để 
ngang ngực nắm quyền, hướng lòng bàn tay ra ngoài, tay phải kết Xúc Địa Ấn 

Mật Hiệu là: Kiên Cố Kim Cương 

Chữ chủng tử là: HÙM (&) 

Tam Muội Gia Hình là: Chày Ngũ Cổ 





Tướng Ấn là: Xúc Địa Ấn 


Chân Ngôn là: 
4 Haäã& á 
OM SATVA-VAJRI HÙM 


3_Bảo Ba La Mật Bồ Tát (Ratna- Pàramità): 
Tôn này được sinh ra từ Tạng báu Công Đức thuộc muôn Hạnh lành của 
Trí Pháp Thân Đại Nhật Như Lai, biểu thị cho sự sinh ra mọi báu của vạn Đức 
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_ Lược thuật Kim Cương Đỉnh Du Già phân biệt Thánh Vị tu chứng Pháp 
Môn ghi nhận rằng: 

“Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng đắc Hư Không Tạng Đại Ma Ni 
Công Đức Tam Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Hư Không Tạng Đại Ma 
Ni Công Đức Tam Ma Địa Trí tuôn ra ánh sáng Hư Không Bảo (vật báu của hư 
không) chiếu khắp mười phương Thế Giới khiến cho tất cả chúng sinh viên mãn 
công đức, rồi quay trở lại thu làm một Thể. Vì khiến cho tất cả Bồ Tát thọ dụng 
Tam Ma Địa Trí cho nên thành hình Kim Cương Bảo Ba La Mật trụ ở vành trăng 
bên phải Tỳ Lô Giá Na Như Lai” 

Do Bảo Ba La Mật gia trì cho nên đối với vô biên Chúng Sinh Thế Gian và vô 
biên Khí Thế Gian, chứng được Bình Đẳng Tính Trí (Samatà Jñàna) 





Tôn Hình: Thân màu vàng, hiện hình Thiên Nữ, khoác áo Yết Ma, tay trái 
cầm hoa sen, bên trên có viên ngọc báu, tay phải kết Dữ Nguyện Ấn (hoặc cầm 
viên ngọc tròn) 

Mật Hiệu là: Trì Bảo Kim Cương 

Chữ chủng tử là: TRÀH (3È) 

Tam Muội Gia Hình là: Tam Biện Bảo Châu 





Tướng Ấn là: Tay trái nắm quyền để ở eo, tay phải duỗi giương cánh tay tác 
Dữ Nguyện Ấn 





Chân Ngôn là: 
4 L4äqW 4 
OM RATNA-VAJRI TRÀH 
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4 Pháp Ba La Mật Bồ Tát (Dharma- Pàramità): 

Tôn này được sinh ra từ Tự Tính Thanh Tịnh Liên Hoa Trí của Trí Pháp 
Thân Đại Nhật Như Lai, biểu thị cho việc nói Pháp đầy đủ là Đức của Đoạn Nghỉ 
Tuệ Môn 

_ Lược thuật Kim Cương Đỉnh Du Già phân biệt Thánh Vị tu chứng Pháp 
Môn ghi nhận rằng: 

“Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng đắc Đại Liên Hoa Trí Tuệ Tam 
Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Đại Liên Hoa Trí Tuệ Tam Ma Địa Trí tuôn 
ra ánh sáng Liên Hoa (Hoa sen) tịnh mọi khách trần phiền não của chúng sinh, rồi 
quay trở lại thu làm một Thể. Vì khiến cho tất cả Bồ Tát thọ dụng Tam Ma Địa Trí 
cho nên thành hình Pháp Ba La Mật trụ ở vành trăng sau lưng Tỳ Lô Giá Na Như 
Lai” 

Do Pháp Ba La Mật gia trì cho nên đối với vô lượng Tam Muội Đà La Ni 
Môn, các Pháp Giải Thoát, chứng được Diệu Quan Sát Trí (Pratyaveksana ]ñàna). 





Tôn Hình: Thân màu thịt đồ, hiện hình Thiên Nữ, khoác áo Yết Ma, kết Định 
Ấn, bên trên có hoa sen đỏ, trên hoa có rương Kinh Phạn (Phạn Khiếp) 

Mật Hiệu là: Liên Hoa Kim Cương, Thanh Tịnh Kim Cương 

Chữ chủng tử là : HRÌH (&) 

Tam Muội Gia Hình là: Chày Độc Cổ, hoa sen hồng 





Tướng Ấn là: Di Đà Định Ấn 


Chân Ngôn là: 
4 điã& 
OM DHARMA-VAJRI HRÌH 
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5_ Nghiệp Ba La Mật Bồ Tát (Karma_ Pàramità): 

Tôn này được sinh ra từ Đại Tỉnh Tiến Trí của Trí Pháp Thân Đại Nhật Như 
Lai, biểu thị cho sự nghiệp thành tựu lợi ích chúng sinh. 

_ Lược thuật Kim Cương Đỉnh Du Già phân biệt Thánh Vị tu chứng Pháp 
Môn shi nhận rằng: 

“Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng đắc Yết Ma Kim Cương Đại 
Tỉnh Tiến Tam Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Yết Ma Kim Cương Đại 
Tinh Tiến Tam Ma Địa Trí tuôn ra ánh sáng Yết Ma (Karma: Nghiệp dụng) chiếu 
khắp mười phương Thế Giới khiến cho tất cả chúng sinh trừ bỏ tất cả sự trễ nãi lười 
biếng thành đại tinh tiến, rồi quay trở lại thu làm một Thể.Vì khiến cho tất cả Bồ 
Tát thọ dụng Tam Ma Địa Trí cho nên thành hình Yết Ma Ba La Mật trụ ở vành 
trăng bên trái Ty Lô Ciá Na Như Lai” 

Do Yết Ma Ba La Mật gia trì cho nên đối với vô lượng an lập của Thế Giới 
tạp nhiễm, Thế Giới thanh tịnh, chứng được Thành Sở Tác Trí (Krtya musthàna 
Jñàna) 





Tôn Hình: Thân màu xanh lục, hiện hình Thiên Nữ, khoác áo Yết Ma, tay trái 
cầm hoa sen, bên trên có viên ngọc báu, tay phải cầm chày Yết Ma 

Mật Hiệu là: Diệu Dụng Kim Cương, Tác Nghiệp Kim Cương 

Chữ chủng tử là : AH (3). 

Tam Muội Gia Hình là: Chày Yết Ma ( Thập Tự Độc Cổ) 





Tướng Ấn là: Tay trái để ngang eo nắm quyển, tay phải kết Thí Vô Úy Ấn 
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Chân Ngôn là: 
# nHã& 8 
GOM KARMA-VAJRI AH 


Bốn vị Ba La Mật Đa Bồ Tát này là 4 vị Bồ Tát thân cận của Đại Nhật Như 
Lai, tượng trưng cho Đức đặc biệt thuộc Quả VỊ Pháp Thân của Đại Nhật Như Lai. 

Bốn Tôn này được bốn vị Phật (A Súc, Bảo Sinh, Vô Lượng Thọ, Bất Không 
Thành Tựu) sai đến cúng dường Đức Tỳ Lô Giá Na Phật, biểu thị cho ý nghĩa 
là:”Từ 4 Trí Như Lai sinh ra 4 Ba La Mật Bồ Tát, là bà mẹ sinh thành dưỡng dục 
tất cả Thánh Hiền trong Tam Tế (Khoảng trước, khoảng giữa, khoảng sau) “ 

Do 4 vị Phật chủ về Trí Đức, nên 4 vị Ba La Mật Bồ Tát chủ về Định Đức 
nhằm minh họa ý nghĩa:”Khi ở Nhân Vị tu hành thời hiện hình Bồ Tát” 

Bốn Tôn này thuộc Phật Bộ (Buddha-kula), là ở trên Quả có đây đủ Lý Trí, 
Giác Đạo viên mãn. Lý này Trí này. Phàm địa vị chưa hiển, nhập vào Quả Vị thì 
đầy đủ Lý Trí, viên mãn Giác Đạo nên gọi là Phật Bộ, nhận lấy công việc Đại 
Định 

_ Trong vòng Kim Cương, mỗi vị Phật chung quanh Đức Tỳ Lô Giá Na lại 
được bốn vị Bát Nhã Bồ Tát (PraJñà-bodhisatva) vây quanh. Sự liên hệ này diễn tả 
sự hỗ tương giữa Bát Nhã Ba La Mật và bốn Ba La Mật. Những vị Bát Nhã Bồ Tát 
này được Đức Tỳ Lô Giá Na phụng hứa cho bốn vị Phật và được an trí như sau: 

6_ A Súc Như Lai (Aksobhya): 

Aksobhya dịch âm là A Súc Bệ Phật, A Súc Bà Phật. Dịch ý là Bất Động, Vô 
Động, Vô Nộ, Vô Sân Khuể...là Đức Phật Đà của Thế Giới Diệu Hỷ (Abhirati) ở 
phương Đông 

Tôn này là Thân Đẳng Giác của Kim Cương Bình Đẳng được tuôn ra từ Đại 
Viên Kính Trí của Đại Nhật Như Lai, tượng trưng cho Đức đặc biệt Bình Đắng của 
tất cả chư Phật. 

Người mới phát Tâm Bồ Đề, do duyên gia trì của A Súc Phật mà hay thành 
chứng viên mãn Tâm Bồ Đề. 

Trong Hội này, A Súc Phật là Chủ của Kim Cương Bộ (Vajra-kula), biểu thị 
cho việc chuyển thức thứ 8 (Alaya-vijñàna: Tàng Thức) thành Đại Viên Kính Trí 
(Adarˆsa-jñàna) và được xem là Kim Cương Kiên Cố Tự Tính Thân 
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Tôn Hình: Thân màu xanh, tay trái nắm quyền để ở eo, tay phải kết Xúc Địa 


Mật Hiệu là: Bất Động Kim Cương, Bố Úy Kim Cương 

Chữ chủng tử là: HÙM (&) 

Tam Muội Gia Hình là: Chày Ngũ Cổ nằm ngang bên trên có chày Độc Cộ 
dựng đứng 





Tướng Ấn là: Xúc Địa Ấn 


Chân Ngôn là: 
#Ä*Ý á 
OM_ AKSOBHYA HÙM 


7_Kim Cương Tát Đóa (Vajra-satva): 

Tôn này được sinh ra từ Thể Tính bền chắc của Bồ Đề của tất cả Như Lai 

_ Lược thuật Kim Cương Đỉnh Du Già phân biệt Thánh Vị tu chứng Pháp 
Môn shi nhận rằng: 

“Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng đắc Kim Cương Tát Đỏa Dũng 
Mãnh Bồ Đề Tâm Tam Ma Địa Trí .Vì tự thọ dụng cho nên từ Kim Cương Tát 
Đỏa Dũng Mãnh Bồ Đề Tâm Tam Ma Địa Trí tuôn ra ánh sáng Ngũ Phong Kim 
Cương (Chày Kim Cương có năm ngọn) chiếu khắp mười phương Thế Giới khiến 
cho tất cả chúng sinh đốn chứng (chứng ngay) Hạnh Phổ Hiển, rồi quay trở lại thu 
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làm một Thể. Vì khiến cho tất cả Bồ Tát thọ dụng Tam Ma Địa Trí cho nên thành 
hình Kim Cương Tát Đồa Bồ Tát trụ ở vành trăng trước mặt A Súc Như Lai” 

Do Kim Cương Tát Đóa gia trì cho nên ở sát na mãnh lợi Tâm, chứng ngay 
(Đốn Chứng ) Vô Thượng Bồ Đề. 





Tôn Hình: Thân màu thịt, tay phải cầm chày Ngũ Cổ để trước ngực, tay trái 
cầm cái chuông Ngũ Cổ 

Mật Hiệu là: Chân Như Kim Cương, Đại Dũng Kim Cương 

Chữ chủng tử là: A (#3). À (#Ð. AH (#) 

Tam Muội Gia Hình là: Chày Ngũ Cổ dựng thẳng đứng 


lÍ| lÌÌ), 


Tướng Ấn là: Kim Cương Tát Đỏa Ấn. Tay trái nắm Kim Cương Quyền để ở 
eo, tay phải tác Kim Cương Quyền để ở tim, dùng quyền phải làm thế rút nắm như 
chưởng 





Chân Ngôn là: 
# Ääã§Hi 4 
OM_ VAJRERA-SATVA AH 


§_Kim Cương Vương Bồ Tát (Vajra-ràja): 

Tôn này được sinh ra từ Thể Tính bốn Nhiếp của Bồ Đề của tất cả Như Lai 

_ Lược thuật Kim Cương Đỉnh Du Già phân biệt Thánh Vị tu chứng Pháp 
Môn ghi nhận rằng: 
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“Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng đắc Kim Cương Câu Tứ Nhiếp 
Tam Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Kim Cương Câu Tứ Nhiếp Tam Ma 
Địa Trí tuôn ra ánh sáng Kim Cương Câu (Móc câu Kim Cương) chiếu khắp mười 
phương Thế Giới , dùng bốn Nhiếp Pháp nhiếp tất cả chúng sinh an nơi Vô Thượng 
Bồ Đế, rồi quay trở lại thu làm một Thể. Vì khiến cho tất cả Bồ Tát thọ dụng Tam 
Ma Địa Trí cho nên thành hình Kim Cương Vương Bồ Tát trụ ở vành trăng bên 
phải A Súc Như Lai” 

Do Kim Cương Vương Bồ Tát gia trì cho nên ở trong các Môn lợi lạc của Hữu 
Tình, gia bị đầy đủ bốn môn Nhiếp Pháp. 





Tôn Hình: Thân màu thịt, hai tay nắm Kim Cương Quyền giao chéo nhau 
trước ngực. 

Mật Hiệu là: Tự Tại Kim Cương, Trì Câu Kim Cương 

Chữ chúng tử là: JAH (4) 

Tam Muội Gia Hình là: Hai chày Kim Cương dựng đứng 





Chân Ngôn là: 
ở# Äl§#U& & 
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OM_ VAJRA-RÀJA JAH 


9_ Kim Cương Ái Bồ Tát (Vajra-ràga): 

Tôn này được sinh ra từ Thể. Tính không có nhiễm tịnh của Bồ Đề của tất 
cả Như Lai 

_ Lược thuật Kim Cương Đỉnh Du Già phân biệt Thánh Vị tu chứng Pháp 
Môn ghi nhận rằng: 

“Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng đắc Kim Cương Ái Đại Bi Tiễn 
Tam Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Kim Cương Ái Đại Bi Tiễn Tam Ma 
Địa Trí tuôn ra ánh sáng Kim Cương Tiễn (Mũi tên Kim Cương), bắn hại Tâm chán 
bỏ xa lìa (Yếm Ly) Vô Thượng Bồ Đề của tất cả chúng sinh,rồi quay trở lại thu làm 
một Thể. Vì khiến cho tất cả Bồ Tát thọ dụng Tam Ma Địa Trí cho nên thành hình 
Kim Cương Ái Bồ Tát trụ ở vành trăng bên trái A Súc Như Lai”. 

Do Kim Cương Ái Bồ Tát gia trì cho nên đối với vô biên Hữu Tình, tăng Vô 
Duyên Đại Bi không hề gián đoạn. 





Tôn Hình: Thân màu thịt, hai tay cầm mũi tên 

Mật Hiệu là: Ly Lạc Kim Cương, Ly Dục Kim Cương 

Chữ chủng tử là: HOH (4$), 

Tam Muội Gia Hình là: Trên đưới đều có một cái chày giao chéo nhau là hai 
chày Tam Cổ dựng đứng, hoặc mũi tên 





Tướng Ấn là: Hai Quyền như dạng phóng mũi tên 


Ñ 





Chân Ngôn là: 
# Ää§Uữ\®%& 
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OM _ VAJRA-RÀGA HOH 


10_ Kim Cương Thiện Tai Bồ Tát (Vajra-sàdhu): 

Lại xưng là: Kim Cương Xứng Bồ Tát, Kim Cương Hỷ Bồ Tát, Hoan Hỷ 
Vương Bồ Tát. Tên gọi riêng là: Ma Ha Duyệt Ý Bồ Tát, Diệu Tát Đỏa Thượng 
Thủ Bồ Tát, Kim Cương Thủ (cái đầu) Bồ Tát. 

Tôn này được sinh ra từ Thể Tính tùy vui khen ngợi của Bồ Đề của tất cả 
Như Lai. 

_ Lược thuật Kim Cương Đỉnh Du Già phân biệt Thánh Vị tu chứng Pháp 
Môn shi nhận rằng: 

“Ở Nội Tâm Tỳ Lô Giá Na Phật chứng đắc Kim Cương Thiện Tai Hoan Hỷ 
Dũng Dược Tam Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Kim Cương Thiện Tai 
Hoan Hỷ Dũng Dược Tam Ma Địa Trí tuôn ra ánh sáng Kim Cương Thiện Tai Ấn 
(Ấn tốt lành mừng vui của Kim Cương) chiếu khắp mười phương Thế Giới, chiếu 
soi tất cả sự lo buồn sinh ý thấp kém đối với Hạnh Phổ Hiền của tất cả chúng sinh 
khiến được thân tâm dụng ý phấn khởi, rồi quay trở lại thu làm một Thể. Vì khiến 
cho tất cả Bồ Tát thọ dụng Tam Ma Địa Trí cho nên thành hình Kim Cương Thiện 
Tai Bồ Tát trụ ở vành trăng sau lưng A Súc Như Lai”. 

Do Kim Cương Thiện Tai Bồ Tát gia trì cho nên đối với các Pháp Lành khao 
khát không chán nắn, thấy chút ít điều lành liên ca ngợi xưng tán. 





Tôn Hình: Thân màu thịt, hai tay nắm quyền để ngang ngực 

Mật Hiệu là: Tán Thán Kim Cương, An Lạc Kim Cương 

Chữ chủng tử là: SA (#) hay SAH (®) 

Tam Muội Gia Hình là: Hai tay tác Kim Cương Quyền để song song nhau, tựa 
dạng búng ngón tay 





Tướng Ấn là: Hai tay nắm quyển cùng hợp nhau, để ngang ngực, đem hai 
ngón cái, ngón trồ làm dạng búng ngón tay 
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Chân Ngôn là: 
# Ääã#Hr3 ä 
OM_ VAJRA-SÀDHU SAH 


Đây là 4 Thân Cận Bồ Tát của Bất Động Như Lai trong Kim Cương Uy Trang 
Nghiêm Giới ở phương Đông, biểu thị cho việc dùng Trì Giới, Nhẫn Nhục để 
thành tựu Công Đức của Tâm Bồ Đề 

Bốn vị Bồ Tát này thuộc Kim Cương Bộ (Vajra-kula), là Lực Dụng thuộc Tuệ 
của Như Lai, hay tổi phá ba chướng Hoặc, Nghiệp, Khổ cho nên dùng làm ví dụ 
mà gọi tên là Kim Cương Bộ. 

Lại nữa, Tự Tâm của chúng sinh vốn có Trí Tuệ bền chắc. Tuy tại trong bùn 
sinh tử, trải qua vô số kiếp nhưng chẳng hư chẳng hoại mà lại hay phá phiền não... 
như Kim Cương tuy bị chôn vùi trong đất nhưng chẳng hư chẳng hoại, hay tôi phá 
các oán địch, vật xưa cũ nên gọi là Kim Cương Bộ, nhận lấy công việc Đại Trí 


11_ Bảo Sinh Như Lai (Ratna-sambhava): 

Tôn này là thân Đẳng Giác của Nghĩa Bình Đẳng được tuôn ra từ Bình Đẳng 
Trí của Đại Nhật Như Lai, tượng trưng cho Đức đặc biệt hay gom tụ Công Đức 
thuộc Phước Đức của báu Ma Ni, hoàn thành mọi ước nguyện của chúng sinh, quán 
đỉnh ban cho địa vị Pháp Vương của ba cõi, khiến cho Ta Người (tự tha) bình đẳng. 

Do Đức Phật Bảo Sinh gia trì cho nên bên trong chứng Bồ Đề, bên ngoài cảm 
thấy Đức Phật Bảo Sinh ở không trung Quán Đỉnh, thọ nhận địa vị Pháp Vương của 
ba cối (Tam CHới Pháp Vương VỊ). 

Trong Hội này thì Bảo Sinh Như Lai là Chủ của Bảo Bộ (Ratna-kula), biểu thị 
cho việc chuyển thức thứ 7 (Manas-vijñàna: Mạt Na Thức) thành Bình Đẳng Tính 
Trí và được xem là Phước Đức Trang Nghiêm Tụ Thân 


LN 
dị 


J =^) 
N ` 





Tôn Hình: Thân màu vàng, tay phải kết Thí Nguyện Ấn, tay trái nắm Kim 
Cương Quyền để trước eo 
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Mật Hiệu là: Bình Đẳng Kim Cương, Đại Phước Kim Cương 
Chữ chủng tử là: TRÀNH (3#) 
Tam Muội Gia Hình là: Tam Biện Bảo Châu 





Tướng Ấn là: Mãn Nguyện Ấn (Ấn trao cho ước nguyện) 
Chân Ngôn là: 


# táteq*ä # 


OM _RATNA-SAMBHAVA TRÀH 


12_ Kim Cương Bảo Bồ Tát (Vajra-ratna): 

Tôn này được sinh ra từ Nghĩa trang nghiêm rộng lớn của tất cả Như Lai 

_ Lược thuật Kim Cương Đỉnh Du Già phân biệt Thánh Vị tu chứng Pháp 
Môn shi nhận rằng: 

“Ở Nội Tâm Tỳ Lô Giá Na Phật chứng đắc Kim Cương Bảo Quán Đỉnh Tam 
Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Kim Cương Bảo Quán Đỉnh Tam Ma Địa 
Trí tuôn ra ánh sáng Kim Cương Bảo (Vật báu Kim Cương) chiếu khắp mười 
phương Thế Giới, rưới vảy lên đỉnh đầu của tất cả chúng sinh đắc được Chức VỊ 
của Bồ Tát Bất Thoái Chuyển, rồi quay trở lại thu làm một Thể. Vì khiến cho tất cả 
Bồ Tát thọ dụng Tam Ma Địa Trí cho nên thành hình Kim Cương Bảo Bồ Tát trụ ở 
vành trăng trước mặt Bảo Sinh Như Lai”. 

Do Kim Cương Bảo Bồ Tát gia trì cho nên chứng được Trí Vô Nhiễm giống 
như hư không rộng lớn tròn đầy. 





Tôn Hình: Thân màu thịt, tay phải cầm viên ngọc báu, tay trái kết Dữ Nguyện 


An 
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Mật Hiệu là: Đại Bảo Kim Cương, Như Ý Kim Cương, Khố Tạng Kim 
Cương 

Chữ chúng tử là: OM (3) 

Tam Muội Gia Hình là: Trong lửa sáng có Tam Biện Bảo Châu 





Tướng Ấn là: Hai tay tác Kim Cương Quyền cùng hợp mặt quyền, đều duỗi 
ngón trỏ cùng vịn nhau như hình báu. 





Chân Ngôn là: 
# ä§$tả4 ở 
OM_ VAJRA-EATNA OM 


13_ Kim Cương Quang Bồ Tát (Vajra-Teja): 

Tôn này được sinh ra từ Nghĩa uy đức chiếu diệu rộng lớn của tất cả Như 
La1. 

_ Lược thuật Kim Cương Đỉnh Du Già phân biệt Thánh Vị tu chứng Pháp 
Môn shi nhận rằng: 

“Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng đắc Kim Cương Uy Quang Tam 
Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Kim Cương Uy Quang Tam Ma Địa Trí tuôn 
ra ánh sáng Kim Cương Nhật (Mặt Trời Kim Cương) chiếu khắp mười phương Thế 
Giới, phá ngu ám vô minh của tất cả chúng sinh khiến cho phát ánh sáng Đại Trí 
(Đại Trí Quang), rồi quay trở lại thu làm một Thể. Vì khiến cho tất cả Bồ Tát thọ 
dụng Tam Ma Địa Trí cho nên thành hình Kim Cương Uy Quang Bồ Tát trụ ở 
vàng trăng bên phải Bảo Sinh Như Laï”. 

Do Kim Cương Quang Minh Bồ Tát gia trì cho nên chứng được Tuệ Quang 
(Ánh sáng Tuệ ) giống như mặt trời không lúc nào không chiếu sáng. 
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Tôn Hình: Thân màu thịt, tay trái nắm quyền để trên đùi, tay phải cầm vành 
mặt trời 

Mật Hiệu là: Uy Đức Kim Cương, Ủy Quang Kim Cương 

Chữ chủng tử là: AM (31) hay ÀM (##) 

Tam Muội Ga Hình là: Vành mặt trời (nhật luân) 





Tướng Ấn là: Hai tay đem đầu ngón phía trước của ngón trỏ, ngón cái cùng 
hợp nhau như dạng vành mặt trời, 6 ngón còn lại đều phóng ra như lửa sáng, phóng 
chuyển ba lần 





Chân Ngôn là: 
$$ ä1% #& 
OM _ VAJRA-TEJA ÀM 


14_ Kim Cương Tràng Bồ Tát (Vajra-ketu): 

Tôn này được sinh ra từ Nghĩa viên mãn ước nguyện rộng lớn của tất cả 
Như LaI. 

_ Lược thuật Kim Cương Đỉnh Du Già phân biệt Thánh Vị tu chứng Pháp 
Môn ghi nhận rằng: 

“Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng đắc Kim Cương Bảo Tràng Tam 
Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Kim Cương Bảo Tràng Tam Ma Địa Trí 
tuông ra ánh sáng Kim Cương Tràng (Cây phướng Kim Cương) chiếu khắp mười 
phương Thế Giới mãn ý nguyện của tất cả chúng sinh, rồi quay trở lại thu làm một 
Thể. Vì khiến cho tất cả Bồ Tát thọ dụng Tam Ma Địa Trí cho nên thành hình Kim 
Cương Tràng Bồ Tát trụ ở vành trăng bên trái Bảo Sinh Như Lai”. 


Kinh Mát Giáo: hfp-//kinhmaf9iao.WordDress.com 28 


Do Kim Cương Tràng Bồ Tát gia trì cho nên hay mãn hết thảy ước nguyện về 
Thế Gian và Xuất Thế Gian của chúng Hữu Tình, giống như cây phướng báu Chân 
Đà Ma Ni (Cintà-manI-ketu) 





Tôn Hình: Thân màu thịt, hai tay cầm cây phướng Như Ý 

Mật Hiệu là: Viên Mãn Kim Cương, Nguyện Mãn Kim Cương 
Chữ chủng tử là: TRAM (ẩ). hay TRÀM (3© 

Tam Muội Gia Hình là: Phan Phướng Như Ý 





Tướng Ấn là: Kim Cương Tràng Yết Ma Ấn 


_ 
> 
Chân Ngôn là: 

# ä#ãð‹š q 


OM_ VAJRA-KETU TRÀM 


15_ Kim Cương Tiếu Bồ Tát (Vajra-hàsa): 

Lại xưng là: Ma Ha Tiếu Bồ Tát, Ma Ha Hy Hữu Bồ Tát, Kim Cương Hoan 
Hỷ Bồ Tát 

Tôn này được sinh ra từ Nghĩa vui vẻ rộng lớn của tất cả Như Lai. 

_ Lược thuật Kim Cương Đỉnh Du Già phân biệt Thánh Vị tu chứng Pháp 
Môn shi nhận rằng: 

“Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng đắc Kim Cương Tiếu Ấn Thọ Ký 
Tam Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Kim Cương Tiếu Ấn Thọ Ký Tam Ma 
Địa Trí tuôn ra ánh sáng Kim Cương Tiếu Ấn (Ấn cười vui của Kim Cương) chiếu 
khắp mười phương Thế Giới , chẳng định Tính chúng sinh đều truyền trao Bình 
Đẳng Vô Thượng Bồ Đề Ký, rồi quay trở lại thu làm một Thể. Vì khiến cho tất cả 
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Bồ Tát thọ dụng Tam Ma Địa Trí cho nên thành hình Kim Cương Tiếu Bồ Tát trụ 
ở vành trăng sau lưng Bảo Sinh Như La†”. 

Do Kim Cương Tiếu Bồ Tát gia trì cho nên tất cả hữu tình, hoặc thấy hoặc 
nghe, Tâm sinh hớn hở, đối với sự quyết định của Pháp thọ nhận sự lợi ích an vui 
của Pháp. 





Tôn Hình: Thân màu thịt, để hai tay bên cạnh lỗ tai nắm quyền, tức là thế ấn 
lưng lỗ tai 

Mật Hiệu là: Hỷ Duyệt Kim Cương, Hoan Hỷ Kim Cương 

Chữ chủng tử là: HAH (Ä§), ý là hai chướng tiêu hoàn toàn nên vui vẻ thích 
thú 

Tam Muội Gia Hình là: Tiếu Chử (chày Tiếu) 


lÚ 










Lị 

| | | 

bÁn Nà 

ủ \ | l Í ụ ử \ 

| g EU | 
\\ Am 2 






















Tướng Ấn là: Hai tay tác Kim Cương chưởng, hướng tâm chưởng lên trên, đến 
miệng thì ngửa bung 





Chân Ngôn là: 
ở L$&H 8 
OM_ VAJRA-HÀSA HAH 
Đây là 4 Thân Cận Bồ Tát của Bảo Sinh Như Lai trong Bảo Quang Minh Công 
Đức Giới ở phương Nam, biểu thị cho việc dùng Bố Thí không chấp trước để thành 
tựu Công Đức của Phước Đức Trang Nghiêm. 
Bốn vị Bồ Tát thuộc Bảo Bộ (Ratna-kula), là trong tự lợi viên mãn của Phật 
có đủ vô biên công đức, hay trong vạn Đức viên mãn của Phật có Phước Đức vô 
biên..nên gọi là Bảo Bộ. Đây là phần Tự Thọ Dụng của Phật Bộ 
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16_ Vô Lượng Thọ Như Lai (Amitàyus): 

Lại xưng là A DI Đà Phật, Vô Lượng Quang Phật, Quán Tự Tại Vương Như 
Lai.... Là Đức Phật Đà của Thế Giới Cực Lạc ở phương Tây. 

Tôn này là Thân Đẳng Giác của Pháp Bình Đẳng được tuôn ra từ Diệu 
Quán Sát Trí của Đại Nhật Như Lai, tượng trưng cho Trí Tuệ Phổ Môn của tất cả 
Như Lai, khéo vận dụng phương tiện giáo hóa tất cả chúng sinh một cách bình đẳng 

Do Đức Phật Quán Tự Tại Vương øsI1a trì cho nên Ngữ Luân hay nói vô lượng 
Pháp Môn Tu Đa La. 

Trong Hội này thì Vô Lượng Thọ Như Lai là Chủ của Liên Hoa Bộ (Padma- 
kula), biểu thị cho việc chuyển thức thứ 6 (Mano-vijñàna: Ý Thức) thành Diệu 
Quán Sát Trí và được xem là Thọ Dụng Trí Tuệ Thân 





Tôn Hình: Thân màu đỏ, khoác áo kín vai phải, tay kết Di Đà Định Ấn 

Mật Hiệu là: Thanh Tịnh Kim Cương, Đại Bï Kim Cương 

Chữ chủng tử là: HRÌH (&) 

Tam Muội Gia Hình là: Trên hoa sen để chày Ngũ Cổ nằm ngang, trên chày 
để chày Độc Cổ dựng đứng, trên đầu chày có hoa sen hé nở 





Tướng Ấn là: Di Đà Định Ấn 





Chân Ngôn là: 
«đi ({ & á 
OM _LOKESVARA-RÀJA HRÌH 
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17_ Kim Cương Pháp Bồ Tát (Vajra-dharma): 

Lại xưng là Kim Cương Nhãn Bồ Tát 

Tôn này được sinh ra từ Trí Tuệ tự tại không nhiễm của tất cả Như Lai. 

_ Lược thuật Kim Cương Đỉnh Du Già phân biệt Thánh Vị tu chứng Pháp 
Môn ghi nhận rằng: 

“Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng đắc Kim Cương Pháp Thanh 
Tĩnh Vô Nhiễm Tam Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Kim Cương Pháp 
Thanh Tĩnh Vô Nhiễm Tam Ma Địa Trí tuôn ra ánh sáng Kim Cương Pháp (Pháp 
của Kim Cương) chiếu khắp mười phương Thế Giới tĩnh trừ năm dục của chúng sinh 
khiến cho thân tâm được thanh tịnh giống như hoa sen chẳng nhiễm bụi dơ, rỗi quay 
trở lại thu làm một Thể.Vì khiến cho tất cả Bồ Tát thọ dụng Tam Ma Địa Trí cho 
nên thành hình Kim Cương Pháp Bồ Tát trụ ở vành trăng trước mặt Quán Tự Tại 
Vương Như La1”. 

Do Kim Cương Pháp Bồ Tát gia trì cho nên chứng được bản tính Thanh Tịnh 
của Pháp , đều hay diễn nói Pháp Môn vi diệu, biết tất cả Pháp đều như Phiệt Dụ 
(cái bè đưa qua sông), chẳng thể chấp trước. 





Tôn Hình: Thân màu thịt, tay trái để trước ngực cầm hoa sen, tay phải cầm 
một cánh sen làm thế bóc mở 

Mật Hiệu là: Chính Pháp Kim Cương, Liên Hoa Kim Cương 

Chữ chủng tử là: HRÌH (#) 

Tam Muội Gia Hình là: Chày Liên Hoa Độc Cổ 





Tướng Ấn là: Tay trái cầm hoa sen, tay phải cầm một cánh sen làm thế bóc 
mỞ 
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Chân Ngôn là: 
$ ä#đän á 
OM_VAJRA-DHARMA HRÌH 


18_ Kim Cương Lợi Bồ Tát (Vajra-tiksta): 

Tôn này được sinh ra từ Trí chặt đứt vĩnh viễn Tập Khí của tất cả Như Lai. 

_ Lược thuật Kim Cương Đỉnh Du Già phân biệt Thánh Vị tu chứng Pháp 
Môn ghi nhận rằng: 

“Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng đắc Kim Cương Lợi Kiếm Bát 
Nhã Ba La Mật Tam Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Kim Cương Lợi 
Kiếm Bát Nhã Ba La Mật Tam Ma Địa Trí tuôn ra ánh sáng Kim Cương Lợi Kiếm ( 
cây kiếm sắc bén của Kim Cương ) chiếu khắp mười phương Thế Giới, cắt đứt sự 
trói buộc sai khiến để cho tất cả chúng sinh xa ha các khổ não, rồi quay trổ lại thu 
làm một Thể. Vì khiến cho tất cả Bồ Tát thọ dụng Tam Ma Địa Trí cho nên thành 
hình Kim Cương Kiếm Bồ Tát trụ ở vành trăng bên phải Quán Tự Tại Vương Như 
La1”. 

Do Kim Cương Lợi Bồ Tát gia trì cho nên dùng cây kiếm Bát Nhã Ba La Mật 
hay chặt đứt các điều đau khổ thuộc vô lượng tạp nhiễm kết sử của Ta và Người 





Tôn Hình: Thân màu vàng, tay trái cầm hoa sen, bên trên có rương Kinh Phạn, 
Tay phải cầm cây kiếm 

Mật Hiệu là: Bát Nhã Kim Cương, Trừ Tội Kim Cương 

Chữ chủng tử là: DHAM (đ) hay VAM (ä) 


Tam Muội Gia Hình là: cây kiếm 
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Tướng Ấn là: Tay trái có dạng cầm hoa sen, tay phải tác Kiếm Ấn 
Chân Ngôn là: 


bà 
# ä#n# d 


OM _VAJRA-TÌKSNA DHAM 


19_ Kim Cương Nhân Bồ Tát (Vajra-hetu): 

Tôn này được sinh ra từ Trí chuyển bánh xe Đại Pháp của tất cả Như Lai 

_ Lược thuật Kim Cương Đỉnh Du Già phân biệt Thánh Vị tu chứng Pháp 
Môn shi nhận rằng: 

“Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng đắc Kim Cương Nhân Chuyển 
Pháp Luân Tam Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Kim Cương Nhân Chuyển 
Pháp Luân Tam Ma Địa Trí tuôn ra ánh sáng Kim Cương Luân (Bánh xe Kim 
Cương) chiếu khắp mười phương Thế Giới, dùng bốn Nhiếp nhiếp tất cả chúng sinh 
an nơi Vô Thượng Bồ Đề, rồi quay trở lại thu làm một Thể. Vì khiến cho tất cả Bồ 
Tát thọ dụng Tam Ma Địa Trí cho nên thành hình Kim Cương Nhân Bồ Tát trụ ở 
vành trăng bên trái Quán Tự Tại Vương Như La1”. 

Do Kim Cương Nhân Bồ Tát gia trì cho nên ở vô lượng Thế Giới của chư 
Phật, thỉnh tất cả Như Lai chuyển bánh xe Diệu Pháp. 





Tôn Hình: Thân màu thịt, tay trái nắm Kim Cương Quyển để ngang eo, tay 
phải để trước ngực cầm bánh xe Pháp (Pháp Luân) 

Mật Hiệu là: Bất Thoái Kim Cương, Bồ Đề Kim Cương 

Chữ chủng tử là: MAM (#[) 

Tam Muội Ca Hình là: Bánh xe có tám cây căm 
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Tướng Ấn là: Hai tay tác Kim Cương Quyển, duỗi thẳng ngón trỏ kèm song 
song, ở trước rốn thuận chuyển 





Chân Ngôn là: 
# ä#^»ã 
OM_VAJRA-HETU MAM 


20_ Kim Cương Ngữ Bồ Tát (Vajra-bhàsa): 

Lại xưng là Kim Cương Ngữ Ngôn Bồ Tát, Vô Ngôn Bồ Tát, 

Tôn này được sinh ra từ Trí la ngôn thuyết hý luận của tất cả Như Lai. Tôn 
này tượng trưng cho Đức Nội Chứng của Đức Vô Lượng Thọ Như Lai vì chúng sinh 
nó1 Pháp. 

_ Lược thuật Kim Cương Đỉnh Du Già phân biệt Thánh Vị tu chứng Pháp 
Môn shi nhận rằng: 

“Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng đắc Kim Cương Mật Ngữ Ly 
Ngôn Thuyết Tam Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Kim Cương Mật Ngữ 
Ly Ngôn Thuyết Tam Ma Địa Trí tuôn ra ánh sáng Kim Cương Thiệt (Cái lưỡi Kim 
Cương) chiếu khắp mười phương Thế Giới , hay trừ Ác Tuệ của tất cả chúng sinh 
khiến cho đắc được bốn Vô Ngại Giải Nghiệp Thuyết Biện Tài, rồi quay trở lại thu 
làm một Thể. Vì khiến cho tất cả Bồ Tát thọ dụng Tam Ma Địa Trí cho nên thành 
hình Kim Cương Ngữ Bồ Tát trụ ở vành trăng sau lưng Quán Tự Tại Vương Như 
La1”. 

Do Kim Cương Ngữ Bồ Tát gia trì cho nên dùng 64 loại Pháp Âm đến khắp 
mười phương, tùy theo loại chúng sinh đều thành sự lợi ích của Pháp. 





Tôn Hình: Thân màu thịt, tay trái nắm Kim Cương Quyển để ngang eo, tay 
phải để trước ngực cầm cái lưỡi Như Lai (Như Lai Thiệt) 
Mật Hiệu là: Tính Không Kim Cương, Diệu Ngữ Kim Cương 
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Chữ chủng tử là: RAM (†) 
Tam Muội Gia Hình là: Chày Tam Cổ trong cái lưỡi 





Tướng Ấn là: Hai tay tác Kim Cương Chưởng kèm song song, đến miệng thì 
ngửa bung 





Chân Ngôn là: 
$ ä§#4W { 
OM_VAJRA BHÀSA RAM 


Đây là 4 Thân Cận Bồ Tát của Vô Lượng Thọ Như Lai trong Liên Hoa Pháp 
Tạng Giới ở phương Tây, biểu thị cho việc dùng Chính Định, Đại Tuệ để thành 
tựu Công Đức của Trí Tuệ 

Bốn vị Bồ Tát thuộc Liên Hoa Bộ (Padam-kula), là Tam Muội Đại Bi của Như 
Lai hay làm cho vạn thiện tươi tốt nên dùng làm ví dụ mà gọi tên là Liên Hoa Bộ. 

Lại nữa, trong thân của chúng sinh vốn có Lý thanh tịnh của Tâm Bồ Đề, tuy 
tại sáu nẻo, lưu chuyển trong bùn Sinh Tử nhưng chẳng nhiễm chẳng dơ như hoa 
sen sinh ra trong bùn mà chẳng nhiễm chẳng dơ. Cho nên gọi là Liên Hoa Bộ, nhận 
lấy công việc Đại Bi 


21_ Bất Không Thành Tựu Như Lai (Amogha-siddhi): 

Tôn này là Thân Đẳng Giác của Nghiệp Bình Đẳng được tuôn ra từ Thành 
Sở Tác Trí của Đại Nhật Như Lai, tượng trưng cho việc dùng phương tiện Đại Bi 
hay thành sự nghiệp của tất cả Như Lai và làm sự nghiệp độ hóa chúng sinh. Do 
phương tiện Trí Tuệ khéo léo ấy hay thành tựu Tâm Bồ Đề của tất cả hữu tình, rốt 
ráo chẳng thoái lui, an trụ ở Bồ Đề Đạo Trường , giáng phục chúng Ma, hay biến 
hóa trân bảo tràn khắp hư không. 

Do Đức Phật Bất Không Thành Tựu gia trì nên đối với Phật sự, sự việc của 
Hữu Tình và điều lợi lạc của sự tu hành thẩy đều mau thành tựu. 


Kinh Mát Giáo: hfp-//kinhmaf9iao.WordDress.com 36 


Trong Hội này thì Bất Không Thành Tựu Như lai là Chủ của Yết Ma Bộ 
(Karma-kula: Nghiệp Dụng Bộ), biểu thị cho việc chuyển 5 Thức Thân thành 
Thành Sở Tác Trí và được xem là Tác Biến Hóa Thân 





Tôn Hình: Thân màu xanh lục, tay trái để trước rốn kết Kim Cương Quyền 
Ấn, tay phải duỗi 5 ngón để ngang ngực 

Mật Hiệu là: Tất Địa Kim Cương, Thành Tựu Kim Cương 

Chữ chủng tử là: AH (3) 

Tam Muội Gia Hình là: Chày Ngũ Cổ, bên trên có chày Yết Ma 





Tướng Ấn là: Tay trái để ở rốn kết Kim Cương Quyển Ấn, tay phải kết Thí 
Vô Úy Ấn 





TH. 
Chân Ngôn là: 
# 4Xulf& Ä 
GOM _AMOGHA-SIDDHI AH 


22_ Kim Cương Nghiệp Bồ Tát (Vajra-karma): 

Tôn này được sinh ra từ Môn Công Nghệ khéo léo của tất cả Như Lai 

_ Lược thuật Kim Cương Đỉnh Du Già phân biệt Thánh Vị tu chứng Pháp 
Môn shi nhận rằng: 
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“Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng đắc Kim Cương Nghiệp Hư 
Không Khố Tàng Tam Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Kim Cương Nghiệp 
Hư Không Khố Tàng Tam Ma Địa Trí tuôn ra ánh sáng Kim Cương Nghiệp (Nghiệp 
dụng của Kim Cương) chiếu khắp mười phương Thế Giới khiến cho tất cả chúng 
sinh thành tựu sự cúng dường rộng lớn đối với tất cả Như Lai và cái vị Bồ Tát, rồi 
quay trở lại thu làm một Thể. Vì khiến cho tất cả Bồ Tát thọ dụng Tam Ma Địa Trí 
cho nên thành hình Kim Cương Nghiệp Bồ Tát trụ ở vành trăng trước mặt Bất 
Không Thành Tựu Như La1”. 

Do Kim Cương Nghiệp Bồ Tát gia trì cho nên ở vô biên Phật Sát Hải Hội, 
thành sự cúng dường to lớn. 





Tôn Hình: Thân màu thịt, hai tay chấp lại nâng cao lên trên đỉnh đầu 
Mật Hiệu là: Thiện Xảo Kim Cương, Sự Kim Cương 

Chữ chủng tử là: KAM (äÄ) nghĩa là :tác Nghiệp đều vào Đại Không 
Tam Muội Gia Hình là: Chày Yết Ma 






Tướng Ấn là: Hai tay tác Kim Cương Chưởng, duỗi hai ngón cái để ở tim, múa 
phóng ở hai gò má, rồi tác Kim Cương Hợp Chưởng ở đỉnh đầu 


Chân Ngôn là: 
# ÄŸÃH â 
GOM _VAJRA-KARMA- KAM 


23_Kim Cương Hộ Bồ Tát (Vajra-raksa): 
Tôn này được sinh ra từ Môn Giáp Trụ Đại Từ của tất cả Như Lai 
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_ Lược thuật Kim Cương Đỉnh Du Già phân biệt Thánh Vị tu chứng Pháp 
Môn ghi nhận rằng: 

“Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng đắc Kim Cương Hộ Đại Từ 
Trang Nghiêm Giáp Trụ Tam Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Kim Cương 
Hộ Đại Từ Trang Nghiêm Cáp Trụ Tam Ma Địa Trí tuôn ra ánh sáng Kim Cương 
Giáp Trụ (Áo giáp Kim Cương) chiếu khắp mười phương Thế Giới, hay trừ sự bạo 
ác giận dữ của chúng sinh khiến cho mau được Tâm Đại Từ, rồi quay trở lại thu làm 
một Thể. Vì khiến cho tất cả Bồ Tát thọ dụng Tam Ma Địa Trí cho nên thành hình 
Kim Cương Hộ Bồ Tát trụ ở vành trăng bên phải Bất Không Thành Tựu Như Lai”. 

Do Kim Cương Hộ Bồ Tát gia trì cho nên mặc giáp trụ trang nghiêm của Đại 
Thệ Nguyện, quay ngược vào Sinh Tử rộng làm Bồ Tát dẫn dắt chúng sinh đưa vào 
Phật Pháp . 





Tôn Hình:Thân màu xanh lục, hai tay tác Kim Cương Quyền để ngang ngực 
Mật Hiệu là: Tỉnh Tiến Kim Cương, Kim Cương 

Chữ chủng tử là: HAM (&) 

Tam Muội Gia Hình là: Giáp Trụ là chày Tam Cổ 





Tướng Ấn là: Hai tay nắm Kim Cương Quyền, dựng thẳng ngón trỏ sao cho 


đầu ngón đối nhau. SỐ 
Chân Ngôn là: 


#$ ä§tX á 
OM _VAIRA RAKSA - HAM 


24_Kim Cương Dược Xoa Bồ Tát (Vajra-yaksa): 

Lại xưng là Kim Cương Nha Bồ Tát, Kim Cương Điều Phục Bồ Tát. Tên gọi 
riệng là: Ma Ha Phương Tiện Bồ Tát, Thậm Khả Bố Úy Bồ Tát, Kim Cương 
Thượng Bồ Tát, Kim Cương Bạo Ác Bồ Tát, Tôi Phục Ma Bồ Tát... 

Tôn này được sinh ra từ Môn điều phục không sợ hãi của tất cả Như Lai 
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_ Lược thuật Kim Cương Đỉnh Du Già phân biệt Thánh Vị tu chứng Pháp 
Môn ghi nhận rằng: 

“Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng đắc Kim Cương Dược Xoa 
Phương Tiện Khủng Bố Tam Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Kim Cương 
Dược Xoa Phương Tiện Khủng Bố Tam Ma Địa Trí tuôn ra ánh sáng Kim Cương 
Nha (Cái răng nanh Kim Cương) chiếu khắp mười phương Thế Giới , giáng phục 
các chúng sinh cương cường khó dạy khiến cho an trụ nơi Đạo Bồ Đề, rồi quay trở 
lại thu làm một Thể. Vì khiến cho tất cả Bồ Tát thọ dụng Tam Ma Địa Trí cho nên 
thành hình Kim Cương Dược Xoa Bồ Tát trụ ở vành trăng bên trái Bất Không 
Thành Tựu Như Lai”. 

Do Kim Cương Dược Xoa Bồ Tát gia trì cho nên hay nghiên nát Thiên Ma, tất 
cả các chướng, hay trừ bỏ oán địch phiền não từ vô thủy. 





Tôn Hình: Thân màu vàng, hai tay để ngang ngực nắm Kim Cương Quyển, 
hướng tâm quyền ra ngoài 

Mật Hiệu là: Mãnh Lợi Kim Cương, Hộ Pháp Kim Cương, Điều Phục Kim 
Cương 

Chữ chủng tử là: HÙM (&) 

Tam Muội Gia Hình là: Chày Tam Cổ với hai nhánh có một nửa 


(( 
\ CS“) 










Tướng Ấn là: Hai tay tác Kim Cương Quyền, duỗi ngón út, ngón trỏ để ở hai 
bên miệng như hình răng nanh 





Chân Ngôn là: 
$ äã<(« á 
OM _VAJRA-YAKSA - HÙM 
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25_ Kim Cương Quyền Bồ Tát (Vajra-samdhi): 

Tôn này được sinh ra từ Môn thành tựu trụ trì của tất cả Như Lai. 

_ Lược thuật Kim Cương Đỉnh Du Già phân biệt Thánh Vị tu chứng Pháp 
Môn ghi nhận rằng: 

“Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng đắc Kim Cương Quyền Ấn Uy 
Linh Cảm Ứng Tam Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Kim Cương Quyền 
Ấn Uy Linh Cảm Ứng Tam Ma Địa Trí tuôn ra ánh sáng Kim Cương Quyền (Nắm 
Đấm Kim Cương) chiếu khắp mười phương Thế Giới khiến cho tất cả chúng sinh trừ 
diệt nghiệp chướng mau được viên mãn Tất Địa Thế Gian và Xuất Thế Gian, rồi 
quay trở lại thu làm một Thể. Vì khiến cho tất cả Bồ Tát thọ dụng Tam Ma Địa Trí 
cho nên thành hình Kim Cương Quyền Bồ Tát trụ ở vành trăng sau lưng Bất 
Không Thành Tựu Như La1”. 

Do Kim Cương Quyền Bồ Tát gia trì cho nên đối với vô lượng Chân Ngôn, 
Tam Muội, Ấn Khế của ba Mật Môn hợp thành một Thể... 






Tôn Hình: Thân màu xanh lục, hai tay nắm Kim Cương Quyền để ngang ngực 
Mật Hiệu là: Bí Mật Kim Cương 

Chữ chủng tử là: BAM (ä) 

Tam Muội Gia Hình là: Hai tay nắm Kim Cương Quyền 


=—=-m.'ƑNE-~-riIIR" N1": #8 N~”¬ "#ˆ.1. l8! 





Chân Ngôn là: 
# ä$A(@Œ 4 
OM_VAJRA-SAMDHI BAM 
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Đây là 4 Thân Cận Bồ Tát của Bất Không Thành Tựu Như Lai trong Biến 
Hóa Luân Tác Dụng Giới ở phương Bắc, biểu thị cho việc dùng Tỉnh Tiến của Lợi 
Tha để thành tựu Công Đức của sự nghiệp phương tiện 

Bốn vị Bồ Tát này thuộc Yết Ma Bộ (Karma-kula), là tác dụng Hóa Tha. Đây 
là phần Tha Thọ Dụng của Phật Bộ. 


26_ Kim Cương Hý Bồ Tát (Vajra-làsì): 

Lại xưng là Kim Cương Hỷ Hý Bồ Tát... là một trong bốn vị Nội Cúng Dường 
của Kim Cương Giới 

Tôn này được sinh ra từ Tam Muội Gia Thích Duyệt Cúng Dường của tất cả 
Như Lai và được Đại Nhật Như Lai sai đến cúng dường Đức A Súc Phật ở phương 
Đồng 

_ Lược thuật Kim Cương Đỉnh Du Già phân biệt Thánh Vị tu chứng Pháp 
Môn ghi nhận rằng: 

“Ở Nội Tâm Tỳ Lô Giá Na Phật chứng đắc Kim Cương Hy Hý Pháp Lạc 
Tiêu Xí Tam Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Kim Cương Hy Hý Pháp Lạc 
Tiêu Xí Tam Ma Địa Trí tuôn ra ánh sáng Kim Cương Hy Hý Tiêu Xí (Biểu tượng 
vui đùa của Kim Cương) chiếu khắp mười phương Thế Giới , cúng dường tất cả Như 
Lai và phá sự tham nhiễm vào niềm vui của kẻ Phàm Phu khiến cho mau đắc được 
Pháp vui đùa, viên mãn niềm an lạc, rồi quay trở lại thu làm một Thể. Vì khiến cho 
tất cả Bồ Tát thọ dụng Tam Ma Địa Trí cho nên thành hình Kim Cương Hy Hý 
Thiên Nữ Bồ Tát trụ ở vành trăng góc Đông Nam của Tỳ Lô Giá Na Như Lai”. 

Do Kim Cương Hy Hý Bồ Tát gia trì cho nên đối với Pháp Thọ Dụng, viên 
mãn khoái lạc, được sự tự tại của Trí Thọ Dụng. 





Tôn Hình: Thân màu đen (hoặc màu xanh), hiện hình Thiên Nữ, hai tay nắm 
Kim Cương Quyền để bên cạnh eo. 

Mật Hiệu Là: Phổ Kính Kim Chương 

Chữ chủng tử là: HOH (%&) 
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Tam Muội Gia Hình là: Chày Tam Cổ uốn cong 





Tướng Ấn là: Hai tay tác Kim Cương Quyển đè eo, hướng về bên trái hơi cúi 


⁄2& 


đầu 


Chân Ngôn là: 

$ Ää§“4\ & 

OM_VAJRA-LÀSE HOH 

27_ Kim Cương Man Bồ Tát (Vajra-màlà): 

Kim Cương Man Bồ Tát là một trong bốn vị Nội Cúng Dường của Kim Cương 
CHỚI 

Tôn này được sinh ra từ Tam Muội Gia Bảo Man Quán Đỉnh của tất cả Như 
Lai và được Đại Nhật Như Lai sai đến cúng dường Đức Bảo Sinh Phật ở phương 
Nam 

_ Lược thuật Kim Cương Đỉnh Du Già phân biệt Thánh Vị tu chứng Pháp 
Môn ghi nhận rằng: 

“Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng đắc Kim Cương Hoa Man Bồ Đề 
Phần Pháp Tam Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Kim Cương Hoa Man Bồ 
Đề Phần Pháp Tam Ma Địa Trí tuôn ra ánh sáng Kim Cương Hoa Man (Vòng hoa 
Kim Cương) chiếu khắp mười phương Thế Giới cúng dường tất cả Như Lai, trừ khử 
hình xấu hèn (Xú Lậu) của các chúng sinh, đắc được thân tốt đẹp với 32 tướng 80 
loại tùy hình, rồi quay trở lại thu làm một Thể. Vì khiến cho tất cả Bồ Tát thọ dụng 
Tam Ma Địa Trí cho nên thành hình Kim Cương Hoa Man Thiên Nữ Bồ Tát trụ ở 
vành trăng góc Tây Nam của Tỳ Lô Giá Na Như Lai”. 

Do Kim Cương Man Bồ Tát gia trì cho nên được vòng hoa của 37 Pháp Bồ Đề 
Phần dùng để trang nghiêm. 
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Tôn Hình: Thân màu vàng, hiện hình Thiên Nữ, hai tay cầm vòng hoa 

Mật Hiệu là: Diệu Nghiêm Kim Cương, biểu thị cho ý của vòng hoa trang 
nghiêm 

Chữ chủng tử là: TRAT (4) 

Tam Muội Gia Hình là: vòng hoa báu (Bảo Man) 





Tướng Ấn là: Hai quyên treo vòng hoa, từ đỉnh đầu rũ xuống đến sau đỉnh 


25 


28_ Kim Cương Ca Bồ Tát (Vajra-gìtà): 

Kim Cương Ca Bồ Tát là một trong bốn vị Nội Cúng Dường của Kim Cương 
Giới 

Tôn này được sinh ra từ Tam Muội Gia Ca Vịnh Cúng Dường của tất cả Như 
Lai và được Đại Nhật Như Lai sai đến cúng dường Đức Vô Lượng Thọ Phật ở 
phương Tây 

_ Lược thuật Kim Cương Đỉnh Du Già phân biệt Thánh Vị tu chứng Pháp 
Môn shi nhận rằng: 

“Ở Nội Tâm Tỳ Lô Giá Na Phật chứng đắc Kim Cương Ca Vịnh Tĩnh Diệu 
Pháp Âm Tam Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Kim Cương Ca Vịnh Tĩnh 
Diệu Pháp Âm Tam Ma Địa Trí tuôn ra ánh sáng Kim Cương Ca (Bài ca Kim 
Cương) chiếu khắp mười phương Thế Giới cúng dường tất cả Như Lai, hay khiến 
cho chúng sinh phá trừ hý luận thuộc Ngữ Nghiệp, được đầy đủ 64 loại Phạm Âm, 
rồi quay trở lại thu làm một Thể. Vì khiến cho tất cả Bồ Tát thọ dụng Tam Ma Địa 
Trí cho nên thành hình Kim Cương Ca Vịnh Thiên Nữ Bồ Tát trụ ở vành trăng 
góc Tây Bắc của Tỳ Lô Giá Na Như Lai”. 

Do Kim Cương Ca Bồ Tát gia trì cho nên được âm thanh vi diệu của Như Lai, 
nghe không chán bỏ, an trụ nơi giải thoát của Thánh Đức, hiểu rõ các Pháp giống 
như sự vang vọng của tiếng kêu hô. 


Chân Ngôn là: 
$ äNa 
OM_VAJRA-MÀLE TRAT 
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Tôn Hình: Thân màu thịt đỏ, hiện hình Thiên Nữ, trình tấu đàn Không Hầu 
Mật Hiệu là: Diệu Âm Kim Cương, Vô Úy Kim Cương 

Chữ chủng tử là: GÌH (#®) 

Tam Muội Gia Hình là:Kim Cương Không Hầu 





Tướng Ấn là: Hai tay tác Kim Cương Chưởng, cùng hợp cạnh bên, từ rốn đến 
miệng rồi bung 





Chân Ngôn là: 
% ä# 1 œ 
OM_VAJRA GÌTE GÌH 


29_ Kim Cương Vũ Bồ Tát (Vajra-nrtyà): 

Kim Cương Vũ Bồ Tát là một trong bốn vị Nội Cúng Dường của Kim Cương 
CHỚI 

Tôn này được sinh ra từ Tam Muội Gia Vũ Cúng Dường của tất cả Như Lai 
và được Đại Nhật Như Lai sai đến cúng dường Đức Bất Không Thành Tựu Phật ở 
phương Bắc 

_ Lược thuật Kim Cương Đỉnh Du Già phân biệt Thánh Vị tu chứng Pháp 
Môn ghi nhận rằng: 
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“Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng đắc Kim Cương Pháp Vũ Thần 
Thông Du Hý Tam Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Kim Cương Pháp Vũ 
Thần Thông Du Hý Tam Ma Địa Trí tuôn ra ánh sáng Kim Cương Vũ (Điệu múa 
Kim Cương) chiếu khắp mười phương Thế Giới , cúng dường tất cả Như Lai và phá 
sự Vô Trí Vô Minh chủ tất cả chúng sinh khiến cho đắc được sáu Thần Thông tự tại 
du hý, rồi quay trở lại thu làm một Thể. Vì khiến cho tất cả Bồ Tát thọ dụng Tam 
Ma Địa Trí cho nên thành hình Kim Cương Pháp Vũ Thiên Nữ Bồ Tát trụ ở vành 
trăng góc Đông Bắc củaTỳ Lô Giá Na Như Lai”. 

Do Kim Cương Vũ Bồ Tát gia trì cho nên được Thân Phần trong khoảng sát na 
mau chóng đến ngay vô biên Thế Giới. 





Tôn Hình: Thân màu xanh lục, hiện hình Thiên Nữ, hai tay làm thế xoay múa 
Mật Hiệu là: Diệu Thông Kim Cương, Thần Thông Kim Cương 

Chữ chúng tử là: KRT (Ÿ). 

Tam Muội Gia Hình là: Chày Yết Ma 





Tướng Ấn là: Hai chưởng để trên trái tim, xoay múa hông bên trái, hông bên 
phải ba lần. Tiếp kết Kim Cương Hợp Chưởng bung tán trên đỉnh đầu 


1 


Chân Ngôn là: 
#$ä$315 & 
OM-VAJRA-NRTYE- KRT 
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Đây là bốn vị Nội Cúng Dường Bồ Tát (Pùja-bodhisatva) cung kính cúng 
dường cho bốn vị Phật: A Súc, Bảo Sinh, Vô Lượng Thọ, Bất Không Thành Tựu do 
Đức Phật Tỳ Lô Giá Na gửi đến để chỉ rõ sự tôn kính và nhắc nhở rằng bốn vị Phật 
ấy là Hóa Thân của Ngài. 


30_ Địa Thiên (Prthivì): 

Lại xưng là Địa Thần, Kiên Lao Địa Thần, Kiên Lao Địa Thiên, Trì Địa 
Thiên tức là vị Thần trông coi Đại Địa. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Thành Đạo 
thời Địa Thần từ dưới đất nhảy vọt lên làm người chứng minh cho Đức Phật. 

Trong Hội này thì Địa Thiên là một trong bốn vị Hộ Pháp của vòng Kim 
Cương, đại biểu cho Đức đặc biệt của Địa Đại (Prthivi-dhàtu) là hay sinh ra, nâng 
đội vạn vật 





Tôn Hình: Thân màu thịt trắng, hiện hình Thiên Nữ, đầu đội mặt trăng lưỡi 
liềm, khoác áo Yết Ma 

Chữ chủng tử là: A (3Ä) hay PR (S) 

Tam Muội Gia Hình là: Hoa sen, Hiền Bình 





Chân Ngôn là: 
4H #H{7 4á S4€G5^ 14+ 
NAMAH SAMANTA BUDDHÀNÀM_ PRTHIVYE SVÀHÀ 


31_ Thủy Thiên (Varuna): 


Varuna dịch âm là Phộc Lỗ Noa, Phộc Lâu Na, Bà Lâu Na, Phiệt Lâu Noa. 
Dịch ý là Thủy Thiên, là một vị Thần thủ hộ phương Tây, vua của loài Rồng 
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Trong Hội này thì Thủy Thiên là một trong bốn vị Hộ Pháp của vòng Kim 
Cương, đại biểu cho Đức đặc biệt của Thủy Đại (Ab-dhàtu) là trong sạch, thấm ướt 
đất tâm của tất cả chúng sinh 





Tôn Hình: Thân màu xanh, trên đỉnh đội 7 con rắn, khoác áo Yết Ma 
Chữ chủng tử là: VA (Ä) 
Tam Muội Gia Hình là: Hoa Sen 





Tướng Ấn là: Tay trái tác Quyền, duỗi ngón giữa rồi hơi co lại 


| La 
Chân Ngôn là: 


4H: #f({7 4Káất ä t2 14+ 
NAMAH SAMANTA BUDDHÀNÀM_ VARUNÀYA SVÀHÀ 


32_ Hóa Thiên (Asni): 

Aøni dịch âm là A Kỳ Ni, A Nga Na. Lại xưng là Hỏa Tiên, Hỏa Thần, Hỏa 
Quang Tôn... là một vị Thần thủ hộ phương Đông Nam, biểu thị cho lúc Đức Phật 
còn là Bồ Tát tu khổ hạnh dùng lửa Trí Tuệ thiêu đốt hết tất cả sự dơ bẩn của Tâm, 
nhóm lên ánh sáng Trí Tuệ 

Trong Hội này thì Hỏa Thiên là một trong bốn vị Hộ Pháp của vòng Kim 
Cương, đại biểu cho Đức đặc biệt của Hỏa Đại (Tejo-dhàtu) là thiêu đốt mọi sự ô 
uế khiến cho Tâm không còn bụi dơ. 
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Tôn Hình: Thân màu thịt đó, hiện hình Tiên Nhân, phía sau lưng có lửa rực, 
khoác áo Yết Ma 

Chữ chủng tử là: RA (Ä), hay A (Ñ) 

Tam Muội Gia Hình là: Hoa sen, Tam Giác Hồa Diễm 





Tướng Ấn là: Tay trái để trước ngực ngửa lòng bàn tay cùng hợp 2 ngón cái 
và ngón giữa, duỗi 3 ngón còn lại. Tay phẩi giương lòng bàn tay, duỗi thắng ngón 
út, ngón vô danh, ngón giữa, co ngón cái vào lòng bàn tay, co ngón trỏ triệu vời ba 


lần. 
Chân Ngôn là: 


4⁄4 {H7 1#x4*ñÄ4441Zˆ 44t 
NAMAH SAMANTA BUDDHÀNÀM._ AGNAYE_ SVÀHÀ 


33_Phong Thiên (Vàyu): 

Vàyu dịch âm là Phộc Dữu, Bà Dữu, Phiệt Do.... Lại xưng là Phong Thần, 
Phong Đại Thần... là một vị Thần thủ hộ phương Tây Bắc. 

Trong Hội này thì Phong Thiên là một trong bốn vị Hộ Pháp của vòng Kim 
Cương, đại biểu cho Đức đặc biệt của Phong Đại (Vàyu-dhàtu) là xa ha Nhân 
Duyên 
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Tôn Hình: Thân màu vàng lợt, hiện hình phẫn nộ, đầu đội chày Độc Cổ, 
khoác áo Yết Ma. 

Chữ chủng tử là: KRT (®) hay VÀ (8`), HA (á) 

Tam Muội Ca Hình là: Hoa sen, phan phướng 


_——-— 





Tướng Ấn là: Tay trái dơ cánh tay lên nắm quyền, duỗi ngón út với ngón vô 
danh đứng song song. 





Chân Ngôn là: 
4H: {H7 31 2ã <(ä^* 4+ 
NAMAH SAMANTA BUDDHÀNÀM._ VÀYAVE_ SVÀHÀ 


Đây là bốn vị Hộ Pháp của vòng Kim Cương . Đại thứ năm là Hư Không 
(Àkà'sa-dhàtu) không được diễn tả, chính là vòng Kim Cương. Năm Đại này được 
gọi là Ngũ Đại Pháp Tính và có thể thu nhiếp tất cả vạn Pháp. 

Đại thứ sáu là Thức (Vijñàna-dhàtu) chính là toàn thể Hội. 


34_ Một ngàn (1000) Tôn đại diện cho các Bồ Tát đời Hiền Kiếp (Bhadrà- 
kalpa-bodhIsatva) sẽ thành một ngàn vị Phật trong tương lai (ngoại trừ 4 vị đã thành 
Phật là: Câu Lưu Tôn, Câu Na Hàm Mâu Ni, Ca Diếp, Thích Ca Mâu Nì) và hợp 
xưng là Hiền Kiếp Thiên Phật 

Trong Hội này thì mỗi phương (Đông, Nam, Tây, Bắc) đều có 250 Tôn. 4 
phương hợp thành một ngàn Tôn. 
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35_ Kim Cương Phần Hương Bồ Tát (Vajra-dhùpa): 

Kim Cương Phần Hương Bồ Tát là một trong bốn vị Ngoại Cúng Dường Bồ 
Tát của Kim Cương GIới 

Tôn này được sinh ra từ Tam Muội Gia Năng Duyệt Trạch của tất cả Như 
Lai, biểu thị cho Giới làm Diệu Hương Cúng Dường và được A Súc Phật sai đến 
cúng dường Đức Đại Nhật Như Lai 

_ Lược thuật Kim Cương Đỉnh Du Già phân biệt Thánh Vị tu chứng Pháp 
Môn ghi nhận rằng: 

“Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng đắc Kim Cương Phần Hương 
Vân Hải Tam Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Kim Cương Phần Hương Vân 
Hải Tam Ma Địa Trí tuôn ra ánh sáng Kim Cương Phần Hương (Hương thiêu đốt 
của Kim Cương) chiếu khắp mười phương Thế Giới, cúng dường tất cả Như Lai và 
phá trừ tất cả phiền não xú uế của chúng sinh khiến cho đắc được mùi thơm của Trí 
không ngăn ngại đáng ưa thích, rồi quay trở lại thu làm một Thể. Vì khiến cho tất 
cả Bồ Tát thọ dụng Tam Ma Địa Trí cho nên thành hình Kim Cương Phần Hương 
Thị Nữ Bồ Tát trụ ở góc Đông Nam của lầu gác báu Kim Cương”. 

Do Kim Cương Phần Hương Bồ Tát gia trì cho nên được mùi thơm thuộc Trí 
vừa ý không ngại của Như Lai. 





Tôn Hình: Thân màu đen (hoặc màu xanh), hiện hình Thiên Nữ, hai tay cầm 
lò hương 

Mật Hiệu là: Tấn Tật Kim Cương, Đoan Nghiêm Kim Cương 

Chữ chủng tử là: AH (#Ÿ) 

Tam Muội Ca Hình là: Lò hương báu 
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Tướng Ấn là: Hai tay tác Kim Cương Quyền kèm song song, hướng xuống 
dưới bung tán như mây hương tràn khắp 





Chân Ngôn là: 
$ äãq.w Ä 
OM _VAJRA-DHÙPE AH 


36_ Kim Cương Hoa Bồ Tát (Vajra-puspa): 

Lại xưng là Kim Cương Tán Hoa Bồ Tát, Kim Cương Diệu Hoa Bồ Tát, Kim 
Cương Giác Hoa Thị Nữ Kim Cương.... Là một trong bốn vị Ngoại Cúng Dường Bồ 
Tát của Kim Cương GIới 

Tôn này được sinh ra từ Tam Muội Gia Bảo Trang Nghiêm Cúng Dường của 
tất cả Như Lai, biểu thị cho Phước Đức làm Hoa Cúng Dường và được Bảo Sinh 
Phật sai đến cúng dường Đức Đại Nhật Như Lai 

_ Lược thuật Kim Cương Đỉnh Du Già phân biệt Thánh Vị tu chứng Pháp 
Môn shi nhận rằng: 

“Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng đắc Kim Cương Giác Hoa Vân 
Hải Tam Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Kim Cương Giác Hoa Vân Hải 
Tam Ma Địa Trí tuôn ra ánh sáng Kim Cương Giác Hoa (Hoa giác ngộ của Kim 
Cương) chiếu khắp mười phương Thế Giới cúng dường tất cả Như Lai và phá sự mê 
hoặc cửa tất cả chúng sinh , khiến cho khai mở hoa Tâm chứng Trí Vô Nhiễm, rồi 
quay trở lại thu làm một Thể. Vì khiến cho tất cả Bồ Tát thọ dụng Tam Ma Địa Trí 
cho nên thành hình Kim Cương Giác Hoa Thị Nữ Bồ Tát trụ ở góc Tây Nam của 
lầu gác báu Kim Cương”. 

Do Kim Cương Hoa Bồ Tát gia trì cho nên hay khai mở đóa hoa Giác Diệu Ý 
trong bùn lầy phiền não của chúng sinh. 
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Tôn Hình: Thân màu vàng lợt, hai tay nâng đầy hoa nở 

Mật Hiệu là: Diệu Sắc Kim Cương, Thanh Tịnh Kim Cương 

Chữ chủng tử là: OM (#‡), nghĩa là tất cả Pháp lưu chú không có sinh 
Tam Muội Gia Hình là: vật khí chứa đầy hoa 





Chân Ngôn là: 
# ä§W\w 6 
GOM_VAJRA-PUSPE OM 


37_ Kim Cương Đăng Bồ Tát (Vajra-Àloka): 

Kim Cương Đăng Bồ Tát là một trong bốn vị Ngoại Cúng Dường Bồ Tát của 
Km Cương CIới 

Tôn này được sinh ra từ Tam Muội Gia Quang Minh Cúng Dường của tất cả 
Như Lai, biểu thị cho Trí Tuệ làm Đèn Cúng Dường và được Vô Lượng Thọ Phật 
sai đến cúng dường Đức Đại Nhật Như Lai 

_ Lược thuật Kim Cương Đỉnh Du Già phân biệt Thánh Vị tu chứng Pháp 
Môn ghi nhận rằng: 

“Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng đắc Kim Cương Đăng Minh Vân 
Hải Tam Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Kim Cương Đăng Minh Vân Hải 
Tam Ma Địa Trí tuôn ra ánh sáng Kim Cương Đăng Minh (ngọn đèn Kim Cương) 
chiếu khắp mười phương Thế Giới, cúng dường tất cả Như Lai và phá Trụ Địa Vô 
Minh của tất cả chúng sinh khiến cho đắc được năm loại mắt thanh tịnh của Như 
Lai, rồi quay trở lại thu làm một Thể. Vì khiến cho tất cả Bồ Tát thọ dụng Tam Ma 
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Địa Trí cho nên thành hình Kim Cương Đăng Minh Thị Nữ Bồ Tát trụ ở góc Tây 
Bắc của lầu gác báu Kim Cương”. 

Do Kim Cương Đăng Bồ Tát gia trì cho nên đắc được sự thanh tịnh của 5 loại 
mắt, lợi mình lợi người, chiếu soi vạn Pháp tự tại không ngại. 





Tôn Hình: Thân màu thịt đỏ, hiện hình Thiên Nữ, hai tay cầm vật khí đốt đèn 
Mật Hiệu là: Phổ Chiếu Kim Cương 

Chữ chủng tử là: DÌH (4) 

Tam Muội Gia Hình là: Đèn nến báu 





Tướng Ấn là: Hai tay nắm Kim Cương Quyền, dựng thẳng hai ngón cái kèm 
SOnøØ SONØ. 
4l 
ị 


| 
) 


Chân Ngôn là: 


$ ä Ha 4 
OM_ VAJRA-ÀLOKE DÌH 


38_ Kim Cương Đồ Hương Bồ Tát (Vajra-gandha): 

Kim Cương Đồ Hương Bồ Tát là một trong bốn vị Ngoại Cúng Dường Bồ Tát 
của Kim Cương Giới 

Tôn này được sinh ra từ Tam Muội Gia Đồ Hương Cúng Dường của tất cả 
Như Lai, biểu thị cho Năm Phần Pháp Thân hay tịnh trừ xúc uế làm Đồ Hương 
Cúng Dường và được Bất Không Thành Tựu Phật sai đến cúng dường Đức Đại 
Nhật Như Lai 

_ Lược thuật Kim Cương Đỉnh Du Già phân biệt Thánh Vị tu chứng Pháp 
Môn shi nhận rằng: 

“Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng đắc Kim Cương Đồ Hương Vân 
Hải Tam Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Kim Cương Đồ Hương VânHải 
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Tam Ma Địa Trí tuôn ra ánh sáng Kim Cương Đồ Hương (Hương xoa bôi của Kim 
Cương) chiếu khắp mười phương Thế Giới cúng dường tất cả Như Lai và phá lỗi 
lầm trái với luật nghi thuộc ba nghiệp Thân Khẩu Ý của tất cả chúng sinh, khiến 
cho đắc được năm phần Pháp Thân Vô Lậu, rồi quay trở lại thu làm một Thể. Vì 
khiến cho tất cả Bồ Tát thọ dụng Tam Ma Địa Trí cho nên thành hình Kim Cương 
Đồ Hương Thị Nữ Bồ Tát trụ ở góc Đông Bắc của lầu gác báu Kim Cương”. 

Do Kim Cương Đồ Hương Bồ Tát gia trì cho nên được năm loại thân thanh 
tịnh vô lậu của Phật. 





Tôn Hình: Thân màu xanh lục, hiện hình Thiên Nữ, tay trái cầm vật khí chứa 
hương xoa bôi, tay phải làm dạng bốc hương xoa bôi 

Mật Hiệu là: Thanh Lương Kim Cương 

Chữ chủng tử là: GA (7Ù hay GAH (ïŸ) 

Tam Muội Gia Hình là: Vật khí chứa hương xoa bôi (Đồ Hương Khí) 


/ ể _ | | | l | Ì > 
II 


Tướng Ấn là: Hai tay đều tác Quyền, mở lòng bàn tay xoa bôi ngực. 











Chân Ngôn là: 
# ä$?7(4 ¡\ 
OM_VAJRA-GANDHE GAH 


Bốn vị Ngoại Cúng Dường Bồ Tát (Kim Cương Nữ cúng dường bên ngoài 
vòng Kim Cương) còn biểu thị cho việc dùng hương đốt tĩnh trừ tất cả Thế Giới, 
dùng hương hoa tùy thuận Thế Gian, dùng ánh sáng chiếu soi Chúng Sinh Giới, 
dùng hương xoa bôi (Đồ Hương) trừ bỏ tất cả ách khổ đau của chúng sinh 
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39_ Kim Cương Câu Bồ Tát (Vajra-amku' sa): 

Kim Cương Câu Bồ Tát là một trong 4 vị Nhiếp Bồ Tát của Kim Cương Giới 

Tôn này được sinh từ Tam Muội Gia Câu của tất cả Như Lai, dùng bố thí thủ 
hộ Tâm Bồ Đề của tất cả chúng sinh 

_ Lược thuật Kim Cương Đỉnh Du Già phân biệt Thánh Vị tu chứng Pháp 
Môn shi nhận rằng: 

“Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng đắc Thỉnh Triệu Kim Cương 
Câu Tam Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Thỉnh Triệu Kim Cương Câu 
Tam Ma Địa Trí tuôn ra ánh sáng Kim Cương Câu (Móc câu Kim Cương) chiếu 
khắp mười phương Thế Giới, thỉnh triệu tất cả Như Lai Kim Cương Giới Đạo 
Trường và nhổ trừ tất cả các nẻo ác của chúng sinh, an trí ở Thành Niết Bàn Vô 
Trụ, rồi quay trở lại thu làm một Thể. Vì khiến cho tất cả Bồ Tát thọ dụng Tam Ma 
Địa Trí cho nên thành hình Thủ Bồ Đề Tâm Hộ (Cửa Tâm Bồ Đề) Kim Cương 
Câu Bồ Tát trụ ở vành trăng nơi cửa Đông”. 

Do Kim Cương Câu Bồ Tát gia trì cho nên chứng được Triệu Tập Nhất Thiết 
Thánh Chúng Tốc Tật Tam Muội. 





Tôn Hình: Thân màu xanh, tay trái nắm quyền để ngang eo, tay phải cầm móc 
cầu 

Mật Hiệu là: Câu Triệu Kim Cương, Phổ Tập Kim Cương 

Chữ chủng tử là: HÙM (&) hay JAH_ (®&),tức là Pháp Nhân Duyên đều 
nhiếp vào nghĩa chẳng sinh 

Tam Muội Ga Hình là: Móc câu Kim Cương 
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Tướng Ấn là: Giáng Tam Thế Ấn, hai ngón trỏ đều co như móc câu 





Chân Ngôn là: 
ở Ä@4f% «& 
OM_ VAJEA-AMKU“SA JAH 


40_ Kim Cương Sách Bồ Tát (Vajra-pà' sa): 

Kim Cương Sách Bồ Tát là một trong 4 vị Nhiếp Bồ Tát của Kim Cương Giới 

Tôn này được sinh ra từ Tam Muội Gia Dẫn Nhập Ma Ha Tát Đỏa của tất cả 
Như Lai, dùng nhận lời thủ hộ Công Đức của tất cả chúng sinh. 

_ Lược thuật Kim Cương Đỉnh Du Già phân biệt Thánh Vị tu chứng Pháp 
Môn ghi nhận rằng: 

“Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng đắc Kim Cương Dẫn Nhập 
Phương Tiện Quyến Sách Tam Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Kim 
Cương Dẫn Nhập Phương Tiện Quyến Sách Tam Ma Địa Trí tuôn ra ánh sáng Kim 
Cương Quyến Sách (Sợi dây Kim Cương) chiếu khắp mười phương Thế Giới, dẫn 
nhập tất cả Như Lai Thánh Chúng và dùng sợi dây buộc trói tất cả chúng sinh bị 
chìm đắm , kéo vượt khỏi bùn lầy thuộc Tam Ma Địa Thực Tế của Nhị Thừa, an trí 
ở cung điện Pháp Giới của Giác Vương, rồi quay trở lại thu làm một Thể. Vì khiến 
cho tất cả Bồ Tát thọ dụng Tam Ma Địa Trí cho nên thành hình Vệ Hộ Công Đức 
Hộ (cửa Công Đức) Kim Cương Quyến Sách Bồ Tát trụ ở vành trăng nơi cửa 
Nam. 

Do Kim Cương Quyến Sách Bồ Tát gia trì cho nên được Trí khéo léo không có 
chướng ngạ1 như hư không. 





Tôn Hình: Thân màu vàng trắng, tay trái nắm quyển để ngang eo, tay phải 
cầm sợi dây 

Mật Hiệu là: Đẳng Dẫn Kim Cương, Từ Dẫn Kim Cương 

Chữ chủng tử là: HÙM (&) 

Tam Muội Ca Hình là: Sợi dây Kim Cương 
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Tướng Ấn là: Hai quyền chung lưng, hai ngón út cùng móc nhau, hai đầu ngón 
cùng trụ nhau như sợi dây 





Chân Ngôn là: 
$ ä#wdít á 
OM_VAJRA-PÀ'SA HÙM 


41_Kim Cương Tỏa Bồ Tát (Vajra-sphota): 

Kim Cương Tỏa Bồ Tát là một trong 4 vị Nhiếp Bồ Tát của Kim Cương Giới 

Tôn này được sinh ra từ Tam Muội Gia Tổa của tất cả Như Lai, dùng Hạnh 
sắc bén (lợi hạnh) thủ hộ Trí Tuệ của tất cả chúng sinh. 

_ Lược thuật Kim Cương Đỉnh Du Già phân biệt Thánh Vị tu chứng Pháp 
Môn shi nhận rằng: 

“Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng đắc Kiên Cố Kim Cương Tỏa 
Giới Tam Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Kiên Cố Kim Cương Tỏa Giới 
Tam Ma Địa Trí tuôn ra ánh sáng Kim Cương Tỏa (Xích Khóa Kim Cương) chiếu 
khắp mười phương Thế Giới , khiến vào Nhất Thiết Như Lai Thánh Chúng Kim 
Cương Giới Đạo Trường, dùng sự trói buộc của lời thê Đại Bi đập tan tất cả các 
Kiến của chúng sinh Ngoại đạo khiến cho trụ ở Thành lớn không ngăn ngại bền 
chắc chẳng thoái lui của Bồ Đề Vô Thượng, rồi quay trở lại thu làm một Thể. Vì 
khiến cho tất cả Bồ Tát thọ dụng Tam Ma Địa Trí cho nên thành hình Kim Cương 
Tổỏa Giới Bồ Tát, giữ gìn cửa Trí Tuệ , trụ ở vành trăng nơi cửa Tây”. 

Do Kim Cương Tỏa Bồ Tát gia trì cho nên được sự giải thoát thuộc Đại Bi 
quán sát bên chắc không nhiễm dính của Phật . 
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Tôn Hình: Thân màu thịt đỏ, tay trái nắm quyển để ngang eo, tay phải cầm 
móc xích 

Chữ chủng tử là: VAM (ä) 

Tam Muội Gia Hình là: Kim Cương Tổa (móc xích Kim Cương) 





Tướng Ấn là: Hai tay tác Kim Cương Quyển, hai ngón út và hai ngón trỏ cùng 
móc nhau như hình móc xích. 





Chân Ngôn là: 
#$ ä$%€ 4 
GOM _VAJRA-SPHOTA VAM 


42_ Kim Cương Linh (Vajra-av1 sa): 

Kim Cương Linh Bồ Tát là một trong 4 vị Nhiếp Bồ Tát của Kim Cương Giới 

Tôn này được sinh ra từ Tam Muội Gia Biến Nhập Đại Bồ Tát của tất cả 
Như Lai, dùng Đồng Sự (cùng làm việc chung) thủ hộ sự Tĩnh Tiến của tất cả chúng 
sinh, chẳng khiến cho lười biếng trễ nãi 

_ Lược thuật Kim Cương Đỉnh Du Già phân biệt Thánh Vị tu chứng Pháp 
Môn shi nhận rằng: 
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“Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng đắc Bát Nhã Ba La Mật Kim 
Cương Linh Tam Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Bát Nhã Ba La Mật Kim 
Cương Linh Tam Ma Địa Trí tuôn ra ánh sáng Kim Cương Linh (cái chuông Kim 
Cương) chiếu khắp mười phương Thế Giới, làm vui vẻ tất cả Như Lai Hải Hội 
Thánh Chúng trụ ở Kim Cương Giới Đạo Trường và phá tất cả Dị Kiến Nhị Thừa 
của các chúng sinh, an trí ở cung Bát Nhã Ba La Mật, rồi quay trở lại thu làm một 
Thể. Vì khiến cho tất cả Bồ Tát thọ dụng Tam Ma Địa Trí cho nên thành hình Kim 
Cương Linh Bồ Tát, giữ gìn cửa Tinh Tiến, trụ ở vành trăng nơi cửa Bắc”. 

Do Kim Cương Linh Bồ Tát gia trì cho nên chứng được âm thanh Bát Nhã Ba 
La Mật của Như Lai, người nghe hay tôi diệt các chủng tử ác trong Tàng Thức. 





Tôn Hình: Thân màu xanh lục, hai tay cầm cái chuông Ngũ Cổ. 
Mật Hiệu là: Giải Thoát Kim Cương, Hoan Hỷ Kim Cương 
Chữ chúng tử là: HOH (4$). 

Tam Muội Gia Hình là: Cái chuông Tam Cổ 


Tướng Ấn là: Hai quyên chung lưng, hai ngón út, hai ngón trổ cùng móc nhau, 
cổ tay hơi cách nhau 





Chân Ngôn là: 
# äsq® & 
GOM _VAJRERA- AVE/SA HOH 
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Đây là 4 vị Tổng Hạnh Bồ Tát (Samsgraha-bodhisatva) được Đức Đại Tỳ Lô 
Giá Na cúng dường cho 4 vị Phật và 4 vị Phật cúng dường lại Đức Từ Bị cho Đức 
Đại Tỳ Lô Giá Na. Đức Đại Tỳ Lô Giá Na cũng dâng hiến cho 4 vị Phật những khí 
cụ để giáng phục Thiên Ma (Màrà) và giúp chúng phát triển nên 4 Nhiếp Pháp là: 
Bố Thí (Dàna) là ban cho tài vật, Pháp... lợi ích cho chúng sinh, Ái Ngữ (Priya- 
vacana) là lời nói yêu thương để khuyên mời loài hữu tình tiến đến Pháp Giới, Lợi 
Hành (Artha-krtya) là dùng thân khẩu ý làm lợi ích cho mọi người, Đồng Sự Nhiếp 
(Samànàrthatà) là tự hòa thân cùng làm việc với kẻ khác, gợi mở Giác Tính của họ. 
Lại nữa, nếu như tuân theo Chúng Sinh Giới vào 6 Độ Môn ắt từ trong 4 Trí 
của biển Thể Tính của tất cả Như Lai mà sinh ra 4 Nhiếp Bồ Tát là nhóm Kim 
Cương : Câu, Sách, Tổa, Linh để hay Triệu Thỉnh, dẫn dắt, lưu giữ bền chắc, vui 
vẻ...ở tất cả Đạo Trường mà phụng các Giáo Mệnh. Người Trời đắc được sẽ tập 
hợp mọi Giải Thoát, Thánh Hiền sử dụng sẽ tiếp độ giòng điên đảo mê muội. Đây 
là bên ngoài 4 cửa của cái Tháp, giữ gìn Nghiệp Dụng ấy mà trụ Vị vậy 
4 Ngoại Cúng Dường Bồ Tát và 4 Tổng Hạnh Bồ Tát ở ngoài vòng Kim 
Cương , được gọi chung là Bát Trụ Bồ Tát, các Ngài là những yếu tố nâng đỡ 
vòng Kim Cương. Nhiệm vụ của các Ngài là giác ngộ các loài với Từ Bi là phương 
tiện. 


— 5 cõi Trời ở Phương Đông : 

43_ Đế Thích (“Sakra_ Devanam-indra): 

Lại xưng là Thiên Chủ, Nhân Đà La, Kiều Thi Ca, Sa Bà Bà, Thiên Nhãn... 

Tôn này vốn là vị Thần trong Ấn Độ Giáo. Sau này khi du nhập vào Phật 
Giáo thì trở thành vị Hộ Pháp và được xưng là Đế Thích Thiên, là một trong 12 vị 
Trời, Chủ của cõi Tam Thập Tam Thiên, trấn giữ phương Đông, cư trú tại thành 
Thiện Kiến thuộc cõi Trời Đao Lợi trên đỉnh núi Tu Di 





Tôn Hình: Thân màu vàng, đầu đội mão báu, khoác áo Yết Ma, tay phải để 
trước ngực cầm chày Độc Cổ, tay trái nắm quyền để bên cạnh eo. 

Mật Hiệu là: Kim Cương Khí Trượng 

Chữ chủng tử là: YA (#{), hay YU (`4) 

Tam Muội Gia Hình là: chày Độc Cổ 
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Chân Ngôn là: 

# đã§¬Sd tá 

OM_ VAJRA-YUDHA §VÀHÀ 

44_ Phạm Thiên (Brahma): 

Brahma dịch âm là Bà La Hạ Ma, dịch ý là Thanh Tịnh, Ly Dục...là vị Thần 
sáng tạo trong Bà La Môn GIáo, Ấn Độ Giáo. 

Phật Giáo xem Tôn này là Cõi Trời Sơ Thiền thuộc Sắc Giới cùng với Đế 
Thích Thiên đồng là Hộ Pháp của Phật Giáo. 

Trong Mật Giáo thì Tôn này là một trong 12 Thiên, thủ hộ phương trên. 





Tôn Hình: Thân màu thịt trắng, tay phải cầm hoa sen hồng, tay trái ngửa lòng 
bàn tay trước rốn. 

Mật Hiệu là: Tịch Mặc Kim Cương 

Chữ chủng tử là: PRA (®{), hay MAU (3£) 

Tam Muội Gia Hình là: Hoa sen hồng 





Tướng Ấn là: Nguyệt Diệu Ấn 
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Chân Ngôn là: 
# ã#?jt4 4& 
OM _ VAJRA-MAUNA SVÀHÀ 


45_Kim Cương Tồi Thiên (Vajra-vikirana): 

Lại xưng là Kim Cương Tôi Toái Thiên, Tản Cái Tỳ Na Dạ Ca. Lầ một trong 
20 Thiên của Kim Cương Giới, trong năm loại Trời là Hư Không Thiên. 

Tôn này là Thân Ứng Đồng do Đại Nhật Như Lai thị hiện để thâu nhiếp hàng 
Tỳ Na Dạ Ca, biểu thị cho việc che giúp tất cả chúng sinh, tổi phá mọi loại chướng 
nạn. 





Tôn Hình: Thân màu thịt trắng, thân người đầu voi, hai tay cầm cái dù 
Mật Hiệu là: Kim Cương Vũ Nã 
Chữ chủng tử là: JAH (4$) hay GO (T7 





Tướng Ấn là: Bạch Tản Cái Phật Đỉnh Ấn 





Chân Ngôn là: 
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# 114 #44 
OM_ VAJRA-GÙDHA SVÀHÀ 


46_ Câu Ma La (Kumàra): 

Kumàra dịch ý là Đồng Tử. Lại xưng là Cưu Ma La Thiên, Cưu Ma La Ca 
Thiên... là một trong 20 Thiên Hộ Thế. tức Sơ Thiền Phạm Vương có dung mạo 
như Đồng Tử cho nên có tên này. 





: Mu LÄ TH 
SN. hý x 
h r.vỰ óc — 
¬ Tế it Di ko 
: EHE Hy cH ng 
J7 | 


Tôn Hình: Thân màu lục xanh, hiện hình Đồng Tử, Tay trái nắm quyển để 
ngang eo, tay phải để trước ngực cầm cái chuông, dùng lá sen làm tòa ngồi 

Mật Hiệu là: Kim Cương Linh 

Chữ chủng tử là: VI () hay GHAM (+) 

Tam Muội Gia Hình là: cái chuông 





Tướng Ấn là: Quyển trái đè eo, 5 ngón tay phải co móc hướng xuống dưới, 
đưa ngón cái vào khoảng giữa của 4 ngón, 4 ngón tay làm cái chuông, ngón cái là 
hạt của chuông (Linh Tử) như hình đánh chuông. 


&=.1T. HỊ1212 





Chân Ngôn là: 
 Ää*‹tŒ 44 
OM_ VAJRA-GHAMTA SVÀHÀ 


47_ Na La Diên Thiên (Nàràyana): 
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Lại xưng là Na La Diên Na Thiên. Dịch ý là Kiên Cố Lực Sĩ, Kim Cương Lực 
S1, Nhân Trung Lực ST. 

Mật Giáo xem Tôn này là một Hóa Thân của Đức Phật, cỡi con chim Kim Xí 
Điểu bay trong hư không, có thần lực lớn, trừ khử uế độc chướng ngại của tất cả 
chúng sinh. 

Tôn này là một trong 20 Thiên Hộ Thế 





Tôn Hình: Thân màu đen xanh, hiện hình La Sát, tay trái nắm quyền để bên 
eo, tay phải để ngang ngực cầm bánh xe tám căm 

Mật Hiệu là: Hộ Pháp Kim Cương, Huyễn Hóa Kim Cương 

Chữ chủng tử là: RU ( ) hay MA (Z3) 





Tướng Ấn là: Tay trái nắm quyển để ngang eo, tay phải duỗi 5 ngón mở đứng 
cách nhau ngay phía trước, đầu ngón hướng ra ngoài, mặt quyên hướng bên phải 
mặt đất ba lần. 


——--: Em  m 





Chân Ngôn là: 
# dd 1 4& 
OM _BALA-VAJRA SVÀHÀ 


—_ 5 cõi Trời ở phương Nam : 

48_ Huỳnh Hoặc Thiên (Pi ñ øala): 

Pi ñ gala dịch âm là Băng Nga La. Tôn này đồng Thể với Nhật Thiên, là một 
trong 20 Thiên Hộ Thế. Trong 5 loại Thiên là Du Hư Không Thiên. 
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Tôn Hình: Thân màu thịt trắng, hiện tướng đáng sợ, tay phải cầm đám lửa, tay 
trái nắm quyền 

Mật Hiệu là: Kim Cương Băng Nøa La 

Chữ chủng tử là: VI () hay PIM (@Œ) 

Tam Muội Gia Hình là: Đám lửa 








Chân Ngôn là: 
# Ää#@(xaf lá 
OM_ VAJRA-PINGALA SVÀHÀ 


49_ Tuệ Tỉnh Thiên (Ketu): 
Ketu là sao Kế Đô trong 9 Diệu, Báo Vĩ Tinh, Thực Thần Vĩ... được an bày ở 
phương Tây Nam. 
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Tôn Hình: Thân màu thịt trắng, tay phải để cạnh eo cầm, tay trái nắm quyền 
để ngang eo 

Mật Hiệu là: Kim Cương Trượng 

Chữ chủng tử là: LA (ef) hay MU (3) 

Tam Muội Ga Hình là: cây gậy 





Tướng Ấn là: Hai tay tác Nội Phộc, kèm đứng hai ngón giữa. 


—."#*®“IIPz tk x'|| 





Chân Ngôn là: 
# Äãã#NHaä 4á 
OM_ VAJRA-MUSALA SVÀHÀ 


50_ Kim Cương Thực Thiên (VaJra-bhaksam, hay Va]ra-màla): 

Lại xưng là Kim Cương Thực Trì Man, Kim Cương Ẩm Thực Thiên, Man Na 
Dạ Ca, Nghiêm Kế Đại Tướng. Là một trong 20 Thiên Hộ Thế. Trong 5 loại Thiên, 
là Hư Không Thiên. 
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Tôn Hình:Thân màu thịt trắng, thân người đầu voi, tay phải ngửa lòng bàn tay 
cầm vòng hoa, tay trái nắm quyền 

Mật Hiệu là: Kim Cương Man 

Chữ chủng tử là: LA (eŸ), hay MA (2Ä) 

Tam Muội Ca Hình là: Vòng hoa 








Chân Ngôn là: 
$ äãNađ tá 
OM_ VAJRA-MÀLA SVÀHÀ 


51_ Nguyệt Thiên (Candra): 

Xưa xưng là Tố Ma (Soma), Tố Ma Đề Bà (Soma-deva) là vua của Tinh Tú 
(Naksatra-nàtha: Tình Tú Tôn) 

Candra dịch âm là Chiên Đà La, Chiến Đạt La, Chiến Nại La. Lại xưng là 
Nguyệt Thiên Tử, là một trong 20 Thiên Hộ Thế. 


Kinh Mát Giáo: hữfp-//kinhmafgiao.WOordDressS.com 68 





Tôn Hình:Hiện hình Đồng Tử, thân màu thịt trắng, tay trái để trước ngực cầm 
nửa vành trăng, tay trái nắm quyền để ở eo. 

Mật Hiệu là: Kim Cương (Quang 

Chữ chủng tử là: Va (Ä), hay PRA (8Ï) 


Tam Muội Gia Hình là: Nửa vành trăng 





Tướng Ấn là: Tay trái tác Nguyệt Thiên Ấn. 





Chân Ngôn là: 
# ãN¬ tá 
OM_ VAJRA-PRABHA SVÀHÀ 


52_ Nhật Thiên (Àditya): 

Àditya dịch âm là A Nê Để Gia. Lại xưng là Nhật Thần, Nhật Thiên Tử. 

Ấn Độ đã Thần Cách Hóa sức sáng tạo là Nhật Thiên. Sau này xưng là Thái 
Dương Thần (Sùrya). 

Mật Giáo xếp Tôn này vào một trong 20 Thiên Hộ Thế. Do Đại Nhật Như Lai 
vì duyên lợi ích cho tất cả chúng sinh cho nên trụ ở Tam Muội Phật Nhật, tùy theo 
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duyên hiện ra ở đời. Khi phá các ám thời Tâm Bồ Đề tự nhiên khai hiển giống như 
mặt trời chiếu soi khắp chúng sinh, cho nên xưng là Nhật Thiên. 





Tôn Hình: Thân màu thịt trắng, tay phải để trước ngực ngửa lòng bàn tay , bên 
trên có vành mặt trời, tay trái nắm quyền để ở eo 

Mật Hiệu là: Kim Cương Quân Trà Lợi 

Chữ chủng tử là: A (3Ä) 

Tam Muội Gia Hình là: Vành mặt trời 





Tướng Ấn là: Nhật Thiên Ấn. 





Chân Ngôn là: 
%$ äã#1#€@ t4 
OM_ VAJRA-KUNDALI SVÀHÀ 


_5 cõi Trời ở phương Tây 

53_ La Sát Thiên (Ràksasa, hay Narrrti): 

Tôn này là một trong 8 vị Trời Hộ Thế ở tám phương, thủ hộ phương Tây 
Nam. Là Mật Giáo La Sát Chủ Thiên, tên của một Quỷ Vương. 
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Tôn Hình: Thân màu thịt trắng, tay trái nắm quyền, tay phải cầm cây gậy 
Mật Hiệu là: Kim Cương Mẫu Sa La 
Chữ chúng tử là: DAM (3) 


Tam Muội Ga Hình là: cây gậy 





Tướng Ấn là: Tay trái tác Đao Ấn 





Chân Ngôn là: 
# ãä#x<*4 tá 
OM _ VAJRA-DANDA SVÀHÀ 


54_ Phong Thiên (Vàyu): 

Vàyu dịch âm là Phộc Dữu, Bà Dữu, Phiệt Do. Lại xưng là Phong Thần, 
Phong Đại Thần. Là một trong 20 Thiên Hộ Thế, một trong 8 vị Trời Hộ Thế ở 8 
phương. 
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Tại Ấn Độ: Phong Thiên cùng với Nhật Thiên, Hóa Thiện được xưng chung là 
Phệ Đà Tam Thần, là các vị Thần chủ quản về Danh vọng, phước đức, con cháu, 
sống lâu. 

Trong Phật Giáo thì Tôn này là vị Thần thủ hộ phương Tây Bắc. 





Tôn Hình: Hình La Sát, thân màu thịt đó, tay phải tác Phong Tràng, tay trái 
nắm quyền 

Mật Hiệu là: Kim Cương Phong 

Chữ chủng tử là: NI () 

Tam Muội Gia Hình là: Phong Tràng 


Tướng Ấn là: Phong Thiên Ấn 


Chân Ngôn là: 
#$ ä#@ă' 1á 
OM_ VAJRÀNILA SVÀHÀ 


55_ Kim Cương Y Thiên (Vajra-vaˆs1): 


Vajra-va”si dịch âm là Phộc Nhật La Phộc Thỉ. Xưng đủ là Kim Cương Y 
Phục Thiên. Lại xưng là Cung Tiễn Tỳ Na Dạ Ca Thiên, Đỉnh Hạnh Đại 
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Tướng...Lầ một trong 20 Thiên Hộ Thế. Trong 5 loại Thiên là Hư Không Hành 
Thiên. 

Đại Bi của Tôn này như cái áo bọc bào thai dùng để phòng hộ sự ướt lạnh cho 
đứa con nên xưng là Kim Cương Y 





Tôn Hình: Thân người đầu voi, thân màu thịt trắng, tay trái cầm cây cung. tay 
phải dẫn mũi tên 

Mật Hiệu là: Kim Cương Thọ Trì 

Chữ chủng tử là: VA (Ä `) nghĩa là các Pháp lìa cột dính 


Tam Muội Ca Hình là: Cung tên 





Tướng Ấn là: Hai tay tác Nội Phộc, dựng hai ngón giữa, co ngón giữa trái như 
cây cung, hơi gập ngón giữa phải đè lóng giữa của ngón giữa trái như mũi tên 





Chân Ngôn là: 
$ ääớt t4& 
OM_ VAJRA- VA'SI SVÀHÀ 


56_ Hỏa Thiên (Agmi): 


Kinh Mát Giáo: hữfp-//kinhmafgiao.WOordDress.com 73 


Aøni dịch âm là A Kỳ Ni, A Nga Na.... Lại xưng là Hỏa Tiên, Hỏa Thần, Hỏa 
Quang Tôn... là một trong 20 Thiên Hộ Thế, trong 8 vị Trời ở 8 phương là vị Thần 
thú hộ phương Đông Nam 





Tôn Hình: Thân màu thịt đỏ, tay trái nắm quyền, duỗi ngón trỏ hướng lên trời, 
tay phải cầm Tam Giác Hỏa Diễm 

Mật Hiệu là: Kim Cương Hóa 

Chữ chúng tử là: Na (3Ä) 





Tướng Ấn là: Tay phải tác Thí Vô Úy Ấn, co ngón cái vào tâm lòng bàn tay, 
ngón trỏ tác câu triệu, ngang vai phải. Tay trái đem ngón sgiữa, ngón cái chụm lại 
thành dạng Tam Giác, kèm duỗi ba ngón còn lại, mặt ấn ngửa lên lên ngang trái 
tim. 





Chân Ngôn là: 
# ä#4¿ăấ tá 
OM_ VAJRA-ANALA SVÀHÀ 


57_ Đa Văn Thiên (Vai sravana): 
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Vai'sravana còn gọi là Tỳ Sa Môn Thiên, Phổ Văn Thiên... là một trong 4 vị 


Thiên Vương. Trong 5 loại Thiên, là Địa Cư Thiên cư trú tại lớp thứ tư của núi Tu 
Di, thủ hộ phương Bắc của cõi Diêm Phù Đề, thống lĩnh hai chúng Thần: Dạ Xoa, 
La Sát kèm hộ giữ ba Châu còn lại. 


Tôn này thường thủ hộ Đạo Trường, lắng nghe Phật Pháp cho nên xưng là Đa 


Văn. Do hay ban bố Phước Đức nên cũng là một trong 7 vị Phước Thần. 


báu 





<.. ni t= 


: KÀ\T}> run 


Tôn Hình: Thân màu vàng ròng, tay trái nâng cái tháp, tay phải cầm cây gậy 


Mật Hiệu là: Kim Cương Đại Ác 
Chữ chủng tử là: VA (Ä `) hay VAI (8) 
Tam Muội Ca Hình là: cây gậy báu 





Tướng Ấn là: Phổ Thông Căn Bản Ấn 





Chân Ngôn là: 
 ä#4tä tá 
OM_ VAJRA- BHAIRAVA SVÀHÀ 


_ 5 cõi Trời ở phương Bắc 


5S_ Kim Cương Diện Thiên (VaJra-mukha, hay VaJràmkusa): 
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Lại xưng là Kim Cương Trư Đầu Thiên, Kim Cương Trư Diện Thiên, Trư Đầu 
Thiên...là một trong 20 Thiên Hộ Thế. Trong 5 loại Thiên là Địa Hạ Thiên. Trong 
chư Thiên Thủy Cư là Phộc La Hạ (Varàha) 





Tôn Hình: Thân người đầu heo, thân màu đen đỏ, tay phải cầm móc câu Tam 
Cổ, tay trái nắm quyền để ngang eo 

Mật Hiệu là: Kim Cương Câu 

Chữ chúng tử là: PRA (®{), hay KU (®) 


Tam Muội Gia Hình là: Móc câu Kim Cương Tam Cổ 





Chân Ngôn là: 

$ ä&#ñ4 44 

OM_ VAJRÀMKƯSA SVÀHÀ 
59_ Diễm Ma Thiên (Yama): 
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Tôn này là một trong 8 vị Trời Hộ Thế ở 8 phương, là một trong 20 Thiên, 
hoặc là một trong Thần Hộ Pháp ở mười phương, thủ hộ phương Nam. 





Tôn Hình: Thân màu đen đỏ, tay phải cầm cây gậy Đàn Nã, đầu gậy có nửa 
vành trăng, trên trăng có đầu người. Tay trái nắm quyền để ngang eo. 

Mật Hiệu là: Kim Cương Cát La 

Chữ chủng tử là: YAM (#t) hay KA (ÑR) 


Tam Muội Gia Hình là: Đàn Nã (Danda:cây gậy, cây bổng có đầu người) 








Chân Ngôn là: 
$ äs&@c lá 
OM_ VAJRA- KÀLA SVÀHÀ 
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60_ Điều Phục Thiên (Vajra-jaya): 
Tôn này là một trong 20 Thiên Hộ Thế, thủ hộ phương Bắc. Trong 5 loại 
Thiên, là Hư Không Hành Thiên. 





Tôn Hình: Thân người đầu voi, thân màu thịt trắng, tay phải nắm quyền, tay 
trái cầm cây kiếm Tam Cổ 

Mật Hiệu là: Tối Thắng Kim Cương 

Chữ chủng tử là: JA (&) 

Tam Muội Gia Hình là: Cây Kiếm Tam Cổ 








Chân Ngôn là: 
 ä#«&đ{ «4 
OM_ VAJRA-JAYA SVÀHÀ 
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61_ Ty Na Dạ Ca (Vinàyaka): 
Tôn này là một trong 20 Thiên Hộ Thế, Trong 5 loại Thiên là Thủy Cư Thiên 





Tôn Hình: Thân màu thịt trắng, thân người đầu voi, tay trái cầm rễ cây củ cải 
(La Bốc Căn), tay phải ngửa lòng bàn tay nâng viên Hoan Hỷ, ngồi trên lá sen 

Mật Hiệu là: Kim Cương Tân Na Dạ Ca 

Chữ chủng tử là: VI (Ñ) hay GAH (Í£) 


Tam Muội Gia Hình là: Rễ cây củ cải (La Bốc Căn) 





Chân Ngôn là: 
$«‹q ï( á 
OM_HRÌH GAH HÙM SVÀHÀ 


62_ Thủy Thiên (Varuna): 
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Varuna dịch âm là Phộc Lâu Na, Phiệt Lâu Noa...là một trong 20 Thiên Hộ 
Thế được an bày riêng tại phương Bắc. Trong 5 loại Thiên, là Địa Cư Thiên đồng 
thời là một trong 8 vị Trời Hộ Thế ở 8 phương, là vị Thần thủ hộ phương Tây và 
vua của loài Rồng. 





Tôn Hình: Thân màu xanh lợt, tay phải cầm sợi dây Rồng (Long Sách), tay trái 
nắm quyền, ngồi trên lá sen 

Mật Hiệu là: Long Kim Cương 

Chữ chúng tử là: NA (3) 

Tam Muội Gia Hình là: Sợi dây Rồng (Long Sách) 





Tướng Ấn là: Thủy Thiên Ấn 





Chân Ngôn là: 
 4⁄7( ä tá 
OM _NÀGA-VAJRA SVÀHÀ 
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Nhiệm vụ của 20 Thiên này là bảo vệ vòng Kim Cương và hai vòng Giới 
trong. 
Hết phần các Tôn trong Thành Thân Hội. 


Kim Cương Giới Man Đồ La (Vajra-dhàtu-mandala) nguyên là Thành Thân 
Nhất Hội mà 9 Hội đều dựa vào đấy để tập hợp thành 9 loại Man Đồ La. 

Đông Mật của Nhật Bản sử dụng 9 Hội để hình thành Cửu Hội Man Đồ La. 
Đài Mật thì sử dụng Man Đồ La của Thành Thân Nhất Hội 

Do nhận thấy tại Tam Muội Gia Hội (Samaya) không ghi nhận Tam Muội Gia 
Hình của một ngàn vị Phật đời Hiên Kiếp ở 4 phương , mà thay vào đó là các Tam 
Muội Gia Hình của 16 vị Bồ Tát. Vì thế trong Thành Thân Hội, một số bậc Đạo Sư 
đã thay 1000 vị Phật bằng 16 vị Bồ Tát ở 4 phương và gọi là 16 vị Bồ Tát đời Hiền 
Kiếp. 

Như vậy Thành Thân Hội chỉ có 77 Tôn như đồ hình sau: 





Trong đồ hình này thì vị trí của 37 Tôn, 4 vị Đại Tiên với 20 Thiên đều giống 
như phần trình bày trong đồ hình của Thành Thân Hội lúc trước. Chỉ có vị trí của 
1000 vị Phật ở 4 phương được thay thế bằng 16 vị Bồ Tát như sau: 

Phương Đông có 4 Tôn là: 

(42) Từ Thị Bồ Tát 

(43) Bất Không Kiến Bồ Tát 

(44) Diệt Ác Thú Bồ Tát 

(45) Trừ Ưu Ám Bồ Tát 

Phương Nam có 4 Tôn là: 

(46) Hương Tượng Bồ Tát 

(47) Đại Tinh Tiến Bồ Tát 
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(48) Hư Không Tạng Bồ Tát 

(49) Trí Tràng Bồ Tát 

Phương Tây có 4 Tôn là: 

(50) Vô Lượng Quang Bồ Tát 

(51) Hiền Hộ Bồ Tát 

(52) Quang Võng Bồ Tát 

(53) Nguyệt Quang Bồ Tát 

Phương Bắc có 4 Tôn là: 

(54) Vô Tận Ý 

(55) Biện Tích Bồ Tát 

(56) Kim Cương Tạng Bồ Tát 

(57) Phổ Hiền Bồ Tát 

16 vị Bồ Tát trong Thành Thân Hội được ghi nhận như sau: 

1_ Từ Thị Bồ Tát (Maitreya): 

Từ Thị Bồ Tát tức là Di Lặc Bồ Tát. Là vị Bồ Tát sẽ nối tiếp ngôi vị Phật sau 
khi Đức Phật Thích Ca vào Niết Bàn, cho nên xưng là Nhất Sinh Bổ Xứ Bồ Tát, Bổ 
Xứ Bồ Tát hoặc Di Lặc Như Lai. 

Đời đời kiếp kiếp, Bồ Tát Di Lặc đều tu tập Tam Muội Tâm Từ, hành Từ 
Hạnh đến cứu độ chúng sinh, hy vọng sau này nhổ trừ nỗi đau khổ của chúng sinh, 
đem lại cho họ sự an vui, ban cho chúng sinh niềm vui của Pháp chân thật rốt ráo. 

Tôn Hình: giống như 1000 vị Phật đời Hiền Kiếp 

Mật Hiệu là:Tấn Tật Kim Cương 

Chữ chủng tử là: A (]Ä). hay MAI (31) 

Tam Muội Gia Hình là:cá1 bình Quân Trì 





Tướng Ấn là:Chắp hai tay lại giữa rỗng, hai móng ngón trỏ cùng hợp nhau, hai 
ngón cái đè mặt bên cạnh ngón trỏ 





Chân Ngôn là: 
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# 3417141 áá H 
OM_ MAITREYÀYA SVÀHÀ _ A 


Hay 9# 3(X4€41 ÄñÄ 4# 
OM_MAITREYÀYA A SVÀHÀ 


2_ Bất Không Kiến Bồ Tát (Amogha-dar sin): 

Lại xưng là Hư Không Nhãn Bồ Tát, Chính Lưu Bồ Tát. 

Tôn này dùng năm loại mắt quán khắp sự sai biệt, bình đẳng của chúng sinh 
trong Pháp Giới. Hay trừ tất cả nẻo khổ khiến họ chuyển hướng về đường lành chân 
chính, Niết Bàn chẳng diệt cho nên xưng là Bất Không Kiến Bồ Tát 

Tôn Hình: giống như 1000 vị Phật đời Hiền Kiếp 

Mật Hiệu là: Phổ Quán Kim Cương 

Chữ chủng tử là: GA (?Ù. hay AH (#Ÿ) 

Tam Muội Gia Hình là: Chày Độc Cổ, hai bên eo chày có con mắt 





Tướng Ấn là:Phật Nhãn Ấn 





Chân Ngôn là: 
# H⁄1{4 X4 TA S4 74 
OM _ AMOGHA DAR'SANÀYA SVÀHÀ _ GA 


hay # #4 Xá#<Œ( Ä 4ã 
OM_ AMOGHA DARSANÀYA AH SVÀHÀ 


3_ Diệt Ác Thú Bồ Tát (Sarva-apàya-jaha): 

Lại xưng là Phá Ác Thú Bồ Tát, Xả Ác Đạo Bồ Tát, Trừ Ác Thú Bồ Tát. 
(Bản khác ghi nhận Tôn này là Trừ Cái Chướng Bồ Tát) 

Tôn Hình: giống như 1000 vị Phật đời Hiền Kiếp 
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Mật Hiệu là: Phổ Cứu Kim Cương 
Chữ chủng tử là: BHÀ (®), hay DHVAM () 
Tam Muội Gia Hình là: Phạn Khiếp (cái rương Kinh Phạn) 





Tướng Ấn là: Tay phải duỗi 5 ngón tay nâng lên trên, tay trái nắm quyển để ở 





co 
{ 

Chân Ngôn là: 

4 fH«ăd ({ T1 tá 4A 

OM_SARVA APÀYA JAHÀYA SVÀHÀ BHÀ 

Hay ý ##tdtdq@j¡ 8# ®#ã 

OM_SARVA APÀYA JAHA DHVAM SVÀHÀ 

4_Trừ Ưu Ám Bồ Tát (“Sokatamo-nirghàtana): 

Lại xưng là Lạc Tôi Nhất Thiết Ưu Não, Trừ Nhất Thiết Ám, Trừ Ưu Não, 
Thường Thanh Tình. 


Tôn này dùng trừ Ưu não ám tối của tất cả chúng sinh làm Bản Thệ 
Tôn Hình: giống như 1000 vị Phật đời Hiền Kiếp 

Mật Hiệu là: Giải Thoát Kim Cương 

Chữ chủng tử là: AM (31) hay ÀM (##) 

Tam Muội Ca Hình là: Cành cây 





Tướng Ấn là: Phạn Khiếp Ấn 
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đi có 


= 
Chân Ngôn là: Numx+o%% 


4 H= ®%1⁄% @đ4tT H1di 1ã & 
OM_ SARVA “SOKATAMO NIRGHÀTA MATAYE SVÀHÀ _ ÀM 


Hay# #1 “©nhñ'XW% đ31{4IT H1¿4i ä 
OM_ SARVA “SOKATAMO NIRGHÀTA MATAYE AM SVÀHÀ 


5_ Hương Tượng Bồ Tát (Gandha-hàstin): 

Lại xưng là Hương Tuệ Bồ Tát, Xích Sắc Bồ Tát, Bất Khả Tức Bồ Tát. 
Hương (Gandha) nghĩa là đầy khắp chẳng được. Tượng (Hàsta) nghĩa là bước 
sức mạnh to lớn. Hương Tượng tức biểu thị sự mãn các Hành Quả. 

Tôn Hình: giống như 1000 vị Phật đời Hiền Kiếp 

Mật Hiệu là: Đại Lực Kim Cương, Hộ Giới Kim Cương 

Chữ chủng tử là: GAH (7Ÿ) 

Tam Muội Gia Hình là: Bát Khí (cái bình bát) 





Chân Ngôn là: 
4 T(L4 ã@@Œ #44 ï{ 
OM _GANDHA HÀSTINI SVÀHÀ _ GAH 


Hay T(Ä X4G(@ ¡( 44 
OM _GANDHA HÀSTINI GAH SVÀHÀ 


6_Đại Tỉnh Tiến Bồ Tát (“Sùra hay “Sùramgama): 
Lại xưng là Dũng Mãnh Bồ Tát. 
Tôn này biểu thị cho sự dũng mãnh tinh tiến 
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Tôn Hình: giống như 1000 vị Phật đời Hiền Kiếp 
Mật Hiệu là: Bất Thoái Kim Cương 

Chữ chủng tử là: VI () 

Tam Muội Gia Hình là: cây kích Độc Cổ 








Chân Ngôn là: 
4 t&ti #4 ứ 
OM_ 'SÙRÀYA SVÀHÀ _ VI 


Hay &tữa @đ %4 

OM_ 'SÙRÀYA VI SVÀHÀ 

7_Hư Không Tạng Bồ Tát (Gagana-gañja: Hư Không Khố!: 

Lại xưng là A Ca Xả Nghiệt Bà (Àkàsa-garbha: Hư Không Tạng), Hư Không 
Dựng Bồ Tát..... Do dùng hai Tạng Phước Trí vô lượng ngang bằng hư không , rộng 
lớn không có bờ mé mà được tên gọi này. 

Tôn này tuôn ra báu của vô lượng Pháp, ban cho khắp tất cả người có mong 
cầu, lợi lạc cho chúng sinh 

Tôn Hình: giống như 1000 vị Phật đời Hiền Kiếp 

Mật Hiệu là: Phú Quý Kim Cương, Viên Mãn Kim Cương 

Chữ chủng tử là: A (#Ä{) hay À (#Ð 

Tam Muội Gia Hình là: Tam Biện Bảo Châu 
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Tướng Ấn là:Kim Cương Phộc, hai ngón trỏ cùng vịn nhau như hình báu, hai 
ngón cái kèm song song nhau 





Chân Ngôn là: 
# 7TƯ(1 /Œ@A4 S4 H 
OM _GAGANA GAÑJÀYA SVÀHÀ_ À 


Hay ý 7T(4 i(@Œ{ W4 #4& 
OM_GAGANA GAÑJÀYA À  SVÀHÀ 


8_Trí Tràng Bồ Tát (Jñàna-ketu): 

Lại xưng là Thường Hằng Bồ Tát, Thường Lợi Ích Bồ Tát, Trí Tích Bồ Tát. 

Ánh sáng Trí thuộc địa vị của Tôn này thường trụ chẳng hoại, Bản Tính trong 
sạch mà hay tổi phá hý luận, chiếu khắp mười phương cho nên có tên này 

Tôn Hình: giống như 1000 vị Phật đời Hiền Kiếp 

Mật Hiệu là: Trí Mãn Kim Cương, Pháp Mãn Kim Cương 

Chữ chủng tử là: TRÀM (3© 

Tam Muội Gia Hình là: Như Ý Tràng Phan 





Tướng Ấn là:Kim Cương Tràng Yết Ma Ấn 
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Chân Ngôn là: 
4 #41Aaäjðjä Xác 
OM_JÑÀNA KETUVE SVÀHÀ _ TRÀM 


Hay #3 ®#4ñaš % #4 
OM_ JÑÀNA-KETU TRÀM SVÀHÀ 


9_Vô Lượng Quang Bồ Tát (Amita-prabha): 

Tôn này dùng vô lượng ánh sáng Trí Tuệ chiếu khắp mười phương mà có tên 
Tôn Hình: giống như 1000 vị Phật đời Hiền Kiếp 

Mật Hiệu là:Đại Minh Kim Cương, Ly Nhiễm Kim Cương 

Chữ chủng tử là: A (#Ä) hay DHVAM (8) 

Tam Muội Gia Hình là: Quang Minh Liên Hoa 





Chân Ngôn là: 
4 H1 NXãñdđ 4£ § 
OM_ AMITA PRABHA SVÀHÀ _ DHVAM 


Hay# #ñ(13Ñ4*¿ äñ S4 
OM_ AMITA-PRABHA A SVÀHÀ 


10_ Hiền Hộ Bồ Tát (Bhadra-pàla): 


Lại xưng là Hiền Hộ Trưởng Giả, Hiền Hộ Thắng Thượng Đồng Chân, Thiện 
Thủ (giúp giữ) Bồ Tát, Hiền Thủ (giúp giữ) Bồ Tát. 
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Tôn này nhân khéo hộ giúp Phật Tri Kiến của chúng sinh cho nên có tên là 
Xảo Hộ Kim Cương 

Tôn Hình: giống như 1000 vị Phật đời Hiền Kiếp 

Mật Hiệu là: Xảo Hộ Kim Cương, Ly Cấu Kim Cương 

Chữ chủng tử là: PR (*) 

Tam Muội Gia Hình là: Hiền Bình, biểu thị cho sự hộ giữ nước Trí trong sạch 
của chúng sinh 





Tướng Ấn là:Tay phải nắm Kim Cương Quyên, ngón cái như Hiên Bình, 
quyền trái để ở eo. 

Chân Ngôn là: 

# ñãwdda #%4&c S% 

OM_ BHADRA-PÀLAYA SVÀHÀ _ PR 


Hayt# Ã⁄šttI %4 #4 
OM _BHADRA-PÀLA PR SVÀHÀ 


11_ Quang Võng Bồ Tát (Jàlin-prabha): 

Lại xưng là Minh Võng, Võng Minh, Võng Quang , Võng Minh Đồng Tử Bồ 
Tát. 

Tôn này thọ nhận Thánh Chỉ của Đức Phật hiện ánh sáng Phước Báo. Do các 
khoảng giữa ngón tay phải phóng ra ánh sáng lớn chiếu khắp vô lượng cõi Phật ở 
mười phương. Trong các cõi đó: Địa Ngục, Quỷ ác, súc sinh, kẻ đui điếc câm ngọng 
.. được ánh sáng này đều được khoái lạc, cho nên hiệu là Võng Minh. 

Tôn Hình: giống như 1000 vị Phật đời Hiền Kiếp 

Mật Hiệu là: Phương Tiện Kim Cương, Phổ Nguyện Kim Cương 

Chữ chúng tử là: JAH (4) 

Tam Muội Ca Hình là: La võng (cát lưới) 
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Tướng Ấn là: Bạch Tản Cái Phật Đỉnh Ấn 


Â 


Chân Ngôn là: 
4 «(đ@f7m. ÑNãaA1 #4 & 
OM_ JÀLINÌ PRABHÀYA SVÀHÀ _ JAH 


hay 
4# &@á  Nã<4 
OM_ JÀLINÌ PRABHÀYA SVÀHÀ 


12_ Nguyệt Quang Bồ Tát (Candra-prabha): 
Lại xưng là Nguyệt Tịnh Bồ Tát, Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát. 
Tôn này đồng thể với Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát là vị hầu cận bên 


cạnh Đức Phật Dược Sư 


Tôn Hình: giống như 1000 vị Phật đời Hiền Kiếp 

Mật Hiệu là: Thanh Lương Kim Cương, Hoạt Duyệt Kim Cương 
Chữ chủng tử là: CA (3Ä) hay MA (#Ä) 

Tam Muội Gia Hình là:Nứa vành trăng 





Tướng Ấn là:Tay phải tác Thanh Liên Hoa Ấn 
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Chân Ngôn là: 
#X_ Ä3Ä4& Xã+4( S4SẤ H 
OM _ CANDRA-PRABHÀYA SVÀHÀ _ MA 


Hay # 3# X#x !#á 
OM _CANDRA-PRABHÀYA SVÀHÀ 


13_Vô Tận Ý Bồ Tát (Aksaya-mati): 

Tôn này do quán Nhân Duyên Quả Báo của tất cả sự tướng đều là không có 
cùng tận mà phát tâm : bên rên cầu Công Đức của chư Phật không có cùng tận, 
bên dưới độ hóa chúng sinh không có cùng tận, cho nên có tên là Vô Tận Ý 

Lại nữa, do Tôn này phát Thệ Nguyện ở Thế Giới Sa Bà, hóa độ chúng sinh 
không tận không dư nên có tên này. 

Tôn Hình: giống như 1000 vị Phật đời Hiền Kiếp 

Mật Hiệu là: Bảo Ý Kim Cương, Vô Tận Kim Cương 

Chữ chủng tử là: JÑA (®') 

Tam Muội Gia Hình là: Rương Kinh Phạn 


Tướng Ấn là:Phạn Khiếp Ấn 





Chân Ngôn là: 
4 Hã<4A4 Ha Xã 3 
OM_ AKSAYA-MATÀYE SVÀHÀ _JÑA 


Hay ý WÄ&«“( Hữ ä #& 


OM_ AKSAYA-MATI JÑA SVÀHÀ 
14 Biện Tích Bồ Tát (Pratibhàna-kuta): 
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Lại xưng là Trí Tích Bồ Tát [Bản khác ghi là: Văn Thù Bồ Tát] 
Tôn này chủ về chứa góp Trí Độ Hóa của Như Lai. Dùng Thể của TRí ấy 


cùng đồng với nhóm bốn Trí, hợp nhiếp vạn Trí cho nên xưng là Trí Tích. 


Thai. 


Tôn Hình: giống như 1000 vị Phật đời Hiền Kiếp 
Mật Hiệu là: Xảo Biện Kim Cương 

Chữ chủng tử là: VI () hay RAM (†) 

Tam Muội Ca Hình là: đám mây 





Chân Ngôn là: 
# Ñđứã4#Z<( 4á { 
OM_ PRATIBHÀNA-KUTÀYA SVÀHÀ _ RAM 


Hay ý Ñ@ữ®4#Zđ<A1 đ #44 
OM_ PRATIBHÀNA-KUTÀYA VI SVÀHÀ 


15_Kim Cương Tạng Bồ Tát (Vajra-garbha): 

Valjra-garbha dịch âm là Phộc Nhật La Nghiệt La Bà. Dịch ý là Kim Cương 
Tôn này biểu thị cho vạn Trí nhiếp ở trong 4 Trí. 

Tôn Hình: giống như 1000 vị Phật đời Hiền Kiếp 

Mật Hiệu là: Trì Giáo Kim Cương, Lập Nghiệm Kim Cương 

Chữ chủng tử là: VA (Ä) 

Tam Muội Gia Hình là: bốn cái Chày Độc Cổ xếp thành hình vuông, biểu thị 


cho vạn Trí nhiếp vào trong 4 Trí này 





Tướng Ấn là: Ngoại Ngũ Cổ Ấn 
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Chân Ngôn là: 
# 3äj /(tTA #4 3 
OM _ VAJRA-GARBHÀYA SVÀHÀ _ VA 


Hay# 3# ¡i1(X 3ä #4& 
OM _ VAJRA-GARBHÀ VA SVÀHÀ 


16_Phổ Hiền Bồ Tát (Samanta-bhadra): 
Lại xưng là Biến Cát, tức là Bồ Tát có đầy đủ vô lượng Hạnh Đức, thị hiện 


khắp ở tất cả cõi Phật. Biểu thị cho Bản Thể Công Đức của tất cả Bồ Tát. 


Trong Mật Giáo thời Phổ Hiền Bồ Tát biểu thị cho Tâm Bồ Đề, đồng thể với 


Kim Cương Thủ, Kim Cương Tát Đỏa và Nhất Thiết Nghĩa Thành Tựu Bồ Tát. 


Tôn Hình: giống như 1000 vị Phật đời Hiền Kiếp 

Mật Hiệu là: Phổ Nhiếp Kim Cương, Như Ý Kim Cương 
Chữ chủng tử là: AH (#Ÿ) 

Tam Muội Gia Hình là: cây kiếm 





Chân Ngôn là: 
4 H47 | 4á H 
OM_ SAMANTA-BHADRÀYA SVÀHÀ _ AH 


Hay 8 #U{f §Œ Ñ %4 
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OM_ SAMANTA-BHADRÀ AH SVÀHÀ 


_ Mật Giáo của Tây Tạng cũng chỉ dùng một Hội Yết Ma để tu tập, nhưng đã 
loại bỏ 4 vị Đại Tiên (Địa, Thủy, Hỏa, Phong) và thay thế 1000 vị Phật bằng 16 vị 
Bồ Tát đời Hiền Kiếp, cho nên đồ hình Kim Cương Giới Mạn Đồ La của Tạng 
Truyền Phật Giáo chỉ ghi nhận có 53 Tôn. 


1.) 


(G) KD) đc PP 
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| gi 7 


TT n 


=œ: sa 
AI — 
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ˆ. 
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m1 gì 


ấK 
= N " 
càng 2 i % 
n y 
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! LÝ `: , 
tu em LÍ 2) “ 88 
Fà 2a : 
Tụ, 1 X.- cn 1 MỸ 
_—. | 3 ⁄ 
= _ Ì | > -- x 
k l Ế hư + 5 
L1 5 ¡hà 
ˆ : se _ 4T 





Các Tôn trong Kim Cương Giới Mạn Đồ La này là: 
_ Ngũ Trí Như Lai: 

1_ Tỳ Lô Giá Na Như Lai 

2_ A Súc Như Lai 

3_ Bảo Sinh Như Lai 

4_A Di Đà Như Lai 

5_ Bất Không Thành Tựu Như Lai 
_ 16 Đại Bồ Tát: 

6_ Kim Cương Tát Đỏa Bồ Tát 
7_ Kim Cương Vương Bồ Tát 
§_ Kim Cương Ái Bồ Tát 

9_ Kim Cương Hỷ Bồ Tát 

10_ Kim Cương Bảo Bồ Tát 
11_ Kim Cương Quang Bồ Tát 
12_ KIm Cương Tràng Bồ Tát 
13_ Kim Cương Tiếu Bồ Tát 
14_ Kim Cương Pháp Bồ Tát 
15_ Kim Cương Lợi Bồ Tát 
16_ Kim Cương Nhân Bồ Tát 
17_ Kim Cương Ngữ Bồ Tát 
18_ Kim Cương Nghiệp Bồ Tát 
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19_ Kim Cương Hộ Bồ Tát 
20_ Kim Cương Nha Bồ Tát 
21_ Kim Cương Quyên Bồ Tát 
_4Ba La Mật Bồ Tát: 

22_ Kim Cương Ba La Mật Bồ Tát 
23_ Bảo Ba La Mật Bồ Tát 
24_ Pháp Ba La Mật Bồ Tát 
25_ Yết Ma Ba La Mật Bồ Tát 
_8 Cúng Dường Bồ Tát: 

26_ Kim Cương Hý Bồ Tát 
27_ Kim Cương Man Bồ Tát 
28_ Kim Cương Ca Bồ Tát 
29_ Kim Cương Vũ Bồ Tát 
30_ Kim Cương Hương Bồ Tát 
31_ Kim Cương Hoa Bồ Tát 
32_ Kim Cương Đăng Bồ Tát 
33_ Kim Cương Đồ Hương Bồ Tát 
_ 4 Nhiếp Bồ Tát: 

34_ Kim Cương Câu Bồ Tát 
35_ Kim Cương Sách Bồ Tát 
36_ Kim Cương Tỏa Bồ Tát 
37_ Kim Cương Linh Bồ Tát 

_ 16 Bồ Tát đời Hiền Kiếp: 
38_ Di Lặc Bồ Tát 

39_ Bất Không Kiến Bồ Tát 
40_ Diệt Ác Thú Bồ Tát 

41_ Trừ Ưu Ám Bồ Tát 

42_ Hương Tượng Bồ Tát 

43_ Đại Tinh Tiến Bồ Tát 

44_ Hư Không Tạng Bồ Tát 
45_ Trí Tràng Bồ Tát 

46_ Vô Lượng Quang Bồ Tát 
47_ Nguyệt Quang Bồ Tát 
48_ Hiền Hộ Bồ Tát 

49_ Quang Võng Bồ Tát 

50_ Kim Cương Tạng Bồ Tát 
5I_ Vô Tận Ý Bồ Tái 

52_ Biện Tích Bồ Tát 

53_ Phổ Hiền Bồ Tát. 
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Ngài Đại Quảng Trí BẤT KHÔNG (Amogha-Vajra) nhận thấy chỉ cần dùng 
(5 vị Phật, 16 vị Bát Nhã Bồ Tát, 16 vị Thiển Định Bồ Tát) cũng đủ để làm sáng tỏ 
bí mật của Đức Đại Nhật Như Lai, cho nên Ngài thường giảng dạy Pháp Môn tu 
chứng Thánh Vị của Kim Cương Đỉnh Du Già qua 37 Tôn như đồ hình sau: 





_ 5 vị Phật: 
(1) Tỳ Lô Giá Na Như Lai 
(6) A Súc Như Lai 
(11) Báo Sinh Như Lai 
(16) A Di Đà Như Lai 
(21) Bất Không Thành Tựu Như Lai 
_ 16 Bát Nhã Bồ Tát: 
(7) Kim Cương Tát Đỏa Bồ Tát 
(8) Kim Cương Vương Bồ Tát 
(9) Kim Cương Ái Bồ Tát 
(10) Kim Cương Hỷ Bồ Tát 
(12) Kim Cương Bảo Bồ Tát 
(13) Kim Cương Quang Bồ Tát 
(14) Kim Cương Tràng Bồ Tát 
(15) Kim Cương Tiếu Bồ Tát 
(17) Kim Cương Pháp Bồ Tát 
(18) Kim Cương Lợi Bồ Tát 
(19) Kim Cương Nhân Bồ Tát 
(20) Kim Cương Ngữ Bồ Tát 
(22) Kim Cương Nghiệp Bồ Tát 
(23) Kim Cương Hộ Bồ Tát 
(24) Kim Cương Nha Bồ Tát 
(25) Kim Cương Quyền Bồ Tát 
_16 Thiền Định Bồ Tát: 

.) 4 Ba La Mật Bồ Tát: 
(2) Kim Cương Ba La Mật Bồ Tát 
(3) Bảo Ba La Mật Bồ Tát 
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(4) Pháp Ba La Mật Bồ Tát 
(5) Yết Ma Ba La Mật Bồ Tát 
.) 8 Cúng Dường Bồ Tát: 
* 4 Nội Cúng Dưỡng: 
(26) Kim Cương Hý Bồ Tát 
(27) Kim Cương Man Bồ Tát 
(28) Kim Cương Ca Bồ Tát 
(29 ) Kim Cương Vũ Bồ Tát 
* 4 Ngoại Cúng Dường: 
(30) Kim Cương Thiêu Hương Bồ Tát 
(31) Kim Cương Hoa Bồ Tát 
(32) Kim Cương Đăng Bồ Tát 
(33) Kim Cương Đồ Hương Bồ Tát 
.) 4 Nhiếp Bồ Tái: 
(34) Kim Cương Câu Bồ Tát 
(35) Kim Cương Sách Bồ Tát 
(36) Kim Cương Tỏa Bồ Tát 
(37) Kim Cương Linh Bồ Tát 


Hoặc 37 Tôn được sắp xếp như sau: 


Đại Tỳ Lô CGIá Na Phật 


A Súc Bảo Sinh Vô Lượng Thọ Bất Không Thành Tựu 


16 Thiền Định Bồ Tát 16 Bát Nhã Bồ Tát 











4 Ba La Mật Bồ Tát 12 Cúng Dường Bồ Tát 
4 Tổng Hạnh Bồ Tát 8 Cúng Dường Bồ Tát 






4 Nội Bồ Tát 4 Ngoại Bồ Tát 
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_ Trong “Luận phát tâm Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác trong Kim 
Cương Đỉnh Du Già” Ngài Bất Không có giảng giải như sau: 

“Người hành Chân Ngôn, làm sao có thể chứng Vô Thượng Bồ Đề ? Nên 
biết Pháp Nhĩ nên trụ Tâm Đại Bồ Đề của Phổ Hiển (Samanta-bhadra), tất cả 
chúng sinh vốn có Tát Đỏa (Satva) vì bị Tham, Sân, S1, Phiền não trói buộc cho nên 
chư Phật Đại Bi dùng Trí khéo léo nói Du Già Bí Mật thâm sâu này khiến người tu 
hành ở trong nội tâm quán vành trăng màu trắng. Do tác Quán này soi thấy Bản 
Tâm trong suốt thanh tịnh giống như ánh trăng đầy tràn khắp hư không, không có 
chỗ phân biệt, cũng gọi là Giác Liễu (Hiểu biết rõ), cũng gọi là Tịnh Pháp Giới. 
cũng gọi là Thật Tướng Bát Nhã Ba La Mật Hải hay chứa mọi loại vô lượng 
Trân Bảo Tam Ma Địa, giống như trăng đầy trắng tinh rõ ràng. Vì sao ? Vì tất cả 
hữu tình đều có chứa Tâm của Phổ Hiền. Ta thấy tâm của mình có hình như vành 
trăng. Vì sao dùng vành trăng làm ví dụ ? Vì Trăng đầy có thể sáng tròn (Viên 
Minh) ắt cùng tướng loại với Tâm Bồ Đề. 

Phàm mặt trăng có 16 phần ví dụ cho 16 vị Đại Bồ Tát từ Kim Cương Tát 
Đỏa (Vajra-satva) đến Kim Cương Quyền (Vajra-samdhn) trong Du Già. 

Ở trong 37 Tôn, vị trí Phật ở năm phương đều biểu thị cho một Trí. A Súc 
Phật (Aksobhya:Bất Động Phật) là nhân thành Đại Viên Kính Trí (Adar°sa Jñàna), 
cũng gọi là Kim Cương Trí (Vajra-jñàna). Bảo Sinh Phật (Ratna-sambhava) ở 
phương Nam, do thành Bình Đẳng Tính Trí (Samanta Jñàna), cũng gọi là Quán 
Đỉnh Trí (Abhiseka-jñàna). A Di Đà Phật (Amitàbha: Vô Lượng Quang Phật) ở 
phương Tây, do thành Diệu Quán Sát Trí (Pratyaveksana Jñàna), cũng gọi là 
Chuyển Pháp Luân Trí (Dharma-cakra-pravartana-jñàna). Bất Không Thành Tựu 
Phật (Amogha-siddhi) ở phương Bắc, do thành Thành Sở Tác Trí (Krtya Musthàna 
Jñàna), cũng gọi là Yết Ma Trí (Karma- jñàna). Tỳ Lô Giá Na Phật (Vairocana) ở 
phương chính giữa, do thành Pháp Giới Trí (Dharma-dhàtu parakrti Jñàna:Pháp Giới 
Thể Tính Trí) làm gốc 

Bốn Phật Trí (Buddha- jñàna) bên trên sinh ra bốn vị Ba La Mật Bồ Tát 
(Pàramità-bodhisatva). Bốn vị Bồ Tát tức là Kim (Vajra), Bảo (Ratna), Pháp 
(Dharma), Nghiệp (Karma) là mẹ sinh thành dưỡng dục của tất cả các Hiền Thánh 
trong ba đời, ở Ấn ấy thành.Trong Pháp Giới Thể Tính xuất ra bốn vị Phật. 

Bốn Như Lai ở bốn phương, đều nhiếp bốn vị Bồ Tát 

A Súc Phật ở phương Đông nhiếp bốn vị Bồ Tát: Kim Cương Tát Đỏa 
(Vajra-satva), Kim Cương Vương (Vajra-RàJa), Kim Cương Ái (Vajra-Ràga), Kim 
Cương Thiện Tai (Vajra-Sà dhu) làm bốn Bồ Tát 

Bảo Sinh Phật ở phương Nam nhiếp bốn vị Bồ Tát: Kim Cương Bảo (Vajra- 
Ratna), Kim Cương Quang (Vajra-TeJa), Kim Cương Tràng (VaJra-Ketu), Kim 
Cương Tiếu (Vajra-Hàsa) làm bốn Bồ Tát 
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A Di Đà Phật ở phương Tây nhiếp bốn vị Bồ Tát: Kim Cương Pháp (Vajra- 
Dharma), Kim Cương Lợi (VaJra-Iìksna), Kim Cương Nhân (Valjra-Hetu), Kim 
Cương Ngữ (Vajra-bhàsa) làm bốn Bồ Tát 

Bất Không Thành Tựu Phật ở phương Bắc nhiếp bốn vị Bồ Tát: Kim Cương 
Nghiệp (Vajra-Karma), Kim Cương Hộ (Vajra-Ràksa), Kim Cương Nha (Vajra- 
Damstra hay Vajra-Yaksa), Kim Cương Quyền (Vajra-Samdhi) 

Chư Phật ở bốn phương đều có bốn vị Bồ Tát nên là 16 vị Đại Bồ Tát. 

Ở trong 37 Tôn, trừ 5 vị Phật, 4 vị Ba La Mật với 4 Nhiếp, 8 Cúng Dường 
thời chỉ lấy 16 vị Đại Bồ Tát làm chỗ nhiếp (Sở Nhiếp) của chư Phật ở bốn 
phương... ˆ 

Ngoài ra, để giúp cho người tu học mau chóng phát Tâm Bồ Đề và giữ vững 
chí hướng tu hành để mau chóng thành Phật Quả, Ngài Bất Không còn truyền dạy 
bài Sám về 37 Tôn như sau: 


KIM CƯƠNG ĐỈNH KINH KIM CƯƠNG GIỚI 
ĐẠI ĐẠO TRƯỜNG TY LÔ GIÁ NA TỰ THỌ DỤNG THÂN 
NỘI CHỨNG TRÍ QUYÊN THUỘC PHÁP THÂN 


Mới đầu Thỉnh Phật, tán thán bằng tiếng Phạn như thường 

_ Nam mô Thường Trụ Tam Thế Tĩnh Diệu Pháp Thân Kim Cương Giới 
Đại Bi TỶ LÔ GIÁ NA PHẬT 

_ Nam mô Kim Cương Kiên Cố Tự Tính Thân A SÚC PHẬT 

_ Nam mô Phước Đức Trang Nghiêm Tụ Thân BẢO SINH PHẬT 

_ Nam mô Thọ Dụng Trí Tuệ Thân À DI ĐÀ PHẬT 

_ Nam mô Tác Biến Hóa Thân BẤT KHÔNG THÀNH TỰU PHẬT ( Hoặc 
THÍCH CA MẪU NI PHẬT ) 

_ Nam mô Đại Viên Kính Trí KIM CƯƠNG BA LA MẬT Xuất Sinh Tận 
Hư Không Biến Pháp Giới Trần Sát Ba La Mật Đẳng Nhất Thiết Chư Phật 

— Nam mô Bình Đẳng Tính Trí BẢO BA LA MẬT Xuất Sinh Tận Hư 
Không Biến Pháp Giới Trần Sát Ba La Mật Đẳng Nhất Thiết Chư Phật 

_ Nam mô Diệu Quán Sát Trí PHÁP BA LA MẬT Xuất Sinh Tận Hư 
Không Biến Pháp Giới Trần Sát Ba La Mật Đẳng Nhất Thiết Chư Phật 

_ Nam Mô Thành Sở Tác Trí YẾT MA BA LA MẬT Xuất Sinh Tận Hư 
Không Biến Pháp Giới Trần Sát Ba La Mật Đẳng Nhất Thiết Chư Phật 

_ Nam Mô Nhất Thiết Như Lai Bồ Đề Tâm KIM CƯƠNG TÁT ĐỎA Đẳng 
Tận Hư Không Biến Pháp Giới Đồng Nhất Thể Tính Kim Cương Giới Sinh Thân 
Nhất Thiết Chư Phật 

_ Nam Mô Nhất Thiết Như Lai Bồ Đề Tâm KIM CƯƠNG VƯƠNG Đẳng 
Tận Hư Không Biến Pháp Giới Đồng Nhất Thể Tính Kim Cương Giới Sinh Thân 
Nhất Thiết Chư Phật 
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_ Nam Mô Nhất Thiết Như Lai Bồ Đề Tâm KIM CƯƠNG ÁI Đẳng Tận Hư 
Không Biến Pháp Giới Đồng Nhất Thể Tính Kim Cương Giới Sinh Thân Nhất Thiết 
Chư Phật 

_ Nam Mô Nhất Thiết Như Lai Bồ Để Tâm KIM CƯƠNG HỶ Đẳng Tận 
Hư Không Biến Pháp Giới Đồng Nhất Thể Tính Kim Cương Giới Sinh Thân Nhất 
Thiết Chư Phật 

_ Nam Mô Nhất Thiết Như Lai Phước Đức Tụ KIM CƯƠNG BẢO Đẳng 
Tận Hư Không Biến Pháp Giới Đồng Nhất Thể Tính Kim Cương Giới Sinh Thân 
Nhất Thiết Chư Phật 

_ Nam Mô Nhất Thiết Như Lai Phước Đức Tụ KIM CƯƠNG QUANG 
Đẳng Tận Hư Không Biến Pháp Giới Đồng Nhất Thể Tính Kim Cương Giới Sinh 
Thân Nhất Thiết Chư Phật 

_ Nam Mô Nhất Thiết Như Lai Phước Đức Tụ KIM CƯƠNG TRÀNG Đẳng 
Tận Hư Không Biến Pháp Giới Đồng Nhất Thể Tính Kim Cương Giới Sinh Thân 
Nhất Thiết Chư Phật. 

_ Nam Mô Nhất Thiết Như Lai Phước Đức Tụ KIM CƯƠNG TIẾU Đẳng 
Tận Hư Không Biến Pháp Giới Đồng Nhất Thể Tính Kim Cương Giới Sinh Thân 
Nhất Thiết Chư Phật 

_ Nam Mô Nhất Thiết Như Lai Trí Tuệ Môn KIM CƯƠNG PHÁP Đẳng 
Tận Hư Không Biến Pháp Giới Đồng Nhất Thể Tính Kim Cương Giới Sinh Thân 
Nhất Thiết Chư Phật 

_ Nam Mô Nhất Thiết Như Lai Trí Tuệ Môn KIM CƯƠNG LỢI Đắng Tận 
Hư Không Biến Pháp Giới Đồng Nhất Thể Tính Kim Cương Giới Sinh Thân Nhất 
Thiết Chư Phật 

_ Nam Mô Nhiết Thiết Như Lai Trí Tuệ Môn KIM CƯƠNG NHÂN Đẳng 
Tận Hư Không Biến Pháp Giới Đồng Nhất Thể Tính Kim Cương Giới Sinh Thân 
Nhất Thiết Chư Phật 

_ Nam Mô Nhất Thiết Như Lai Trí Tuệ Môn KIM CƯƠNG NGỮ Đẳng Tận 
Hư Không Biến Pháp Giới Đồng Nhất Thể Tính Kim Cương Giới Sinh Thân Nhất 
Thiết Chư Phật 

_ Nam Mô Nhất Thiết Như Lai Đại Tinh Tiến KIM CƯƠNG NGHIỆP 
Đẳng Tận Hư Không Biến Pháp Giới Đồng Nhất Thể Tính Kim Cương Giới Sinh 
Thân Nhất Thiết Chư Phật 

_ Nam Mô Nhất Thiết Như Lai Đại Tinh Tiến KIM CƯƠNG HỘ Đẳng Tận 
Hư Không Biến Pháp Giới Đồng Nhất Thể Tính Kim Cương Giới Sinh Thân Nhất 
Thiết Chư Phật 

_ Nam Mô Nhất Thiết Như Lai Đại Tinh Tiến KIM CƯƠNG NHA Đẳng 
Tận Hư Không Biến Pháp Giới Đồng Nhất Thể Tính Kim Cương Giới Sinh Thân 
Nhất Thiết Chư Phật 
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_ Nam Mô Nhất Thiết Như Lai Đại Tinh Tiến KIM CƯƠNG QUYỀN Đẳng 
Tận Hư Không Biến Pháp Giới Đồng Nhất Thể Tính Kim Cương Giới Sinh Thân 
Nhất Thiết Chư Phật 

_ Nam Mô Nhất Thiết Như Lai Thích Duyệt Tâm KIM CƯƠNG HY HÝỸ 
Đẳng Tận Hư Không Biến Pháp Giới Nhất Thiết Cúng Dường Vân Hải Bồ Tát Ma 
Ha Tát 

_ Nam Mô Nhất Thiết Như Lai Đại Giác Phần KIM CƯƠNG MAN Đẳng 
Tận Hư Không Biến Pháp Giới Nhất Thiết Cúng Dường Vân Hải Bồ Tát Ma Ha Tát 

_ Nam Mô Diệu Pháp Äm KIM CƯƠNG CA Đắng Tận Hư Không Biến 
Pháp Giới Nhất Thiết Cúng Dường Vân Hải Bồ Tát Ma Ha Tát 

_ Nam Mô Nhất Thiết Như Lai Thần Thông Nghiệp KIM CƯƠNG VŨ 
Đẳng Tận Hư Không Biến Pháp Giới Nhất Thiết Cúng Dường Vân Hải Bồ Tát Ma 
Ha Tát ‹ 

_ Nam Mô Nhất Thiết Như Lai Chân Như Huân KIM CƯƠNG PHẦN 
HƯƠNG Đẳng Tận Hư Không Biến Pháp Giới Nhất Thiết Cúng Dường Vân Hải Bồ 
Tát Ma Ha Tát 

_ Nam Mô Nhất Thiết Như Lai Thắng Trang Nghiêm KIM CƯƠNG HOA 
Đẳng Tận Hư Không Biến Pháp Giới Nhất Thiết Cúng Dường Vân Hải Bồ Tát Ma 
Ha Tát 

_ Nam Mô Nhất Thiết Như Lai Thường Phổ Chiếu KIM CƯƠNG ĐĂNG 
Đẳng Tận Hư Không Biến Pháp Giới Nhất Thiết Cúng Dường Vân Hải Bồ Tát Ma 
Ha Tát ‹ 

_ Nam Mô Nhất Thiết Như Lai Thường Cúng Dường KIM CƯƠNG ĐỒ 
HƯƠNG Đẳng Tận Hư Không Biến Pháp Giới Nhất Thiết Cúng Dường Vân Hải Bồ 
Tát Ma Ha Tát 

_ Nam Mô Nhất Thiết Như Lai Tứ Nhiếp Trí KIM CƯƠNG CÂU Bồ Tát 
Đẳng Tận Hư Không Biến Pháp Giới Nhất Thiết Thành Biện Bồ Tát Ma Ha Tát 

_ Nam Mô Nhất Thiết Như Lai Thiện Xảo Trí KIM CƯƠNG SÁCH Bồ Tát 
Đẳng Tận Hư Không Biến Pháp Giới Nhất Thiết Phụng Giáo Bồ Tát Ma Ha Tát 

_ Nam Mô Nhất Thiết Như Lai Kiên Cố Trí KIM CƯƠNG TỎA Bồ Tát 
Đẳng Tận Hư Không Biến Pháp Giới Nhất Thiết Sứ Giả Bồ Tát Ma Ha Tát 

_ Nam Mô Nhất Thiết Như Lai Hoan Lạc Trí KIM CƯƠNG LINH Bồ Tát 
Đẳng Tận Hư Không Biến Pháp Giới Nhất Thiết Tùy Thuận Bồ Tát Ma Ha Tát 

37 Tôn của Kim Cương Giới Đại Man Đồ La đều là Pháp Phật Hiện 
Chứng Bồ Đề Nội Quyến Thuộc Tỳ Lô Giá Na Hỗ Thể 

_ Quy y hết mười phương biển Thế Giới Liên Hoa Tạng chẳng thể nói 
được như bụi nhỏ trong Hải Hội của cối Phật thường trụ ba đời bình đẳng tất cả 
Tam Bảo, làm 5 loại chư Thiên là Chủ của cõi Thế để cứu độ lâu dài các bậc cha 
mẹ, các Thiện Tri Thức, Thí Chủ của Đạo Trường, tất cả giới Hữu Tình ra khỏi 
Thế Gian và nguyện đoạn trừ các Chướng, Quy Mệnh Sám Hối.... 
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_ Chí Tâm Sám Hi : 

Luân Hồi vô thủy trong ba cõi 

Do nghiệp Thân, Khẩu, Ý sinh tội 

Như nơi Phật Bồ Tát, sám hối 

Nay con bày tỏ lỗi như vậy 

Sám Hối xong, chí tâm quy mệnh đỉnh lễ Đức Đại Bi Tỳ Lô Giá Na Phật 

_ Chí Tâm tùy hỷ : 

Lại nên khởi tâm hoan hỷ sâu 

Tùy hý tất cả Tụ Phước Trí 

Trong Hạnh Nguyện Chư Phật Bồ Tát 

Nơi ba nghiệp Kim Cương sinh phước 

Duyên Giác, Thanh Văn với Hữu Tình 

Căn lành gom được, tùy hỷ hết 

Tùy hỷ rồi, chí tâm quy mệnh đỉnh lễ Đức Đại Bi Tỳ Lô Giá Na Phật 

_ Chí tâm khuyến thỉnh : 

Lạt quán chư Phật dưới cáy Đạo 

Thân con đều thỉnh chuyển Pháp Luân 

Tất cả THẾ ĐĂNG ngồi Đạo Trường 

Hé mở mắt Giác chiếu ba cõi 

Bao nhiều Như Lai, Chủ Tam Giới 

Các Bậc đến Vô Dư Niết Bàn 

Con đều khuyến thỉnh trụ dài lâu 

Chẳng bỏ Bì Nguyện cứu Thế Gian 

Khuyến Thỉnh rồi, chí tâm quy mệnh đỉnh lễ Đức Đại Bi Tỳ Lô Giá Na 
Phật 

_ Chí tâm hồi hướng : 

Phước: Sám Hốt, Tùy Hỷ, Khuyến Thỉnh 

Nguyện con chẳng mất Tâm Bồ Đề 

Trong Diệu Chúng chư Phật Bồ Tát 

Thường làm bạn tốt chẳng chán buông 

Xa lìa tám nạn, sinh không nạn 

Túc Mệnh trụ Trí Tướng nghiềm thân 

Xa lìa ngu mê đủ Bi Trí 

Thảy đều đầy đủ Ba La Mật 

Giàu có an vui sinh Thắng Tộc 

Quyến thuộc đông đầy hằng thịnh vượng 

Bốn Vô Ngại Biện, mười Tự Tại 

Sáu Thông, các Thiền đều viên mãn 

Như Kừn Cương Tràng với Phổ Hiền 

Nguyện tán hồi hướng cũng như vậy 
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Hồi Hướng phát nguyện xong, chí tâm quy mệnh đỉnh lễ Đức Đại Bi Tỳ Lô 
Cá Na Phật 

Từ đây trở đi thứ tự như thường. Trình bày mọi Đắng đều niệm Kệ Thanh 
Tịnh này : 

Các Pháp như ảnh tượng 

Trong sạch không vết nhơ 

Lấy, nói chẳng thể được 

Đều sinh từ Nhân Nghiệp 


KIM CƯƠNG ĐỈNH KIM CƯƠNG GIỚI ĐẠI ĐẠO TRƯỜNG 
TỲ LÔ GIÁ NA NHƯ LAI TỰ THỌ DỤNG THÂN 
NỘI CHỨNG TRÍ QUYẾN THUỘC PHÁP THÂN 
Tên khác là Phật Tối Thượng Thừa Bí Mật Tam Ma Địa Lễ Sám Văn. 
Cũng gọi là Tam Thập Thất Tôn lễ Sám Văn ( Hết ) 


TAM MUỘI GIA HỘI (Samaya) 


Kinh Mát Giáo: hữip-//kinhmafgiao.WOordDress.com 
104 


Tam Muội Gia Hội là Hội thứ hai trong 9 Hội của Hiện Đồ Kim Cương Giới 
Man Đa La, có vị trí ở phương Đông, ngay bên dưới Thành Thân Hội. Trong 4 loại 
Man Đa La thì Tam Muội Gia Hội là Tam Muội Gia Man Đa La (Samaya- 
mandala), nghĩa là dùng các loại Pháp Khí như: cái Tháp, chày Kim Cương, Bánh 
xe, vật báu, viên ngọc báu, đao, kiếm, khí trượng.... để biểu thị cho Tôn Tượng và 
xưng là Tam Muội Ca Hình. 

Nghĩa lý của Hội này dùng các Tôn của Thành Thân Hội làm Chủ. 

Do Tam Muội Gia (Samaya) có 4 nghĩa là: Bình Đẳng, Bản Thệ, Trừ Chướng 
và Cảnh Giác ...cho nên Hội này tượng trưng cho lời nguyện giác ngộ chúng hữu 
tình. 

Hội này có 73 Tôn được trình bày như đồ hình sau: 


®Đ @® (@ @ 4 
S226 0® ðI6 


®®®® @®®(& 
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Chính giữa Hội là Vòng Kim Cương lớn gồm năm vòng Giải Thoát đại diện 
cho năm vị trí của 5 vị Phật là Đại Nhật (Vairocana), A Súc Phật (Aksobhya), 
Bảo Sinh Phật (Ratna-sambhava), Vô Lượng Thọ Phật (Amitàyus), Bất Không 
Thành Tựu Phật (Amogha-siddhi) được được bao bởi ba hình vuông và giới hạn 
trong hình vuông thứ nhất. 

_ Vòng tròn chính giữa là vị trí của Đại Nhật Như Lai (3|) 

Chung quanh là bốn vị Ba La Mật Bồ Tát (Pàramità-bodhisatva) gồm có: 

Kim Cương Ba La Mật Bồ Tát (Vajra- Pàramità-bodhisatva) (&) 

Bảo Ba La Mật Bồ Tát (Ratna- Pàramità-bodhisatva) (-Ä$) 

Pháp Ba La Mật Bồ Tát (Dharma- Pàramità-bodhisatva) (-§\), 

Nghiệp Ba La Mật Bồ Tát (Karma_ Pàramità-bodhisatva) (3Ä). 

_ Vòng Giải Thoát ở phương Đông là vị thế của A Súc Như Lai (&) 

Chung quanh có bốn vị Bát Nhã Bồ Tát (PraJña-Bodhisatva) là: 

Kim Cương Tát Đóa (Vajra-satva) (®Ÿ) 

Kim Cương Vương (Vajra-ràja) (®Ä) 

Kim Cương Ái (Vajra-ràga) (8) 

Kim Cương Hý (Vajra-sàdhu) ( Ñ). 

_ Vòng Giải Thoát ở phương Nam là vị thế của Bảo Sinh Như Lai (-ÄÈ$) 

Chung quanh có bốn vị Bát Nhã Bồ Tát (PraJña-Bodhisatva) là: 

Kim Cương Bảo (Vajra-ratna) ( Ä ), 

Kim Cương Quang (Vajra-Teja) (†). 

Kim Cương Tràng (Vajra-ketu) (). 

Kim Cương Tiếu (Vajra-hàsa) (Ñ\) 
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_ Vòng Giải Thoát ở phương Tây là vị thế của Vô Lượng Thọ Như Lai (-$Y) 

Chung quanh có bốn vị Bát Nhã Bồ Tát (PraJña-Bodhisatva) là: 

Kim Cương Pháp (Vajra-dharma) ({) 

Kim Cương Lợi (Vajra-tksna) (Š) 

Kim Cương Nhân (Vajra-hetu) ((\), 

Kim Cương Ngữ (Vajra-bhàsa) (%) 

_ Vòng Giải Thoát ở phương Bắc là vị thế của Bất Không Thành Tựu Như 
Lai (3) 

Chung quanh có bốn vị Bát Nhã Bồ Tát (PraJña-Bodhisatva) là: 

Kim Cương Nghiệp (Vajra-karma) ( Ä ) 

Kim Cương Hộ (Vajra-raksa) ( Ä ) 

Kim Cương Dược Xoa (Vajra-vaksa) (&`) 

Kim Cương Quyền (Vajra-samdhi) (4) 

Giữa bốn vòng Giải Thoát là bốn vị Kim Cương Nữ (Vajn) là: 

Kim Cương Hý (Vajra-làsì) () 

Kim Cương Man (Vajra-màlà) (3®) 

Kim Cương Ca (Vajra-gìtà) (ÂT) 

Kim Cương Vũ (Vajra-nrtye) (`). 

_ Trong hình vuông thứ hai gồm có 4 Ngoại Cúng Dường, 4 Nhiếp, 16 Bồ Tát 
đời Hiển Kiếp 

Ở bốn góc của hình vuông có 4 vị Kim Cương Nữ là: 

Kim Cương Phần Hương (Vajra-dhùpa) (3Ä) 

Kim Cương Hoa (Vajra-puspa) (*Ÿ) 

Kim Cương Đăng (Vajra-Àloka) (&) 

Kim Cương Đồ Hương (Vajra-gandha) (fŸ) 

C1Iữa 4 vị Nữ Cúng Dường là : 

.) Phương Đông có 5 Tôn (từ trái qua phả!) là: 

Trừ Ưu Ám Bồ Tát (#{) 

Trừ Cái Chướng Bồ Tát (#{) 

Kim Cương Câu (Vajra-amku'sa) (Š&) 

Bất Không Kiến Bồ Tát ( #3) 

Di Lặc Bồ Tát (#{) 

.) Phương Nam có 5 Tôn (từ trên xuống dưới) là: 

Trí Tràng Bồ Tát (Ä) 

Kim Cương Tràng Bồ Tát (3Ä) 

Kim Cương Sách (Vajra-pà sa) (&) 

Đại Tỉnh Tiến Bồ Tát (() 
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Hương Tượng Bồ Tát (TU 
.) Phương Tây có 5 Tôn (từ trái qua phả!) là: 
Vô Lượng Quang Bồ Tát (3) 
Hiền Hộ Bồ Tát (X%{) 
Kim Cương Tóa (Vajra-sphota) (8) 
Võng Minh Bồ Tát (4) 
Nguyệt Quang Bồ Tát (#{) 
.) Phương Bắc có 5 Tôn (từ trên xuống dưới) là: 
Kim Cương Tạng Bồ Tát (Ñ) 
Văn Thù (`) (?Vô Tận Ý Bồ Tát) 
Kim Cương Linh (Vajra-veˆsa) (®%&) 
Trí Tích Bồ Tát (Ä `) (?Văn Thù Bồ Tát) 
Phổ Hiền Bồ Tát (3{) 
_ Trong hình vuông thứ ba là 20 vị Hộ Pháp (Dharma-pàla) được xếp loại 
trong 5 cõi Trời tại bốn phương như sau: 
5 cõi Trời ở Phương Đông (từ trái qua phải) 
Đế Thích (“Sakra) (đ) 
Phạm Thiên (Brahma) (3#) 
Kim Cương Tồi (Vajra-vikirana) (2#) 
Câu Ma La (Kumàra) (%) 
Na La Diên (Nàràyana) (3Ÿ) 
5 cõi Trời ở phương Nam (từ trên xuống dưới) 
Huỳnh Hoặc (Pi ñ sala) (@) 
Tuệ Tỉnh (Ketu) (#{) 
Kim Cương Thực (Vajra-bhaksam) (#{) 
Nguyệt Thiên (Candra) (*{) 
Nhật Thiên (Àditya) (®) 
5 cõi Trời ở phương Tây (từ trái qua phải) 
La Sát (Ràksasa) (®$) 
Phong Thiên (Vàyu) (Ñ) 
Kim Cương Y (Vajra-va”si) (ä) 
Hỏa Thiên (Agni) (3) 
Đa Văn (Vaiˆsravana) (Ñ) 
5 cõi Trời ở phương Bắc (từ trên xuống dưới) 
Kim Cương Diện (Vajra-mukha) (®) 
Diễm Ma (Yama) (R) 
Điều Phục (Vajra-jaya) (®&) 
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Tỳ Na Dạ Ca (Vinàyaka) () 
Thủy Thiên (Varuna) (3) 


1_ Đại Nhật Như Lai (VaIrocana): 

Chữ chủng tử là: A (3Ä) hay ÀH (##) 

Tam Muội Gia Hình là: Để chày Ngũ Cổ nằm ngang trên hoa sen, bên trên có 
cái tháp. Biểu thị cho thân tâm trong sạch, viên mãn Bồ Đề rộng khắp Pháp Giới. 
Đây là chỗ nhiếp của Phật Bộ ở phương trung ương, tức là Pháp Giới Thể Tính Trí. 





Tướng Ấn là: Kim Cương Giới Tự Tại Khế (Kim Cương Ngoại Phộc, dựng 
hai ngón giữa cùng vịn nhau rồi hơi co lại như hình cây kiếm, duỗi hai ngón trỏ phụ 
lưng hai ngón giữa) 





Chân Ngôn là: 
ä#&“§4 # 
VAJRA-JÑÀNA ÀH 


2_ Kim Cương Ba La Mật Bồ Tát (Vajra- Pàramità-bodhisatva): 

Chữ chủng tử là: HÙM (&) 

Tam Muội Gia Hình là: chày Ngũ Cổ trên hoa sen. Biểu thị cho sự kiên cố 
Tâm Bồ Đề. 





Tướng Ấn là: 
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Kim Cương Châm Ấn (hai tay tác Kim Cương Ngoại Phộc, duỗi thẳng hai 
ngón giữa sao cho đầu ngón cùng trụ nhau như A AC kim , để ngang trái tim) 





Chân Ngôn là: 
Zđ#a á 
VAJRA-'SRÌ HÙM 


3_ Bảo Ba La Mật Bồ Tát (Ratna- Pàramità-bodhisatva): 

Chữ chủng tử là: TRÀH (3#) 

Tam Muội Gia Hình là: Tam Biện Bảo Châu. Biểu thị cho việc được tròn đủ 
ước nguyện của tất cả chúng sinh , không còn thiếu thốn 





¬EG{TI 


`? 





Chân Ngôn là: 
äđ##t\ # 
VAJRA-GAURÌ TRÀNH 


4_ Pháp Ba La Mật Bồ Tát (Dharma- Pàramità-bodhisatva): 

Chữ chủng tử là: HRÌH (&) 

Tam Muội Gia Hình là: Chày Ngũ Cổ trên hoa sen, bên trên có hoa sen chưa 
nở. Biểu thị cho sự trong sạch, không có nhiễm dính, nên được Pháp thù thắng vi 
diệu 
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Tướng Ấn là: Ngoại Phộc, duỗi thẳng hai ngón giữa cùng vịn nhau như hình 
hoa sen, để ngang cổ họng 





Chân Ngôn là: 
đ#Z'r á 
VAJRA-TÀRÀ HRÌH 


5_ Nghiệp Ba La Mật Bồ Tát (Karma_ Pàramità-bodhisatva): 

Chữ chủng tử là: AH (3Ä) 

Tam Muội Gia Hình là: Chày Yết Ma trên hoa sen (Thập Tự Tam Cổ Chử). 
Biểu thị cho sự hay thành tựu sự nghiệp của tất cả Như Lai và sự nghiệp của tất cả 
chúng sinh. Hết thảy việc tu trì không có gì không thành tựu. 








li gI 
`@ c 





Tướng Ấn là:Hai tay tác Kim Cương Ngoại Phộc, co hai ngón giữa vào trong 
lòng bàn tay, dựng thắng 2 ngón cái, hai ngón út cùng hợp nhau, để trên đỉnh đầu 
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Chân Ngôn là: 
714 Ä4q@(@n 
KHA_ VAJRINI HOH 


6_ A Súc Như Lai (Aksobhya): 

Chữ chủng tử là: HÙM (&) 

Tam Muội Gia Hình là: Chày Ngũ Cổ nằm ngang trên hoa sen, ở trên chày có 
chày Ngũ Cổ dựng đứng. Biểu thị cho sự phát Tâm Bồ Đề. Đây là chỗ nhiếp của 
Kim Cương Bộ ở phương Đông, tức là Đại Viên Kính Trí. 





Tướng Ấn là:Hai tay tác Kim Cương Ngoại Phộc, kèm dựng đứng hai nhón 
giữa 





Chân Ngôn là: 
đ#&§4^4 % 
VAJRA-JÑÀNA HÙM 


7_ Kim Cương Tát Đóa (Vajra-satva): 

Chữ chủng tử là: SVTA (®Ÿ) hay STVAM (3) 

Tam Muội Gia Hình là:Chày Ngũ Cổ dựng đứng. Biểu thị cho Tâm Đại Bồ 
Đề. Từ lúc mới phát ý, kiên cố dõng mãnh trụ Tam Ma Địa Trí, ánh sáng rực rỡ của 
thân Tự Thọ Dụng rộng chiếu vô biên, cầm Chày Ngũ Trí Kim Cương giữ gìn tòa 
VỊ, ngạo mạn tự tại 
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Tướng Ấn là:Kim Cương Tát Đóa Tam Muội Gia Ấn 





Chân Ngôn là: 
q14 43 
SAMAYA STVAM 


S$_ Kim Cương Vương (Va]ra-ràJa): 

Chữ chủng tử là: SVA (®Ä) hay SA (®) 

Tam Muội Gia Hình là: Hai móc câu Kim Cương dựng đứng. Biểu thị cho việc 
hành bốn Nhiếp Pháp mà tế độ. Thế nào là 4 Nhiếp Pháp ? Đó là nhóm Bố Thí, Ái 
Ngữ, Lợi Hành, Đồng Sự để nhiếp thủ. Thế nên Kim Cương Vương Bồ Tát ( Vajra 
Ràjà Bodhisatva) cầm 2 móc câu kim cương dùng để triệu tập, 





Tướng Ấn là: Hai tay tác Kim Cương Ngoại Phộc, co hai ngón trỏ như hình 
móc câu 





Chân Ngôn là: 
444 4 
ÀNAYA SVA 


9_ Kim Cương Ái (VaJra-ràøa): 
Chữ chủng tử là: KHA (‡ÄÑ) hay Ga (7Ù 
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Tam Muội Gia Hình là: Hai chày Tam Cổ dựng đứng, trên dưới đều có một 
chày giao nhau. Biểu thị cho việc cầm mũi tên Đại Bi Tâm hay bắn Tâm Kế Chấp 
của Nhị Thừa. Nếu chưa quên được Năng, Sở thì làm sao tế bạt được? Cầm cung 
tên Đại Bi này cũng hay siết hại tất cả phiền não, chọn thắng Tâm Bồ Đề tức là 
Hạnh Vị của Kim Cương Ái Bồ Tát. 





Chân Ngôn là: 
Hã Äđ4 
AHO SUKHA 


10_ Kim Cương Hý (Vajra-sàdhu): 

Chữ chủng tử là: DHU (|). 

Tam Muội Gia Hình là:Hai tay đều dựng đứng, hai ngón trổ chỉ vào nhau như 
dạng búng ngón tay. Biểu thị cho Thắng Hạnh rất vui tốt lành, tức được loại Thân 
Bí Mật của tất cả Pháp lành là khẩu lành, ý lành thân lành, 3 thiện pháp môn, 3 
nghiệp thanh tính, khen ngợi vô lượng vô biên Công Đức thiện 





Tướng Ấn là:Hai tay tác Kim Cương Ngoại Phộc, co hai ngón trỏ vào trong 
lòng bàn tay cùng dính lưng, đem hai ngón cái đè bên cạnh hai ngón trỏ, búng ngón 
tay ba lần. 
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Chân Ngôn là: 
#S #3 
SÀDHU SÀDHU 


11_ Bảo Sỉnh Như Lai (Ratna-sambhava): 

Chữ chủng tử là: TRÀN (3#) 

Tam Muội Gia Hình là: Tam Biện Bảo Châu. Biểu thị cho nhóm chứa Phước 
của Công Đức, tỏa ra vô lượng uy quang rực rỡ để mọi mong cầu sẽ được đầy đủ. 
Đây là chỗ nhiếp của Bảo Bộ ở phương Nam, tức là Bình Đẳng Tính Trí 





Tướng Ấn là:Hai tay tác Kim Cương Ngoại Phộc, dựng đứng ngón giữa cùng 
vịn nhau như hình báu. 





Chân Ngôn là: 
ä#§4 + 
VAJRA-JIÑÀNA _ TRÀH 


12_ Kim Cương Bảo Bồ Tát (Vajra-ratna): 

Chữ chủng tử là: TVAM (Ä) 

Tam Muội Gia Hình là:Trong lửa sáng có Tam Biện Bảo Châu. Biểu thị cho 
việc trong chốc lát được Quán Đỉnh khiến cho thân ấy được trang nghiêm tô điểm 
tức là Hư Không Tạng Bồ Tát (Àkà'sa-sgarbha-Bodhisatva) cầm bình báu Ma Ni. 
Lại tưởng tất cả Như Lai phát sinh ra báu Đại Ma Ni. Quán Đỉnh Đại Bồ Tát nhận 
lấy chức vị cho đến khi Chuyển Luân Vương trụ chức vị thấy đều làm việc ấy, lợi 
ích hằng sa ,vô biên Phước Đức tụ, uy đức tự tại. 
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Tướng Ấn là:Hai tay nắm Kim Cương Quyển, cùng hợp mặt quyền, đều duỗi 
ngón trỏ cùng vịn nhau như hình báu 





Chân Ngôn là: 
Ñ#H4& 4 
SU-MAHÀ TVAM 


13_ Kim Cương Quang (VaJra-TeJa): 

Chữ chủng tử là: TI (fƒ) hay TA (3) 

Tam Muội Gia Hình là: Vành mặt trời (nhật luân). Biểu thị cho việc cầm mặt 
trời của Kim Cương Quang Minh (Vajra Teja) chiếu soi rực rỡ sáng tỏ trong suốt 
không có bờ mé. Tuy có số mặt trời nhiều như bụi nhỏ, tuyệt chẳng thể cướp đoạt 
tranh hơn với ánh sáng ấy. 





Tướng Ấn là: Co hai ngón trỏ như hình báu, dựng đứng hai ngón cái, duỗi các 
ngón còn lại như tia sáng, xoay chuyển ba lần 


th ữA 





Chân Ngôn là: 
t\x+#1 
RÙPODYOTA 


14_ Kim Cương Tràng (Vajra-ketu): 

Chữ chủng tử là: TI (fƒ) hay PTI (®) 

Tam Muội Gia Hình là: Đầu cây gậy có Tam Biện Bảo Châu, sợi dây quấn 
ràng có cây phướng báu, tùy theo gió lay động. Biểu thị cho việc để dễ dàng ban 
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thưởng thù đáp thì nên có Đàn Thí, tức Kim Cương Tràng Bồ Tát (Vajra Ketu 
Bodhisatva) kiến lập trên cây phướng Đại Ma Ni, đặt viên ngọc báu tỏa ánh sáng 
chiếu diệu. Tuôn mưa Ma Ni, trăm báu, phướng, lọng, hương hoa vi diệu... đều ban 
cho tất cả Hữu Tình tùy theo ý nguyện, mãn túc hạnh nguyện Đàn Ba La Mật, đủ 
Tâm Đại Bi, vô lượng trân bảo với tâm “ cho nhưng không có nơi cho, nơi được 
mà không có øì được”. 





Chân Ngôn là: 
ñ®#twqé 
ARTHA PRÀPTI 


15_Kim Cương Tiếu (Vajra-hàsa): 

Chữ chủng tử là: HAH (Ät) 

Tam Muội Gia Hình là: Tiếu Chử (chày Tiếu). Biểu thị cho việc đã nương nhờ 
vào sự lợi ích của Bố Thí, vui thích với tâm thành liên được chí hướng đặc biệt, phát 
ra lời vui vẻ mm cười khoái lạc, rộng độ Hữu Tình, vui với tâm buông xả, hay 
phụng sự đầy đủ. 


h \ 
Ji 





Tướng Ấn là: Kết Kim Cương Tràng Ấn, hướng đầu Ấn xuống dưới, mở hai 
tâm của lòng bàn tay, đưa lên trên đến miệng rồi bung tán 
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Chân Ngôn là: 
ñ/á xá 
HA HA HA HÙM HAH 


16_ Vô Lượng Thọ Như Lai (Amitàyus): 

Chữ chủng tử là: HRÌH (#\) 

Tam Muội Gia Hình là: Trên hoa sen để chày Ngũ Cổ nằm ngang, trên chày 
để chày Độc Cổ dựng đứng, trên đầu chày có hoa sen hé nở. Biểu thị cho Nhất 
Thiết Như Lai Tam Ma Địa Trí. Do mới phát tâm liền hay chuyển bánh xe pháp 
Biện Vô Ngôn Thuyết, Lý không có bờ mé, nơi thâu nhiếp của Ngữ Bộ hay khiến 
cho chúng sanh thông minh lợi trí. Đây là chỗ nhiếp của Pháp Bộ (Dharma kulàya) 
ở phương Tây, tức là Diệu Quán Sát Trí (Pratyaveksana Jñàna). 





Tướng Ấn là:Hai tay tác Ngoại Phộc, duỗi hai ngón giữa cùng vịn nhau như 
hình hoa sen 





Chân Ngôn là: 
đ#&“§4 4 
VAJRA-JÑÀNA _ HRIH 


17_ Kim Cương Pháp (Vajra-dharma): 

Chữ chủng tử là: RI ({) 

Tam Muội Gia Hình là: Trên chày Độc Cổ có hoa sen. Biểu thị cho sự dùng 
Môn Thù Thắng Hạnh, lý nghĩa vi diệu, phương tiện Đại Bi mà kết thành bè 
Nhân vào Hạnh Nguyện Bồ Đề, Thắng Nghĩa mà đốn chứng. 
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Tướng Ấn là:Ngoại Phộc, kèm dựng hai ngón cái, co hai ngón trỏ như hoa sen 


Chân Ngôn là: 
#ã 8q 
SARVA KÀRI 


18_ Kim Cương Lợi (VaJra-tksna): 

Chữ chủng tử là: DA (%Š) 

Tam Muội Gia Hình là: Cây kiếm.Biểu thị cho việc cầm cây kiếm Trí chặt 
đứt sự trói buộc, trừ hại 4 Ma và Nhị Thừa, phá tâm chấp trước mà vô sở trụ 
(Không có nơi trụ) chẳng ở nơi không, hữu, vĩnh viễn dứt hẳn hai bên. Hay cắt đứt 
tâm Kiết Sử của tất cả Hữu Tình, thường trụ ở Vô Vi Trí Tuệ Viên Minh. 





Tướng Ấn là:Hai tay tác Ngoại Phộc, duỗi thẳng hai ngón giữa, co lóng trên 
lại như hình cây kiếm. 





Chân Ngôn là: 
#:74% % 
DUHKHA CCHEDA 
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19_ Kim Cương Nhân (Va]ra-hetu): 

Chữ chủng tử là: DHI (() 

Tam Muội Gia Hình là: Bánh xe có tám căm. Biểu thị cho việc trụ Tam Ma 
Địa Tâm, khởi Nguyện Hạnh Đại Bi, chuyển bánh xe Chính Pháp, ánh sáng của 
căm xe chuyển động làm cho 3 Luân của Đại Thiên Giới được thanh tĩnh, làm Chủ 
Tể ở các Mạn Đà La, đối với các chỗ của Ma đều làm Giáo Lệnh điều phục Hữu 
Tình, chính thọ Tam Muội. 





Tướng Ấn là:Ngoại Phộc, Ngón giữa cột buộc bên trong lòng bàn tay, duỗi 
đứng hai ngón vô danh cùng hợp nhau, duỗi thẳng ngón út cùng giao nhau. 





Chân Ngôn là: 
qáx@ 
BUDDHA BODHI 


20_ Kim Cương Ngữ (Vajra-bhàsa): 

Chữ chủng tử là: DA (%) hay BDA (Š) 

Tam Muội Gia Hình là: Chày Tam Cổ trong cái lưỡi. Biểu thị cho việc vào 
ngay: Vô ngôn, văn tự vốn trống rỗng (“Sùnya — Không) Chân Như Pháp Giới, tạng 
Tu Đa La (Sùtra-Khế Kinh) bình đẳng, viên mãn hằng hà sa Pháp Môn, ngộ Đại 
Thừa, không có gì không khai diễn được. Vì căn cứ vào Thắng Pháp nên đàm luận 
cùng chư Phật, niệm tụng điều tốt lành của Luật; một đời Chân Ngôn đều có đủ 
trong đấy. 





Tướng Ấn là:NÑgoại Phộc Quyền, đem hai ngón trổ làm hình hoa sen, hai ngón 
cái phụ bên cạnh. 
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Chân Ngôn là: 
NÑữ®%š 
PRATILSABDA 


21_ Bất Không Thành Tựu Như Lai (Amogha-siddji) 

Chữ chủng tử là: A (3Ä) hay AH (##) 

Tam Muội Gia Hình là: Chày Yết Ma trên chày Ngũ Cổ. Biểu thị cho việc 
dùng phương tiện Đại Bi hay thành sự nghiệp của tất cả Như lai và làm sự nghiệp 
của chúng sanh. Do phương tiện của Trí khéo léo của Tỳ Thủ Yết Ma Bồ Tát 
(Visva Karma Bodhisatva) hay thành tựu Tâm Bồ Đề của tất cả Hữu Tình, rốt ráo 
chẳng thoái lui, ngồi ở Bồ Đề Đạo Trường giáng phục chúng Ma. Phần lớn các 
phương tiện không khiến cho tổn hại cũng hay biến Hư Không thành kho tàng , trân 
bảo trong đó đầy tràn Không Trung, cúng dường tất cả chư Phật nhiều như số bụi 
nhỏ của mười phương. Hư Không Khố Bồ Tát (Vajra-garja Bodhisatva) này tức là 
tên khác của Tỳ Thủ Yết Ma Bồ Tát, Ấn sở thành của Hạnh Nguyện , truyền Môn 
Giải Thoát kiên cố hay khéo hộ trì Đại Ấn phương tiện của ba Mật Môn. Đây là 
chỗ nhiếp của Nghiệp Bộ (Karma kulàya), tức Thành Sở Tác Trí (Krtya musthàna 
Jñàna) 





Tướng Ấn là: Ngoại Phộc, co hai ngón giữa vào trong lòng bàn tay cùng hợp 
mặt ngón, duỗi dựng hai ngón cái, hai ngón út cùng hợp nhau. 





Chân Ngôn là: 
ä#§4 # 
VAJRA-JÑÀNA AH 
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22_ Kim Cương Nghiệp (VaJra-karma) 

Chữ chủng tử là: TVAM (Ä) 

Tam Muội Gia Hình là:Chày Yết Ma. Biểu thị cho việc liền vào nơi thành 
biện của Nhất Thiết Nghiệp Dụng Thiện Xảo Môn rộng rãi cúng dường, lợi ích 
Hữu Tình. Dùng Hư Không làm kho tàng, trân bảo trong đó tràn đầy Hư Không, cấp 
tế cho quần sinh, ban bố theo 5 loại khiến cho họ không còn thiếu thốn, phổ tâm 
cúng dường, mười phương Như Lai, tất cả sát hải (cõi rộng như biển) nhiều như bụi 
nhỏ của chư Phật. 





Chân Ngôn là: 
Ñidớết 
SUVAˆSI TVAM 


23_ Kim Cương Hộ (Vajra-raksa) 

Chữ chủng tử là: TVAM (Ä) 

Tam Muội Gia Hình là: Chày Tam Cổ của Giáp Trụ. Biểu thị cho việc mặc 
giáp trụ tinh tiến, giữ gìn vạn hạnh tu tâm, thủ hộ Pháp Môn khiến chẳng thoái 
chuyển. Nói Từ Hộ rộng lớn hay trừ sự lười biếng trễ nãi, Hộ Trí bền chắc dũng 





Tướng Ấn là:Hai tay tác Ngoại Phộc để ngang ngực, duỗi thắng hai ngón trỏ 
cùng hợp nhau như dạng cây kim. 
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Chân Ngôn là: 
đ&đ š 
NIEBHAYA TVAM 


24_ Kim Cương Dược Xoa (Vajra-yaksa): 

Chữ chủng tử là: KSA (®©`) 

Tam Muội Gia Hình là: Hai nửa nhánh của chày Tam Cổ. Biểu thị cho việc thị 
hiện hình Kim Cương Dược Xoa với sắc tượng đáng sợ tỏa lửa mạnh rực rỡ, uy 
mãnh giận dữ, cầm răng nanh Kim Cương để ngay trong miệng, hay ăn nuốt Vô 
Minh từ vô thủy với các Chấp Kiến của tất cả Hữu Tình để tôi diệt, tác phương tiện 
Đại Bi mà hay khủng bố tất cả Như Lai. 





Tướng Ấn là: Ngoại Phộc, mở đứng hai ngón út, duỗi thẳng hai ngón trỏ như 
móc câu. 





Chân Ngôn là: 
L* *& 
'SATRÙ BHAKSA 


25_ Kim Cương Quyền (Vajra-samdhi): 

Chữ chủng tử là: SVI () hay DDHI (&) 

Tam Muội Gia Hình là: Hai tay nắm Kim Cương Quyền. Biểu thị cho việc 
dùng sự uy mãnh của Kim Cương Dược Xoa mà trợ thành Lý Giải Thoát. Kim 
Cương Bí Mật hay tế độ chúng sanh trong 3 Tế Khổ Luân Phương Tiện Đại Quyền, 


Kinh Mát Giáo: hfp-//kinhmaf9iao.WordDress.com 
123 


3 Mật gia trì, Tâm truyền Mật Ấn, trụ Tam Ma Địa, tất cả Pháp Yếu mà hay giải bỏ 
sự trói buộc, thoát khổ sinh vui, trụ bốn Tâm Vô Lượng. 





Tướng Ấn là: Ngoại Phộc, co hai ngón cái vào trong lòng bàn tay, co hai ngón 
trổ đè trên lưng ngón cái. 





Chân Ngôn là: 
f4ă#@ứ 
SARVA SIDDHI 


26_ Kim Cương Hý (VaJra-làsì): 

Chữ chủng tử là : TI (() 

Tam Muội Gia Hình là: Chày Tam Cổ uốn cong. Biểu thị cho việc tất cả 
chúng sanh xưa nay vốn có Tự Tính thanh nh. Vì khách trần (bụi bặm) phiền não, 
hai tướng Năng Sở vây nhiễm Tâm ấy, nên chẳng được tự tại. Nay Bản Thể vốn có 
của vọng tưởng này tự trống rỗng, hiểu rõ các Pháp chẳng sinh nên Không, Hữu 
không còn chướng ngại. Ở đấy Tỳ Lô Giá Na Phật liền trụ quán Tâm Bồ Đề, chiếu 
soi thông suốt tròn sáng, tuôn ra sự vui thích trang nghiêm mọi thứ cúng dường. 





Tướng Ấn là:Ngoại Phộc, kèm dựng hai ngón cái để phía trước trán. 
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Chân Ngôn là: 
J(&4{tđ 
MAHÀ RATI 


27_ Kim Cương Man (Va]ra-màlà): 

Chữ chủng tử là : BHE (3®) 

Tam Muội Gia Hình là: Vòng hoa báu. Biểu thị cho việc Tỳ Lô Giá Na Phật ở 
nội tâm tuôn ra Kim Cương Bảo Man (Vajra Ratna Màle_ Tràng hoa báu Kim 
Cương) nghiêm sức Thể ấy, liền tập hợp mọi báu dùng để trang nghiêm. Ánh sáng 
của nhóm báu tròn đầy phước đức, hay làm cho năm loại Thí Nguyện được viên 
mãn. 





Chân Ngôn là: 

tH## 

RÙPA-°SOBHE 

28_ Kim Cương Ca (Vajra-gìtà): 

Chữ chủng tử là : GYA (Ñƒ) hay KHYA (1) 

Tam Muội Gia Hình là: Cây đàn Không Hầu. Biểu thị cho việc Tỳ Lô Giá Na 
ở mọi tâm tuôn ra phương tiện Đại BI, trụ tâm Tam Ma Địa, phát ra ca tán phúng 
vịnh để hưng phát cúng dường, đắc được 64 loại Phạm Âm, trụ Thuyết Pháp vô 
ngại. Sự hòa nhã của âm thanh ấy khiến cho mọi nhạc cụ: sáo, đàn sắt, Không 
Hầu... đều tác cúng dường. Đây tức là âm thanh làm Phật sự. Lời nói lợi ích của 
Pháp, Bản Thể của nó vốn trống rỗng, Chân Như ngưng đọng tự nhiên, Pháp Giới 
thanh tính. 


Kinh Mát Giáo: hữp-//kinhmaf9iao.WordDress.com 
125 





Tướng Ấn là:Kim Cương Ngoại Phộc, do từ rốn đến miệng rồi bung tán 





Chân Ngôn là: 
#3 C5 
"SROTREA- SAUKHYE 


29_ Kim Cương Vũ (VaJra-nrtye): 

Chữ chúng tử là : JI (Œ&). 

Tam Muội Gia Hình là:Chày Yết Ma. Biểu thị cho việc Tỳ Lô Giá Na Phật ở 
trong Nội Tâm tuôn ra sự nghiệp của Như Lai với sự nghiệp của chúng sinh, tác Trí 
khéo léo với Trí thọ dụng, mọi loại cúng dường, Kết Kim Cương Vũ Ấn ,„ Nghi 
Quỹ rộng lớn, hiện đại thần thông, điệu múa màu nhiệm trang nghiêm dùng làm 
Phật Sự, cúng dường hằng sa cõi Phật nhiều như bụi nhỏ. Đối với Môn Tam Muội, 
ra vào không ngại. 





Tướng Ấn là: Hai tay đều đè móng hai ngón vô danh trên trái tim, một lần 
chuyển múa. Tiếp vai trái, tiếp vai phải đều chuyển múa một lần, rồi bung tán. 





Chân Ngôn là: 
#(4 4 
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SARVA PÙJE 


Hay 1ä 1W 
OM SARVA PUNYE 


30_ Kim Cương Phần Hương (Vajra-dhùpa): 

Chữ chủng tử là: A (3Ä) hay AH (##) 

Tam Muội Gia Hình là:Lò hương báu. Biểu thị cho việc A Súc Như Lai ở 
trong nội tâm tuôn ra Phần Hương Bồ Tát (Dhùpe Bodhisatva) cúng dường Tỳ Lô 
Giá Na Như Lai. Mây biển hương thơm ấy vòng khắp Pháp Giới. Người thấy, nghe, 
hay, biết đều sinh thích thú, hay vào khắp trong các Phật Thể, vui vẻ khoái lạc. 


_— —_ 





Tướng Ấn là: Kim Cương Ngoại Phộc, hướng hai lòng bàn tay xuống bên dưới 
mở bung. 





Chân Ngôn là: 
N&# 
PRAHLA-DINI 


31_ Kim Cương Hoa (VaJra-puspa): 

Chữ chúng tử là:OM (3) 

Tam Muội Gia Hình là:Trên hoa sen có lá sen chứa đây hoa hé nở . Biểu thị 
cho việc Bảo Sinh Như Lai ở nội tâm tuôn ra Giác Hoa vi diệu để phụng hiến Tỳ 
Lô Giá Na Như Lai. Do hoa sen báu Kim Cương nên đóa hoa ấy hé nở ánh sáng có 
màu sắc tươi đẹp, gom nhóm Phước Đức mọi loại trang nghiêm, hay ban cho Hữu 
Tình được nguyện an vu1. 





Tướng Ấn là:Ngoại Phộc, ngửa mở làm dạng dâng hiến. 
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Chân Ngôn là: 
đ›eT'? (({ 
PHALÀGÀMI 


32_ Kim Cương Đăng (Vajra-Àloka): 

Chữ chủng tử là: DI (&) hay DÌH (4) 

Tam Muội Gia Hình là:Đèn nến báu. Biểu thị cho việc Quán Tự Tại Vương 
Như Lai ở trong nội tâm tuôn ra Kim Cương Trí Đăng (Vajra lñàna Dìpe _ Đèn Trí 
Kim Cương) thừa sự cúng dường Tỳ Lô Giá Na Như Lai. Ánh sáng soi chiếu thông 
suốt, đắc được năm mắt thanh tịnh của Như Lai, thảy đều nhìn thấy hình sắc ngăn 
che bên trong bên ngoài . ở đèn Nội Trí chiếu soi tất cả Pháp vốn có tính thanh tịnh 
giống như trăm ngàn ánh sáng của ngọc Ma Ni cũng không thể che khuất hay phẩn 
chiếu lại được. Mặt trời Trí Tuệ là do ngọn đèn này vậy . 





Tướng Ấn là:Kim Cương Ngoại Phộc, duỗi thẳng hai ngón cái, kèm thẳng 
đứng 





Chân Ngôn là: 
47«@1I 
SUTEJÀGRI 


33_ Kim Cương Đồ Hương (Vajra-gandha): 

Chữ chủng tử là: GAH (ïŸ) 

Tam Muội Gia Hình là: Vật khí chứa hương xoa bôi. Biểu thị cho việc Bất 
Không Thành Tựu Như Lai ở trong nội tâm tuôn ra Kim Cương Đồ Hương Bồ Tát 
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(Vajra-gandhe Bodhisatva) cầm giữ Hương Ấn cúng dường Tỳ Lô Ciá Na Như Lai. 
Hương xoa bôi mầu nhiệm này hay trừ bệnh nóng uất của tất cả Hữu Tình, hay 
được năm phần Pháp Thân của Như Lai là : Giới, Định, Tuệ , Giải thoát, Giải 
thoát tri kiến.... trang nghiêm Thể ấy , cũng hay chứng được sự trang nghiêm rộng 
lớn tròn đầy của Tâm Bồ Đề thanh tịnh. 





Chân Ngôn là: 
#74 
SUGANDHA-A NGI 


34_ Trừ Ưu Ám Bồ Tát ( “Sokatamo-nirghatana): 
Chữ chủng tử là: (3) 
Tam Muội Gia Hình là: Cành cây. Biểu thị cho việc phủi trừ tất cả phiển não 





Tướng Ấn là: Phạn Khiếp Ấn 





Chân Ngôn là: 
4 H=š “1% đ35†T Hai 1ã & 
OM_ SARVA “SOKATAMO NIRGHÀTA MATAYE SVÀHÀ _ ÀM 
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35_ Trừ Cái Chướng Bồ Tát (Sarva-nivarana-viskambhin): 

{Bản khác ghi là Diệt Ác Thú Bồ Tát (Sarva-apàya-jaha)] 

Chữ chủng tử là: SA (®) 

Tam Muội Gia Hình là: Phạn Khiếp (cái rương Kinh Phạn). Biểu thị cho tám 
vạn bốn ngàn Pháp Môn, khử trừ các sự chướng ngại ngăn che. 





Tướng Ấn là: Tay phải duỗi 5 ngón tay nâng lên trên, tay trái nắm quyển để ở 


lÌh 
Chân Ngôn là: 


# t¿t‹( K@ácT( 4á TH 
OM_SARVA APÀYA JAHÀYA SVÀHÀ _ SA 


co 


36_ Kim Cương Câu (Va]jra-amkusa): 

Chữ chúng tử là: JAH (4) 

Tam Muội Gia Hình là:Chày Tam Cổ. Biểu thị cho việc ở trong nội tâm của 
Tỳ Lô Giá Na tuôn ra Kim Cương Câu Bồ Tát (Vajra-Amku'sa Bodhisatva) để 
triệu tập. Phàm việc Câu Triệu có nghĩa của 4 Nhiếp là : Bố thí, Ái ngữ, Lợi hành, 
Đồng sự để hay vận độ (Xoay chuyển hóa độ vô lượng chúng sinh . Lại có chúng 
Ma khó phục cần phải chiết phục, cũng hay khống chế voi điên khiên cho thuận 
tòng. Tức Tâm Đại Bồ ĐỀ này rộng lớn tròn đầy, bền chắc mãnh lợi quyết định 
chẳng lùi. Cũng hay triệu tập tất cả Hiền Thánh giáng lâm Đạo Trường hay mãn tất 
cả Chân Ngôn Hạnh Bồ Tát mau chứng Tất Địa . 
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lần. 





Chân Ngôn là: 
#4&& 
ÀYAHI JAH 


37_ Bất Không Kiến Bồ Tát (Amogha-dar sin): 

Chữ chủng tử là: AH (3) 

Tam Muội Gia Hình là: Chày Độc Cổ, hai bên eo chày có con mắt. Biểu thị 
cho việc dùng con mắt của Phật nhìn chúng sinh trong ba cõi, khiến họ vào ba Mật 
Môn 





Tướng Ấn là:Phật Nhãn Ấn 
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Chân Ngôn là: 
4 HxXw Xá44cT 4á & 
OM_ AMOGHA DAR'SANÀYA SVÀHÀ AH 


38_ Di Lặc Bồ Tát (Maitreya): 

Chữ chủng tử là:A (3) 

Tam Muội Gia Hình là: Cái bình Quân Trì. Biểu thị cho việc dùng nước của 
cái bình năm Trí rưới rót mọi loài trong Pháp CIới 





Tướng Ấn là:Chắp hai tay lại giữa rỗng, hai móng ngón trỏ cùng hợp nhau, hai 
ngón cái đè mặt bên cạnh ngón trỏ 





Chân Ngôn là: 
# 3417141 áá H 
OM_ MAITREYÀYA SVÀHÀ _A 


39_ Trí Tràng Bồ Tát (Jñàna-ketu): 

Chữ chủng tử là: TRAM (-Ä) hay TRÀM (3© 

Tam Muội Gia Hình là: Như Ý Tràng Phan. Biểu thị cho việc dựng cây 
phướng Trí Tuệ, câu triệu mọi uy nghi tự tại 
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Chân Ngôn là: 
4 #4Aãäjðjä Xác 
OM_JÑÀNA KETUVE SVÀHÀ _ TRÀM 


40_ Kim Cương Tràng Bồ Tát (Vajra-ketu): 

[Bản khác ghi là Hư Không Tạng Bồ Tát (Gagana-gañja: Hư Không Khố)] 

Chữ chủng tử là:A (3) 

Tam Muội Gia Hình là: Tam Biện Bảo Châu. Biểu thị cho việc mở bày vạn 
Đức, tùy theo sự mong cầu, hay sinh ra vạn Pháp 





Tướng Ấn là:Kim Cương Phộc, hai ngón trỏ cùng vịn nhau như hình báu, hai 
ngón cái kèm song song nhau 
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Chân Ngôn là: 
# TU(4 /Œ@SA( 4á Ä 
OM_GAGANA GAÑJÀYA SVÀHÀ _A 


41_ Kim Cương Sách (Vajra-pà sa): 

Chữ chủng tử là: HÙM (&) 

Tam Muội Gia Hình là: Bộ đầu kết thành sợi dây của chày Độc Cổ. Biểu thị 
cho việc ở trong nội tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật tuôn ra Kim Cương Sách Bồ Tát 
(Vaja-Pàˆsa Bodhisatva) hay cấm chế tất cả Tâm hôn ám, vọng tưởng , Vô Minh, 
phiển não . Hay cột buộc tất cả bánh xe Khổ khiến cho được giải thoát .. Lại hay 
Đẳng Dẫn Thiền Định Đại Bồ Đề Tâm, tất cả Ấn Chúng đều đến tập hội, cõi Phật 
nhiều như bụi nhỏ thẩy đều giáng lâm Mạn Trà La Đạo Trường để cùng làm Phật 
Sự. 





Tướng Ấn là:Ngoại Phộc, duỗi ngón cái phải vào trong hổ khẩu, giữa ngón cái 
trái và ngón trô trái. 


Chân Ngôn là: 

đá 

ÀHI HÙM HÙM 

42_ Đại Tinh Tiến Bồ Tát (“Sùra hay 'Sùramgama): 
Chữ chủng tử là: VI () 


Tam Muội Gia Hình là: cây kích Độc Cổ. Biểu thị cho việc y theo ngôn thuyết 
của Như Lai mà tinh tiến bền chắc 
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Tướng Ấn là:Tay phải nắm quyền, dựng đứng ngón cái nâng lên ngang đầu 





Chân Ngôn là: 
4 &td %#á & 
OM_ 'SÙRÀYA SVÀHÀ _ VI 


43_ Hương Tượng Bồ Tát (Gandha-hàstin): 

Chữ chủng tử là: GA (?Ù 

Tam Muội Gia Hình là: Bát Khí (cái bình bát). Biểu thị cho sức mạnh to lớn 
của Giới Hương 





Chân Ngôn là: 
# TL &@@Œ #4& 7 
OM _GANDHA HÀSTINI SVÀHÀ _ GA 


44_ Vô Lượng Quang Bồ Tát(Amita-prabha): 

Chữ chủng tử là:A (3) 

Tam Muội Gia Hình là: Quang Minh Liên Hoa. Biểu thị cho ánh sáng rực lửa 
của Pháp Trí, xa lìa tất cả sự ô uế. 
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Tướng Ấn là:Bát Ấn 





Chân Ngôn là: 
4 ïHf1 Xa 44a ä 
OM_ AMITA PRABHA SVÀHÀ _A 


45_ Hiền Hộ Bồ Tát (Bhadra-pàla): 

Chữ chúng tử là: PRA (®) 

Tam Muội Gia Hình là: Hiền Bình. Biểu thị cho việc dùng nước Trí rưới vảy 
chúng sinh khiến cho thanh tịnh. 





Tướng Ấn là:Tay phải nắm Kim Cương Quyển, ngón cái như Hiển Bình, 
quyền trái để ở eo. 


Chân Ngôn là: 
4 *aWdadada( lá ÑN 
OM _BHADRA-PÀLAYA SVÀHÀ _PRA 


46_ Kim Cương Tóa (Vajra-sphota): 

Chữ chủng tử là: VAM (ä) 

Tam Muội Gia Hình là: Chính giữa có chày Tam Cổ của cái vòng. Biểu thị 
cho việc Tỳ Lô Giá Na Phật ở trong nội tâm tuôn ra Kim Cương Tỏa Bồ Tát (Vajra- 
Sphota Bodhisatva). Cái khóa ấy là nghĩa của chế chỉ hay đóng tất cả các của nẻo 
ác, khởi Đại Từ Bi. Đối với tất Hữu Tình sinh lòng cứu hộ, hay cột buộc tất cả mọi 
Ấn và dùng Như Lai Sứ đều do giải thoát, được Đại Niết Bàn . Lại khiến cho Như 
Lai của Hải Hội nhiều như bụi nhỏ ở trong Đạo Trường này trụ Tâm Tam Ma Địa 
đồng với Hội Phật Mật Nghiêm làm Đại Phật Sự 
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Tướng Ấn là: Ngoại Phộc, hai ngón cái và hai ngón trỏ cùng vịn nhau như 
hình cái khóa 





Chân Ngôn là: 
S& € ä 
HE SPHOTA VAM 


47_ Võng Minh Bồ Tát (Jàlinì-prabha): 

[Bản khác ghi là Quang Võng Bồ Tát| 

Chữ chúng tử là: JAH (4) 

Tam Muội Gia Hình là: La võng (cái lưới).Biểu thị cho việc giăng cái lưới của 
tám vạn Giáo Pháp để cứu độ chúng sinh 





Tướng Ấn là: Bạch Tản Cái Phật Đỉnh Ấn 


— #? 





Chân Ngôn là: | 
4 «(đ@f7mq\( Nã¡1 4á & 
OM_ JÀLINÌ PRABHÀYA SVÀHÀ _ JAH 
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4§_ Nguyệt Quang Bồ Tát (Candra-prabha): 

Chữ chủng tử là: YA (#{) 

Tam Muội Gia Hình là: Nửa vành trăng. Biểu thị cho việc phóng tỏa ánh sáng 
soi chiếu chúng sinh trong nẻo hắc ám, khiến cho họ hướng về Trí Tuệ của Phật 


Quá 





Tướng Ấn là: Tay phải tác Thanh Liên Hoa Ấn 





tr == nử- 
Chân Ngôn là: 
#xX_Ä3#& NÑNã+4( 4S di 
OM_ CANDRA-PRABHÀYA SVÀHÀ _ YA 


49_ Kim Cương Tạng Bồ Tát (Vajra-garbha): 

Chữ chủng tử là: VI () 

Tam Muội Gia Hình là: bốn cái Chày Độc Cổ xếp thành hình vuông. Biểu thị 
cho vạn Trí nhiếp vào trong 4 Trí 
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Tướng Ấn là: Ngoại Ngũ Cổ Ấn 





mĩ“rxex- nể II 
Chân Ngôn là: 
#X Ä3äjs /(A1 #44 & 
OM _ VAJRA-GARBHÀYA SVÀHÀ _ VI 


50_ Vô Tận Ý Bồ Tát (Aksaya-mati): 

[Bản khác ghi là Văn Thù Bồ Tát (MañJjusn)] 

Chữ chủng tử là: JÑA (®') 

Tam Muội Gia Hình là: Rương Kinh Phạn. Biểu thị cho Trí Tuệ của Như Lai 






_—=——.5Ố 


l), 





Tướng Ấn là: Phạn Khiếp Ấn 


Chân Ngôn là: 
4 Hã<4A4 Ha XS 3 
OM_ AKSAYA-MATÀYE SVÀHÀ _JÑA 


5I1_ Kim Cương Linh (VaJra-aveˆsa): 

Chữ chúng tử là:HOH (%&) 

Tam Muội Gia Hình là: Cái chuông Ngũ Cổ. Biểu thị cho việc Tỳ lô Giá Na 
Phật ở trong nội tâm tuôn ra Kim Cương Linh Bồ Tát (Vajra-Ghamta Bodhisatva) 
cầm giữ cái khánh quang minh mà cúng dường, phát sanh vô lượng âm vi diệu, tất 
cả Thánh Chúng nghe được thảy đều vui vẻ. Chữ ÁC (8Ÿ _ AH ) của chư Phật là 
chủng tử hay biến nhập (vào khắp) trong thân tâm của tất cả Như Lai. Ánh như 
gương trong sáng, ở trong ruộng thân của vô lượng Hữu Tình làm hạt giống Đại Trí, 
hay ở nơi chư Phật xả thân mà làm tôi tớ thừa sự cúng dường, ở trong Tam Ma Địa 
vui thích hoan lạc . 
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Tướng Ấn là: Hai tay tác Kim Cương Ngoại Phộc, đưa hai ngón cái vào trong 


lòng bàn tay. 





Chân Ngôn là: 
+. Ä Z1 
GHAMTA AH AH 


52_ Biện Tích Bồ Tát (Pratibhàna-kuta) 

{Bản khác ghi là Văn Thù Bồ Tát (Mañju'sn) hay Trí Tích Bồ Tát| 

Chữ chủng tử là: VA (Ä) 

Tam Muội Gia Hình là: Đám mây. Biểu thị cho mây Trí Tuệ thấm nhuận khắp 





Tướng Ấn là: Bát Ấn, tưởng ở ngón giữa có đám mây ngũ sắc 





Chân Ngôn là: 
# Ñđ#4#Z¿4( !ác 3 
OM _PRATIBHÀNA-KUTÀYA SVÀHÀ _ VA 


53_ Phổ Hiền Bồ Tát (Samanta-bhadra): 
Chữ chủng tử là:A (3) 
Tam Muội Gia Hình là: cây kiếm. Biểu thị cho Đức Niết Bàn của Như Lai, xa 


ha tất cả phiền não 
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Tướng Ấn là: Nội Ngũ Cổ Ấn 





Chân Ngôn là: 
# #4171 S@A X4 ã 
OM_ SAMANTA-BHADRÀYA SVÀHÀ _A 


5 cõi Trời ở Phương Đông (từ trái qua phải) 
54_ Đế Thích Thiên (“Sakra): 

Chữ chủng tử là: DHA (đ) 

Tam Muội Gia Hình là: chày Độc Cổ 





Chân Ngôn là: 
# äđ#d4đ 4& 
OM_ VAJRA-YUDHA SVÀHÀ 


55_ Phạm Thiên (Brahma): 
Chữ chúng tử là: MO (2£) 
Tam Muội Gia Hình là: Hoa sen hồng 
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Tướng Ấn là: Nguyệt Diệu Ấn 





Chân Ngôn là: 
## äã#?t4 4& 
OM _ VAJRA-MAUNA SVÀHÀ 


56_ Kim Cương Tồi Thiên (Vajra-vikirana): 

Chữ chúng tử là: MO (2£) 

Tam Muội Gia Hình là: Dù Lọng (tản cái). Biểu thị cho việc che giúp tất cả 
chúng sinh, tổi phá mọi loại chướng nạn. 





Tướng Ấn là: Bạch Tản Cái Phật Đỉnh Ấn 


<Z: 


NG 





Chân Ngôn là: 
# 31⁄4 tá 
OM _ VAJRA-GÙDHA SVÀHÀ 


57_ Câu Ma La Thiên (Kumàra): 
Chữ chủng tử là: GHA ({) 
Tam Muội Gia Hình là: Cái chuông 
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Tướng Ấn là: Quyển trái đè eo, 5 ngón tay phải co móc hướng xuống dưới, 
đưa ngón cái vào khoảng giữa của 4 ngón, 4 ngón tay làm cái chuông, ngón cái là 
hạt của chuông (Linh Tử) như hình đánh chuông. 


ý H212 





Chân Ngôn là: 
 Ää*‹t\tŒ 44 
OM_ VAJRA-GHAMTA SVÀHÀ 


58_ Na La Diên Thiên (Nàràyana): 
Chữ chủng thử là: MAH (Z{) 
Tam Muội Gia Hình là: Bánh xe tám căm 





Tướng Ấn là: Tay trái nắm quyển để ngang eo, tay phải duỗi 5 ngón mở đứng 
cách nhau ngay phía trước, đầu ngón hướng ra ngoài, mặt quyên hướng bên phải 
mặt đất ba lần. 


——--: Em PP km 





Chân Ngôn là: 
# dd 1 t4& 
OM_BALA-VAJRA SVÀHÀ 


5 cõi Trời ở phương Nam (từ trên xuống dưới) 
59_ Huỳnh Hoặc Thiên (Pi ñ øala): 
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Chữ chủng tử la: VI () 
Tam Muội Gia Hình là: Đám lửa 





Chân Ngôn là: 
# Ää#@(xaf lá 
OM_ VAJRA-PINGALA SVÀHÀ 


60_ Tuệ Tỉnh Thiên (Ketu): 
Chữ chủng tử là: YA (#{) 
Tam Muội Ga Hình là: cây gậy 





Tướng Ấn là: Hai tay tác Nội Phộc, kèm đứng hai ngón giữa. 





Chân Ngôn là: 
$ ÄäãNHaä tá 
OM_ VAJRA-MUSALA SVÀHÀ 
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61_ Kim Cương Thực Thiên (VaJra-bhaksam): 
Chữ chủng tử là: YA (#{) 
Tam Muội Ca Hình là: Vòng hoa 








Chân Ngôn là: 
$ äãNđ tá 
OM_ VAJRA-MÀLA SVÀHÀ 


62_ Nguyệt Thiên (Candra): 
Chữ chủng tử là: PA (*{) 
Tam Muội Gia Hình là: Nửa vành trăng 





Tướng Ấn là: Tay trái tác Nguyệt Thiên Ấn - 





Chân Ngôn là: 
## äããNh tá 
OM_ VAJRA-PRABHA SVÀHÀ 
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63_ Nhật Thiên (Àditya): 
Chữ chúng tử là: KU (®) 
Tam Muội Gia Hình là: Vành mặt trời 





Tướng Ấn là: Nhật Thiên Ấn. 





Chân Ngôn là: 
$$ äã#1#€@ t& 
OM_ VAJRA-KUNDALI SVÀHÀ 


5 cõi Trời ở phương Tây (từ trái qua phải) 
64_ La Sát Thiên (Ràksasa): 

Chữ chủng tử là: DAM (#4) 

Tam Muội Ga Hình là: cây gậy 





Tướng Ấn là: Tay trái tác Đao Ấn 
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Chân Ngôn là: 
 ãä#x<*4 tá 
OM _ VAJRA-DANDA SVÀHÀ 


65_ Phong Thiên (Vàyu): 


Chữ chủng tử là: NI () 
Tam Muội Ca Hình là: Phong Tràng 


Tướng Ấn là: Phong Thiên Ấn 





Chân Ngôn là: 
 Ääšđ@ä t#4& 
OM_ VAJRÀNILA SVÀHÀ 


66_ Kim Cương Y Thiên (VaJra-va s1): 
Chữ chủng tử là: VAM (ä) 
Tam Muội Ca Hình là: Cung tên 





Tướng Ấn là: Hai tay tác Nội Phộc, dựng hai ngón giữa, co ngón giữa trái như 
cây cung, hơi gập ngón giữa phải đè lóng giữa của ngón giữa trái như mũi tên 
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Chân Ngôn là: 
 Ä3ä#ảäốt tá 
OM _ VAJRA- VA'SI SVÀHÀ 


67_ Hóa Thiên (Asni): 
Chữ chủng tử là: NAM (3) 
Tam Muội Gia Hình là: Tam Giác Ấn 





Tướng Ấn là: Tay phải tác Thí Vô Úy Ấn, co ngón cái vào tâm lòng bàn tay, 
ngón trỏ tác câu triệu, ngang vai phải. Tay trái đem ngón giữa, ngón cái chụm lại 
thành dạng Tam Giác, kèm duỗi ba ngón còn lại, mặt ấn ngửa lên lên ngang trái 
tim. 





Chân Ngôn là: 
# Ää#4d t4 
OM _ VAJRA-ANALA SVÀHÀ 


68_ Đa Văn Thiên (Va1 sravana): 
Chữ chủng tử là: VAI (Ä) 
Tam Muội Ca Hình là: cây gậy báu 
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Tướng Ấn là: Phổ Thông Căn Bản Ấn 





Chân Ngôn là: 
 äã#4tä tá 
OM _ VAJRA- BHAIRAVA SVÀHÀ 


5 cõi Trời ở phương Bắc (từ trên xuống dưới) 

69_ Kim Cương Diện Thiên (VaJra-mukha): 

Chữ chúng tử là: KU (®) 

Tam Muội Gia Hình là: Móc câu Kim Cương Tam Cổ 





Tướng Ấn là: Tay phải nắm quyên, duỗi ngón trỏ như hình móc câu 


Chân Ngôn là: 
## 3# 4« 
OM_ VAJRÀMKƯSA SVÀHÀ 


70_ Diễm Ma Thiên (Yama): 
Chữ chủng tử là: KA (ÄR) 
Tam Muội Gia Hình là: Đàn Nã (Danda:cây gậy, cây bổng) 
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Chân Ngôn là: 
$ äs&@c tá 
OM_ VAJRA- KÀLA SVÀHÀ 


71_ Điều Phục Thiên (Vajra-jaya): 
Chữ chủng tử là: JA (®&) 
Tam Muội Gia Hình là: Cây Kiếm Tam Cổ 





Chân Ngôn là: 
 ä#«&¿{ 4& 
OM_ VAJRA-JAYA SVÀHÀ 
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72_ Tỳ Na Dạ Ca (Vinàyaka): 
Chữ chủng tử là: VI (Ñ) 
Tam Muội Gia Hình là: Rễ cây củ cải (La Bốc Căn) 


Tướng Ấn là: Ty Na Dạ Ca Ấn 





Chân Ngôn là: 
$« {4t ï( á 44 
OM_HRÌH GAH HÙM SVÀHÀ 


73_ Thủy Thiên (Varuna): 
Chữ chúng tử là: NA (3) 
Tam Muội Gia Hình là: Sợi dây Rồng (Long Sách) 





Tướng Ấn là: Thủy Thiên Ấn 





Chân Ngôn là: 
#$47( 14 4& 
OM _NÀGA-VAJRA SVÀHÀ 
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VI TẾ HÔI (Sùksma) 


Vi Tế Hội là Hội thứ ba trong 9 Hội của Hiện Đồ Kim Cương Giới Man Đa 
La, có vị trí ở góc bên phải của Hiện Đồ Man Đa La, tức là phương Đông Nam. 
Trong 4 loại Man Đa La là Pháp Man Đa La (Dharma-mandala) tức các Tôn cùng 
nhập vào thân Tam Muội Gia của các chữ, dùng hiển nghĩa một Tôn có đầy đủ 
Đức của các Tôn, cho nên Man Đa La này biểu thị cho các Tôn có đầy đủ 5 Trí, Vô 
Tế Trí, Trí Dụng của trùng trùng vi tế, cộng chung là 73 Tôn. Trong đó có 53 Tôn 
trong Hội này an trụ trong chày Kim Cương Tam Cổ đều trì Định Ấn, biểu thị cho 
Trí Tuệ vỉ điệu của chư Phật được dùng để giác ngộ hữu tình. 


| 
s® 
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Chính giữa Hội là Vòng Kim Cương lớn gồm năm vòng Giải Thoát đại diện 
cho năm vị trí của 5 vị Phật là Đại Nhật (Vairocana), A Súc Phật (Aksobhya), Bảo 
Sinh Phật Ratna-sambhava), Vô Lượng Thọ Phật (Amitàyus), Bất Không Thành 
Tựu Phật (Amosha-siddhi) được được bao bởi ba hình vuông và giới hạn trons hình 
vuông thứ nhất. 


_ Vòng tròn chính giữa là vị trí của Đại Nhật Như Lai ( ä ) 
Chung quanh là bốn vị Ba La Mật Bồ Tát (Pàramità-bodhisatva) gồm có: 
Kim Cương Ba La Mật Bồ Tát (Vajra- Pàramità-bodhisatva) (&}) 
Bảo Ba La Mật Bồ Tát (Ratna- Pàramità-bodhisatva) (-Ä8$) 
Pháp Ba La Mật Bồ Tát (Dharma- Pàramità-bodhisatva) (-§\), 
Nghiệp Ba La Mật Bồ Tát (Karma_ Pàramità-bodhisatva) (#Ÿ). 
_ Vòng Giải Thoát ở phương Đông là vị thế của A Súc Như Lai ( &) 
Chung quanh có bốn vị Bát Nhã Bồ Tát (PraJña-Bodhisatva) là: 
Kim Cương Tát Đóa (Vajra-satva) (3Ä) 
Kim Cương Vương (Vajra-ràja) (&Š) 
Kim Cương Ái (Vajra-ràga) (®%) 
Kim Cương Hỷ (Vajra-sàdhu) (#$). 
—_ Vòng Giải Thoát ở phương Nam là vị thế của Bảo Sinh Như Lai (-3È) 
Chung quanh có bốn vị Bát Nhã Bồ Tát (PraJña-Bodhisatva) là: 
Kim Cương Bảo (Vajra-ratna) (*#) 
Kim Cương Quang (Vajra-Teja) (#{) 
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Kim Cương Tràng (Vajra-ketu) (-Ä) 

Kim Cương Tiếu (Vajra-hàsa) (Ñ\) 

_ Vòng Giải Thoát ở phương Tây là vị thế của Vô Lượng Thọ Như Lai (§\) 

Chung quanh có bốn vị Bát Nhã Bồ Tát (PraJña-Bodhisatva) là: 

Kim Cương Pháp (Vajra-dharma) (-§\) 

Kim Cương Lợi (Vajra-tksna) (đ) 

Kim Cương Nhân (Vajra-hetu) (3{) 

Kim Cương Ngữ (Vajra-bhàsa) ( † ) 

_ Vòng Giải Thoát ở phương Bắc là vị thế của Bất Không Thành Tựu Như 
Lai (®) 

Chung quanh có bốn vị Bát Nhã Bồ Tát (PraJña-Bodhisatva) là: 

Kim Cương Nghiệp (Vajra-karma) (Ã) 

Kim Cương Hộ (Vajra-raksa) (&) 

Kim Cương Dược Xoa (Vajra-vaksa) (&) 

Kim Cương Quyền (Vajra-samdhi) (ä) 

Giữa bốn vòng Giải Thoát là bốn vị Kim Cương Nữ (Vajn) là: 

Kim Cương Hý (Vajra-làsì) (®%) 

Kim Cương Man (Vajra-màlà) (Ä) 

Kim Cương Ca (Vajra-gìtà) (fU 

Kim Cương Vũ (Vajra-nrtye) (©). 


_ Trong hình vuông thứ hai gồm có 4 Ngoại Cúng Dường, 4 Nhiếp, 16 Bồ Tát 
đời Hiển Kiếp 

Ở bốn góc của hình vuông có 4 vị Kim Cương Nữ là: 

Kim Cương Phần Hương (Vajra-dhùpa) (##) 

Kim Cương Hoa (Vajra-puspa) (*Ÿ) 

Kim Cương Đăng (Vajra-Àloka) (4) 

Kim Cương Đồ Hương (Vajra-gandha) (fŸ) 

C1Iữa 4 vị Nữ Cúng Dường là : 

.) Phương Đông có 5 Tôn (từ trái qua phả!) là: 

Trừ Ưu Ám Bồ Tát (#1) 

Trừ Cái Chướng Bồ Tát (#{) 

Kim Cương Câu (Vajra-amku'sa) (&&) 

Bất Không Kiến Bồ Tát (3) 

Di Lặc Bồ Tát ($#\ 

.) Phương Nam có 5 Tôn (từ trên xuống dưới) là: 

Trí Tràng Bồ Tát (Ä) 
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Kim Cương Tràng Bồ Tát (&) 

Kim Cương Sách (Vajra-pà sa) (&) 

Đại Tinh Tiến Bồ Tát (Ñ) 

Hương Tượng Bồ Tát ( &) 

.) Phương Tây có 5 Tôn (từ trái qua phả!) là: 

Vô Lượng Quang Bồ Tát (&) 

Hiền Hộ Bồ Tát (X%{) 

Kim Cương Tỏa (Vajra-sphota) (8) 

Võng Minh Bồ Tát (4) 

Nguyệt Quang Bồ Tát (®) 

.) Phương Bắc có 5 Tôn (từ trên xuống dưới) là: 

Kim Cương Tạng Bồ Tát (Ñ) 

Văn Thù (8) (?Vô Tận Ý Bồ Tát) 

Kim Cương Linh (Vajra-veˆsa) (®%&) 

Trí Tích Bồ Tát (Ä `) (?Văn Thù Bồ Tát) 

Phổ Hiền Bồ Tát (#) 

_ Trong hình vuông thứ ba là 20 vị Hộ Pháp (Dharma-pàla) được xếp loại 
trong 5 cõi Trời tại bốn phương như sau: 

5 cõi Trời ở Phương Đông (từ trái qua phải) 

Đế Thích (“Sakra) (đ) 

Phạm Thiên (Brahma) (314) 

Kim Cương Tôi (Vajra-vikirana) (8t) 

Câu Ma La (Kumàra) (Ä) 

Na La Diên (Nàràyana) (3{) 

5 cõi Trời ở phương Nam (từ trên xuống dưới) 

Huỳnh Hoặc (Pi ñ gala) (3Ä) 

Tuệ Tỉnh (Ketu) (#{) 

Kim Cương Thực (Vajra-bhaksam) (*) 

Nguyệt Thiên (Candra) (S{) 

Nhật Thiên (Àditya) (®) 

5 cõi Trời ở phương Tây (từ trái qua phải) 

La Sát (Ràksasa) (Ä) 

Phong Thiên (Vàyu) (eŸ) 

Kim Cương Y (Vajra-vas¡) (Ä) 

Hóa Thiên (Asmi) (eŸ) 

Đa Văn (Vai ˆsravana) (Ñ) 

5 cõi Trời ở phương Bắc (từ trên xuống dưới) 
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Kim Cương Diện (Vajra-mukha) (#3) 
Diễm Ma (Yama) (cÝ) 

Điều Phục (Vajra-jaya) (®&) 

Tỳ Na Dạ Ca (Vinàyaka) (Â) 

Thủy Thiên (Varuna) (3) 


1_ Đại Nhật Như Lai (VaIrocana): 
Chữ chủng tử là: VAM (ä) 
Tôn Hình:Thân an đặt ở chày Tam Cổ, còn lại lược đồng với Thành Thân Hội. 





Chân Ngôn là: 
$ Hï%ĩ 4ãxã§4 HHAd á 
OM SÙKSMA-VAJRA -JÑÀNA-SAMAYA HÙM 


2_ Kim Cương Ba La Mật Bồ Tát (Vajra- Pàramità-bodhIsatva): 

Chữ chủng tử là: HÙM (&) 

Tôn Hình: Thân ở trong chày Tam Cổ, tay trái cầm hoa sen bên trên có chày 
Ngũ Cổ, tay phải tác Xúc Địa Ấn. 





Chân Ngôn là: 
#4ã #§4 HH á 
SATVA-VAJRÌ SÙKSMA-JÑÀNA-SAMAYA HÙM 


3_ Bảo Ba La Mật Bồ Tát (Ratna- Pàramità-bodhisatva): 
Chữ chủng tử là: TRÀH (8È) 
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Tôn Hình: Tay trái cầm hoa sen bên trên có Tam Biện Bảo Châu, tay phải kết 
Dữ Nguyện Ấn. 





Chân Ngôn là: 
{4ã ##§4 HHAd 
RATNA-VAJRÌ SÙKSMA-JÑÀNA-SAMAYA  TRÀH 


4_ Pháp Ba La Mật Bồ Tát (Dharma- Pàramità-bodhisatva): 
Chữ chủng tử là: HRÌH (&\) 
Tôn Hình: Tay kết Di Đà Định Ấn, bên trên có chày Độc Cổ. 





Chân Ngôn là: 
đi(ZđA ##§4 HHg á 
DHARMA-VAJRÌ SÙKSMA- JÑÀNA-SAMAYA HRÌH 


5_ Nghiệp Ba La Mật Bồ Tát (Karma_ Pàramità-bodhisatva): 

Chữ chủng tử là: AH (#Ÿ). 

Tôn Hình: Tay trái cầm hoa sen bên trên có chày Độc Cổ Yết Ma, tay phải trì 
Kiếm Ấn. 
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Chân Ngôn là: 
&Hãäw Z#§4 HH Ä 
KARMA-VAJRÌ SÙKSMA-JÑÀNA-SAMAYA AH 


6_ A Súc Như Lai (Aksobhya): 
Chữ chủng tử là: HÙM (&) 
Tôn Hình: Tay trái hướng tâm lòng bàn tay lên trên, tay phải kết Xúc Địa Ấn. 





Chân Ngôn là: 
$ ä#Ẫxqiá 1s#§4 HHg á 
OM VAJRA-SATVA SÙKSMA-JÑÀNA-SAMAYA HÙM 


7_Kim Cương Tát Đóa (Vajra-satva): 
Chữ chủng tử là: A (#Ä) 
Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội 





Chân Ngôn là: 
4 Ha 
VAJRA- ÀTMAKA 


$_ Kim Cương Vương (Va]ra-ràJa): 
Chữ chúng tử là: JAH (4) 
Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội 
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Chân Ngôn là: 
* đấ#4 
HRDA VAJRA-AMKUˆSA 


9_ Kim Cương Ái (Va]ra-rà ga): 
Chữ chủng tử là: HOH (#&) 
Tôn Hình: Tay cầm cung tên, tựa thế bắn tên 





Chân Ngôn là: 
5# ứï(ä# Năñt Xá 
TISTA RÀGA-VAJRA PRAVE'SA HRDAYAM 


10_ Kim Cương Hý (Vajra-sàdhu): 
Chữ chủng tử là: SAH (#‡). 
Tôn Hình: Tương tự Thành Thân Hội 





Chân Ngôn là: 
#44 äw šŒ 
AHO VAJRA TUSTI 
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11_ Bảo Sỉnh Như Lai (Ratna-sambhava): 
Chữ chủng tử là: TRÀH (8È) 
Tôn Hình: Tương tự Thành Thân Hội 





Chân Ngôn là: 
$ ä#t1{i #*#§4 HH á 
OM VAJRA-RATNA SÙKSMA-JÑÀNA-SAMAYA HÙM 


12_ Kim Cương Bảo (Vajra-ratna): 

Chữ chúng tử là: OM (3) 

Tôn Hình: Tay trái kết Dữ Nguyện Ấn bên trên có Tam Biện Bảo Châu rực 
lửa sáng. 


HT xvk) 
TS 
Ti 


Fr=U|h 
= 





Chân Ngôn là: 
Zä#t'ï #4Ãã £xd 
VAJRA-RATNA ÀTMAKA HRDAYA 


13_ Kim Cương Quang (VaJra-TeJa): 
Chữ chủng tử là: AM (Ä) 
Tôn Hình: Hai tay để trước ngực nâng vành mặt trời 
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Chân Ngôn là: 
äđ#qãJ 4% 
VAJRA-SÙRYA TISTA 


14_ Kim Cương Tràng (Vajra-ketu): 
Chữ chủng tử là: TRAM (Ä) 
Tôn Hình: Hai tay cầm cây phướng báu Như Ý 





Chân Ngôn là: 
Zđ#—&«#Ñ ä 
VAJRA-DHVAJA-AGREA VAM 


15_ Kim Cương Tiếu (Vajra-hàsa): 
Chữ chúng tử là: HA (Ñ) 
Tôn Hình: Lược đồng với Thành Thân Hội, hai quyền để bên miệng. 





Chân Ngôn là: 
X{ ä#&át#t 
HRDAYA VAJRA-HÀSA 


16_ Vô Lượng Thọ Như Lai (Amitàyus): 
Chữ chủng tử là: HRÌH (#\) 
Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội 
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Chân Ngôn là: 
$ ä#đjïđ #§4 fHd á 
OM VAJRA-DHARMA SÙKS§MA-JÑÀNA-SAMAYA HÙM 


17_ Kim Cương Pháp (Vajra-dharma): 

Chữ chủng tử là: HRÌH (#) 

Tôn Hình:Tay trái để trên đầu gối ngửa lòng bàn tay, tay phải kết Thuyết 
Pháp Ấn. 





Chân Ngôn là: 
4#d⁄ #HÃ 
VAJRA-PADMA-ÀTMAKA 


158_ Kim Cương Lợi (VaJra-tksna): 
Chữ chủng tử là: DHAM (đ) 
Tôn Hình: Tay trái nắm Kim Cương Quyền để ở eo, tay phải cầm cây kiếm. 
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Chân Ngôn là: 
% ä#41 
HRDA VAJRA-KO SA 


19_ Kim Cương Nhân (Va]ra-hetu): 
Chữ chủng tử là: MAM (Z{) 
Tôn Hình: Hai tay cầm bánh xe Pháp 





Chân Ngôn là: 
9 Äđ#4£ áX%¿L \ãf 
TISTA VAJRA-CAKRA HRDAYAM PRAVE SA 


20_ Kim Cương Ngữ (Vajra-bhàsa): 
Chữ chủng tử là: RAM ( †) 
Tôn Hình: Tay trái nắm Kim Cương Quyền để ở eo, Tay phải kết Thí Vô Úy 





Chân Ngôn là: 
đ#aá£N xa 
VAJRA-JÌHVA AGRA HRDAYA 


21_ Bất Không Thành Tựu Như Lai (Amogha-siddhi): 
Chữ chủng tử là: AH (#) 
Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội. 
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Chân Ngôn là: 
$ ä#*ãH ##§4 HHg á 
OM VAJRA-KARMA SÙKSMA- JÑÀNA-SAMAYA HÙM 


22_ Kim Cương Nghiệp (Va]ra-karma): 
Chữ chúng tử là: KAM (Ä) 
Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội. 





Chân Ngôn là: 
ft+š 3ä HNÄÃ 
SARVA VAJRA ÀTMAKA 


23_ Kim Cương Hộ (Valra-raksa): 

Chữ chúng tử là: HAM (&) 

Tôn Hình: Tay trái nắm Kim Cương Quyền duỗi ngón trỏ, tay phải cầm cây 
kiếm. 


— 





Chân Ngôn là: 
Ấ% ä€&44 
HRDA VAJRA-KAVACA 
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24_ Kim Cương Dược Xoa (Vajra-yaksa): 

Chữ chủng tử là: HÙM (&) 

Tôn Hình: Hai tay tác Kim Cương Quyền, hướng tâm quyền vào bên trong, 
tay trái duỗi ngón cái, ngón út như hình răng nanh. Tay phải ngón cái, ngón trổ 
cùng vịn nhau. 





Chân Ngôn là: 
đ% Ää#zš xứ 
TISTA VAJERA-YAKSA HRDAYA 


25_ Kim Cương Quyền (Vajra-samdhi): 
Chữ chủng tử là: VAM (ä) 





Chân Ngôn là: 
đ#1x& x# 
VAJREA-MUSTI HRDAYA 


26_ Kim Cương Hý (Vajra-làsì): 

Chữ chúng tử là: HOH (%&§) 

Tôn Hình: Tay trái tác Kim Cương Quyền úp ở cạnh eo, tay phải tác Kim 
Cương Quyền ngửa lên để cạnh eo 
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Chân Ngôn là: 
Z4“ #šã§ 4 HH & 
VAJRA-LÀSÌ SÙKSMA-JÑÀNA-SAMAYA HOH 


27_ Kim Cương Man (Va]ra-màlà): 
Chữ chủng tử là: TRT (Š) 
Tôn Hình: Lược đồng với Thành Thân Hội. 





Chân Ngôn là: 
ä#Ađ ##§4 #1 š 
VAJRA-MÀLE SÙKSMA-JÑÀNA-SAMAYA TRT 


28_ Kim Cương Ca (Vajra-gìtà): 
Chữ chủng tử là: GI (#U 
Tôn Hình: Lược đồng với Thành Thân Hội. 





Chân Ngôn là: 
4i ãã#§ 4 HÄ1Œ— ứt 
VAJRA-GÌTE SÙKSMA-JÑÀNA-SAMAYA  GI 


29_ Kim Cương Vũ (VaJra-nrtye): 
Chữ chúng tử là: KRT (Ất). 
Tôn Hình: Lược đồng với Thành Thân Hội, làm dạng nhảy múa. 
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Chân Ngôn là: 
Zä&4Zð5 ##Z§4 HH & 
VAJRA-NRTYE SÙKSMA-JÑÀNA-SAMAYA KRT 


30_ Kim Cương Phần Hương (Vajra-dhùpa): 
Chữ chủng tử là: AH (#Ÿ) 
Tôn Hình: Cầm lò hương của hình hoa sen 





Chân Ngôn là: 
Zđ&sux4 ##§4 HfHd 
VAJRA-DHÙPE SÙKSMA-JÑÀNA-SAMAYA AH 


3I1_ Kim Cương Hoa (VaJra-puspa): 
Chữ chúng tử là: OM (3) 
Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội. 
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cây. 


Chân Ngôn là: 
4# #ã§4 #4 # 
VAJRA-PUSPE SÙKSMA-JÑÀNA-SAMAYA OM 


32_ Kim Cương Đăng (Vajra-Àloka): 
Chữ chủng tử là: DÌH (4) 
Tôn Hình: Hai tay cầm cái đài nến, qùy gối ngồi. 





Chân Ngôn là: 
Zä#4œäá đšfš§ 4 HH1 é 
VAJRA-ÀLOKE SÙKSMA-JÑÀNA-SAMAYA DÌH 


33_ Kim Cương Đồ Hương (Vajra-gandha): 
Chữ chủng tử là: GAH (7Ÿ) 
Tôn Hình: Tay phải để ngang ngực, tay trái cầm vật đựng hương. 





Chân Ngôn là: 
Zđ#i(á #ã#%§ 4 #fHdd ï{ 
VAJRA-GANDHE SÙKSMA-JÑÀNA-SAMAYA GAH 


34_ Trừ Ưu Ám Bồ Tát ( “Sokatamo-nirghatana): 
Chữ chủng tử là: AM (31) 


Tôn Hình: Thân màu thịt trắng, quyền trái để ngang eo, tay phải cầm cành 
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Chân Ngôn là: 
4 H=š “1% đ4#tT Hai 4ã ä 
OM_ SARVA “SOKATAMO NIRGHÀTA MATAYE SVÀHÀ _ AM 


35_ Trừ Cái Chướng Bồ Tát (Sarva-nivarana-viskambhin): 

{Bản khác ghi là Diệt Ác Thú Bồ Tát (Sarva-apàya-jaha)] 

Chữ chủng tử là: SA (®) 

Tôn Hình: Thân màu thịt trắng, tay trái ngửa lòng bàn tay ở rốn, tay phải cầm 
hoa sen bên trên có rương Kinh Phạn (Phạn Khiếp) 


_- 





Chân Ngôn là: 
# _ f#«wtd ( eáaT( 4á HH 
OM_SARVA APÀYA JAHÀYA SVÀHÀ _ SA 


36_ Kim Cương Câu (Vajra-amkusa): 

Chữ chúng tử là: JAH (4) 

Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội, tay trái để ở eo, nắm quyền 
duỗi ngón trỏ. 





Chân Ngôn là: 
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Z4Ä&### #s#§4 HA & 
VAJRA-AMKƯSA SÙKSMA-JÑÀNA-SAMAYA JAH 


37_ Bất Không Kiến Bồ Tát (Amogha-dar sin): 

Chữ chủng tử là: A (3Ä) 

Tôn Hình: Thân màu thịt trắng, tay trái ngửa lòng bàn tay ở rốn, tay phải cầm 
đài sen bên trên có chày Độc Cổ, hai bên eo chày có con mắt. 





Chân Ngôn là: 
# H⁄14 Xe 46đŒX S4& ã 
OM_ AMOGHA DAR'SANÀYA SVÀHÀ_ A 


38_ Di Lặc Bồ Tát (Maitreya): 

Chữ chủng tử là: MAI (#Ù 

Tôn Hình:Thân màu thịt trắng, tay trái ngửa trước rốn cầm bình Quân Trì, tay 
phải đè nắp bình. 





Chân Ngôn là: 
4 341ï{%đA% Mác 34 
OM_ MAITREYÀYA SVÀHÀ _ MAI 


39_ Trí Tràng Bồ Tát (Jñàna-ketu): 

Chữ chủng tử là: TRAM (Ä) 

Tôn Hình: Thân màu thịt trắng, tay phải cầm phan phướng Như Ý, tay trái để 
ngang eo nắm quyền. 
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Chân Ngôn là: 
4 #4ñäãã '⁄á 4 
OM_JÑÀNA KETUVE SVÀHÀ _ TRAM 


40_ Kim Cương Tràng Bồ Tát (Vajra-ketu): 

[Bản khác ghi là Hư Không Tạng Bồ Tát (Gagana-gañja: Hư Không Khố)] 
Chữ chủng tử là: HÙM (&) 

Tôn Hình:Thân màu thịt trắng, lòng bàn tay phải cầm viên ngọc báu Như Ý, 


tay trái để ngang eo nắm quyền. 





Chân Ngôn là: 
4 TƯ(41 iUAđH #4 á 
OM_GAGANA GAÑJÀYA SVÀHÀ _ HÙM 


41_ Kim Cương Sách (Vajra-pà sa): 
Chữ chủng tử là: HÙM (&) 
Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội. 


Kinh Mát Giáo: hữfp-//kinhmafgiao.WOordDress.com 


[71 





Chân Ngôn là: 
Zä#+d4t ã#§4 HA áả 
VAJRA-PÀ'SA SÙKSMA- JÑÀNA-SAMAYA HÙM 


42_ Đại Tỉnh Tiến Bồ Tát (“Sùra hay “Sùramgama): 

Chữ chủng tử là: VI (Ñ) 

Tôn Hình: Thân màu thịt trắng, tay trái nắm quyển để ở eo, tay phải cầm cây 
kích Tam Cổ. 





Chân Ngôn là: 
4 t&ti #4&á & 
OM_ 'SÙRÀYA SVÀHÀ _ VI 


43_ Hương Tượng Bồ Tát (Gandha-hàstin): 

Chữ chủng tử là: HÙM (&) 

Tôn Hình: Thân màu thịt trắng, tay phải cầm hoa sen, bên trên sen có một cái 
bát. Tay phải để cạnh eo tác quyền. 
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Chân Ngôn là: 
4 T(4 ã@@ 4á á 
OM _GANDHA HÀSTINI SVÀHÀ _ HÙM 


44_ Vô Lượng Quang Bồ Tát (Amita-prabha): 

Chữ chủng tử là: HÙM (&) 

Tôn Hình: Thân màu thịt đỏ, tay phải cầm hoa sen, trên sen có ánh sáng. Tay 
trái úp lòng bàn tay để cạnh eo. 





Chân Ngôn là: 
4 HH1” Na 4ã á 
OM _ AMITA-PRABHA SVÀHÀ _ HÙM 


45_ Hiền Hộ Bồ Tát (Bhadra-pàla): 

Chữ chúng tử là: PRA (8®) 

Tôn Hình: Thân màu thịt trắng, tay phải ngửa lòng bàn tay nằm ngang, bên 
trên để cái Hiền Bình. Tay trái nắm quyền để ngang eo. 





Chân Ngôn là: 
4 *Swdadadi lá Ñ 
OM_ BHADRA-PÀLAYA SVÀHÀ _ PRA 


46_ Kim Cương Tỏa (Vajra-sphota): 
Chữ chủng tử là: VAM (ä) 
Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội. 
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Chân Ngôn là: 
Zđ##đ #s#&§4 H1 4a 
VAJRA-SPHOTA SÙKSMA-JÑÀNA-SAMAYA VAM 


47_ Võng Minh Bồ Tát (Jàlinì-prabha): 

[Bản khác ghi là Quang Võng Bồ Tát] 

Chữ chúng tử là: JAH (4) 

Tôn Hình: Thân màu thịt trắng, tay phải cầm lưới võng, tay trái nắm quyền để 
ngang eo. 





Chân Ngôn là: 
4 «đ@f7ma . Nã¡A1 S4 & 
OM_ JÀLINÌ PRABHÀYA SVÀHÀ _ JAH 


48_ Nguyệt Quang Bồ Tát (Candra-prabha): 

Chữ chủng tử là: BHA (1) 

Tôn Hình: Thân màu thịt trắng, tay phải cầm giữ vành trăng, tay trái nắm 
quyền để cạnh eo. 
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Chân Ngôn là: 
#X“ẢÄ4#& Xã#ai 4X ấ 
OM_ CANDRA-PRABHÀYA SVÀHÀ _ BHA 


49_ Kim Cương Tạng Bồ Tát (Vajra-garbha): 

Chữ chủng tử là: VI (Ñ) 

Tôn Hình: Thân màu thịt trắng, tay phải cầm hoa sen, trên sen có viên ngọc 
báu. tay trái úp lòng bàn tay xuống. 





Chân Ngôn là: 
# äJs i(ãS 4á đ 
OM_ VAJRA-GARBHÀYA SVÀHÀ_ VI 


50_ Văn Thù (MañJu sr)) : 

[Bản khác ghi là Vô Tận Ý Bồ Tát (Aksaya-mati)] 

Chữ chủng tử là: JÑA (®') 

Tôn Hình: Thân màu thịt trắng, tay phải cầm hoa sen, trên sen có rương Kinh 
Phạn. Tay trái nắm quyền để ngang eo. 





Chân Ngôn là: 
4 Hã<aA4 Ha XS 3 
OM_ AKSAYA-MATÀYE SVÀHÀ _JÑA 


5I1_ Kim Cương Linh (VaJra-aveˆsa): 
Chữ chủng tử là: HOH (%&) 
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Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội. 





\ \VWUztvw-rL. Ï 
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Chân Ngôn là: 
äđ#4tŒ 8$#§4 HH & 
VAJRA-GHAMTA SÙKSMA-JÑÀNA-SAMAYA HOH 


52_ Trí Tích Bồ Tát (Pratibhàna-kuta) 

{Bản khác ghi là Văn Thù Bồ Tát (MañJu'sn) hay Biện Tích Bồ Tát] 

Chữ chủng tử là: VA (Ä) 

Tôn Hình: Thân màu xanh lợt, tay phải cầm hoa sen, trên sen có đám mây. 
Tay trái nắm quyền để ngang eo. 





Chân Ngôn là: 
# ÑđữX44#Zd( !lá 3 
OM_ PRATIBHÀNA-KUTÀYA SVÀHÀ_ VA 


53_ Phổ Hiền Bồ Tát (Samanta-bhadra): 

Chữ chủng tử là: AH (#†) 

Tôn Hình: Thân màu thịt trắng, tay trái nắm quyền để ngang eo. tay phải cầm 
cây kiếm. 
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Chân Ngôn là: 
4+ f1 Sý| lá 
OM_ SAMANTA-BHADRÀYA SVÀHÀ _ AH 


5 cõi Trời ở Phương Đông (từ trái qua phải) 
54_ Đế Thích Thiên (“Sakra): 

Chữ chủng tử là: DHA (đ) 

Tôn Hình: Đại lược đồng với KG L}# Hội 


MỊ tử. 





Chân Ngôn là: 
# äđ#d4đ 4 d 
OM_ VAJRA-YUDHA SVÀHÀ _ DHA 


5S_ Phạm Thiên (Brahma): 
Chữ chủng tử là: MAI (31) 
Tôn Hình:Đại lược đồng với Thành Thân Hội 





Chân Ngôn là: 
## ã#?j3t4 44 3 
OM _ VAJRA-MAUNA SVÀHÀ _ MAI 


56_ Kim Cương Tôi Thiên (Vajra-vikirana): 
Chữ chủng tử là: NDA (3) 
Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Jhân Hội 
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Chân Ngôn là: 
$ ä#d2 ta 4 
OM_ VAJRA-GÙDHA SVÀHÀ _ NDA 


57_ Câu Ma La Thiên (Kumàra): 
Chữ chủng tử là: VA (Ä) 
Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội 





Chân Ngôn là: 
## äutuŒ@ 4£ 3 
OM_ VAJRA-GHAMTA SVÀHÀ _ VA 


58_ Na La Diên Thiên (Nàràyana): 
Chữ chủng tử là: MAM (Z{) 
Tôn Hình:Đại lược đồng với Thành Thân Hội 





Chân Ngôn là: 
$ đa äs§ tá ï 
OM_ BALA-VAJRA SVÀHÀ _ MAM 


5 cõi Trời ở phương Nam (từ trên xuống dưới) 
59_ Huỳnh Hoặc (Pi ñ øala): 
Chữ chủng tử là: TRAM (3) 
Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội 
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Chân Ngôn là: 
$ äs@AKaäđ tác 4 
OM_ VAJRA-PINGALA SVÀHÀ _ TRAM 


60_ Tuệ Tỉnh Thiên (Ketu): 
Chữ chủng tử là: YA (#{) 
Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội 





Chân Ngôn là: 
#$ ä#NHaT 4á d 
OM_ VAJRA-MUSALA SVÀHÀ _ YA 


61_ Kim Cương Thực Thiên (VaJra-bhaksam): 
Chữ chủng tử là: PA (4) 
Tôn Hình: Tay trái cầm cây kiếm, còn lại lược đồng với Thành Thân Hội. 
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Chân Ngôn là: 
#$ ä#Nấđr 4á dt 
OM_ VAJRA-MÀLA SVÀHÀ _ PA 


62_ Nguyệt Thiên (Candra): 
Chữ chủng tử là: PRA (8) 
Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội 





Chân Ngôn là: 
# ã#q4¬ ác 1 
OM_ VAJRA-PRABHA SVÀHÀ _ PRA 


63_Nhật Thiên (Àditya): 
Chữ chúng tử là: KU (®) 
Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội 





Chân Ngôn là: 
$ ä#‡j4Œ tá + 
OM_ VAJRA-KUNDALI SVÀHÀ _ KU 
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5 cõi Trời ở phương Tây (từ trái qua phải) 
64_ La Sát Thiên (Ràksasa): 

Chữ chủng tử là: VA (Ä) 

Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội 





Chân Ngôn là: 
 ãñ#<14 lá 3ä 
OM_ VAJRA-DANDA SVÀHÀ _ VA 


65_ Phong Thiên (Vàyu): 
Chữ chủng tử là: LA (eŸ) 
Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội 





xo an... 
<<} mẽ 

Chân Ngôn là: 

$ Ääđ@ăf ác Í 

OM_ VAJRÀNILA SVÀHÀ _LA 


66_ Kim Cương Y Thiên (VaJra-va s1): 
Chữ chủng tử là: VA (Ä) 
Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội 
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Chân Ngôn là: 
## Äääết(t 4£ 3ä 
OM_ VAJRA-VA'SI SVÀHÀ _ VA 


67_ Hóa Thiên (Aøsni): 
Chữ chủng tử là: LA (eŸ) 
Tôn Hình: Tay trái cầm cây gậy, tay phải cầm viên ngọc. 





Chân Ngôn là: 
#$ Ää#x4¿ấ 44c dí 
OM_ VAJRA-ANALA SVÀHÀ _ LA 


68_ Đa Văn (Val `sravana): 
Chữ chủng tử là: VAI (Ä) 
Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội 





Chân Ngôn là: 
#$ äã#áã({ä 4á 4 
OM_ VAJRA- BHAIRAVA SVÀHÀ _ VAI 


5 cõi Trời ở phương Bắc (từ trên xuống dưới) 
69_ Kim Cương Diện Thiên (VaJra-mukha): 
Chữ chủng tử là: “SA (4Ä) 

Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội 
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Chân Ngôn là: 
#$ ä#44á tá íX 
OM_ VAJRÀMKƯSA SVÀHÀ. “SA 


70_ Diễm Ma Thiên (Yama): 
Chữ chủng tử là: LA (eŸ) 
Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội 





Chân Ngôn là: 
#$ ä#&@d 44C Í 
OM_ VAJRA-KÀLA SVÀHÀ _LA 


71_ Điều Phục Thiên (Vajra-jaya): 
Chữ chủng tử là: JA (&) 
Tôn Hình: Tay phải cầm cây kiếm, tay trái nắm quyền để ở eo. 
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Chân Ngôn là: 
# äã4K{ tá «% 
OM_ VAJRA-JAYA SVÀHÀ _JA 


72_ Tỳ Na Dạ Ca (Vinàyaka): 
Chữ chủng tử là: KA (4) 
Tôn Hình: Tay phải cầm rễ củ cải, tay trái cầm viên Hoan Hỷ. 





Chân Ngôn là: 
$«{?ï( á 4á Ã 
OM_HRÌH GAH HÙM SVÀHÀ_ KA 


73_ Thủy Thiên (Varuna): 
Chữ chúng tử là: NA (3) 
Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội 





Chân Ngôn là: 
 %41(u ä 4a 4 
OM_NÀGA-VAJRA SVÀHÀ _NA 


Kinh Mát Giáo: hữfp-//kinhmafgiao.WOordDress.com 
184 


CÚNG DƯỜNG HỘI (Pùja) 


Cúng Dường Hội là Hội thứ tư trong 9 Hội của Hiện Đồ Kim Cương Giới 
Man Đa La, có vị trí ở phương Nam của Hiện Đồ Man Đa La. Trong 4 loại Man Đa 
La là Yết Ma Man Đa La (Karma-mandala). 

Hội này lại xưng là: Nhất Thiết Như Lai Quảng Đại Cúng Dường Yết Ma 
Man Đa La, Quảng Đại Cúng Dường Man Đa La, Kim Cương Sự Nghiệp Man Đa 
La. 

Hội này là Nghi Tướng trợ nhau cúng dường của Thành Thân Hội, chủ yếu 
chia làm 4 loại cúng dường : Tâm Bồ Đề, Quán Đỉnh, Pháp và Sự Nghiệp. Các Tôn 
trong Hội dâng cúng phẩm vật cho 5 vị Phật, mỗi vật tượng trưng cho những đặc 
nguyện và mỗi đặc nguyện tượng trưng cho những phương cách đặc biệt để giác 
ngộ hữu tình. 

Hội này biểu thị cho việc khiến Hành Giả thể hiện các Tôn trong Hội mà y 
theo điều này để tu chứng. 

Do các Tôn trong Hội trợ nhau hiện Nghi Cúng Dường, cho nên hình tượng 
các Tôn, trừ 5 vị Phật ra thì 16 vị Bồ Tát, 4 vị Nhiếp Bồ Tát, § vị Cúng Dường Bồ 
Tát đều dùng tay trái nắm quyền, tay phải cầm hoa sen, trên hoa an trí hình Tam 
Muội Gia. Tổng cộng có 73 Tôn như đồ hình sau: 
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®# 5O 101G: s‡i canh 
gian, TNE: NO § Ò ' 


Chính giữa Hội là Vòng Kim Cương lớn gồm năm vòng Giải Thoát đại diện 


cho năm vị trí của 5 vị Phật là Đại Nhật (Vairocana), A Súc Phật (Aksobhya), Bảo 
Sinh Phật (Ratna-sambhava), Vô Lượng Thọ Phật (Amitàyus), Bất Không 
Thành Tựu Phật (Amosgha-siddhi) được được bao bởi ba hình vuông và giới hạn 
trong hình vuông thứ nhất. 


(&) 


_ Vòng tròn chính giữa là vị trí của Đại Nhật Như Lai (Vairocana) (ä) 


Chung quanh là bốn vị Ba La Mật Bồ Tát (Pàramità-bodhisatva) gồm có: 

Kim Cương Ba La Mật Bồ Tát (Vajra- Pàramità-bodhisatva) (&}) 

Bảo Ba La Mật Bồ Tát (Ratna- Pàramità-bodhisatva) (-Ä$) 

Pháp Ba La Mật Bồ Tát (Dharma- Pàramità-bodhisatva) (-§\), 

Nghiệp Ba La Mật Bồ Tát (Karma_ Pàramità-bodhisatva) (3Ä). 

_ Vòng Giải Thoát ở phương Đông là vị thế của A Súc Như Lai (Aksobhya) 


Chung quanh có bốn vị Bát Nhã Bồ Tát (PraJña-Bodhisatva) là: 
Kim Cương Tát Đóa (Vajra-satva) (#Ä) 
Kim Cương Vương (Vajra-ràja) (&&) 
Kim Cương Ái (Vajra-ràga) (®%) 
Kim Cương Hỷ (Vajra-sàdhu) (#Ÿ). 
_ Vòng Giải Thoát ở phương Nam là vị thế của Bảo Sinh Như Lai (Ratna- 


sambhava) (-3*) 


Chung quanh có bốn vị Bát Nhã Bồ Tát (PraJña-Bodhisatva) là: 
Kim Cương Bảo (Vajra-ratna) (*#) 

Kim Cương Quang (Vajra-Teja) (Ä{) 

Kim Cương Tràng (Vajra-ketu) (-ÄÑ) 
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Kim Cương Tiếu (Vajra-hàsa) (Ñ\) 

_ Vòng Giải Thoát ở phương Tây là vị thế của Vô Lượng Thọ Như Lai 
(Amitàyus) (#\) 

Chung quanh có bốn vị Bát Nhã Bồ Tát (PraJña-Bodhisatva) là: 

Kim Cương Pháp (Vajra-dharma) (c§Y) 

Kim Cương Lợi (Vajra-tksna) (đ) 

Kim Cương Nhân (Vajra-hetu) (3{) 

Kim Cương Ngữ (Vajra-bhàsa) ( { ) 

_ Vòng Giải Thoát ở phương Bắc là vị thế của Bất Không Thành Tựu Như 
Lai (Amogha-siddhi) (#ÄŸ) 

Chung quanh có bốn vị Bát Nhã Bồ Tát (PraJña-Bodhisatva) là: 

Kim Cương Nghiệp (Vajra-karma) (Ä) 

Kim Cương Hộ (Vajra-raksa) (&) 

Kim Cương Dược Xoa (Vajra-yaksa) (4) 

Kim Cương Quyền (Vajra-samdhi) (äÄ) 

Giữa bốn vòng Giải Thoát là bốn vị Kim Cương Nữ (Vajn) là: 

Kim Cương Hý (Vajra-làsì) (®%) 

Kim Cương Man (Vajra-màlà) (Š) 

Kim Cương Ca (Vajra-gìtà) (ŒU 

Kim Cương Vũ (Vajra-nrtye) (©). 


_ Trong hình vuông thứ hai gồm có 4 Ngoại Cúng Dường, 4 Nhiếp, 16 Bồ Tát 
đời Hiền Kiếp 
Ở bốn góc của hình vuông có 4 vị Kim Cương Nữ là: 
Kim Cương Phần Hương (Vajra-dhùpa) (##) 
Kim Cương Hoa (Vajra-puspa) ('#) 
Kim Cương Đăng (Vajra-Àloka) (#\ 
Kim Cương Đồ Hương (Vajra-gandha) (fŸ) 
C1Iữa 4 vị Nữ Cúng Dường là : 
.) Phương Đông có 5 Tôn (từ trái qua phả!) là: 
Trừ Ưu Ám Bồ Tát (#{) 
Trừ Cái Chướng Bồ Tát (#{) 
Kim Cương Câu (Vajra-amkusa) (4Š) 
Bất Không Kiến Bồ Tát (#3) 
Di Lặc Bồ Tát (Ÿ#Ù 
.) Phương Nam có 5 Tôn (từ trên xuống dưới) là: 
Trí Tràng Bồ Tát (3) 
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Kim Cương Tràng Bồ Tát (&) 

Kim Cương Sách (Vajra-pà sa) (&) 

Đại Tinh Tiến Bồ Tát (Ñ) 

Hương Tượng Bồ Tát ( &) 

.) Phương Tây có 5 Tôn (từ trái qua phả!) là: 

Vô Lượng Quang Bồ Tát (&) 

Hiền Hộ Bồ Tát (X%{) 

Kim Cương Tỏa (Vajra-sphota) (8) 

Võng Minh Bồ Tát (4) 

Nguyệt Quang Bồ Tát (®) 

.) Phương Bắc có 5 Tôn (từ trên xuống dưới) là: 

Kim Cương Tạng Bồ Tát (Ñ) 

Văn Thù (`) (?Vô Tận Ý Bồ Tát) 

Kim Cương Linh (Vajra-veˆsa) (®%&) 

Trí Tích Bồ Tát (Ä `) (?Văn Thù Bồ Tát) 

Phổ Hiền Bồ Tát (#Ÿ) 

_ Trong hình vuông thứ ba là 20 vị Hộ Pháp (Dharma-pàla) được xếp loại 
trong 5 cõi Trời tại bốn phương như sau: 

5 cõi Trời ở Phương Đông (từ trái qua phải) 

Đế Thích (“Sakra) (đ) 

Phạm Thiên (Brahma) (314) 

Kim Cương Tôi (Vajra-vikirana) (8t) 

Câu Ma La (Kumàra) (Ä) 

Na La Diên (Nàràyana) (53) 

5 cõi Trời ở phương Nam (từ trên xuống dưới) 

Huỳnh Hoặc (Pi ñ gala) (3Ä) 

Tuệ Tỉnh (Ketu) (#{) 

Kim Cương Thực (Vajra-bhaksam) (*) 

Nguyệt Thiên (Candra) (S{) 

Nhật Thiên (Àditya) (®) 

5 cõi Trời ở phương Tây (từ trái qua phải) 

La Sát (Ràksasa) (Ä) 

Phong Thiên (Vàyu) (eŸ) 

Kim Cương Y (Vajra-vaˆsi) (&) 

Hóa Thiên (Asmi) (eŸ) 

Đa Văn (Vai ˆsravana) (Ñ) 

5 cõi Trời ở phương Bắc (từ trên xuống dưới) 
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Kim Cương Diện (Vajra-mukha) (#3) 
Diễm Ma (Yama) (cÝ) 

Điều Phục (Vajra-jaya) (&) 

Tỳ Na Dạ Ca (Vinàyaka) (Â) 

Thủy Thiên (Varuna) (3) 


1_ Đại Nhật Như Lai (VaIrocana): 
Chữ chủng tử là: VAM (ä) 
Tôn Hình: Hiện hình Như LaI. 










-i=i 


, :h == 
BS N\ Y v2 
¬.Ố 





Tướng Ấn là: Trí Quyển Ấn. 





Chân Ngôn là: 

$« 1H 1547(15 Ä3#đT14(L 1+%X tñ\( #11 á 

OM SARVA TATHÀGATÀ VAJIRA-DHÀTU ANUTTARA PÙIJA 
SPHARANA SAMAYE HÙM 
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2_ Kim Cương Ba La Mật Bồ Tát (Vajra- Pàramità-bodhisatva): 
Chữ chủng tử là: HÙM (&) 
Tôn Hình: Hai tay cầm hoa sen bên trên có chày Ngũ Cổ, ngồi trên hoa sen. 





Tướng Ấn là: Xúc Địa Ấn. 





Chân Ngôn là: 
$«Ni4đđ á 
OM SATVA-VAJRÌ HÙM 


3_ Bảo Ba La Mật Bồ Tát (Ratna- Pàramità-bodhisatva): 
Chữ chủng tử là: TRÀH (8È) 
Tôn Hình: Hai tay chắp lại cầm hoa sen bên trên có Tam Biện Bảo Châu. 





Tướng Ấn là: Mãn Nguyện Ấn 


Chân Ngôn là: 
$«t{i1ãa 4# 
OM RATNA-VAJRÌ TRÀH 
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4_ Pháp Ba La Mật Bồ Tát (Dharma- Pàramità-bodhisatva): 

Chữ chủng tử là: HRÌH (&\) 

Tôn Hình: Hai tay chắp lại cầm hoa sen, bên trên hoa có chày Độc Cổ bên 
trên chày có hoa sen chưa nở. 


Tướng Ấn là: Di Đà Định Ấn. 





Chân Ngôn là: 
$ đi(ãđ3 á 
OM DHARMA-VAJRÌ HRIH 


5_ Nghiệp Ba La Mật Bồ Tát (Karma_ Pàramità-bodhisatva): 
Chữ chủng tử là: A (3Ä) hay AH (##*) 
Tôn Hình: Hai tay chắp lại cầm hoa sen bên trên có chày Yết Ma. 





Tướng Ấn là: Quyển trái để ở rốn, tay phải duỗi thẳng 4 ngón, hướng ngón cái 
vào trong lòng bàn tay rồi hơi co lại. 





Chân Ngôn là: 
#ÄAmHäã#\ Äñ 
OM KARMA-VAJRÌ AH 
6_ A Súc Như Lai (Aksobhya): 
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Chữ chủng tử là: HÙM (&) 
Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội. 





Tướng Ấn là: Xúc Địa Ấn. 





Chân Ngôn là: 

$ HÑšă 19475 Ä3Z#£31'1L f{‹X tLñ\ fH~Hät X 

OM SARVA TATHÀGATA VAJRASATVA ANUTTARA PÙJA 
SPHARANA SAMAYE HÙM 


7_ Kim Cương Tát Đóa (Vajra-satva): 

Chữ chủng tử là: AH (##) hay ÀH (##) 

Tôn Hình: Hai tay chắp lại cầm hoa sen trên hoa có chày Độc Cổ, bên trên 
chày có hoa sen chưa nở. 





(b ủ 
k2 : 


Chân Ngôn là: 

ở Hã TSŒTUT 1£ HN 7T 4€ 911 61L Z@ , 

GOM SARVA TATHAGATA  SARVA ATMA NIRYATANA PUJA 
SPHARANA KARMA VAJRI ÀH 

$_ Kim Cương Vương (Va]ra-ràJa): 
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Chữ chúng tử là: JAH (4) 
Tôn Hình: Hai tay chắp lại cầm hoa sen bên trên có hai móc câu Kim Cương 
dựng đứng. 





Chân Ngôn là: 

4 H{ä 1⁄7(1 X{ãä #4 47514 *'(4%X 4t ñ?#tG1 & 

OM SARVA TATHÀGATA SARVA ÀTMA NIRYÀTANA PÙJA 
SPHARANA KARMA AGRI JAH 


9_ Kim Cương Ái (VaJra-ràøa): 
Chữ chúng tử là: HOH (%&§) 
Tôn Hình: Hai tay cầm hoa sen bên trên có hai chày Kim Cương dựng đứng. 








Chân Ngôn là: 
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4 H=ä 3⁄41 Hãà ï#X đ7X11L7N( *‡4{ {1ñ ñt 
#\ % 4 

OM SARVA TATHÀGATÀ SARVA ÀTMA NIRYÀTANA 
ANURAGANA PÙJA SPHARANA KARMA VÀNA HÙM HOH 


10_ Kim Cương Hý (Vajra-sàdhu): 
Chữ chủng tử là: SAH (#‡). 
Tôn Hình: Hai tay chắp lại cầm hoa sen bên trên có viên ngọc báu. 





Tướng Ấn là: Hai tay tác Ngoại Phộc Quyền để sau eo 





Chân Ngôn là: 

$« Hä ñ°6{(4 Hš ïfÃ đJ0'4 #43 £(L 1X ÝSLñ Ấâä 
@& 

OM SARVA TATHÀGATA SARVA ÀTMA NIRYÀTANA SÀDHU 
KÀRA PÙJA SPHARANA KARMA TUSTI SAH 


11_ Bảo Sỉnh Như Lai (Ratna-sambhava): 
Chữ chủng tử là: TRÀH (3È) 
Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội. 































¬— 
VN, 







ẢNG Sư | 
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Tướng Ấn là: Dữ Nguyện Ấn. 
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Chân Ngôn là: 


$« HÑf# ñ*(I Ä3Xt£12tL f#*‹X ấtLñ\( fHät X 
OM SARVA TATHÀGATA VAJRA-RATNA ANUTTARA PÙJA 
SPHARANA SAMAYE HÙM 


12_ Kim Cương Bảo (Vajra-ratna): 

Chữ chúng tử là: OM (3) 

Tôn Hình: Hai tay chắp lại cầm hoa sen, bên trên có Tam Biện Bảo Châu tỏa 
lửa sáng. 





Tướng Ấn là: Hai tay tác Ngoại Phộc Quyền, để ở trên trán. 





HN 
Chân Ngôn là: 
$ 4H fã ñ°€7W'#AXTa U35 3đ s 
OM NAMAH SARVA TATHÀGATÀBHISEKA RATNEBHYO VAJRA- 
MANI OM 


13_ Kim Cương Quang (VaJra-TeJa): 

Chữ chủng tử là: AM (3{) hay HRÌH (&\) 

Tôn Hình: Hai tay chắp lại cầm hoa sen, bên trên có vành mặt trời rực lửa 
sáng. 





Tướng Ấn là: Đồng với Thành Thân Hội. 
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Chân Ngôn là: 

# 4H Hš ñ⁄%442(1 H1Jð5 3# 17&@& ga á 

OM NAMAH SARVA TATHÀGATA SÙRYEBHYO VAJRA-TEJINI 
JVALA HRÌH 


14_ Kim Cương Tràng (Vajra-ketu): 
Chữ chủng tử là: TRAM (3) 
Tôn Hình: Hai tay cầm hoa sen, bên trên có cây phướng báu Như Ý. 





Tướng Ấn là: Kim Cương Ngoại Phộc, để ở trên đỉnh đầu, giương duỗi hai 


cánh tay. 
ẢN 
Chân Ngôn là: 


4 14H #4äZñ⁄€f dq'W4tIfñm &4Zđ@ U ä4«/Nš Ä34ä#<«@1 
# 

OM NAMAH SARVA TATHÀGATÀ “SÀPARIPÙRANA  CINTÀ-MANI 
DHVAJA-AGREBHYO VAJRA-DHVAJA-AGRI TRAM 


15_ Kim Cương Tiếu (Vajra-hàsa): 
Chữ chủng tử là: HAH (Ä\) 
Tôn Hình: Hai tay cầm hoa sen, bên trên có để chày Tam Cổ. 
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Tướng Ấn là: Dùng Kim Cương Phộc an chỗ lúm đồng tiền bên trái miệngrôồi 
bung tán. 





Chân Ngôn là: 

4 1H fã ñ⁄47(1 Hááq\đŒ 4ÿ ñn(Iý ä#á 4ñ ấy 

OM NAMAH SARVA TATHÀGATA MAHÀ-PRÌTI PRAMODYA 
KAREBHYO VAJRA-HÀSE HAH 


16_ Vô Lượng Thọ Như Lai (Amitàyus): 


Chữ chủng tử là: HRÌH (`) 
Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội. 


Tướng Ấn là: Di Đà Định Ấn. 





Chân Ngôn là: 

$ HÑšă 1⁄41 Ä3#đït11L +4 tLñ\( fH~H{ät X 

OM SARVA TATHÀGATÀ VAJIRA-DHARMA ANUTTARA PÙJA 
SPHARANA SAMAYE HÙM 


17_ Kim Cương Pháp (Vajra-dharma): 

Chữ chủng tử là: HRÌH (&\) 

Tôn Hình: Hai tay cầm hoa sen, bên trên có chày Độc Cổ, đầu chày có hoa 
sen. 
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Tướng Ấn là: Ngoại Phộc để trên miệng. 





Chân Ngôn là: 

$ NÑš ñ°€(1 Ä3đšt7 f{X4«: 33X'1 {ác đitŒ1 á 

OM SARVA TATHÀGATA VAJRA DHARMATÀ SAMÀDHIBHIH 
STUNOMI MAHÀ-DHARMA-AGRI HRÌH 


18_ Kim Cương Lợi (VaJra-tksna): 
Chữ chủng tử là: DHAM (đ) 
Tôn hình: Hai tay cầm hoa sen, bên trên có cây kiếm. 





Chân Ngôn là: 

# #fấ ñ°€7(1 Ñ+{{(174 đá 3X Hfw447( đ 

OM SARVA TATHÀGATÀ PRAJÑÀ PÀRAMITÀBHIHH NIRHO 
STUNOMI MAHÀ-GHOSÀNUGE_ DHAM 


19_ Kim Cương Nhân (Vajra-hetu): 
Chữ chủng tử là: MAM (#{) hay HÙM (&) 
Tôn Hình: Hai tay cầm hoa sen, bên trên có bánh xe Pháp. 
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Tướng Ấn là: Hay tay tác Ngoại Phộc, để cạnh lỗ tai trái. 






ˆ 


Chân Ngôn là: 
# fã ñ4T(17 Ä3£§[ ddđ444 Hš SgfZi 4c đUớI 
f#š H34đ4 %X 


OM SARVA TATHÀGATA CAKRA-AKSARA PARIVARTTANA 
SARVA SÙTRÀNTA NAYAIH STUNOMI SARVA MANDALA HÙM 


20_ Kim Cương Ngữ (Vajra-bhàsa): 

Chữ chủng tử là: RAM (†{) hay CAH (3Ä) 

Tôn Hình: Hai tay cầm hoa sen bên trên có cái lưỡi của Như Lai, trong cái 
lưỡi có chày Tam Cổ. 





Chân Ngôn là: 

$ Hä 1⁄1 tđã®9% 3á ảmđữ@& ï7(x 3X(A4 ä4'3 4 

OM SARVA TATHÀGATA SAMDHÀ BHÀSA BUDDHA KSAM- 
GÌTIBHIH GADAM STUNOMI VAJRA-VÀCE CAH 


21_ Bất Không Thành Tựu Như Lai (Amogha-siddhi): 
Chữ chủng tử là: AH (#Ÿ) 
Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội. 
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Tướng Ấn là: Quyền trái để ở rốn, tay phải duỗi thẳng 4 ngón, hướng ngón cái 
vào trong lòng bàn tay rồi hơi co lại. 





Chân Ngôn là: 

$ HNÑš ñ⁄€(I7 ÄäZ#ã¡#q14ïtL '$*4 4t HH1 á 

OM  SARVA TATHÀGATA VAJRA-KARMA ANUTTARA PÙJA 
SPHARANA SAMAYE HÙM 


22_ Kim Cương Nghiệp (Val]ra-karma): 
Chữ chủng tử là: KAM (Ä) 
Tôn Hình: Hai tay cầm hoa sen, bên trên có chày Yết Ma. 





Tướng Ấn là: Ngoại Phộc Quy 





Chân Ngôn là: 

4 Hä 1⁄7(1 s!(X+(. HNã tt ÑX ẤñÄXCL nứt 

OM SARVA TATHÀGATA DHÙPA MEGHA SAMUDRA SPHARANA 
PÙJA KARME-KARA KARAH 


23_ Kim Cương Hộ (Vajra-raksa): 
Chữ chủng tử là: HAM (&) 
Tôn Hình: Hai tay cầm hoa sen, trên hoa sen có chày Tam Cổ của Giáp Trụ. 
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Tướng Ấn là: Ngoại Phộc để trên vai phải. 





Chân Ngôn là: 

# fã 742(17 Ñ ÑWÄñI štIñ 4X AHã( &@ 

OM SARVA TATHÀGATA PUSPA PRASARA SPHARANA PÙJA 
KARME-KIRI KIRIH 


24_ Kim Cương Dược Xoa (Vajra-yaksa): 
Chữ chủng tử là: HÙM (&) 
Tôn Hình: Hai tay cầm hoa sen, bên trên có hai nhánh của chày Tam Cổ. 





Chân Ngôn là: 

$ Hă= 1°€1(1 #fefểagadl 4{ '‡4{ ñãL Át 

OM SARVA TATHÀGATA ÀLOKA-JVALA SPHARANA PÙIJA 
KARME-BHARA BHARAH 


25_ Kim Cương Quyền (Vajra-samdhi): 
Chữ chủng tử là: VAM (ä) 
Tôn Hình: Hai tay cầm hoa sen, bên trên có hai Quyền Kim Cương. 
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Tướng Ấn là: Ngoại Phộc để ngang ngực. 





Chân Ngôn là: 

« HfÑäZñ°€7U' it X44 ÄNš #1 1% ñM#t £t 

OM SARVA TATHÀGATA GANDHA MEGHA SAMUDRA 
SPHARANA PÙJA KARME-KURU KURUH 


26_ Kim Cương Hý (Vajra-làsì): 
Chữ chúng tử là: HOH (%&§) 
Tôn Hình: Hai tay cầm hoa sen, bên trên có chày Tam Cổ. 





Tướng Ấn là: Hai tay tác Kim Cương Quyên đè eo, hướng về bên trái hơi cúi 


Chân Ngôn là: 


$« Hä 1°6(I1 5ð #ð A1 tứ #$t141L 14 Xa ÄNŠ 
%,1\ #4(2{ &X 

OM SARVA TATHÀGATÀ HÀSYA LÀSYA KRÌDA RATI SAUKHYA- 
ANUTTARA PÙJA MEGHA SAMUDRA SPHARANA SAMAYE HÙM 


đầu 


27_ Kim Cương Man (Va]ra-màÌlà): 

Chữ chủng tử là: TRT () 

Tôn Hình: Hai tay nắm quyền để ngang ngực, tay trái cầm hoa sen, bên trên 
có vòng hoa. 


Kinh Mát Giáo: hfp-//kinhmaf9iao.WordDress.com 
202 





Tướng Ấn là: Hai quyên treo vòng hoa, từ đỉnh đầu rũ xuống đến sau đỉnh 


Chân Ngôn là: 


$ NÑš ñ42(I 3H HX@Œ ÄSä41⁄44 fX4%X4 Z4 ‹+4x 
X14 f#Nš #tIm\ #%HH1 X 

OM  SARVA TATHÀGATÀ VAJRA-UPAMA SAMÀDHI 
BHÀVANÀPÀNA BHOJANA VÀSANA PÙJIA MEGHA SAMUDRA 
SPHARANA SAMAYE HÙM 


28_ Kim Cương Ca (Vajra-gìtà): 
Chữ chủng tử là: GI (ŒU 
Tôn Hình: Hai tay cầm hoa sen, bên trên có cây đàn Không Hầu 





Tướng Ấn là: Hai tay tác Kim Cương Chưởng, cùng hợp cạnh bên, từ rốn đến 
miệng rồi bung 





Chân Ngôn là: 
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4 fä ñ9⁄7( 441 đJ7ñ4 "(&% X1 ÄNš Ất #2(4{ X 
OM SARVA TATHÀGATA CITTA NIRYÀTANA PÙJA MEGHA 
SAMUDRA SPHARANA SAMAYE HÙM 


29_ Kim Cương Vũ (VaJra-nrtye): 
Chữ chúng tử là: KRT (Ất). 
Tôn Hình: Hai tay cầm hoa sen, trên sen có viên ngọc báu. 





Tướng Ấn là: Hai chưởng để trên trái tim, xoay múa hông bên trái, hông bên 
phải ba lần. Tiếp kết Kim Cương Hợp Chưởng bung tán trên đỉnh đầu 





Chân Ngôn là: 

$« 1H 45947(15 &<A4{ Ñ@0'4 14 X1 {Nš Š1 HH~-fä X 

OM SARVA TATHÀGATA KÀYA NIRYÀTANA PÙJIA MEGHA 
SAMUDRA SPHARANA SAMAYE HÙM 


30_ Kim Cương Phần Hương (Vajra-dhùpa): 
Chữ chủng tử là: AH (#) 
Tôn Hình: Hai tay cầm hoa sen, bên trên có lò hương. 





Tướng Ấn là: Hai tay tác Kim Cương Quyền cùng kèm song song, hướng 
xuống dưới bung tán. 
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Chân Ngôn là: 


# fã ñ°€(I s1 '{& X4 fHNš Štít HH á 
OM SARVA TATHÀGATA DHÙPA PÙJA MEGHA SAMUDRA 
SPHARANA SAMAYE HÙM 


3I1_ Kim Cương Hoa (VaJra-puspa): 

Chữ chúng tử là: OM (3) 

Tôn Hình: Màu vàng lợt, hai tay cầm hoa sen, bên trên có cái mâm hoa chứa 
đầy hoa nở. 





Tướng Ấn là: Hai tay kết Kim Cương Quyển, ngửa lên trên hướng đến miệng 
rồi bung tán. 





Chân Ngôn là: 

4 f{ã 1492(I7 '%44 {4 X+s4 fNš S1 HH X 

OM SARVA TATHÀGATÀ PUSPA PÙJA MEGHA SAMUDRA 
SPHARANA SAMAYE HÙM 


32_ Kim Cương Đăng (Vajra-Àloka): 
Chữ chủng tử là: DI (Ä\) 
Tôn Hình: Hai tay cầm đèn sáng. 





Tướng Ấn là: Hai tay tác Kim Cương Quyền, dựng thẳng hai ngón cái kèm 
song song, cong sập ngón trỏ cùng phụ nhau, để ngang trái tim. 
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Chân Ngôn là: 

« 1H 14947( £\H 1% X1 ÄWNš 1ñ Ha X 

OM SARVA TATHÀGATA DÌPA PÙJA MEGHA SAMUDRA 
SPHARANA SAMAYE HÙM 


33_ Kim Cương Đồ Hương (Vajra-gandha): 
Chữ chủng tử là: GAH (ïŸ) 
Tôn Hình: Hai tay cầm hoa sen, bên trên có vật khí đựng hương xoa bôi. 





Chân Ngôn là: 

$ 1H 1⁄47(1 i(á !'{ X1 XNš 4t #421 X 

OM SARVA TATHÀGATA GANDHA PÙJA MEGHA SAMUDRA 
SPHARANA SAMAYE HÙM 


34_ Trừ Ưu Ám Bồ Tát (“Sokatamo-nirghatana): 
Chữ chủng tử là: AM (31) 


Tôn Hình: Hai tay cầm đài hoa sen, bên trên có cành cây. 
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CO 





Tướng Ấn là: Phạn Khiếp Ấn 





Chân Ngôn là: 
4 HH ®^1% @đ34‡†T H1d4i ã & 
OM_ SARVA “SOKATAMO NIRGHÀTA MATAYE SVÀHÀ _ ÀM 


35_ Trừ Cái Chướng Bồ Tát (Sarva-nivarana-viskambhin): 
{Bản khác ghi là Diệt Ác Thú Bồ Tát (Sarva-apàya-jaha)] 
Chữ chủng tử là: SA (®Ä) 

Tôn Hình: Hai tay cầm hoa sen, bên trên có rương Kinh Phạn. 






Tướng Ấn là: Tay phải duỗi 5 ngón tay nâng lên trên, tay trái nắm quyền để ở 


1 


Chân Ngôn là: 
#_f#wtd( £ácA( 4á äH 
OM_SARVA APÀYA JAHÀYA SVÀHÀ _ SA 
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36_ Kim Cương Câu (Vajra-amkusa): 
Chữ chúng tử là: JAH (4) 
Tôn Hình: Hai tay cầm hoa sen, bên trên có móc câu Tam Cổ. 








Chân Ngôn là: 
# 44 & 
OM_ VAJERA-AMKU“SA JAH 


37_ Bất Không Kiến Bồ Tát (Amogha-dar sin): 

Chữ chủng tử là: AH (#) 

Tôn Hình: Hai tay cầm đài hoa sen, bên trên có chày Độc Cổ, hai bên eo chày 
có con mắt. 
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Tướng Ấn là:Phật Nhãn Ấn 





Chân Ngôn là: 
4 HH Xá44T4 4á & 
OM_ AMOGHA DARSANÀYA SVÀHÀ _ AH 


38_ Di Lặc Bồ Tát (Maitreya): 
Chữ chủng tử là: MAI (#Ù 
Tôn Hình:Hai tay cầm đài hoa sen, bên trên có bình Quân Tnì. 





Tướng Ấn là:Chắp hai tay lại giữa rỗng, hai móng ngón trỏ cùng hợp nhau, hai 
ngón cái đè mặt bên cạnh ngón trỏ 





Chân Ngôn là: 
4 34\Tï{%đA% Má 34 
OM_ MAITREYÀYA SVÀHÀ _ MAI 


39_ Trí Tràng Bồ Tát (Jñàna-ketu): 
Chữ chủng tử là: TRAM (Ä) 
Tôn Hình: Hai tay cầm hoa sen, trên sen có phan phướng Như Ý. 


Kinh Mát Giáo: hữfp-//kinhmafgiao.WordDress.com 
209 





Chân Ngôn là: 
4 #4Aäjðä Xác 4 
OM_JÑÀNA KETUVE SVÀHÀ _ TRAM 


40_ Kim Cương Tràng Bồ Tát Tát (Vajra-ketu): 

[Bản khác ghi là Hư Không Tạng Bồ Tát (Gagana-gañja: Hư Không Khố)] 
Chữ chủng tử là: HÙM (&) 

Tôn Hình: Hai tay cầm hoa sen, trên sen có viên ngọc báu Như Ý. 





Tướng Ấn là:Kim Cương Phộc, hai ngón trỏ cùng vịn nhau như hình báu, hai 
ngón cái kèm song song nhau 





Chân Ngôn là: 
 TỤU(4 iUA #4 á 
OM_ GAGANA GAÑJÀYA SVÀHÀ _ HÙM 
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41_ Kim Cương Sách (VajJra-pà sa): 
Chữ chủng tử là: HÙM (&) 
Tôn Hình: Hai tay cầm hoa sen, bên trên có sợi dây Rồng. 





Tướng Ấn là: Hai quyền chung lưng, hai ngón út cùng móc nhau, hai đầu ngón 
cùng trụ nhau như sợi dây 





Chân Ngôn là: 
$ ä#wít á 
OM_VAJRA-PÀ SA HÙM 


42_ Đại Tỉnh Tiến Bồ Tát (“Sùra hay 'Sùramgama): 
Chữ chủng tử là: VI () 
Tôn Hình: Hai tay cầm hoa sen, trên sen có cây kích Độc Cổ. 
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Chân Ngôn là: 
4 &td %#á & 
OM_ 'SÙRÀYA SVÀHÀ _ VI 


43_ Hương Tượng Bồ Tát (Gandha-hàstin): 
Chữ chủng tử là: HÙM (&) 
Tôn Hình: Hai tay cầm hoa sen, trên sen có cái bát. 








Chân Ngôn là: 
4 T(4 ã@@ #44 á 
OM_GANDHA HÀSTINI SVÀHÀ _ HÙM 


44_ Vô Lượng Quang Bồ Tát (Amita-prabha): 
Chữ chủng tử là: HÙM (&) 
Tôn Hình: Hai tay cầm Hoa sen tỏa sáng (Quang Minh Liên Hoa). 
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Tướng Ấn là:Bát Ấn 





Chân Ngôn là: 
4 ñïHHf'Z5 Nã<đ Xã á 
OM_ AMITA PRABHA SVÀHÀ _ HÙM 


45_ Hiền Hộ Bồ Tát Tát (Bhadra-pàla): 
Chữ chúng tử là: PRA (8®) 
Tôn Hình: Hai tay cầm hoa sen, trên sen có cái Hiền Bình. 





Tướng Ấn là: Tay phải nắm Kim Cương Quyển, ngón cái như Hiển Bình, 
quyền trái để ở eo. 





Chân Ngôn là: 
# *Wddda( lá ÑN 
OM _ BHADRA-PÀLAYA SVÀHÀ _ PRA 


46_ Kim Cương Tóa (Vajra-sphota): 
Chữ chủng tử là: VAM (ä) 
Tôn Hình: Hai tay cầm hoa sen, bên trên có khóa xích Kim Cương. 
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Tướng Ấn là: Hai tay tác Kim Cương Quyển, hai ngón út và hai ngón trỏ cùng 
móc nhau như hình móc xích. 





Chân Ngôn là: 
#$ ä$%€ 4 
OM_VAJRA-SPHOTA VAM 


47_ Võng Minh Bồ Tát (Jàlinì-prabha): 

[Bản khác ghi là Quang Võng Bồ Tát| 

Chữ chúng tử là: JAH (4) 

Tôn Hình: Hai tay cầm hoa sen, trên sen có lưới võng. 





Chân Ngôn là: 
4 «(đ@f7m\ . NãaH1 ®#4á & 
OM_ JÀLINÌ PRABHÀYA SVÀHÀ _ JAH 


4§_ Nguyệt Quang Bồ Tát (Candra-prabha): 
Chữ chủng tử là: BHA (ÃÄ\) 
Tôn Hình: Hai tay cầm hoa sen, trên sen có nửa vành trăng. 
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Chân Ngôn là: 
#X“ÄẢ4& Xa S4 4 
OM_ CANDRA-PRABHÀYA SVÀHÀ _ BHA 


49_ Kim Cương Tạng Bồ Tát (Vajra-garbha): 

Chữ chủng tử là: VI (Ñ) 

Tôn Hình: Hai tay cầm hoa sen, trên sen có 4 cái chày Độc Cổ xếp thành hình 
VUÔNg. 





 -_ h x1 r3ã II 
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Chân Ngôn là: 
# äj# /(t&i #4 & 
OM _ VAJRA-GARBHÀYA SVÀHÀ _ VI 


50_ Văn Thù (MañJu sr)) : 

[Bản khác ghi là Vô Tận Ý Bồ Tát (Aksaya-mati)] 

Chữ chủng tử là: JÑA (®') 

Tôn Hình: Hai tay cầm hoa sen, trên sen có rương Kinh Phạn. 





Tướng Ấn là: Phạn Khiếp Ấn 


..^— 
“= 


Chân Ngôn là: 
4 ñã<4 H74 S4 
OM_ AKSAYA-MATÀYE SVÀHÀ _JÑA 


51_ Kim Cương Linh (VaJra-aveˆsa): 
Chữ chủng tử là: HOH (%&) 
Tôn Hình: Hai tay cầm hoa sen, bên trên có cái chuông Ngũ Cổ. 





Tướng Ấn là: Hai quyên chung lưng, hai ngón út, hai ngón trổ cùng móc nhau, 
cổ tay hơi cách nhau 





Chân Ngôn là: 
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#$ ãđsqT & 
OM _VAJRA- AVI'SA HOH 


52_ Trí Tích Bồ Tát (Pratibhàna-kuta): 

{Bản khác ghi là Văn Thù Bồ Tát (Mañjuˆsnì) hay Biện Tích Bồ Tát] 
Chữ chủng tử là: VA (Ä) 

Tôn Hình: Hai tay cầm hoa sen, trên sen có đám mây. 








Chân Ngôn là: 
# Ñđ#4#Z<( !#ác 3 
OM_ PRATIBHÀNA-KUTÀYA SVÀHÀ_ VA 


53_ Phổ Hiền Bồ Tát (Samanta-bhadra): 
Chữ chủng tử là: AH (#) 
Tôn Hình: Hai tay cầm hoa sen, trên sen có cây kiếm. 





Tướng Ấn là: Nội Ngũ Cổ Ấn 
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Chân Ngôn là: 
4 H47 | Sá 
OM_ SAMANTA-BHADRÀYA SVÀHÀ AH 


5 cõi Trời ở Phương Đông (từ trái qua phải) 
54_Đế Thích Thiên (“Sakra): 

Chữ chủng tử là: DHA (đ) 

Tôn Hình:Đại lược đồng với Thành Thân Hội. 





Tướng Ấn là: Nhẫn Nhục Ba La Mật Ấn — 





Chân Ngôn là: 
# đ#d4đ 4& 
OM_ VAJRA-YUDHA SVÀHÀ 


5S_ Phạm Thiên (Brahma): 
Chữ chủng tử là: MAI (3) 
Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội. 





Tướng Ấn là: Nguyệt Diệu Ấn 


Kinh Mát Giáo: hffp-//kinhmafgiao.WOordDress.com 
218 





Chân Ngôn là: 
$ Ää#2t4 tá 
OM _ VAJRA-MAUNA SVÀHÀ 


56_ Kim Cương Tồi Thiên (Vajra-vikirana): 
Chữ chủng tử là: NDA (3) 
Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội. 





Tướng Ấn là: Bạch Tản Cái Phật Đỉnh An 


<7 


RỂ 


rG 





Chân Ngôn là: 
31⁄4 tá 
OM_ VAJRA-GÙDHA SVÀHÀ 


57_ Câu Ma La Thiên (Kumàra): 
Chữ chủng tử là: VA (Ä) 
Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội. 


.S)⁄⁄ 
tà 
s 
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Tướng Ấn là: Quyên trái đè eo, 5 ngón tay phải co móc hướng xuống dưới, 
đưa ngón cái vào khoảng giữa của 4 ngón, 4 ngón tay làm cái chuông, ngón cái là 
hạt của chuông (Linh Tử) như hình đánh chuông. 


IÉT< 21212 





Chân Ngôn là: 
 Ää*‹tŒ 4£ 
OM_ VAJRA-GHAMTA SVÀHÀ 


58_ Na La Diên (Nàràyana): 
Chữ chủng tử là: MA (2Ä) 
Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội. 





Tướng Ấn là: Tay trái nắm quyển để ngang eo, tay phải duỗi 5 ngón mở đứng 
cách nhau ngay phía trước, đầu ngón hướng ra ngoài, mặt quyên hướng bên phải 
mặt đất ba lần. 


—--¬: Em Ð ưm 





Chân Ngôn là: 
# dd 1 t4& 
OM _BALA-VAJRA SVÀHÀ 


5 cõi Trời ở phương Nam (từ trên xuống dưới) 
59_ Huynh Hoặc Thiên (Pi ñ øala): 

Chữ chủng tử là: TRAM (Ä) 

Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội. 
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Chân Ngôn là: 
 ä#@4qXaăf tá 
OM_ VAJRA-PINGALA SVÀHÀ 


60_ Tuệ Tỉnh Thiên (Ketu): 
Chữ chủng tử là: YA (#{) 
Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội. 
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Chân Ngôn là: 
 ä#NHă tá 
OM_ VAJRA-MUSALA SVÀHÀ 


61_ Kim Cương Thực Thiên (VaJra-bhaksam): 
Chữ chủng tử là: PA (4). 
Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội. 








Chân Ngôn là: 
$ äãNgđ tá 
OM_ VAJRA-MÀLA SVÀHÀ 


62_ Nguyệt Thiên (Candra): 
Chữ chủng tử là: PRA (®{) 
Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội. 
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Tướng Ấn là: Tay trái tác Nguyệt Thiên Ấn 





L4 


Chân Ngôn là: 
# ããN¬h tá 
OM_ VAJRA-PRABHA SVÀHÀ 


63_ Nhật Thiên (Àditya): 
Chữ chúng tử là: KU (®) 
Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội. 





Tướng Ấn là: Nhật Thiên Ấn. 





Chân Ngôn là: 
$ ä##jŒ tá 
OM_ VAJRA-KUNDALI SVÀHÀ 


5 cõi Trời ở phương Tây (từ trái qua phải) 

64_ La Sát Thiên (Ràksasa): 

Chữ chủng tử là: VA (Ä) 

Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội. 
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2>) AC 


Tướng Ấn là: Tay trái tác Đao Ấn 





Chân Ngôn là: 
# ãä#x<*4 tá 
OM _ VAJRA-DANDA SVÀHÀ 


65_ Phong Thiên (Vàyu): 
Chữ chủng tử là: LA (eŸ) 
Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội. 





Tướng Ấn là: Phong Thiên Ấn 





Chân Ngôn là: 
#$ ä#@ă' 1á 
OM_ VAJRÀNILA SVÀHÀ 
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66_ Kim Cương Y Thiên (VaJra-va s1): 
Chữ chủng tử là: HÙM (&) 
Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội. 





Tướng Ấn là: Hai tay tác Nội Phộc, dựng hai ngón giữa, co ngón giữa trái như 
cây cung, hơi gập ngón giữa phải đè lóng giữa của ngón giữa trái như mũi tên 





Chân Ngôn là: 
 Ää*äốết 4£ 
OM _ VAJRA- VA'SIE SVÀHÀ 


67_ Hóa Thiên (Asni): 
Chữ chủng tử là: LA (eŸ) 
Tôn Hình: Tay trái cầm cây gậy, tay phải cầm viên ngọc. 





Tướng Ấn là: Tay phải tác Thí Vô Úy Ấn, co ngón cái vào tâm lòng bàn tay, 
ngón trỏ tác câu triệu, ngang vai phải. Tay trái đem ngón sgiữa, ngón cái chụm lại 
thành dạng Tam Giác, kèm duỗi ba ngón còn lại, mặt ấn ngửa lên lên ngang trái 
tim. 
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Chân Ngôn là: 
# ä#4¿ăä tá 
OM _ VAJRA-ANALA SVÀHÀ 


68_ Đa Văn Thiên (Vat sravana): 
Chữ chủng tử là: VAI () 
Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội. 





Tướng Ấn là: Phổ Thông Căn Bản Ấn 





Chân Ngôn là: 
 ä#4tä tá 
OM_ VAJRA- BHAIRAVA SVÀHÀ 


5 cõi Trời ở phương Bắc (từ trên xuống dưới) 
69_ Kim Cương Diện Thiên (VaJra-mukha): 
Chữ chủng tử là: “SA (Ä) 
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Tôn Hình: Hai tay cầm móc câu Kim Cương Tam Cổ. 





Tướng Ấn là: Tay phải nắm quyên, duỗi ngón trỏ như hình móc câu 





Chân Ngôn là: 
## 3# tá 
OM_ VAJRÀMKƯSA  SVÀHÀ 


70_ Diễm Ma Thiên (Yama): 
Chữ chủng tử là: LA (eŸ) 
Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội. 
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2| 





Chân Ngôn là: 
$ äã&@c lá 
OM_ VAJRA-KÀLA SVÀHÀ 


71_ Điều Phục Thiên (Vajra-jaya): 

Chữ chúng tử là: JAH (4) 

Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội. Tay phải cầm cây kiếm, tay 
trái nắm quyền 








Chân Ngôn là: 
 ä#«¿{ 44 
OM_ VAJRA-JAYA SVÀHÀ 


72_ Tỳ Na Dạ Ca (Vinàyaka): 
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Chữ chủng tử là: KA (4) 
Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội. 





Chân Ngôn là: 
$«‹tq ï( á 4 
OM_HRÌH GAH HÙM SVÀHÀ 


73_ Thủy Thiên (Varuna: 
Chữ chúng tử là: NA (3) 
Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội. Phần đội trên đầu có Rồng. 





Tướng Ấn là: Thủy Thiên Ấn 
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Chân Ngôn là: 
#«47( 14 4& 
OM _NÀGA-VAJRA SVÀHÀ 


TỨ ẤN HỘI (Catur-mudra) 
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Tứ Ấn Hội là Hội thứ năm trong 9 Hội của Hiện Đồ Kim Cương Giới Man 
Đa La, có vị trí ở phương Tây Nam của Hiện Đồ Man Đa La.Hội này là Hội kết của 
4 loại Man Đa La là: Đại Man Đa La, Tam Muội Ca Man Đa La, Pháp Man Đa La, 
Yết Ma Man Đa La.... biểu thị cho việc bốn Man chẳng lìa, tức thu gọn 4 Man vào 
một Hội. 

Hội này có 13 Tôn được trình bày như sau: 
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Chính giữa Hội là Vòng Kim Cương chia thành hình chữ Thập và được bao 
quanh bởi ba hình vuông. 

Vòng tròn chính giữa là vị trí của Đại Nhật Như Lai (Vairocana) (8) 

Vòng tròn phương Đông là vị trí của Kim Cương Tát Đóỏa (Vajra-satva) (&) 
[hay A Súc Phật (Aksobhya)] 

Vòng tròn phương Nam là vị trí của Kim Cương Bảo Bồ Tát (Vajra-ratna) 
(-Ä$) [hay Bảo Sinh Phật (Ratna-sambhava) hoặc Hư Không Tạng Bồ Tát (Àkà”sa- 
øarbha)] 

Vòng tròn phương Tây là vị trí của Kim Cương Pháp Bồ Tát (Vajra-dharma) 
(W) [Vô Lượng Thọ Phật (Amitàyus) hay hoặc Quán Tự Tại Bồ Tát 
(AvaloKIteˆsvara)] 

Vòng tròn phương Bắc là vị trí của Kim Cương Nghiệp Bồ Tát (Vajra-karma 
(#®) [hay Bất Không Thành Tựu Phật (Amogha-siddhi) hoặc Tỳ Thủ Yết Ma Bồ 
Tát (VI svar-karma)] 

Góc Đông Nam là Tam Muội Gia Hình của Kim Cương Ba La Mật Bồ Tát 
(Vajra- Pàramità-bodhisatva) (&) 

Góc Tây Nam là Tam Muội Gia Hình của Bảo Ba La Mật Bồ Tát (Ratna- 
Pàramità-bodhisatva) (-3Š) 

Góc Tây Bắc là Tam Muội Gia Hình của Pháp Ba La Mật Bồ Tát (Dharma- 
Pàramità-bodhisatva) (-§\), 

Góc Đông Bắc là Tam Muội Gia Hình của Nghiệp Ba La Mật Bồ Tát 
(Karma_ Pàramità-bodhisatva) (#Ÿ). 

Bên ngoài vòng Kim Cương, trong hình vuông thứ nhất có 4 vị trí là: 

Góc Đông Nam là Tam Muội Gia Hình của Kim Cương Hý (Vajra-làsì) (%&) 

Góc Tây Nam là Tam Muội Gia Hình của Kim Cương Man (Vajra-màlà) 
(&) 

Góc Tây Bắc là Tam Muội Gia Hình của Kim Cương Ca (Vajra-gìtà) (Ø 
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Góc Đông Bắc là Tam Muội Gia Hình của Kim Cương Vũ (Vajra-nrtye) 
Œ®\). 

Hình vuông thứ hai có các chày Kim Cương xếp nối tiếp nhau thành Giới Đạo. 

Hình vuông thứ ba có 4 đài hoa sen ở 4 phương Đông, Nam, Tây, Bắc. Bốn 
sóc có 4 chày Kim Cương và các hoa văn xen giữa. 


1_ Ty Lô Giá Na Như Lai (Vairocana): 
Chữ chủng tử là: VAM (ä) 
Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội. 





Chân Ngôn là: 
$ Häá 1⁄41 N& 4 
OM SARVA TATHÀGATA MUSTI VAM 


2_ Kim Cương Tát Đóa (Vajra-satva) 

[hay A Súc Phật (Aksobhya)] 

Chữ chủng tử là : HÙM (&) 

Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội, thân hiện màu xanh. 
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Tam Muội Gia Hình là: Chày Ngũ Cổ. 








Chân Ngôn là: 
$ fXxjz Ä1f@ƒ7@ Hfšã 15⁄42(1 tữnđ 
OM HRDAYA-MANISITÀNI SARVA-TATHÀGATA SIDDHYANTÀM 


3_ Kim Cương Bảo Bồ Tát (Vajra-ratna) 

[hay Bảo Sinh Phật (Ratna-sambhava) hoặc Hư Không Tạng Bồ Tát (Àkàsa- 
øarbha)] 

Chữ chủng tử là: TRÀH (3$) 

Tôn Hình: Màu vàng, đầu đội mãu báu Tam Biện Bảo Châu, tay trái cầm 
Tam Biện Bảo Châu, tay phải kết Dữ Nguyện Ấn. 
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Tướng Ấn là: Hai tay tác Ngoại Phộc, hai ngón giữa cùng vịn nhau như hình 





Chân Ngôn là: 
f4 Ä1ýX ma 4ảsš 
SARVA-MUDRÀM ME PRÌYA BHAVATU 


4_Kim Cương Pháp Bồ Tát (Vajra-dharma): 
[hay Vô Lượng Thọ Phật (Amityus) hoặc Quán Tự Tại Bồ Tát 


(AvaloKIteˆsvara)] 


Kim Cương Pháp Bồ Tát ở trong Tứ Ấn Hội là một trong 4 vị Bổ Tát thân cận 


của Đại Nhật Như Lai, biểu thị cho Pháp Trí Ấn (Dharma-jñàna-mudra) trong 4 
loại Trí Ấn của Như Lai 


Chữ chủng tử là: HRÌH (`) 
Tôn Hình: Lược đồng với Thành Thân Hội, thân hiện màu thịt đỏ. 





Chân Ngôn là: 
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đ@wWNd#ýả4@&Ã&ä 35 Hfš 4⁄47(17 HXd¿t1AX xe 
NISAPRAPAÑCA-VAK-SIDDHI-RBHAVATU_  SARVA-TATHÀGATA- 
SAMÀDHAYOME ÀJAYANTÀM 


5_ Kim Cương Nghiệp Bồ Tát (Vajra-karma) 

[hay Bất Không Thành Tựu Phật (Amogha-siddhi) hoặc Tỳ Thủ Yết Ma Bồ 
Tát (V1 svar-karma)] 

Chữ chủng tử là: AH (#Ÿ) 

Tôn Hình: Màu xanh lục, tay trái nắm Kim Cương Quyền để ngang eo, tay 
phẩi ngửa lòng bàn tay ngang ngực cầm chày Yết Ma. 





Tướng Ấn là: Bất Không Thành Tựu Ấn. Hai tay tác Km Cương Ngoại Phộc, 
co hai ngón giữa vào trong lòng bàn tay, dựng thẳng 2 ngón cái, hai ngón út cùng 
hợp nhau, để trên đỉnh đầu 





Chân Ngôn là: 

4@z đä3 X4 Hã Hš 15942014 đ#(đ7Ữ1 Atã { ttšäx 

AVIDYÀM DHÀVANTE ME SATVA SARVA-TATHAGATÀ'SCA 
VIDYÀDHIGAMA SAMVARA SAMBHÙTÀM 


6_ Kim Cương Ba La Mật Bồ Tát (Vajra- Pàramità-bodhIsatva): 
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Chữ chủng tử là: HÙM (&) 
Tam Muội Gia Hình là: Chày Ngũ Cổ trên hoa sen 





7_ Bảo Ba La Mật Bồ Tát (Ratna- Pàramità-bodhisatva): 
Chữ chúng tử là: TRAH (3È) 
Tam Muội Gia Hình là: Tam Biện Bảo Châu trên hoa sen 





9_ Pháp Ba La Mật Bồ Tát (Dharma- Pàramità-bodhisatva): 

Chữ chủng tử là: HRÌH (-&\) 

Tam Muội Ca Hình là: Trên hoa sen có rương Kinh Phạn, bên trên có chày 
Độc Cổ, trên chày có hoa sen chưa nở. 













HA 


\M——r L1 
NI NI=TỆĐ T2 
\ gi, 


10_ Nghiệp Ba La Mật Bồ Tát (Karma_ Pàramità-bodhisatva): 
Chữ chủng tử là: AH (#Ÿ). 
Tam Muội Gia Hình là: Chày Yết Ma (Thập Tự Tam Cổ Chử) trên hoa sen. 
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11_ Kim Cương Hý Bồ Tát (Vajra-làsì): 
Chữ chủng tử là: HOH (%&) 
Tam Muội Gia Hình là: Chày Tam Cổ uốn cong. 





12_ Kim Cương Man Bồ Tát (Vajra-màlà): 
Chữ chủng tử là: TRỊ (Ä) 
Tam Muội Ca Hình là: Vòng hoa báu. 





12_ Kim Cương Ca Bồ Tát (Vajra-gìtà): 
Chữ chủng tử là: GÌH (#ẦĐ 
Tam Muội Gia Hình là: Cây đàn Không Hầu 
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13_ Kim Cương Vũ (Vajra-nrty©): 
Chữ chúng tử là: KRT (Ất). 
Tam Muội Gia Hình là: Chày Yết Ma 
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NHẤT ẤN HÔI (Eka_mudra) 


Nhất Ấn Hội là Hội thứ sáu trong 9 Hội của Hiện Đồ Kim Cương Giới Man 
Đa La, có vị trí ở phương trên của Thành Thân Hội, tức là phương Tây của Hiện Đồ 
Man Đa La. 

Đồ Thức trình hiện đơn thuần đổ dạng của một Tôn là Đại Nhật Như Lai. 
Trong Pháp tu của Mật Giáo thì đấy là chỗ dùng tu riêng Pháp của Đại Nhật Nhất 
lôn. 

Chính giữa Hội là Đại Nhật Như Lai (Vairocana), 4 góc đều để một cái Hiền 
Bình biểu thị cho 4 loại Phật Trí 

Hội này biểu thị cho các Tôn của 4 Man Đa La đều quy về nghĩa biển Tính 
chẳng bai (Bất Nhị Tính Hải). 
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Đại Nhật Như Lai (Vairocana): 

Chữ chủng tử là: VAM (ä) 

Tôn Hình: Thân màu thịt trắng ngồi trong vành trăng lớn, đầu đội mão báu 5 
Phật, mặc áo khoác ngoài màu trắng, trụ trong Trí Quyền Ấn, tượng trưng cho nghĩa 
5 Trí viên mãn cùng một Pháp Thân. 





Tướng Ấn là: Trí Quyển Ấn. Trong đó quyển phải đại biểu cho Phật Giới, 
quyền trái đại biểu cho Chúng Sinh Giới. Ngón trỏ của quyền trái hợp với ngón cái 
của quyển phải đại biểu cho nghĩa chúng sinh và Phật chẳng phải hai (Sinh Phật 
Bất Nhị) 
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Chân Ngôn là: 
4 1&ä4{f344 a 
OM _ MAHÀ-VAIROCANA _ VAM 


Hay $ Ä#@đ*Ã 
OM_ VAJRA-DHÀTU VAM 
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LÝ THÚ HỘI (Naya) 


Lý Thú Hội là Hội thứ bảy trong 9 Hội Hiện Đồ Kim Cương Giới Man Đa 
La, có vị trí ở phương Tây Bắc của Hiện Đồ Man Đa La. Lại gọi là Tát Đỏa Hội, 
Phổ Hiền Hội. Hội này biểu thị cho Đại Nhật Như Lai hiện thân Kim Cương Tát 
Đóa là nghĩa dùng Chính Pháp hóa độ chúng sinh. 

Hội này diễn nói Lý Thú của Nghĩa Phiên não tức Bồ Đề là Nội Chứng của 
Kim Cương Tát Đóa . 

Hội này có l7 Tôn được trình bày như sau: 
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Đồ Thức có 3 hình vuông gồm có 17 Tôn được trình bày như sau 

_ Hình vuông thứ nhất được chia ra làm 9 hình vuông nhỏ bao quanh 9 vành 
tráng: 

Vành trăng chính giữa là vị trí của Kim Cương Tát Đóa (Vajra-satva) (%) 

Vành trăng phương Đông là vị trí của Dục Kim Cương (Z1) 

Vành trăng phương Nam là vị trí của Xúc Kim Cương (`) 

Vành trăng phương Tây là vị trí của Ái Kim Cương (Ä) 

Vành trăng phương Bắc là vị trí của Mạn Kim Cương (3Ä) 

Vành trăng øóc Đông Nam là vị trí của Ý Sinh Kim Cương Nữ (Hương) (Ä ) 

Vành trăng góc Tây Nam là vị trí của Kế Lý Cát La Nữ (Hoa) ($Š) 

Vành trăng góc Tây Bắc là vị trí của Ái Kim Cương Nữ (Đăng) (3) 

Vành trăng góc Đông Bắc là vị trí của Mạn Kim Cương Nữ (Đồ) (Ã ) 

_ Hình vuông thứ hai có 8 vành trăng nhỏ: 

Vành trăng phương Đông là vị trí của Sắc Kim Cương (Câu) (&) 

Vành trăng phương Nam là vị trí của Thanh Kim Cương (Sách) (&) 

Vành trăng phương Tây là vị trí của Hương Kim Cương (Tóa) (8ä) 

Vành trăng phương Bắc là vị trí của Vị Kim Cương (Linh) (%&) 

Vành trăng góc Đông Nam là vị trí của Xuân Kim Cương (Hý) (Ñ) 

Vành trăng góc Tây Nam là vị trí của Hạ Kim Cương (Man) (Ä) 

Vành trăng góc Tây Bắc là vị trí của Thu Kim Cương (Ca) (' ) 

Vành trăng góc Đông Bắc là vị trí của Đông Kim Cương (Vũ) (3) 

_ Hình vuông thứ ba có 4 đài hoa sen ở 4 phương, 4 chày Kim Cương ở 4 góc 
và các hoa văn xen kẽ. 


I_ Kim Cương Tát Đóa (Vajra-satva): 

Kim Cương Tát Đổồa là Phổ Hiển Bồ Tát (Samanta-bhadra) tức con trưởng 
của tất cả Như Lai, là Tâm Bồ Đề của tất cả Như Lai, là Tổ Sư của tất cả Như Lai. 
Chính vì thế cho nên tất cả Như Lai lễ kính Kim Cương Tát Đỏa. 

Tôn này trụ Đại Trí Ấn từ Kim Cương Giới đến Kim Cương Linh Bồ Tát dùng 
37 Trí thành Thân Quả Đức Tự Thọ Dụng, Tha Thọ Dụng. Tôn này cũng là Tự 
Tính Thân , chẳng sinh chẳng diệt, ngang bằng với hư không, tức là Thân tràn khắp 
Pháp Giới 

Chữ chủng tử là: OM () 

Tôn Hình: Thân màu thịt trắng, đầu đội mão Ngũ Phật, tay phải cầm chày 
Kim Cương Ngũ Cổ vặn nghiêng cổ tay trước ngực, tay trái để ngang đầu gối cầm 
cái chuông Ngũ Cổ. 
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Chân Ngôn là: 
đ#fH#« 
VAJRA-SATVA-UHAM 


2_ Dục Kim Cương (Ista-vaJra): 

Lại xưng là Y Sắt Tra Phộc Nhật La, Dục Kim Cương, Tiễn Kim Cương, Ý 
Sinh Kim Cương, Kim Cương Tiễn, Nhãn Tiễn. 

Tôn này là Bát Nhã Ba La Mật (Prajñà-pàramita), hay thông đạt tất cả Phật 
Pháp , không ngưng trệ không ngăn ngại như Kim Cương hay sinh ra chư Phật. 

Tôn này cầm mũi tên Kim Cương bắn tất cả hạt giống Hữu Lậu trong A Lại 
Gia Thức (Tàng Thức), thành Đại Viên Kính Trí. Cũng dùng Mũi tên Dục của Đại 
Bi bắn sự Tham Dục trong tâm của chúng sinh khiến cho hay ngộ nhập Lý Thú 
thanh tịnh của Bát Nhã. 

Chữ chủng tử là: MA (2Ä) hay JAH (4) 
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Tôn Hình:Thân màu thịt đỏ, đầu đội mão báu, hai tay cầm mũi tên. 





Tam Muội Gia Hình là: Mũi tên Kim Cương. Biểu thị cho việc dùng mũi tên 
Tâm Bồ Đề câu triệu tất cả hữu tình, an trí vào Phật Đạo. 


Tướng Ấn là: Kim Cương Vương Ấn. 





Chân Ngôn là: 
& để fƒđ@& Hđ{a He 
JAH_ VAJRA DRSTI SAYAKE MAT 


3_ Xúc Kim Cương (Kìlikìla): 

Kìliklla (Hay Kelikila) dịch âm Phạn là Kế Ly Cát La Kim Cương, Kế Lý Kế 
La Kim Cương, Kế Lợi Cát La Kim Cương. Lại xưng là Kim Cương Hỷ Duyệt Bồ 
Tát. Xưng đầy đủ là Kế Lợi Cát La Kim Cương Bồ Tát, hoặc Kim Cương Kế Ly 
Cát La Bồ Tát. 

Tôn này là Hư Không Tạng Tam Ma Địa (Àkàsa-garbha-samàdhi) ban an 
vui cho vô biên chúng sinh, cứu vớt chúng sinh bị chìm đắm trong bùn nghèo túng, 
mọi ước nguyện mong cầu Thế Gian với Xuất Thế Gian đều khiến cho đầy đủ. 

Tôn này ôm Kim Cương Tát Đỏa (Vajra-satva) biểu thị cho sự Tịnh Thức thứ 
bảy (Mạt Na Thức) vọng chấp Thức thứ tám (Tàng Thức) làm Ngã Si, Ngã Kiến, 
Ngã Mạn, Ngã Ái... thành Bình Đẳng Tính Trí, tức biểu thị cho Tính của việc tiếp 
chạm (Xúc Tính) tức là Bồ Đề. Hoặc lại dùng Trí không nhiễm quán sát chia Y Tha 
Tính, trao cho Viên Thành chẳng tức là chẳng sai khác (bất tức bất đị) trong địa vị 
Quả Đức, biết tất cả Pháp cùng với Bồ Đề Niết Bàn chẳng tức là chẳng sai khác 
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Chữ chủng tử là: HÀ (4), hay HÙM (&) 
Tôn Hình: Thân màu thịt trắng, đầu đội mão báu, thân đeo Anh Lạc, hai tay 
giao chéo nhau, ôm dính chày Tam Cổ (hoặc chày Ngũ Cổ). 





Tam Muội Gia Hình là: Chày Tam Cổ. Biểu thị cho Đại Phương Tiện Kim 


Cương Thừa khiến chứng Trí chẳng nhiễm. 
gMỦ Hy 
tI 








Chân Ngôn là: 
% Äđã@đ á 
HÙM VAJRA-KÌLIKÌLE HÙM 


4 Ái Kim Cương (Rà Øa-Vva]ra): 

Lại xưng là Ái Phộc Kim Cương, Ái Lạc Kim Cương, Bi Mẫn Kim Cương. 

Tôn này là Đa La Bồ Tát (Tàrà) hay trụ Đại Bi Giải Thoát thương xót vô 
biên hữu tình bị khổ, thường cưu mang bạt tế, ban cho an vui. 

Tôn này cầm cây phướng Ma Kiệt hay tịnh Ý Thức (Thức thứ sáu) duyên lự 
nơi Tâm Hữu Lậu tịnh nhiễm thành Diệu Quán Sát Trí. Cũng hay dùng Đại Bi 
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Thiên Nhãn (mắt Trời Đại Bi) quán thấy Thể Phổ Hiển trong thân của tất cả hữu 
tình chẳng tăng chẳng giảm 

Chữ chủng tử là: SU (®Ä), hay VAM (ä) 

Tôn Hình: Thân màu xanh, hai tay cầm cây phướng Yết Ma dựng đứng sát 
bên trái. 





Tam Muội Gia Hình là: Cây phướng Yết Ma. Biểu thị cho việc dùng sợi dây 
yêu nhớ cột buộc khắp chúng sinh dẫn họ đến Bồ Đề, cuối cùng chẳng buông bỏ 
giống như con cá lớn Ma Kiệt ăn nuốt tất cả vật đã tiếp chạm, một khi đã vào trong 
miệng xong thì không có cơ hội thoát khỏi. 


Tướng Ấn là: Kim Cương Tràng Yết Ma Ấn. Biểu thị cho Đại Bị Kim Cương 
Tổa trải qua vô lượng kiếp ở sinh tử, tâm chẳng dời đối, cứu độ tất cả chúng sinh 
dùng làm Đạo ấy. 





Chân Ngôn là: 
4# Ä3@Œf( Z[ (&€ 
VAM VAJRINI SMÀRA RAT 


5_ Mạn Kim Cương (Mana-vajra): 

Lại xưng là Kim Cương Mạn, Kim Cương Phỏng, Ý Khí Kim Cương, Kim 
Cương Dục Tự Tại. 

Tôn nay là Đại Tỉnh Tiến Ba La Mật (Mahà-vìrya-pàramita) hay trụ vô ngại 
ø1ả1 thoát, rộng làm việc Phật ở vô biên Như Lai với làm lợi ích cho chúng sinh. 
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Tôn này đem hai Kim Cương Quyền để ở háng biểu thị cho tịnh thân chất 
ngại của năm thức, khởi đại cần dũng, khắp hết hữu tình không dư sót đều mau 
khiến thành Phật , hay tịnh năm thức thân thành Thành Sở Tác Trí. Cũng dùng con 
mắt thịt trong sạch không ngại, quán tất cả hữu tình ở tại địa vị sinh khác nhau, tuy 
trần lao che ngăn Bản Tính thanh tịnh. Nếu cùng với đại tinh tiến tương ứng tức 
được thanh tịnh la dơ bẩn. 

Chữ chúng tử là: KHA (3Ä) hay HOH (%) 

Tôn Hình: Thân màu vàng, hai tay nắm Kim Cương Quyền để trên đùi, hướng 
đầu về bên trái. 





Tam Muội Gia Hình là: Hai Kim Cương Quyên Ấn.Biểu thị cho Đức của Tha 
Hóa Tự Tại 


Tướng Ấn là: Hai tay tác Kim Cương Quyển để trên đùi, hướng đầu về bên 
trái. 





Chân Ngôn là: 
«& Ä3#ãH14q{ dt 
HOH VAJRA-KÀME'SVARI TRÀM 


6_ Ý Sinh Kim Cương Nữ : 

Lại xưng là Kim Cương Phần Hương Bồ Tát (Vajra-dhùpa), Dục Kim Cương 
Nữ (Ista-vajrn) 

Chữ chủng tử là: VA (3Ä) hay A (3Ä) 

Tôn Hình: Màu xanh, hai tay cầm lò hương hình hoa sen. 
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Tướng Ấn là: Hai tay tác Kim Cương Quyền kèm song song nhau, hướng 
xuống dưới bung tán, như đám mây hương lan tỏa khắp. 





Chân Ngôn là: 
{4á t1 ä& & 
MAHÀ RATA VAJRI HOH 


7_ Kế Lý Cát La Nữ (Kìlikìle): 

Lại xưng là Kim Cương Hoa Bồ Tát (Varja-puspa), Xúc Kim Cương Nữ. 

Chữ chủng tử là: JRA (®) 

Tôn Hình: Màu vàng lợt, tay trái cầm vật khí chứa đây hoa, tay phải tựa dạng 
bốc lấy. 
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Chân Ngôn là: 
“^ đã tổ: 
HE VAJRA RATIH 


hay% ä4# đứữ 
HE VAJRA VATI 


8_ Ái Kim Cương Nữ (Ràga-vajri): 

Lại xưng là Kim Cương Đăng Bồ Tát (Vajra-Àloka) 
Chữ chủng tử là: SA (®Â) 

Tôn Hình: Thân mày thịt đỏ, hai tay cầm đài nến. 
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Tướng Ấn là: Hai tay nắm Kim Cương Quyền, dựng thắng hai ngón cái kèm 
SOnE SONE. 





Chân Ngôn là: 
# ã# 43 
GOM VAJRA LOCANE 


9_ Mạn Kim Cương Nữ (Mana-vajrl): 

Lài xưng là Kim Cương Đồ Hương Bồ Tát (Vajra-gandha) 

Chữ chủng tử là: TVA (Ã) 

Tôn Hình: Thân màu xanh lục, tay trái cầm vật khí chứa hương xoa bôi, tay 
phải bốc giữ. 
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Tướng Ấn là: Hai tay đều nắm quyêễn, mở lòng bàn tay xoa bôi ngực. 





Chân Ngôn là: 
J&ãmxz& &: 
MAHÀ SRÌ-VAJRI HIH 


Hay  JZ{4\\ 4 4x 
OM MAHÀ'SRÌ-VAJRI HE 


10_Sắc Kim Cương (Rùpa-vajra): 

Lại xưng là Kim Cương Câu Bồ Tát (Vajra-amku' sa): 
Chữ chúng tử là: JAH (4) 

Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội. 
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Chân Ngôn là: 
Ä&w#ZQ & 
VAJEA AMKUˆSE JAH 


Hay: $ Ää#tm= & 
OM VAJRA-RÙPE JAH 


11_ Thanh Kim Cương (“Sabda-vajra): 

Lại xưng là Kim Cương Sách Bồ Tát (Vajra-pà sa): 
Chữ chủng tử là: HÙM (&) 

Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội. 
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Tướng Ấn là: Hai quyền chung lưng, hai ngón út cùng móc nhau, hai đầu ngón 
cùng trụ nhau như sợi dây. 





Chân Ngôn là: 
Zđ#d* á 
VAJRA-PÀ'SA HÙM 


Hay% Ää#4Xš á 
OM VAJRA-'SABDE HÙM 


12_ Hương Kim Cương (Gandha-vajra): 
Lại xưng là Kim Cương Tỏa Bồ Tát (Vajra-sphota): 
Chữ chủng tử là: VAM (ä) 
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Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội. 





Tướng Ấn là: Hai tay tác Kim Cương Quyển, hai ngón út và hai ngón trỏ cùng 
móc nhau như hình móc xích. 





Chân Ngôn là: 
đ#@#&at( 4 
VAJEA “SAMKARE VAM 


Hay Ä§?(Ã 4 
OM VAJRA-GANDHE VAM 


13_ Vị Kim Cương (Rasa-va]ra): 

Lại xưng là Kim Cương Linh Bồ Tát (Vajra-ave” sa) 
Chữ chủng tử là: HOH (%&) 

Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội. 
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Tướng Ấn là: Hai quyên chung lưng, hai ngón út, hai ngón trỏ cùng móc nhau, 
cổ tay hơi cách nhau 





Chân Ngôn là: 
Zä&%# % 
VAJEA GHAMTE HOH 


Hay ä {14 % 
OM VAJRA-RASE HOH 


14_ Xuân Kim Cương (Vasanta-va]ra): 

Lại xưng là Kim Cương Hy Hý Bồ Tát (Vajra-làse) 

Chữ chủng tử là: SU (8) 

Mật Hiệu là: Trang Nghiêm Thanh Tịnh, Xuân Kim Cương 
Tôn Hình: Hai tay để cạnh eo nắm Kim Cương Quyền. 
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Tướng Ấn là: Kết hai quyển, úp xuống kèm nhau ngang trái tim, chuyển theo 


2® 


bên phải 


Chân Ngôn là: 
“ Lứ ä4đq@Zœ“đ s$< 
HE RATI VAJRA-VILÀSINI TRAT 


15 Hạ Kim Cương (Grìsma-vaJra): 
Lại xưng là Kim Cương Man Bồ Tát (Vajra-màla): 
Chữ chủng tử là: RA (Ñ) 

Mật Hiệu là: Ý Tư Nhuận, Hạ Kim Cương. 

Tôn Hình: Lược đồng với Thành Thân Hội. 
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Tam Muội Gia Hình là: vòng hoa báu (Bảo Man) 





Tướng Ấn là: Hai quyển úp xuống kèm nhau, nâng lên ngang miệng thì bung 
duỗi dân dần từ ngón út. 





Chân Ngôn là: 
ñ II äã#4áaña 4á 
HE RATI VAJRA-HÀSE HA HA 


16_ Thu Kim Cương (“Sarat-vajra): 

Lại xưng là Kim Cương Ca Bồ Tát (Vajra-gìta): 
Chữ chủng tử là: TA (') 

Mật Hiệu là: Quang Minh, Thu Kim Cương 
Tôn Hình: Lược đồng với Thành Thân Hội 
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Tướng Ấn là: Hai tay tác Quyền, duỗi ngón trỏ hơi co lại, co dựng cánh tay 
trái như đàn Không Hầu, ngón tay phải làm thế búng sgẩy dây đàn Không Hầu. 
Chân Ngôn là: 


Ñ 
= 
 LlIĩ äãxX@Tñ 7 '1 


HE RATI VAJRA-GÌTE TE TE 


17_Đông Kim Cương (“Š1ˆsira-vaJra): 
Lại xưng là Kim Cương Vũ Bồ Tát (Vajra-nrtye): 
Chữ chủng tử là: STVAM (3ï) 


Mật Hiệu là: Thần Lạc, Đông Kim Cương 
Tôn Hình: Lược đồng với Thành Thân Hội. 





Tướng Ấn là: Hai quyển để ngang ngực chuyển múa. Liên tác Hư Tâm Hợp 
Chưởng đưa đến miệng rồi bung mở. 


TU 
Chân Ngôn là: 


hñA Iứ ä#415 ăn ă⁄ 
HE RATI VAIRA-NRTYE VEPA VEPA 
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GIÁNG TAM THẾ YẾT MA HỘI (Trailokya-vijaya -karma) 


Giáng Tam Thế Yết Ma Hội lại xưng là Hàng Tam Thế Yết Ma Hội là Hội 
thứ tám trong 9 Hội của Hiện Đồ Kim Cương Giới Man Đa La, có vị trí ở phương 
bên trái của Thành Thân Hội tức phương Bắc của Hiện Đồ Man Đa La. 

Ở trong Hội này, Đại Nhật Như Lai hiện tướng phẫn nộ, biểu thị cho việc Đại 
Nhật Như Lai dùng Trí Kim Cương Bất Hoại điều phục chúng sinh khó cảm hóa. 
Hai bàn chân của Nsài đạp lên Đại Tự Tại Thiên (Mahe”svara) và Ô Ma Phi (Uma) 
để bày tổ tướng đoạn diệt hai chướng phiền não, sở tri của ba đời. Cho nên các 
Tôn trong Hội này trụ ở thân Yết Ma của Giáng Tam Thế Minh Vương. 

VỊ trí, hình tượng trong đồ hình tương đồng với Thành Thân Hội. Trong đó Đại 
Nhật Như Lai trụ ở Trí Quyền Ấn hiển hiện thân giáng phục 4 Ma. Chung quanh: 4 
vị Phật với 16 vị Bồ Tát cũng đều giao chéo quyền, hiện hình phẫn nộ. 

Số lượng các Tôn của Hội này với Tam Ma Gia Hội đều có 73 Tôn, gia thêm 
4 vị Đại Minh Vương ( Bất Động, Kim Cương Dạ Xoa, Quân Đồ Lợi, Đại Uy Đức) 
ở bốn góc bên ngoài nên tổng cộng có 77 Tôn. 
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_ Vòng tròn chính giữa là vị trí của Đại Nhật Như Lai ( ä ) 

Chung quanh là bốn vị Ba La Mật Bồ Tát (Pàramità-bodhisatva) gồm có: 
Kim Cương Ba La Mật Bồ Tát (Vajra- Pàramità-bodhisatva) (®#) 
Bảo Ba La Mật Bồ Tát (Ratna- Pàramità-bodhisatva) ( Ầ) 

Pháp Ba La Mật Bồ Tát (Dharma- Pàramità-bodhisatva) (đ) 

Nghiệp Ba La Mật Bồ Tát (Karma_ Pàramità-bodhisatva) (2Ñ). 

_ Vòng Giải Thoát ở phương Đông là vị thế của A Súc Như Lai (3Ä) 
Chung quanh có bốn vị Bát Nhã Bồ Tát (PraJña-Bodhisatva) là: 

Kim Cương Tát Đóa (Vajra-satva) (#{) (Giáng Tam Thế Minh Vương) 
Kim Cương Vương (Vajra-ràja) ( Ä) 

Kim Cương Ái (Vajra-ràga) (TÊ) 

Kim Cương Hý (Vajra-sàdhu) (#). 

_ Vòng Giải Thoát ở phương Nam là vị thế của Bảo Sinh Như Lai ( Ä) 
Chung quanh có bốn vị Bát Nhã Bồ Tát (PraJña-Bodhisatva) là: 

Kim Cương Bảo (Vajra-ratna) ( Ñ) 

Kim Cương Quang (Vajra-Teja) (5 ) 

Kim Cương Tràng (Vajra-ketu) (Ä) 

Kim Cương Tiếu (Vajra-hàsa) (Ñ\) 

_ Vòng Giải Thoát ở phương Tây là vị thế của Vô Lượng Thọ Như Lai (at) 
Chung quanh có bốn vị Bát Nhã Bồ Tát (PraJña-Bodhisatva) là: 

Kim Cương Pháp (Vajra-dharma) (|) 

Kim Cương Lợi (Vajra-tksna) (() 

Kim Cương Nhân (Vajra-hetu) (Ä) 

Kim Cương Ngữ (Vajra-bhàsa) (Ä) 


Kinh Mát Giáo: hữfip-//kinhmafgiao.WOordDress.com 
262 


_ Vòng Giải Thoát ở phương Bắc là vị thế của Bất Không Thành Tựu Như 
Lai (3) 
Chung quanh có bốn vị Bát Nhã Bồ Tát (PraJña-Bodhisatva) là: 
Kim Cương Nghiệp (Vajra-karma) (ÄR) 
Kim Cương Hộ (Vajra-raksa) ( Ä ) 
Kim Cương Dược Xoa (Vajra-yaksa) (#Ÿ) 
Kim Cương Quyền (Vajra-samdhi) (#() 
Giữa bốn vòng Giải Thoát là bốn vị Kim Cương Nữ (Vajn) là: 
Kim Cương Hý (Vajra-làsì) (eŸ ) 
Kim Cương Man (Vajra-màlà) (2Ä) 
Kim Cương Ca (Vajra-gìtà) (fẦU 
Kim Cương Vũ (Vajra-nrtye) (%). 
_ Trong hình vuông thứ hai gồm có 4 Ngoại Cúng Dường, 4 Nhiếp, 16 Bồ Tát 
đời Hiền Kiếp 
Ở bốn góc của hình vuông có 4 vị Kim Cương Nữ là: 
Kim Cương Phần Hương (Vajra-dhùpa) ( ẩ ) 
Kim Cương Hoa (Vajra-puspa) (3Ä) 
Kim Cương Đăng (Vajra-Àloka) (4]) 
Kim Cương Đồ Hương (Vajra-gandha) (fŸ) 
C1Iữa 4 vị Nữ Cúng Dường là : 
.) Phương Đông có 5 Tôn (từ trái qua phả!) là: 
Trừ Ưu Ám Bồ Tát (#{) 
Trừ Cái Chướng Bồ Tát ( 8Ñ) 
Kim Cương Câu (Vajra-amku”sa) (4Š) 
Bất Không Kiến Bồ Tát (#) 
Di Lặc Bồ Tát (#{) 
.) Phương Nam có 5 Tôn (từ trên xuống dưới) là: 
Trí Tràng Bồ Tát (%©) 
Kim Cương Tràng Bồ Tát (3Ä) 
Kim Cương Sách (Vajra-pà sa) (Ã) 
Đại Tỉnh Tiến Bồ Tát (Ñ) 
Hương Tượng Bồ Tát (fẦ{ 
.) Phương Tây có 5 Tôn (từ trái qua phả!) là: 
Vô Lượng Quang Bồ Tát (3) 
Hiền Hộ Bồ Tát (%{) 
Kim Cương Töỏa (Vajra-sphota) (38) 
Võng Minh Bồ Tát (4) 
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Nguyệt Quang Bồ Tát (#{) 
.) Phương Bắc có 5 Tôn (từ trên xuống dưới) là: 

Kim Cương Tạng Bồ Tát (Ñ) 

Văn Thù (8) (?Vô Tận Ý Bồ Tát) 

Kim Cương Linh (Vajra-veˆsa) (®%&) 

Trí Tích Bồ Tát (3{) (?Văn Thù Bồ Tát) 

Phổ Hiền Bồ Tát ( ä ) 

_ Trong hình vuông thứ ba là 20 vị Hộ Pháp (Dharma-pàla) được xếp loại 
trong 5 cõi Trời tại bốn phương như sau: 

5 cõi Trời ở Phương Đông (từ trái qua phải) 

Đế Thích (“Sakra) (đ) 

Phạm Thiên (Brahma) (®{) 

Kim Cương Tôi (Vajra-vikirana) (24) 

Câu Ma La (Kumàra) (%{) 

Na La Diên (Nàràyana) (53) 

5 cõi Trời ở phương Nam (từ trên xuống dưới) 

Huỳnh Hoặc (PiỦ gala) (eŸ) 

Tuệ Tỉnh (Ketu) () 

Kim Cương Thực (Vajra-bhaksam) ( Ÿ) 

Nguyệt Thiên (Candra) (TÙ 

Nhật Thiên (Àditya) (®) 

5 cõi Trời ở phương Tây (từ trái qua phải) 

La Sát (Ràksasa) ( Ä) 

Phong Thiên (Vàyu) (|) 

Kim Cương Y (Vajra-vaˆsi) ( Ê) 

Hóa Thiên (Agmi) ( { ) 

Đa Văn (Vaiˆsravana) (Ẩ) 

5 cõi Trời ở phương Bắc (từ trên xuống dưới) 

Kim Cương Diện (Vajra-mukha) (®{) 

Diễm Ma (Yama) (R) 

Điều Phục (Vajra-jaya) (®&) 

Tỳ Na Dạ Ca (Vinàyaka) ( Ầ) 

Thúy Thiên (Varuna) (3) 

_Góc Đông Nam: Kim Cương Dạ Xoa (&) 

_ Góc Tây Nam: Quân Đồ Lợi (&) 

_Góc Tây Bắc: Đại Uy Đức (&) 

_ Góc Đông Bắc: Bất Động (&) 
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1_ Đại Nhật Như Lai (Vairocana): 
Chữ chủng tử là: VAM (ä) 
Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội. 





Tam Muội Gia Hình: Chày Ngũ Cổ nằm ngang trên hoa sen, bên trên có cái 
Tháp. 





Chân Ngôn là: 
$ Ä#4T{†34 áa 
OM MAHÀ-VAIROCANA VAM 


2_ Kim Cương Ba La Mật Bồ Tát (Vajra- Pàramità-bodhIsatva): 
Chữ chủng tử là: SA (®) 
Tôn Hình: Tay phải nắm quyền rũ xuống dưới, tay trái cầm hoa sen nở !ộ. 
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Tam Muội Gia Hình là: Chày Ngũ Cổ trên hoa sen. 





Chân Ngôn là: 
& Hà ã4 #ad Net á á< 
HÙM SATVA-VAJRA JVALA-MÀLÀ HÙM PHAT 


3_ Bảo Ba La Mật Bồ Tát (Ratna- Pàramità-bodhisatva): 

Chữ chủng tử là: RA (ŸÄ) 

Tôn Hình: Tay trái cầm hoa sen bên trên có Tam Biện Bảo Châu, tay phải kết 
Dữ Nguyện Ấn. 





Tam Muội Ca Hình là: Bánh xe Pháp trên hoa sen. 





Chân Ngôn là: 
$ (4ä Xa Net á 
OM RATNA-VAJRA JVALA-MÀLÀ HÙM TRÀH 


4_ Pháp Ba La Mật Bồ Tát (Dharma- Pàramità-bodhisatva): 
Chữ chủng tử là: DHA (đ) 
Tôn Hình: Hai tay chắp lại cầm hoa sen. 
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Chân Ngôn là: 
$ điä§ #Sa Net á áất 
OM DHARMA-VAJRA JVALA-MÀLÀ HÙM HRÌH 


5_ Nghiệp Ba La Mật Bồ Tát (Karma_ Pàramità-bodhisatva): 
Chữ chủng tử là: KA (ẤR). 





Tôn Hình: Tay trái cầm hoa sen, tay phải ngửa lòng bàn tay. 
PA 
Sơ 
Lân 
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Chân Ngôn là: 
$ ÄAHäs§ Sa Net á Ä 
OM KARMA-VAJRA JVALA-MÀLÀ HÙM AH 


6_ A Súc Như Lai (Aksobhya): 

Chữ chủng tử là: A (3Ä) 

Tôn Hình:Đầu đội mão báu, hiện tư thế của Kim Cương Hồng Ca La (Vajra- 
hùm-kara). 





Tam Muội Gia Hình là:Chày Ngũ Cổ nằm ngang trên hoa sen, ở trên chày có 
một chày Ngũ Cổ dựng đứng. 





Chân Ngôn là: 
# &5 ä 
GOM AKSOBHYA A 


7_Kim Cương Tát Đóa (Vajra-satva) 

Trong Hội này, Kim Cương Tát Đỏa hiện thân phẫn nộ là nơi hóa hiện của 
Đại Nhật Như Lai. Thân này có tên gọi là Giáng Tam Thế Minh Vương 
(Trailokya-vijaya). Lại xưng là Thắng Tam Thế, Nguyệt Yểm Tôn, Phẫn Nộ Trì 
Minh Vương...Là một trong 5 vị Đại Minh Vương của Mật Giáo, là Giáo Lệnh Luân 
Thân của Kim Cương Bộ thuộc 5 Bộ. 

Chữ chủng tử là: SA (#{) hay HÙM (&) 

Tôn Hình: Đồng với Giáng Tam Thế Minh Vương. Thân màu đen xanh, 4 mặt 
8 cánh tay, đội mão tóc lửa, mỗi mặt đều có 3 mắt. Mặt chính màu xanh, mặt bên 
phải màu vàng, mặt bên trái màu xanh lục, mặt phía sau màu hồng. Hai tay thứ 
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nhất để trước ngực, kết Ấn. Bên phải: Tay thứ hai cầm chày Kim Cương, tay thứ ba 
cầm mũi tên, tay thứ tư cầm cây đao. Bên trái: Tay thứ hai cầm chày Tam Cổ, tay 
thứ ba cầm cây cung, tay thứ tư cầm sợi dây. Bàn chân trái đạp lên Tự Tại Thiên 
(Mahesvara), bàn chân phải đạp lên Ô Ma Phi (Uma). 








(/I l\\ 
(M7) XU N 
\ NG 


Tam Muội Gia Hình là: Chày Thập Tự Ngũ Cổ. 
Í 33 5E1)) 
(5 7 
` xẤYZ ZTEỀN XI XÃ 
Y2 


Tướng Ấn là: Giáng Tam Thế Ấn. 





Chân Ngôn là: 

W4 3444 á tĐhÈỦäã á Đà Äi á RẤ41<4H4( & 4i(á 
Zđ#& á á&< 

OM - SUMBHA NISUMBHA HÙM -GRHNA GRHNA HÙM - GRHNA 
APAYA HÙM-_-ÀNAYA HOH -BHAGAVAM VAJRA HÙM PHAT 


Hay #3 ä#Hf{4 ®dđd á á@& 
OM VAJRA-SATVA KRODHA HÙM PHAT 
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$_ Kim Cương Vương (Va]ra-ràJa): 
Chữ chủng tử là: RA (ŸÄ) 
Tôn Hình: Hiện tư thế của Kim Cương Hồng Ca La (Vajra-hùm-kara). 





Chân Ngôn là: 
 ä#*#d HN Ä1ÁAÑ á á&< 
OM VAJRA-KRODHA ÀKARSA ÀKARSA HÙM PHAT 


9_ Kim Cương Ái (Va]ra-rà ga): 
Chữ chủng tử là: RÀ (T†È) 
Tôn Hình: Hiện tư thế của Kim Cương Hồng Ca La (Vajra-hùm-kara). 





Tam Muội Gia Hình là: Hai chày Tam Cổ dựng đứng, trên dưới đều có một 
cái chày gø1ao chéo nhau. 
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Chân Ngôn là: 
 ä# 4 ®d ti á á@&< 
OM VAJRA-KÀMA-KRODHA RÀGAYA HÙM PHAT 


10_ Kim Cương Hý (Vajra-sàdhu): 
Chữ chủng tử là: SA (#1). 
Tôn Hình: Hiện tư thế của Kim Cương Hồng Ca La (Vajra-hùm-kara). 





Chân Ngôn là: 
# ãä# 1Œ #đ 43#S á á< 
OM VAJRA-TUSTI-KRODHA SÀDHU SÀDHU HÙM PHAT 


11_ Bảo Sỉnh Như Lai (Ratna-sambhava): 

Chữ chủng tử là: RA (ŸÄ) 

Tôn Hình:Đầu đội mão báu, che kín vai, tay nắm Kim Cương Quyền giao 
chéo nhau trước ngực. 
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Tam Muội Gia Hình là: Chày Ngũ Cổ nằm ngang, bên trên có Tam Biện Bảo 
Châu. 





Chân Ngôn là: 

# {144 { 

OM RATNA-SAMBHAVA RA 

12_ Kim Cương Bảo (Vajra-ratna): 

Chữ chủng tử là: RA () 

Tôn Hình: Hiện tư thế của Kim Cương Hồng Ca La. 
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Chân Ngôn là: 
# ä#5#+(€ #d đá tác ( á é€ 
OM VAJRA-BHRKUTI KRODHA HARA HARA HÙM PHAT 


13_ Kim Cương Quang (VaJra-TeJa): 
Chữ chủng tử là: TA ('ƒ ) 
Tôn Hình: Nắm Kim Cương Quyền, hai cổ tay giao chéo nhau ở trước ngực. 





Chân Ngôn là: 

4 ä#dJU Ä#4áxad ®d #a* á é&< 

OM VAJRA-SÙRYA MAHÀ-JVALA MÀLÀ-KRODHA-JVALÀYA HÙM 
PHAT 


14_ Kim Cương Tràng (Vajra-ketu): 
Chữ chúng tử là: HE (3%) 
Tôn Hình: Hai tay nắm Kim Cương Quyền, giao chéo nhau ở trước ngực. 
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Chân Ngôn là: 
# ä##dđdãðš Xứ Á é€ 
OM VAJRA-KRODHA-KETU DEHI HÙM PHAT 


15_ Kim Cương Tiếu (Vajra-hàsa): 
Chữ chúng tử là: HA (Ñ) 
Tôn Hình: Hai tay nắm Kim Cương Quyền, giao chéo nhau ở trước ngực. 





Chân Ngôn là: 
# ä#6 f#đ ñáấá Á @“£ 
OM VAJRA-ATTA- HÀSA- KRODHA HAH HAH HÙM PHAT 


16_ Vô Lượng Thọ Như Lai (Amitàyus): 
Chữ chủng tử là: LO (đa) 
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Tôn Hình: Khoác kín vai, hai tay nắm Kim Cương Quyền, giao chéo nhau ở 
trước ngực. 





Tam Muội Gia Hình là: Chày Ngũ Cổ nằm ngang trên hoa sen, trên chày có 
một chày Độc Cổ dựng đứng, trên đầu chày có hoa sen nở rộ. 





Chân Ngôn là: 
#74 { đ 
GOM LOKESVARA LO 


17_ Kim Cương Pháp (Vajra-dharma): 
Chữ chủng tử là: DHA (đ) 
Tôn Hình: Hai tay nắm Kim Cương Quyền, giao chéo nhau trước ngực. 
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Tam Muội Gia Hình là: Chày Liên Hoa Độc Cổ 






Chân Ngôn là: 

#4 ä#dđi(#®dđd 4X q®xđ¿{ á á@“< 

OM_ VAJRA-DHARMA-KRODHA-VINÀ SAYA VƯSODHÀYA HÙM 
PHAT 


18_ Kim Cương Lợi (VaJra-tksna): 


Chữ chủng tử là: TI () 
Tôn Hình: Hai tay nắm Kim Cương Quyền, giao chéo nhau trước ngực. 


Tam Muội Gia Hình là: Cây kiếm. 





lA 
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| 
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Chân Ngôn là: 
# ä#7ñ\Ÿš*d &*šá é£ 
OM VAJRA-TÌKSNA-KRODHA-CCHINDA HÙM PHAT 


19_ Kim Cương Nhân (Va]ra-hetu): 
Chữ chúng tử là: HE (%4) 
Tôn Hình: Hai tay nắm Kim Cương Quyền, giao chéo nhau trước ngực. 
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Chân Ngôn là: 

 Ääđ##5#đ Năí{ ÑNăñq 14t fếa é< 

OM VAJRA-HETU-KRODHA-PRAVESA PRAVA'SÀYA MANDALÀM 
SARVA HÙM PHAT 


20_ Kim Cương Ngữ (Vajra-bhàsa): 
Chữ chúng tử là: HA (Ñ) 
Tôn Hình: Hai tay nắm Kim Cương Quyền, giao chéo nhau trước ngực. 
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Chân Ngôn là: 
# Ää##đd#4ñH äXxä* á é€ 
OM VAJRA-KRODHA-BHÀSA VADA VADA HÙM PHAT 


21_ Bất Không Thành Tựu Như Lai (Amogha-siddhi): 

Chữ chủng tử là: A (3Ä) 

Tôn Hình: Hai tay nắm Kim Cương Quyền, giao chéo nhau trước ngực. 
SEN TT 





Chân Ngôn là: 
# 4X 
GOM AMOGHA-SIDDHI A 


22_ Kim Cương Nghiệp (Val]ra-karma): 
Chữ chủng tử là: KA (ÄR) 
Tôn Hình: Hai tay nắm Kim Cương Quyền, giao chéo nhau trước ngực. 
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Tam Muội Gia Hình là:Chày Yết Ma. 





Chân Ngôn là: 
ở äSÄ' 
GOM VAJRA-KARMA 


23_ Kim Cương Hộ (Valra-raksa): 
Chữ chủng tử là: RA (ŸÄ) 
Tôn Hình: Hai tay nắm Kim Cương Quyền, giao chéo nhau trước ngực. 





Chân Ngôn là: 
4 ä#ã4Z'3#dđd tt á é< 
OM VAJRA-KAVÀCA-KRODHA RAKSA RAKSA HÙM PHAT 


24_ Kim Cương Dược Xoa (VaJra-yaksa): 
Chữ chủng tử là: YA (#{) 
Tôn Hình: Hai tay nắm Kim Cương Quyền, giao chéo nhau trước ngực. 
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Chân Ngôn là: 
# ä#đ®Ñ&*#d /44x%xi4X á é“< 
OM VAJRA-YAKSA-KRODHA KHÀDA KHÀDA HÙM PHAT 


25_ Kim Cương Quyền (Vajra-samdhi): 
Chữ chủng tử là: SAM (#{) 
Tôn Hình: Hai tay nắm Kim Cương Quyền, giao chéo nhau trước ngực. 





Chân Ngôn là: 
# ä##dN& đị HH á é&£ 
OM VAJRA-KRODHA-MUSTI SÀDHAYA SAMAYA HÙM PHAT 
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26_ Kim Cương Hý (Vajra-làsì): 
Chữ chủng tử là: LA (eŸ) 
Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội. 





Chân Ngôn là: 
#4 Ää«¿“” t7(4{ á á@&< 
OM VAJRA-LÀSE RÀGAYA HÙM PHAT 


27_ Kim Cương Man (Va]ra-màÌlà): 
Chữ chủng tử là: MA (2Ä) 
Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội. 





Kinh Mát Giáo: hfip-//kinhmafgiao.WOordDressS.com 
26] 


Tam Muội Ca Hình là: Vòng hoa. 





Chân Ngôn là: 
# ä#Nđ #&@43ä á á< 
OM VAJRA-MÀLE ABHISIMCA HÙM PHAT 


28_ Kim Cương Ca (Vajra-gìtà): 
Chữ chủng tử là: GÌ (TŸU 
Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội. 








Chân Ngôn là: 
4 Ää#i{1 7(XaH á áé&£ 
OM VAJRA-GÌTE GANAYA HÙM PHAT 


29_ Kim Cương Vũ (VaJra-nrtye): 
Chữ chủng tử là: DA (*'). 
Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội. 
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Chân Ngôn là: 
# ä3#43Jð5 ä“tq#t á é&< 
OM VAJRA-NRTYE VA'SÌ-KURU HÙM PHAT 


30_ Kim Cương Phần Hương (Vajra-dhùpa): 
Chữ chủng tử là: VAM (ä) 
Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội. 
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Chân Ngôn là: 
4 ã#sx1 +4 t1 1A1 á á@* 
OM VAJRA-DHÙPA PÙJA SPHARANA SAMAYE HÙM PHAT 


31_ Kim Cương Hoa (VaJra-puspa): 
Chữ chúng tử là: ME (3Ä) 
Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội. 





Chân Ngôn là: 
# ä#4 1% 1ñ 144đ á é€ 
OM VAJRA-PUSPA PÙJA SPHARANA SAMAYE HÙM PHAT 


32_ Kim Cương Đăng (Vajra-Àloka): 
Chữ chủng tử là: GRA (3|) 
Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội. 





Tam Muội Gia Hình là: Đèn nến trên hoa sen. 
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Chân Ngôn là: 
# ä§#$ HeŒÃA 1% {1ñ 14H Á é@€ 
OM VAJRA-ÀLOKA PÙJA SPHARANA SAMAYE HÙM PHAT 


33_ Kim Cương Đồ Hương (Vajra-gandha): 
Chữ chủng tử là: GAH (ïŸ) 
Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội. 





Chân Ngôn là: 

# ä#i(á 't&K 4t RNÄađT á áé£€ 

OM VAJRA-GANDHA PÙJA SPHARANA SAMAYE HÙM PHAT 
.) Phương Đông có 5 Tôn (từ trái qua phải!) là: 
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34_ Trừ Ưu Ám Bồ Tát ( “Sokatamo-nirghatana): 
Chữ chủng tử là: AM (31) 


Tôn Hình: Hai tay cầm cành cây 





Chân Ngôn là: 
4 H=š ®%AAñWX @đ3†T H'di Xã ä 
OM_ SARVA “SOKATAMO NIRGHÀTA MATAYE SVÀHÀ _ AM 


35_ Trừ Cái Chướng Bồ Tát (Sarva-nivarana-viskambhin): 
{Bản khác ghi là Diệt Ác Thú Bồ Tát (Sarva-apàya-jaha)] 
Chữ chủng tử là: DHVAM ($8) 

Tôn Hình: Hai tay cầm hoa sen, bên trên có rương Kinh Phạn 





Tam Muội Ga Hình là: Rương Kinh Phạn. 
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Chân Ngôn là: 
4 tết { @áa( Xá § 
OM_SARVA APÀYA JAHÀYA SVÀHÀ _ DHVAM 


36_ Kim Cương Câu (Vajra-amkusa): 
Chữ chúng tử là: JAH (4) 
Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội. - 





Chân Ngôn là: 

# ä##ít H1H®#d fãW f{áHHz á & 

OM VAJRA-AMKUSA MAHÀ-KRODHA ÀKARSA SARVA- 
SAMAYÀM HÙM JAH 


37_ Bất Không Kiến Bồ Tát (Amogha-dar sin): 
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Chữ chủng tử là: AH (#) 
Tôn Hình: Hai tay cầm đài sen, bên trên có chày Độc Cổ, hai bên eo chày có 
con mắt. 





Tam Muội G1a Hình là:Chày Kim Cương chữ Thập tương tự chày Kim Cương 
nằm ngang và con mắt Phật. 





Chân Ngôn là: 
4+ ñ⁄#% Xá4<4( 1ã 
OM_ AMOGHA DARSANÀYA SVÀHÀ _ AH 


38_ Di Lặc Bồ Tát (Maitreya): 
Chữ chủng tử là: A (3) 
Tôn Hình: Hai tay cầm đài sen, bên trên có bình Quân Trì. 





Tam Muội Gia Hình là: Cái bình Quân Thì. 
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Chân Ngôn là: 
# 3(41-t+( áá ã 
OM_ MAITREYÀYA SVÀHÀ _ A 


.) Phương Nam có 5 Tôn (từ trên xuống dưới) là: 
39_ Trí Tràng Bồ Tát (Jñàna-ketu): 

Chữ chủng tử là: TRO (3©) 

Tôn Hình: Hai tay cầm hoa sen, trên sen có phan phướng Như Ý. 





Chân Ngôn là: 
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# . Ä#4aj5ãă !#&á 
OM_ JÑÀNA KETUVE SVÀHÀ _ TRO 


40_ Kim Cương Tràng Bồ Tát (Vajra-ketu): 

[Bản khác ghi là Hư Không Tạng Bồ Tát (Gagana-gañja: Hư Không Khố)] 
Chữ chủng tử là: A (3) 

Tôn Hình: Hai tay cầm hoa sen, trên sen có viên ngọc báu Như Ý. 





Chân Ngôn là: 
# TU(4 /UứA( #4 8 
OM_GAGANA GAÑJÀYA SVÀHÀ _A 


41_ Kim Cương Sách (Vajra-pà sa): 
Chữ chủng tử là: BHA (3Ã) 
Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội. 





Tam Muội Ca Hình là:Sợi dây Kim Cương. 
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Chân Ngôn là: 

4 ãäã4dít 1A%#dđd Ñäí {ăHHđZ á á 

OM VAJRA-PÀ 'SA MAHÀ-KRODHA PRAVE'SA SARVA-SAMAYÀM 
HÙM HÙM 


42_ Đại Tỉnh Tiến Bồ Tát (“Sùra hay 'Sùramgama): 
Chữ chủng tử là: VI (Ñ) 
Tôn Hình:Hai tay cầm hoa sen, bên trên có cây Kích Độc Cổ. 





Chân Ngôn là: 
4 &td %#á & 
OM_ 'SÙRÀYA SVÀHÀ _ VI 


43_ Hương Tượng Bồ Tát (Gandha-hàstin): 
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Chữ chủng tử là: GÌ (TŸU 
Tôn Hình:Hai tay cầm hoa sen, bên trên có cái bát 








Chân Ngôn là: 
# TL @@& #44 ïÍ 
OM _GANDHA HÀSTINI SVÀHÀ _ GÌ 


.) Phương Tây có 5 Tôn (từ trái qua phải!) là: 
44_ Vô Lượng Quang Bồ Tát (Amita-prabha): 
Chữ chủng tử là: A (3) 

Tôn Hình: Hai tay cầm hoa sen, trên sen có ánh sáng. 





Tam Muội Gia Hình là:Quang Minh Liên Hoa 
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Chân Ngôn là: 
#m.Høứ Xa 44 Äñ 
OM_ AMITA-PRABHA SVÀHÀ_ A 


45_ Hiền Hộ Bồ Tát (Bhadra-pàla): 
Chữ chúng tử là: PRA (®) 
Tôn Hình: Hai tay cầm hoa sen, trên hoa có Hiền Bình 





Chân Ngôn là: 

# *wdadqa #44 

OM_ BHADRA-PÀLAYA SVÀHÀ _ PRA 
46_ Kim Cương Tỏa (Vajra-sphota): 
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Chữ chúng tử là: KHA (38) 
Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội. 





Chân Ngôn là: 

# ä##⁄Œ@ d41á#d điãđá HfăäHỶ Hát á a 

OM VAJRA-SPHOTA MAHÀ-KRODHA BANDHA BANDHA SARVA- 
SAMAYÀM HÙM VAM 


47_ Võng Minh Bồ Tát (Jàlinì-prabha): 

[Bản khác ghi là Quang Võng Bồ Tát| 

Chữ chúng tử là: JAH (4) 

Tôn Hình: Hai tay cầm hoa sen, trên sen có lưới võng. 





Tam Muội Ca Hình là: Cái lưới võng. 
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Chân Ngôn là: 
4 &«đ@7 . NãaH1 ®Sá & 
OM_ JÀLINÌ PRABHÀYA SVÀHÀ _ JAH 


4§_ Nguyệt Quang Bồ Tát (Candra-prabha): 
Chữ chủng tử là: YA (#{) 
Tôn Hình: Hai tay cầm hoa sen, trên sen có nửa vành trăng. 





Chân Ngôn là: 
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#““Ä4& Ñã<A4{ tá d 
OM_ CANDRA-PRABHÀYA SVÀHÀ _YA 


.) Phương Bắc có 5 Tôn (từ trên xuống dưới) là: 

49_ Kim Cương Tạng Bồ Tát (Vajra-garbha): 

Chữ chủng tử là: VI (Ñ) 

Tôn Hình: Hai tay cầm hoa sen, trên sen có 4 cái chày Độc Cổ xếp thành hình 


VUÔNg. 





Chân Ngôn là: 
# äj /(A1 #44 & 
OM_ VAJRA-GARBHÀYA SVÀHÀ_ VI 


50_ Văn Thù (MañJu sr)) : 

[Bản khác ghi là Vô Tận Ý Bồ Tát (Aksaya-mati)] 

Chữ chủng tử là: JÑA (®) 

Tôn Hình: Hai tay cầm hoa sen, trên sen có rương Kinh Phạn. 
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Chân Ngôn là: 
4 H&<A4 H74 S4 
OM_ AKSAYA-MATÀYE SVÀHÀ _JÑA 


5I1_ Kim Cương Linh (VaJra-aveˆsa): 
Chữ chủng tử là: HOH (%&) 
Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội. 
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Chân Ngôn là: 
4 ÄäHăí{ 1*#đđí{ HzZHH4¿Z! á ñ 
OM VAJRA-ÀVESA MAHÀ-KRODHA AVUSA SARVA-SAMAYÀM 


HÙM AH 


Hay #3 Ää#f#4äíX 414t#®đ@qí f{ä HH á & 
OM VAJRA-ÀVESA MAHÀ-KRODHA AVUSA SARVA-SAMAYÀM 


HÙM HOH 


52_ Trí Tích Bồ Tát (Pratibhàna-kuta) 

{Bản khác ghi là Văn Thù Bồ Tát (Mañju'srì) hay Biện Tích Bồ Tát] 
Chữ chủng tử là: A (3Ä) 

Tôn Hình: Hai tay cầm hoa sen, trên sen có đám mây. 








Chân Ngôn là: 
# Ñđứã4#Z<( #4 & 
OM_ PRATIBHÀNA-KUTÀYA SVÀHÀ _A 


53_ Phổ Hiền Bồ Tát (Samanta-bhadra): 
Chữ chủng tử là: VAM (ä) 
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Tôn Hình: Hai tay cầm hoa sen, trên sen có cây kiếm. 





Chân Ngôn là: 
4+ HH SŸ|( Xá a4 
OM_ SAMANTA-BHADRÀYA SVÀHÀ _ VAM 


_ Trong hình vuông thứ ba là 20 vị Hộ Pháp (Dharma-pàla) được xếp loại 
trong 5 cõi Trời tại bốn phương như sau: 

5 cõi Trời ở Phương Đông (từ trái qua phải) 

54_ Đế Thích Thiên (“Sakra): 

Chữ chủng tử là: DHA (đ) 

Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội. 
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cO. 


Tam Muội Gia Hình là: Chày Độc Cổ. 





Chân Ngôn là: 
# äđ#d4đ 4á d 
OM_ VAJRA-YUDHA SVÀHÀ _ DHA 


5S_ Phạm Thiên (Brahma): 
Chữ chúng tử là: PRA (®) 
Tôn Hình:Tay phải cầm phan phướng, tay trái tác KIm Cương Quyền để cạnh 





Chân Ngôn là: 
## ãsjt4 4á 1 
OM _ VAJRA-MAUNA SVÀHÀ _ PRA 


56_ Kim Cương Tôi Thiên (Vajra-vikirana): 
Chữ chúng tử là: MO (2£) 
Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội. 
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Chân Ngôn là: 
$ ä#qd2 ta N 
OM_ VAJRA-GÙDHA SVÀHÀ _ MO 


57_ Câu Ma La Thiên (Kumàra): 
Chữ chủng tử là: GHA ({) 
Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội. 





Chân Ngôn là: 
 Äã#tŒ@ tác +4 
OM_ VAJRA-GHAMTA SVÀHÀ _ GHA 
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58_ Na La Diên Thiên (Nàràyana): 
Chữ chủng tử là: MA (2Ä) 
Tôn Hình: Tay trái để bên cạnh eo nắm quyền, tay phải cầm bánh xe 





Chân Ngôn là: 
# đđ ä# tá Ä 
OM_ BALA-VAJRA SVÀHÀ _ MA 


5 cõi Trời ở phương Nam (từ trên xuống dưới) 
59_ Huỳnh Hoặc Thiên (Pi ñ gala): 

Chữ chủng tử là: LA (eŸ) 

Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội. 





Xa chê 
`. 


ham 


` số. 
<<) 


Kinh Mát Giáo: hffp-//kinhmafgiao.WOordDress.com 
302 


Tam Muội Gia Hình là: Đám lửa. 





Chân Ngôn là: 
 äã#@@AKaäf 44c í 
OM_ VAJRA-PINGALA SVÀHÀ _ LA 


60_ Tuệ Tỉnh Thiên (Ketu): 
Chữ chủng tử là: RU ( Ê) 
Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội. 





Chân Ngôn là: 
$ ä§NHađf 4á t 
OM_ VAJRA-MUSALA SVÀHÀ _ RU 
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61_ Kim Cương Thực Thiên (VaJra-bhaksam): 
Chữ chủng tử là: RU ( ‡) 
Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội. 





Tam Muội Ca Hình là: Vòng hoa. 





Chân Ngôn là: 
$ äãNdđ 4á t 
OM_ VAJRA-MÀLA SVÀHÀ RU 


62_ Nguyệt Thiên (Candra): 
Chữ chủng tử là: GA (TÙ 
Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội. 
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Tam Muội Gia Hình là: Nửa vành trăng. 





Chân Ngôn là: 
# ä#Ñ4¬ 4 ï[ 
OM_ VAJRA-PRABHA SVÀHÀ _ GA 


63_ Nhật Thiên (Àditya): 
Chữ chúng tử là: KU (®) 
Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội. 





Chân Ngôn là: 
$ ä#j4Œ tác + 
OM_ VAJRA-KUNDALI SVÀHÀ _ KU 
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5 cõi Trời ở phương Tây (từ trái qua phải) 

64_ La Sát Thiên (Ràksasa): 

Chữ chủng tử là: RA (ŸÄ) 

Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội. 





Chân Ngôn là: 
# ãä#x%*‹4 ác { 
OM_ VAJRA-DANDA SVÀHÀ _ RA 


65_ Phong Thiên (Vàyu): 
Chữ chủng tử là: PA (4) 
Tôn Hình: Hai tay cầm cây kích Tam Cổ 





Tam Muội Ca Hình là:Phong Tràng. 
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Chân Ngôn là: 
#$ ä#đ@äf 4á dt 
OM_ VAJRÀNILA SVÀHÀ _ PA 


66_ Kim Cương YThiên (Valjra-vasI): 
Chữ chủng tử là: RU () 
Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội. 





Chân Ngôn là: 
$ äwảđớết(t 4 t{ 
OM_ VAJRA-VA'SI SVÀHÀ _ RU 


67_ Hóa Thiên (Asni): 
Chữ chủng tử là: RAM (†) 
Tôn Hình: Tay trái cầm cây kiếm, tay phải nâng Tam Giác Hỏa Diễm. 
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Chân Ngôn là: 
$ ä#4dă tác { 
OM_ VAJRA-ANALA SVÀHÀ _ RAM 


68_ Đa Văn Thiên (Vat sravana): 
Chữ chủng tử là: VAI (Ä) 
Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội. 
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Chân Ngôn là: 
# äã#áã({ä 4á 4 
OM_ VAJRA- BHAIRAVA SVÀHÀ _ VAI 


5 cõi Trời ở phương Bắc (từ trên xuống dưới) 

69_ Kim Cương Diện Thiên (VaJra-mukha): 

Chữ chúng tử là: PRA (®) 

Tôn Hình: Hai tay cầm móc câu Kim Cương Tam Cổ. 





Chân Ngôn là: 
#$ ã#44{ ác 1 
OM_ VAJRÀMKƯSA SVÀHÀ _ PRA 


70_ Diễm Ma Thiên (Yama): 
Chữ chủng tử là: KA (4) 
Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội. 
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Chân Ngôn là: 
#$ äã#&aă 4á Ã 
OM_ VAJRA- KÀLA SVÀHÀ_ KA 


71_ Điều Phục Thiên (Vajra-jaya): 
Chữ chủng tử là: JA (&) 
Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội, tay phải cầm cây kiếm. 
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Tam Muội Gia Hình là: Cây kiếm Tam Cổ. 





Chân Ngôn là: 
# 4ả«d 4 «X% 
OM_ VAJRA-JAYA SVÀHÀ _JA 


72_ Ty Na Dạ Ca (Vinàyaka): 
Chữ chủng tử là: RA (Ñ) 
Tôn Hình: Tay phải cầm rễ củ cải, tay trái nắm quyền để ngang eo. 





Chân Ngôn là: 
«4t? á 4 {1 
OM_HRÌH GAH HÙM SVÀHÀ _RA 
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73_ Thủy Thiên (Varuna): 

Chữ chúng tử là: NA (3) 

Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội, bộ phận trên đầu có đội đầu 
Rồng. 





Chân Ngôn là: 
# 4⁄7( ä# tá 4 
OM_NÀGA-VAJRA SVÀHÀ _NA 


74_ Kim Cương Dạ Xoa (Valjra-yaksa): 

Kim Cương Dạ Xoa (Vajra-yaksa) dịch âm là Phộc Nhật-La Dược Khất-Sái là 
một trong 5 vị Đại Minh Vương của Mật Giáo, là Giáo Lệnh Luân Thân của Bất 
Không Thành Tựu Như Lai ở phương Bắc. 

Lại xưng là Kim Cương Nha Bồ Tát, Kim Cương Điều Phục Bồ Tát. Tên gọi 
riệng là: Ma Ha Phương Tiện Bồ Tát, Thậm Khả Bố Úy Bồ Tát, Kim Cương 
Thượng Bồ Tát, Kim Cương Bạo Ác Bồ Tát, Tôi Phục Ma Bồ Tát... 

Hoặc xưng là Kim Cương Diệm Khẩu Minh Vương, Đại Hắc Minh Vương, 
Km Cương Đạm Thực Kim Cương, Kim Cương Tận Minh Vương. 

Do Tôn này hay ăn nuốt tất cả nghiệp ác của chúng sinh cho nên xưng là Kim 
Cương Diệm Khẩu 

Do có thân màu đen nên xưng là Đại Hắc. 

Do hay ăn nuốt hết các hữu tình ác nên xưng là Kim Cương Tận. 
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Tôn này chủ về pháp tu Điều Phục, Tức Tai... hay nghiền nát Thiên Ma, tất 
cả các chướng: hay trừ bỏ oán địch phiền não từ vô thủy, giáng phục các chúng sinh 
cương cường khó dạy khiến cho an trụ nơi Đạo Bồ Đề 


Mật Hiệu là: Đạm Thực Kim Cương, Điều Phục Kim Cương,Mãnh Lợi 
Kim Cương, Hộ Pháp Kim Cương. 

Chữ chủng tử là: HÙM (&), hay HAH (Ä), hay VAM (ä) 

Tôn Hình: Thân màu đen xanh, hiện tướng phẫn nộ, 3 mặt 6 cánh tay, trên 
đầu có tóc của Mã Vương. Mặt chính có 5 con mắt, hai mặt bên phải bên trái đều 
có 3 con mắt, ba mặt đều há miệng . 

Bên phải: tay thứ nhất cầm chày Ngũ Cổ, tay thứ hai cầm mũi tên, tay thứ ba 
cầm cây kiếm. Bên trái: tay nhứ nhất cầm cái chuông Ngũ Cổ, tay thứ hai cầm cây 
cung, tay thứ ba cầm bánh xe vàng (Kim Luân). 

Chân trái đứng thẳng, co chân phải, hai bàn chân đều đạp lên hoa sen. Dùng 
châu báu nghiêm sức, toàn thân sực lửa mạnh như Kiếp Hỏa. 


_- 





Tam Muội Gia Hình là: bánh xe Yết Ma, biểu thị cho nghĩa hoàn thành sự 
nghiệp. 

Hoặc nói Tam Muội Gia Hình là: Răng nanh, chuông, chày Ngũ Cổ, cây 
kiếm... 


Tướng Ấn là: Hai tay tác Kim Cương Quyền, duỗi ngón út, ngón trỏ để ở hai 
bên miệng như hình răng nanh 





BñfF--E=niư1 
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Chân Ngôn là: 
$ äãdÃ á 
OM _VAJRA-YAKSA - HÙM 


Hay 4t d4 ãä& 354 &“áaz& Năñ á 
OM MAHÀ-YAKSA-VAJRA STVAM JAH HÙM VAM  HOH 
PRAVE'SA HÙM 


[Bản khác ghi nhận vị trí này là Đại Uy Đức Minh Vương Phi, tức là vợ của 
Đại Uy Đức Minh Vương (Yamàntaka), biểu thị cho Tam Muội Chính Định hay sinh 
ra và nuôi lớn cácv công hạnh của Đại Uy Đức Minh Vương] 

Chữ chủng tử là: HÙM (&) 

Tôn Hình: Hiện hình Thiên Nữ, thân màu xám tro đậm, tay trái để cạnh eo 
nắm quyền, tay phải cầm cây kích Tam Cổ. 





Tướng Ấn là: Phổ Thông Căn Bản Ấn. 
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Chân Ngôn là: 
$ @ 8đ (4 á ¡q 44 
OM STRI KÀLA RÙPA HÙM KHAM SVÀHÀ 


75_ Quân Đồ Lợi (Kundali): 

Quân Đồ Lợi Minh Vương (Kundali ), dịch âm là Quân Đồ Lợi, dịch ý là 
cái bình. Trong Mật Giáo cái bình là tượng trưng cho Cam Lộ, cho nền lại dịch là 
Cam Lộ Quân Đồ Lợi (Amrta-kundali), là một trong 5 vị Đại Minh Vương của Mật 
Giáo, là Giáo Lệnh Luân Thân (Thân phẫn nộ) của Đức Phật Bảo Sinh ở phương 
Nam. 

Quân Đồ Lợi Minh Vương dùng phương tiện Từ Bi, Thành Chứng Đại Uy 
Nhật Luân để chiếu diệu cho người tu hành. Và rưới rót nước Cam Lộ, dùng để tẩy 
rửa 3 độc phiền não trong đất Tâm của chúng sinh. Nhân đây lại gọi là Cam Lộ 
Quân Đồ Lợi Minh Vương ( Amrti-kundali). 

Nhân vì thị hiện tướng phẫn nộ, hình mạo lại tựa như thân Dạ Xoa, cho nên 
cũng gọi là Quân Đồ Lợi Dạ Xoa Minh Vương ( Kundalì-yaksas). Ngoài ra, cũng 
có cách gọi khác là “ Đại Tiếu Minh Vương ““. 

Pháp Quân Đồ Lợi Minh Vương phần nhiều dùng Điều Phục, Tức Tai, Tăng 
Ích làm phương diện. Nếu như người tu hành mỗi ngày trước khi ăn, dâng cúng chút 
ít thức ăn, sau đó niệm tụng Quân Đồ Lợi Minh Vương Tâm Chú 7 biến, thì bất 
luận ở nơi nào đều được sự gia hộ của Minh Vương. Ngoài ra, Quân Đồ Lợi Minh 
Vương Chân Ngôn cũng thường dùng để phụ trợ tu trì Mật Pháp khác. hoặc dùng 
để gia trì vật cúng. Hành Giả như pháp tu trì, cũng có thể đạt được hiệu nghiệm trừ 
tất cả chướng nạn, khỏi bệnh, sống lâu. 

Tôn Hình: Thân có một mặt 8 cánh tay.Hai tay thứ nhất kết Căn Bản Ấn. 
Bên phải: tay thứ hai nắm quyền duỗi ngón trỏ, tay thứ ba cầm chày Tam Cổ, tay 
thứ tư duỗi năm ngón tay rồi ngửa lòng bàn tay. Bên trái: tay thứ hai nắm quyền 
cầm cây búa Ngũ Cổ, tay thứ ba cầm bánh xe, tay thứ tư cầm sợi dây. Hai chân đạp 
trên hoa sen 
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Tướng Ấn là: Quân Đồ Lợi Tam Muội Gia Ấn 

Hai ngón út cùng hợp bên trong, kèm co hai hai ngón vô danh đè ở khoảng 
giữa, kèm duỗi hai ngón giữa rồi co hai ngón trỏ trụ ở lóng đầu tiên của ngón giữa 
sao cho không chạm lưng ngón, như chày Tam Cổ, kèm duỗi hai ngón cái ở khoảng 
ø1ữa ngón giữa với ngón vô danh và đè lên lưng ngón vô danh. 





Chân Ngôn là: 

4⁄“4LtL44{<<4 

1H {4 ä#x#đ< 

 ®t§4t đ%0ữ% ä44ả4 á4đ4 ÄHñT á áé< !#4& 

NAMO RATNA-TRAYÀYA 

NAMAH ?SCANDA MAHÀ-VAJRA-KRODHÀYA 

OM HURU HURU TISTA TISTA BANDHA BANDHA HANA HANA 
AMRTE HÙM PHAT SVÀHÀ 


Hay Quân Đồ Lợi Thủ Ấn: Hai tay đều đem ngón cái đè lên móng ngón út, 
ba ngón còn lại như hình Tam Cổ, bên phẩi đè bên trái, sau đó cài chéo cánh tay. 
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Chân Ngôn là: 
4 Ä41 áá£ 
OM AMRTE HÙM PHAT 


[Bản khác ghi nhận vị trí này là Quân Đồ Lợi Minh Vương Phi, là vợ của 
Quân Đồ Lợi Minh Vương, biểu thị cho Tam Muội Chính Định hay sinh ra và nuôi 
lớn các công hạnh của Quân Đồ Lợi Minh Vương] 

Chữ chủng tử là: HÙM (&) 
Tôn Hình: Hiện hình Thiên Nữ, thân màu xám tro tím, tay trái để cạnh eo 
nắm quyền, tay phải cầm cây đao. 





Chân Ngôn là: 

4⁄“4Lt44<<4 

14H {4 ä#x#đ< 

tt đ%đữ% ä4ả4 á4ú4 HHñT á ác tá 

NAMO RATNA-TRAYÀYA 

NAMAH ?SCANDA MAHÀ-VAJRA-KRODHÀYA 

OM HURU HURU TISTA TISTA BANDHA BANDHA HANA HANA 
AMRTE HÙM PHAT SVÀHÀ 
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76_ Đại Uy Đức (Yamàntaka): 

Đại Uy Đức Minh Vương ( Tên Phạn là: Yamàntaka), dịch âm là Diêm Mạn 
Đức Ca, dịch ý là Tôi Sát Diêm Ma Giả, cho nên biệt hiệu là Giáng Ma Tôn; 
Mật hiệu là Uy Đức Kim Cang. Lại xưng là Đại Uy Đức Tôn, Lục Túc Tôn. Là 
một trong năm Đại Minh Vương hoặc trong tám Đại Minh Vương. 

Nếu phối trí với năm vị Phật thì là Giáo Lệnh Luân Thân của Đức Phật Vô 
Lượng Thọ, cũng có thể thấy là sự hóa hiện của Văn Thù Bồ Tát. 

Trong Mật Giáo Tây Tạng, Đại Uy Đức Kim Cang tức là Bản Tôn tối cao 
của Vô Thượng Mật, có rất nhiều Pháp tu tương ứng với Tôn này rất nhiều với tác 
dụng chủ yếu phần lớn là: Giáng Phục, trừ Ma và đối trị với hàng Diêm La Tử Ma. 
Là Chủ Tôn của Tức Thân Thành Tựu trong Vô Thượng Du Già Bộ. 

Trong Mật Giáo Nhật Bản, dùng Đại Uy Đức Minh Vương làm Bản Tôn để 
tu Pháp với số lượng chẳng ít. Thông thường đều dùng ở lúc chiến tranh để cầu xin 
được thắng lợi, với điều phục nhóm người ác. 

Chữ Chủng Tử: W (Hnh ) hoặc @ ( Stri) hoặc & ( Hùm ) hoặc 3{ (Mam) 

Tôn Hình: Thân có đủ thế lực đại uy, 6 mặt, 6 cánh tay, 6 chân, ngồi trên con 
Trâu, mặt có 3 con mắt, màu như mây đen, trạng thái rất phẫn nộ. 

Thân ấy có 6 mặt 6 cánh tay 6 chân, ngồi trên con trâu cho nên nói là Lục 
Diện. Ba mặt trên đỉnh đầu thì mặt ở giữa có hình bồ tát nhu nhuyễn, trên đỉnh đầu 
của mặt ấy có Đức Phật A Di Đà (Amitàbha). 

Lại 6 cánh tay là: Bên trái:tay thứ nhất cầm Mâu, tay thứ hai cầm sợi dây, tay 
thứ ba cầm cây cung. Bên phải: tay thứ nhất cầm cây kiếm, tay thứ hai cầm cây gậy 
báu, tay thứ ba cầm mũi tên. Lại 6 chân là: Ba chân bên trái đứng tại bánh xe. Ba 
chân bên phải ở trên bánh xe ấy, phía dưới có con trâu, con trâu có bốn chân đứng 
trên tòa hoa. 

Lại lưng tượng có lửa mạnh như màu hồng, lại như Phệ Lưu Ly. 





Mật Hiệu là: Đại Uy Đức Kim Cương, Trì Minh Kim Cương 
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Tam Muội Gia Hình là: cây gậy (Bổng) 





Tướng Ấn là: Đại Uy Đức Căn Bản Ấn s— Bổng Ấn: 

Hai tay cùng hợp bên trong thành quyền, dựng thẳng hai ngón giữa cùng hợp 
nhau như hình cây giáo. Tức biểu thị Căn Bản Ấn, cũng đem Ấn Mệnh này làm 
Bổng Ấn. 





Chân Ngôn là: 

$ q @ đZf44 á Hš Xš Xít( 514⁄4d43*5⁄ 4<$< 
4á 

OM HRÌH STRI VIKRTÀNANA HÙM SARVA 'SATRÙM NÀ SAYA 
STAMBHAYA-STAMBHAYA SPHAT SPHAT SVÀHÀ 


[Bản khác ghi nhận vị trí này là Giáng Tam Thế Minh Vương Phi, là vợ của 
Giáng Tam Thế Minh Vương (Vajra-hùm-kara)]: 

Giáng Tam Thế Minh Vương (tên Phạn là Trailokya-vijaya). Hán dịch là: 
Thắng Tam Thế, Thánh Tam Thế, Nguyệt Yểm Tôn , Kim Cương Tôi Phá Giả, 
Phẫn Nộ Trì Minh Vương Tôn... là một trong năm vị Đại Minh Vương của Mật 
Giáo. Nếu phối trí với Đức Phật ở năm phương thì là Giáo Lệnh Luân Thân (thân 
Phẫn Nộ) của Đức Phật A Súc ở phương Đông. Do Ngài hay giáng phục Tham Sân 
S1 trong ba đời của chúng sinh với Đại Tự Tại Thiên là chủ của ba cõi cho nên có 
tên gọi là Giáng Tam Thế (hoặc Hàng Tam Thế) 

Lại xưng là Nguyệt Yểm Tôn, Thắng Tam Thế, Tam Thế Thắng, Giáng Tam 
Thế Kim Cương Bồ Tát. Là Tôn thứ hai trong 5 vị Đại Minh Vương của Mật Giáo, 
Tôn này đại biểu cho sự giáng phục 3 độc Tham Sân Sĩ và 3 cõi Dục Giới, Sắc Giới, 
Vô Sắc Giới cho nên xưng là Giáng Tam Thế. Tôn này là Giáo Lệnh Luân Thân 
của Kim Cương Bộ. 

Y theo Mật Giáo lưu truyền thì tu tập Giáng Tam Thế Minh Vương Pháp có 
công năng chủ yếu là Điều Phục, tức là giáng phục Thiên Ma. Nếu trì tụng Chân 
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Ngôn của một Minh Vương này ắt vô lượng vô biên Ma Giới liền bị khổ não nóng 
bức 

Phàm các quyến thuộc của các Ma có ý quấy rối người tu hành, khi nghe được 
Chân Ngôn của một Minh Vương này thời chẳng những không có cách gây chướng , 
thậm chí còn trở thành tôi tớ theo hầu người tu hành. 

Tu tập một Pháp Minh Vương này cũng hay đắc được Công Đức của nhóm : 
đánh thắng gậy sộc, trừ bệnh, được người kính yêu... 

Chữ chủng tử là: HÙM (&) 

Tôn Hình: Thân màu xanh có 3 mặt, 8 cánh tay hoặc 4 mặt 6 cánh tay. Lưng 
sinh lửa rực, ngồi trên hoa sen. 

Hai tay thứ nhất kết Giáng Tam Thế Ấn 

Bên trái: tay thứ hai cầm cây cung, tay thứ ba cầm sợi dây, tay thứ tư cầm cây 
Tam Xoa Kích. 

Bên phải: tay thứ hai cầm mũi tên, tay thứ ba cầm cây kiếm, tay thứ tư cầm 
cái chuông Ngũ Cổ. 





Mật Hiệu là: Tối Thắng Kim Cương, Hồng Ca La Kim Cương (Vajra-- 
Hùm-kàra) 


Tam Muội Gia Hình là: chày Kim Cương Ngũ Cổ 


viỚi ly 


% 
# mi h2 






Tướng Ấn là:Giáng Tam Thế (Đại Ấn): _ 
Hai tay tác Phẫn Nộ Quyền, tay trái ở dưới, tay phải ở trên, hai lưng bàn tay 
hướng vào nhau; lúc này hai ngón út cùng móc kết nhau, dựng đứng hai ngón trỏ. 
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Chuyển bên trái là Tịch Trừ 
Chuyển bên phải tức Kết Giới. 





Chân Ngôn là: 

W4 344 á tĐhUã á Đà Äi á R14 & 4i (á 
đ& á á& 

OM - SUMBHA NISUMBHA HÙM -GRHNA GRHNA HÙM - GRHNA 
APAYA HÙM-_-ÀNAYA HOH -BHAGAVAM VAJRA HÙM PHAT 


_ Giáng Tam Thế Minh Vương Phi: Biểu thị cho Tam Muội Chính Định hay 
sinh ra và nuôi lớn các công hạnh của Giáng Tam Thế Minh Vương 

Chữ chủng tử là: HÙM (&) 

Tôn Hình: Hiện hình Thiên Nữ, thân màu xám tro, tay cầm hoa sen. 





Chân Ngôn là: 

& f4 đ@& Xai 4e #đ á Z< 4&(@3 

HÙM _ SATVA VAJRI JVALA_ BALA KRODHA HÙM PHAT _ 
ABHISIMCA MÀM 
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77_ Bất Động (Acala-nàtha): 

Lại xưng là Bất Động Kim Cương Minh Vương, Bất Động Tôn, Vô Động Tôn, 
Vô Động Tôn Bồ Tát... là một trong 5 vị Đại Minh Vương, một trong 8 vị Đại Minh 
Vương. 

Bất Động Minh Vương là ứng hóa thân của Đại Nhật Như Lai, thọ nhận Giáo 
Mệnh của Đức Như Lai, thị hiện tướng phẫn nộ, thường trụ ở Hỏa Sinh Tam Muội, 
hay thiêu đốt hết chướng nạn bên trong bên ngoài với các phiền não, tồi diệt tất cả 
Ma Quân oán địch. 

Do Tôn này có thệ nguyện làm tôi tớ của chư Phật, thực hành mọi công việc, 
nhận thức ăn dư thừa do Hành Giả cúng dường , ngày đêm ủng hộ Hành Giả, khiến 
người ấy viên mãn Vô Thượng Bồ Đề, cho nên Ngài có tên gọi là Bất Động Sứ 
Giá, Vô Động Sứ Giá (Acala-cetaka) 

Tôn này là Giáo Lệnh Luân Thân của Đại Nhật Như Lai, hay giáng phục tất 
cả Ma. 

Chữ chủng tử là: HAM (Ä%) hay HÀM (&) hay MÀM (#£) 

Tôn Hình: Thân màu đen xanh, hiện thân Đồng Tử, nheo một mắt, ngậm 
miệng, đầu đội hoa sen, tóc kết thành bện dài rũ xuống ngực, tay phải cầm cây 
kiếm, tay trái cầm sợi dây, ngồi trên bàn đá 

Hoa sen trên đầu biểu thị cho Thức thứ chín (Amala-vijñàna: Vô Cấu Thức). 

Nheo một mắt biểu thị cho việc dùng con mắt của Như Lai, bình đẳng quán 
sát tất cả chúng sinh không sót một ai. 

Ngậm miệng biểu thị cho sự dứt trừ hạt giống Nghiệp Thọ và dứt nghỉ các lời 
hý luận 

Tay phải cầm cây Kiếm, biểu thị cho đoạn trừ Phiển Não Ma. Hoặc thừa lệnh 
Phẫn Nộ của Như Lai muốn siết hại tất cả niệm của chúng sinh trong tâm, cắt đứt 
Nghiệp Thọ không cùng của chúng sinh khiến họ sinh được Đại Không. 

Tay trái cầm sợi dây, biểu thị cho Phương Tiện Tự Tại, dùng bốn Nhiếp Pháp 
của Tâm Bồ Đề bắt trói những kẻ ngang ngược chẳng chịu hàng phục. 

Ngồi trên bàn đá biểu thị cho việc trấn giữ chướng nặng nể khiến cho nó 
chẳng động, thành núi Diệu Cao Vương của Tâm Tịnh Bồ Đề 


(Thi 
„(Ñf 


đo 2 đn) „= ñ h 
LR. 
\| EU su NA „ 
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Mật hiệu là Thường Trụ Kim Cương. 
Tam Muội Gia Hình là: Tuệ Kiếm 





Tướng Ấn là: Căn Bản Ấn. Còn gọi là Châm Ấn, Độc Cổ Ấn. Tức hai tay 
Nội Phộc, hai ngón cái để ở bên cạnh hai ngón vô danh, để đầu hai ngón giữa ở 
mặt hai ngón cái, dựng hợp hai ngón trổ. Hai ngón trỏ biểu thị cho cây kiếm; hai 
ngón cái, hai ngón vô danh biểu thị cho sợi dây. Hoặc hai ngón vô danh, hai ngón 
giữa biểu thị cho bốn Ma, dùng hai ngón cái đè lên tức biểu thị cho nghĩa giáng 
phục bốn Ma. 





Chân Ngôn là: 

4W H=äš 4542(13"~“ Hä A1467 Hfác* x6 34 Hấ 
TW ¡¿g”ˆ i4Œ& ?4@&^#ä 34 á Ä#€+&w 

NAMAH SARVA TATHÀGATEBHYAH_ SARVA MUKHEBHYAH._ 
SARVATHÀ TRAT CANDA MAHÀ ROSANA KHAM KHAHI KHAHI._ 
SARVA VIGHNA HÙM TRÀT _ HÀM MÀM 


[Bản khác ghi nhận vị trí này là Bất Động Minh Vương Phi, là vợ của Bất 
Động Minh Vương (Acala-nàtha)]. 

Chữ chủng tử là: HÙM (&) 

Tôn Hình: Hiện hình Thiên Nữ, thần màu xám tro xanh, hai tay cây đàn 
Không Hầu, làm tư thế búng gảy đàn. 
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Chân Ngôn là: 
4H 4H17 đấm #<€ X4 334 HA ywWñ 2< á YHA 
4d á #é & # 
NAMAH SAMANTA VAJRÀNÀM _ TRÀT AMOGHA CANDA _ 
MAHÀ ROSANA SPHATAYA HÙM _ TRÀMAYA TRÀMAYA HÙM TRÀT 
HÀM MÀM 
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GIÁNG TAM THẾ TAM MUỘI GIA HỘI 
(Trailokya-v1Jaya-samaya) 


Lại Xưng là Hàng Tam Thế Tam Muội Gia Hội, là Hội thứ chín trong 9 Hội 
của Hiện Đồ Kim Cương Giới Man Đa La, có vị trí ở phía dưới bên trái của Thành 
Thân Hội tức là phương Đông Bắc của Hiện Đồ Man Đa La 

Ở trong Hội này, Đại Nhật Như Lai dùng việc giáng phục Đại Tự Tại Thiên 
làm Bản Thệ. Các Tôn khác cũng đều trụ ở Bản Thể của Giáng Tam Thế Minh 
Vương. 

VỊ trí của các Tôn trong đồ hình đều đồng với vị trí thuộc Giáng Tam Thế Yết 
Ma Hội. Do Hội ấy biểu thị cho thân tướng của sự nghiệp đầy đủ, còn Hội này biểu 
thị cho Đức Nội Chứng của các Tôn cho nên đặc biệt bày Tam Muội Gia Hình. 
Trong đó Tam Muội Gia Hình của Kim Cương Tát Đóa là bánh xe tám căm, là 
dụng cụ tổi phá, dùng biểu thị cho Tâm Bồ Đề trong sạch bền chắc của chúng sinh. 
Đại Tự Tại Thiên biểu thị cho Vô Minh căn bản. 

Hội này trình hiện dùng ánh sáng Trí của Tự Tính trong sạch đến khu trừ bụi 
dơ của tướng Nghi trong Tâm của chúng sinh. 

Hội này có 73 Tôn được trình bày như sau: 


@  œ 


_# 
Si 


@) @ 





@) 
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_ Vòng tròn chính giữa là vị trí của Đại Nhật Như Lai (#) 

Chung quanh là bốn vị Ba La Mật Bồ Tát (Pàramità-bodhisatva) gồm có: 
Kim Cương Ba La Mật Bồ Tát (Vajra- Pàramità-bodhisatva) (8) 
Bảo Ba La Mật Bồ Tát (Ratna- Pàramità-bodhisatva) (%4) 

Pháp Ba La Mật Bồ Tát (Dharma- Pàramità-bodhisatva) (€() 

Nghiệp Ba La Mật Bồ Tát (Karma_ Pàramità-bodhisatva) (|). 

_ Vòng Giải Thoát ở phương Đông là vị thế của A Súc Như Lai (%4) 
Chung quanh có bốn vị Bát Nhã Bồ Tát (PraJña-Bodhisatva) là: 

Kim Cương Tát Đóa (Vajra-satva) (&) (Giáng Tam Thế Minh Vương) 
Kim Cương Vương (Vajra-ràja) (11) 

Kim Cương Ái (Vajra-ràga) () 

Kim Cương Hỷ (Vajra-sàdhu) (31). 

_ Vòng Giải Thoát ở phương Nam là vị thế của Bảo Sinh Như Lai () 
Chung quanh có bốn vị Bát Nhã Bồ Tát (PraJña-Bodhisatva) là: 

Kim Cương Bảo (Vajra-ratna) (&) 

Kim Cương Quang (Vajra-Teja) (3T) 

Kim Cương Tràng (Vajra-ketu) (Ñ) 

Kim Cương Tiếu (Vajra-hàsa) (*{) 

_ Vòng Giải Thoát ở phương Tây là vị thế của Vô Lượng Thọ Như Lai ( š{) 
Chung quanh có bốn vị Bát Nhã Bồ Tát (PraJña-Bodhisatva) là: 

Kim Cương Pháp (Vajra-dharma) (&) 

Kim Cương Lợi (Vajra-tksna) (&) 

Kim Cương Nhân (Vajra-hetu) () 

Kim Cương Ngữ (Vajra-bhàsa) ( #{) 
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_ Vòng Giải Thoát ở phương Bắc là vị thế của Bất Không Thành Tựu Như 
Lai (Ä\) 

Chung quanh có bốn vị Bát Nhã Bồ Tát (PraJña-Bodhisatva) là: 

Kim Cương Nghiệp (Vajra-karma) (Ã\) 

Kim Cương Hộ (Vajra-raksa) (Ÿ{ 

Kim Cương Dược Xoa (Vajra-yaksa) (ä) 

Kim Cương Quyền (Vajra-samdhi) (Ä ) 

Giữa bốn vòng Giải Thoát là bốn vị Kim Cương Nữ (Vajn) là: 

Kim Cương Hý (Vajra-làsì) ($*) 

Kim Cương Man (Vajra-màlà) (4) 

Kim Cương Ca (Vajra-gìtà ) (ã53) 

Kim Cương Vũ (Vajra-nrtye) (€). 


_ Trong hình vuông thứ hai gồm có 4 Ngoại Cúng Dường, 4 Nhiếp, 16 Bồ Tát 
đời Hiển Kiếp 
Ở bốn góc của hình vuông có 4 vị Kim Cương Nữ là: 
Kim Cương Phần Hương (Vajra-dhùpa) (3Ä) 
Kim Cương Hoa (Vajra-puspa) (*Ÿ) 
Kim Cương Đăng (Vajra-Àloka) (4) 
Kim Cương Đồ Hương (Vajra-gandha) (TÑ 
C1Iữa 4 vị Nữ Cúng Dường là : 
.) Phương Đông có 5 Tôn (từ trái qua phả!) là: 
Trừ Ưu Ám Bồ Tát (#1) 
Trừ Cái Chướng Bồ Tát ( 8) 
Kim Cương Câu (Vajra-amku'sa) (&&) 
Bất Không Kiến Bồ Tát (3) 
Di Lặc Bồ Tát (2£) 
.) Phương Nam có 5 Tôn (từ trên xuống dưới) là: 
Trí Tràng Bồ Tát (-Ä) 
Kim Cương Tràng Bồ Tát (3Ä) 
Kim Cương Sách (Vajra-pà sa) (&) 
Đại Tỉnh Tiến Bồ Tát (() 
Hương Tượng Bồ Tát (TU) 
.) Phương Tây có 5 Tôn (từ trái qua phả!) là: 
Vô Lượng Quang Bồ Tát (3) 
Hiền Hộ Bồ Tát (S{) 
Kim Cương Töỏa (Vajra-sphota) (ä) 
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Võng Minh Bồ Tát (4) 

Nguyệt Quang Bồ Tát (Ã) 

.) Phương Bắc có 5 Tôn (từ trên xuống dưới) là: 

Kim Cương Tạng Bồ Tát (Ñ) 

Văn Thù (%{) (?Vô Tận Ý Bồ Tát) 

Kim Cương Linh (Vajra-veˆsa) (%&) 

Trí Tích Bồ Tát (Ä') (?Văn Thù Bồ Tát) 

Phổ Hiền Bồ Tát (#Ÿ) 

_ Trong hình vuông thứ ba là 20 vị Hộ Pháp (Dharma-pàla) được xếp loại 
trong 5 cõi Trời tại bốn phương như sau: 

5 cõi Trời ở Phương Đông (từ trái qua phải) 

Đế Thích (“ˆSakra) (đ) 

Phạm Thiên (Brahma) (3£) 

Kim Cương Tổi (Vajra-vikirana) (%\) 

Câu Ma La (Kumàra) () 

Na La Diên (Nàràyana) ( 8Ÿ) 

5 cõi Trời ở phương Nam (từ trên xuống dưới) 

Huỳnh Hoặc (Pi ñ gala) (eŸ) 

Tuệ Tỉnh (Ketu) (¿Ý) 

Kim Cương Thực (Vajra-bhaksam) (eŸ) 

Nguyệt Thiên (Candra) () 

Nhật Thiên (Àditya) (®) 

5 cõi Trời ở phương Tây (từ trái qua phải) 

La Sát (Ràksasa) (3) 

Phong Thiên (Vàyu) (eŸ) 

Kim Cương Y (Vajra-vas¡i) (#U 

Hóa Thiên (Asmi) (eŸ) 

Đa Văn (Vai`sravana) (Ẩ) 

5 cõi Trời ở phương Bắc (từ trên xuống dưới) 

Kim Cương Diện (Vajra-mukha) (#3) 

Diễm Ma (Yama) (Ỷ) 

Điều Phục (Vajra-jaya) (&) 

Tỳ Na Dạ Ca (Vinàyaka) () 

Thủy Thiên (Varuna) (3) 


1_ Đại Nhật Như Lai (Vairocana): 
Chữ chúng tử là: OM (3) 
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Tam Muội Gia Hình: Chày Ngũ Cổ nằm ngang trên hoa sen, bên trên có cái 
Tháp. Biểu thị cho thân tâm trong sạch, viên mãn Bồ Đề rộng khắp Pháp Giới. Đây 
là chỗ nhiếp của Phật Bộ ở phương trung ương, tức là Pháp Giới Thể Tính Trí. 





Chân Ngôn là: 
$ *đ ä# §4 HH á 
OM KRODHA-VAJRA-JÑÀNA-SAMAYE HÙM 


2_ Kim Cương Ba La Mật Bồ Tát (Vajra- Pàramità-bodhIsatva): 

Chữ chủng tử là: SU (8) 

Tam Muội Gia Hình là: Chày Ngũ Cổ trên hoa sen. Biểu thị cho sự kiên cố 
Tâm Bồ Đề. 





Chân Ngôn là: 
4ã %đ§4 HH á 
SATVA-VAJRÌ KRODHA-JÑÀNA-SAMAYE HÙM 


3_ Bảo Ba La Mật Bồ Tát (Ratna- Pàramità-bodhisatva): 

Chữ chủng tử là: MBHA (3) 

Tam Muội Gia Hình là: Bánh xe Pháp trên hoa sen. Biểu thị cho việc trụ Tâm 
trong sạch khởi nguyện Đại Bi, chuyển bánh xe Chính Pháp điều phục hữu tình 
khiến cho họ tròn đủ mọi ước nguyện 





Chân Ngôn là: 
t{tiãä #đ4§4 ñHHdH á 
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RATNA-VAJRÌ KRODHA-JÑÀNA-SAMAYE HÙM 


4_ Pháp Ba La Mật Bồ Tát (Dharma- Pàramità-bodhisatva): 

Chữ chủng tử là: NI () 

Tam Muội Gia Hình là:Chày Ngũ Cổ trên hoa sen, bên trên có hoa sen chưa 
nở. Biểu thị cho sự trong sạch, không có nhiễm dính, nên được Pháp thù thắng vi 
diệu 





Chân Ngôn là: 
đã #đ§4 HHd á 
DHARMA-VAJRÌ KRODHA-JÑÀNA-SAMAYE HÙM 


5_ Nghiệp Ba La Mật Bồ Tát (Karma_ Pàramità-bodhisatva): 

Chữ chủng tử là: SU (). 

Tam Muội Gia Hình là: Chày Yết Ma (Thập Tự Tam Cổ Chử) trên hoa sen. 
Biểu thị cho sự hay thành tựu sự nghiệp của tất cả Như Lai và sự nghiệp của tất cả 
chúng sinh. Hết thảy việc tu trì không có gì không thành tựu. 





Chân Ngôn là: 
&läñâ ®Sđã4 HH1 á 
KARMA-VAJRÌ KRODHA-JÑÀNA-SAMAYE HÙM 


6_A Súc Như Lai (Aksobhya): 
Chữ chủng tử là: MBHA (®) 
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Tam Muội Gia Hình là:Chày Ngũ Cổ nằm ngang trên hoa sen, ở trên chày có 
một chày Ngũ Cổ dựng đứng. Biểu thị cho sự phát Tâm Bồ Đề. Đây là chỗ nhiếp 
của Kim Cương Bộ ở phương Đông, tức là Đại Viên Kính Trí. 





Chân Ngôn là: 
# Ä#{ #4đ§4 TUNZ & 
OM VAJRA-SATVA KRODHA- JÑÀNA-SAMAYE HÙM 


7_ Kim Cương Tát Đóa (Vajra-satva): 

Trong Hội này, Kim Cương Tát Đỏa hiển hiện Tam Muội Gia Hình của 
Giáng Tam Thế Minh Vương 

Chữ chủng tử là: HÙM (&) 

Tam Muội Gia Hình là: Chày Thập Tự Ngũ Cổ. Biểu thị cho sự phát khởi 
Tâm Đại Bồ Đề , kiên cố dũng mãnh trụ Tam Ma Địa Trí, ánh sáng rực rỡ của thân 
Tự Thọ Dụng rộng chiếu vô biên, cầm chày Thập Tự Ngũ Cổ, ngạo mạn tự tại 
giáng phục 3 độc Tham Sân Sỉ và 3 cõi Dục Giới, Sắc Giới, Vô Sắc Giới. Điều 
phục Thiên Ma, giáng phục Vô Minh Phiền não căn bản 





Chân Ngôn là: 
# đãx*#d HHÀ Œ& 
GOM VAJRA-KRODHA SAMAYE JHI 


$_ Kim Cương Vương (Va]ra-ràJa): 

Chữ chủng tử là: GR (3T) 

Tam Muội Gia Hình là:Hai móc câu Kim Cương dựng đứng. Biểu thị cho việc 
hành bốn Nhiếp Pháp (Bố Thí, Á¡ Ngữ, Lợi Hành, Đồng Sự) để tế độ. 
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Chân Ngôn là: 
# ä§#tw#4ñ1td H4d& Hứ & 
OM VAJRA-ROSA-AMKUSAYA ÀNAYA SARVÀM JHI 


9_ Kim Cương Ái (VaJra-ràøa): 

Chữ chủng tử là: HNA () 

Tam Muội Gia Hình là: Hai chày Tam Cổ dựng đứng, trên dưới đều có một 
cái chày giao chéo nhau. Biểu thị cho việc phá bại Tâm Kế Chấp của Nhị Thừa, 
cũng hay siết hại tất cả phiền não, 





Chân Ngôn là: 
$ ä#yw £A äãw@ứt ä+ 1X Ä4<t&« Œ 
OM VAJRA-ROSÌ KÀMA-VAJRINI VA'SAM ME ÀNAYÀHI JHI 


10_ Kim Cương Hý (Vajra-sàdhu): 

Chữ chủng tử là: GR (3T). 

Tam Muội Gia Hình là:Hai tay kèm đứng, làm hình búng ngón tay. Biểu thị 
cho Thắng Hạnh tất vui tốt lành, tức được loại Thân Bí Mật của tất cả Pháp lành là 
khẩu lành, ý lành thân lành, 3 thiện pháp môn, 3 nghiệp thanh tĩnh, khen ngợi vô 
lượng vô biên Công Đức thiện 
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Chân Ngôn là: 
# ä#3jŒ #d TW Hrứn & 
OM VAJRA-TUSTI KRODHE TOSAYA SARVÀNI JHI 


11_ Bảo Sỉnh Như Lai (Ratna-sambhava): 

Chữ chủng tử là: HNA () 

Tam Muội Gia Hình là: Chày Ngũ Cổ nằm ngang, bên trên có Tam Biện Bảo 
Châu. Biểu thị cho nhóm chứa Phước của Công Đức, tỏa ra vô lượng uy quang rực 
rỡ để mọi mong cầu sẽ được đầy đủ. Đây là chỗ nhiếp của Bảo Bộ ở phương Nam, 
tức là Bình Đắng Tính Trí. 





Chân Ngôn là: 
$ (1H #®đ§4 #fHa á 
OM RATNA-SATVA KRODHA- JÑÀNA-SAMAYE HÙM 


12_ Kim Cương Bảo (Vajra-ratna): 

Chữ chủng tử là: HÙM (&) 

Tam Muội Gia Hình là: Trong lửa sáng có Tam Biện Bảo Châu. Biểu thị cho 
việc thọ nhận Quán Đỉnh khiến cho thân ấy được trang nghiêm tô điểm. Lại nhận 
lấy chức vị làm việc lợi ích hằng sa, vô biên Phước Đức tụ, uy đức tự tại. 





Chân Ngôn là: 
# äý54€£ #4 ñã{ Hăc( & 
GOM VAJRA-BHRKUTI KRODHE HARA SARVA-ARTHAM lI 


13_ Kim Cương Quang (VaJra-TeJa): 
Chữ chủng tử là: GR (3T) 
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Tam Muội Gia Hình là: Vành mặt trời. Biểu thị cho việc cầm mặt trời của 
Kim Cương Quang Minh (Vajra Teja) chiếu soi rực rỡ sáng tổ trong suốt không có 
bờ mé. 





Chân Ngôn là: 

$ ä##d X\e/W43¬ Äát#đ@4 #arẽz f{œ (@ tú & 

OM VAJRA-JVALA-MÀLÀ-PRABHE MAHÀ-KRODHA-AGNI 
JVALÀYA SARVÀM RAVI-ROSÌ JI 


14_ Kim Cương Tràng (Vajra-ketu): 

Chữ chủng tử là: HNA () 

Tam Muội Gia Hình là: Phan phướng Như Ý. Biểu thị cho việc kiến lập trên 
cây phướng Đại Ma Ni, đặt viên ngọc báu tỏa ánh sáng chiếu diệu. Tuôn mưa Ma 
Ni, trăm báu, phướng, lọng, hương hoa vi diệu... đều ban cho tất cả Hữu Tình tùy 
theo ý nguyện, mãn túc hạnh nguyện Đàn Ba La Mật, đủ Tâm Đại BI, vô lượng 
trân bảo với tâm “ cho nhưng không có nơi cho, nơi được mà không có øì được”. 





Chân Ngôn là: 

# ä#ä#«Ñ ã“6‹ 1# xứ N Hé & 

OM VAJRA-DHVAJA-AGRA KEYÙRÌ MAHÀ-KRODHE DEHI ME 
SARVÀM II 


15_ Kim Cương Tiếu (Vajra-hàsa): 

Chữ chủng tử là: PA (4) 

Tam Muội Gia Hình là: Chày Tiếu (Tiếu Chử). Biểu thị cho việc đã nương 
nhờ vào sự lợi ích của Bố Thí, vui thích với tâm thành liên được chí hướng đặc biệt, 
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phát ra lời vui vẻ mĩm cười khoái lạc, rộng độ Hữu Tình, vui với tâm buông xả, hay 
phụng sự đầy đủ. 





Chân Ngôn là: 
$ äấ€&đŒ(đ ñäfsá#ñ4 XÄXta & 
OM VAJRA-ATTA-HÀSINI HASA ATTA-HÀSENA MÀRÀYA II 


16_ Vô Lượng Thọ Như Lai (Amitàyus): 

Chữ chủng tử là: YA (#{) 

Tam Muội Gia Hình là: Chày Ngũ Cổ nằm ngang trên hoa sen, trên chày có 
một chày Độc Cổ dựng đứng, trên đầu chày có hoa sen nở rộ. Biểu thị cho Nhất 
Thiết Như Lai Tam Ma Địa Trí. Do mới phát tâm liền hay chuyển bánh xe pháp 
Biện Vô Ngôn Thuyết, Lý không có bờ mé, nơi thâu nhiếp của Ngữ Bộ hay khiến 
cho chúng sanh thông minh lợi trí. Đây là chỗ nhiếp của Pháp Bộ (Dharma kulàya) 
ở phương Tây, tức là Diệu Quán Sát Trí (Pratyaveksana Jñàna). 





Chân Ngôn là: 
# đi({á #đ§4 HH4 á 
OM DHARMA-SATVA KRODHA- JÑÀNA-SAMAYE HÙM 


17_ Kim Cương Pháp (Vajra-dharma): 

Chữ chủng tử là: HÙM (&) 

Tam Muội Gia Hình là: Chày Liên Hoa Độc Cổ. Biểu thị cho sự dùng Môn 
Thù Thắng Hạnh, lý nghĩa vi diệu, phương tiện Đại Bi mà kết thành bè Nhân vào 
Hạnh Nguyện Bồ Đề, Thắng Nghĩa mà đốn chứng. 
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Chân Ngôn là: 

$ ä#“&£%tdú¿44ữđfXátYw#€ 

OM VAJRA-'SUDDHA-KRODHE HANA MÀRÀYA SARVA DUSTÀM 
DHI 


158_ Kim Cương Lợi (VaJra-fksna): 

Chữ chủng tử là: HÙM (&) 

Tam Muội Gia Hình là: Cây kiếm. Biểu thị cho việc cầm cây kiếm Trí chặt 
đứt sự trói buộc, trừ hại 4 Ma và Nhị Thừa, phá tâm chấp trước mà vô sở trụ 
(Không có nơi trụ) chẳng ở nơi không, hữu, vĩnh viễn dứt hẳn hai bên. Hay cắt đứt 
tâm Kiết Sử của tất cả Hữu Tình, thường trụ ở Vô Vi Trí Tuệ Viên Minh 





Chân Ngôn là: 

$ ä#7\Ÿ #*d &4 ä #44 Hứ @Œ 

OM VAJRA-TÌKSNA KRODHE CCHINDA VAJRA-KO'SENA 
SARVÀM DHI 


19_ Kim Cương Nhân (Vajra-hetu): 

Chữ chúng tử là: NA (3) 

Tam Muội Gia Hình là: Bánh xe tám căm. Biểu thị cho việc trụ Tam Ma Địa 
Tâm, khởi Nguyện Hạnh Đại Bi, chuyển bánh xe Chính Pháp, ánh sáng của căm xe 
chuyển động làm cho 3 Luân của Đại Thiên Giới được thanh tĩnh, làm Chủ TẾ ở 
các Mạn Đà La, đối với các chỗ của Ma đều làm Giáo Lệnh điều phục Hữu Tình, 
chính thọ Tam Muội. 





Chân Ngôn là: 

$ đã» j5 dft#d4 NWăấ Ä# Năá tự @Œ 

OM VAJRA-HETU MAHÀ-KRODHE PRAVESA CAKRAM PRAVESA 
SARVÀM DHI 
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20_ Kim Cương Ngữ (Vajra-bhàsa): 

Chữ chủng tử là: YA (#{) 

Tam Muội Gia Hình là:Cái lưỡi Như Lai ( Trong lưỡi có chày Tam Cổ). Biểu 
thị cho việc vào ngay: Vô ngôn, văn tự vốn trống rỗng (“Sùnya —- Không) Chân Như 
Pháp Giới, tạng Tu Đa La (Sùtra-Khế Kinh) bình đẳng, viên mãn hằng hà sa Pháp 
Môn, ngộ Đại Thừa, không có gì không khai diễn được. Vì căn cứ vào Thắng Pháp 
nên đàm luận cùng chư Phật, niệm tụng điều tốt lành của Luật; một đời Chân Ngôn 
đều có đủ trong đấy. 





Chân Ngôn là: 
$ ä#w£ dHfx®#dđd x@(ä3 N4 œ 
OM VAJRA-JIHVA MAHÀ-KRODHA BHÀSI VACE MUÑCA DHI 


21_ Bất Không Thành Tựu Như Lai (Amogha-siddhi): 

Chữ chủng tử là: HAH (Ä\) 

Tam Muội Gia Hình là: Chày Yết Ma bên trên chày Ngũ Cổ. Biểu thị cho 
việc dùng phương tiện Đại Bi hay thành sự nghiệp của tất cả Như lai và làm sự 
nghiệp của chúng sanh. Do phương tiện của Trí khéo léo của Tỳ Thủ Yết Ma Bồ 
Tát (VIsva Karma Bodhisatva) hay thành tựu Tâm Bồ Đề của tất cả Hữu Tình, rốt 
ráo chẳng thoái lui, ngồi ở Bồ Đề Đạo Trường giáng phục chúng Ma. Phần lớn các 
phương tiện không khiến cho tổn hại cũng hay biến Hư Không thành kho tàng, trân 
bảo trong đó đây tràn Không Trung, cúng dường tất cả chư Phật nhiều như số bụi 
nhỏ của mười phương. Hư Không Khố Bồ Tát (Vajra-garja Bodhisatva) này tức là 
tên khác của Tỳ Thủ Yết Ma Bồ Tát, Ấn sở thành của Hạnh Nguyện , truyền Môn 
Giải Thoát kiên cố hay khéo hộ trì Đại Ấn phương tiện của ba Mật Môn. Đây là 
chỗ nhiếp của Nghiệp Bộ (Karma kulàya), tức Thành Sở Tác Trí (Krtya musthàna 
Jñàna) 
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Chân Ngôn là: 
#Äj(RÁãá #®đ4§4 HNHÀ á 
OM KARMA-SATVA KRODHA- JÑÀNA-SAMAYE HÙM 


2_ Kim Cương Nghiệp (Va]jra-karma): 

Chữ chủng tử là: BHA (3Ä) 

Tam Muội Gia Hình là:Chày Yết Ma. Biểu thị cho việc liền vào nơi thành 
biện của Nhất Thiết Nghiệp Dụng Thiện Xảo Môn rộng rãi cúng dường, lợi ích 
Hữu Tình. Dùng Hư Không làm kho tàng, trân bảo trong đó tràn đầy Hư Không, cấp 
tế cho quần sinh, ban bố theo 5 loại khiến cho họ không còn thiếu thốn, phổ tâm 
cúng dường, mười phương Như Lai, tất cả sát hải (cõi rộng như biển) nhiều như bụi 
nhỏ của chư Phật. 





Chân Ngôn là: 

# fã ÑÄñ4Ãï đứt 1ác£d £t Hệ Sš 

OM SARVA MUKHE KARMA-VAJRANI MAHÀ-KRODHE KURU 
SARVAM HRD 


23_ Kim Cương Hộ (Vajra-raksa): 

Chữ chủng tử là: GA (?Ù 

Tam Muội Gia Hình: Giáp Trụ là chày Tam Cổ. Biểu thị cho việc mặc giáp 
trụ tinh tiến, giữ gìn vạn hạnh tu tâm, thủ hộ Pháp Môn khiến chẳng thoái chuyển. 
Nói Từ Hộ rộng lớn hay trừ sự lười biếng trễ nãi, Hộ Trí bền chắc dũng mãnh, 
thành ngay Bồ Đề cứu cánh, không có gì không trùm khắp. 





Chân Ngôn là: 
# äãÄảã 3ã #d f{& W âš 
OM VAJRA-KAVÀCA KRODHE RAK§A-MÀM HRD 
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24_ Kim Cương Dược Xoa (Vajra-yaksa): 

Chữ chủng tử là: VAM (ä) 

Tam Muội Gia Hình là: Hai nửa nhánh của chày Tam Cổ. Biểu thị cho việc thị 
hiện hình Kim Cương Dược Xoa với sắc tượng đáng sợ tỏa lửa mạnh rực rỡ, uy 
mãnh giận dữ, cầm răng nanh Kim Cương để ngay trong miệng, hay ăn nuốt Vô 
Minh từ vô thủy với các Chấp Kiến của tất cả Hữu Tình để tôi diệt, tác phương tiện 
Đại Bi mà hay khủng bố tất cả Như Lai. 





Chân Ngôn là: 

$ Ä4j4#g 1ád«&m(  44#<4-$ tứ ñWứ\( ấ⁄qd(/ ÁxX 

OM CANDA-KRODHE MAHÀ-YAKSINÌ VAJRA-DAMSTRA KARÀLA 
BHÌSANÌ BHÌSÀPAYA HRD 


25_ Kim Cương Quyền (Vajra-samdhi): 

Chữ chủng tử là: VA (Ä) 

Tam Muội Gia Hình là: Hai tay nắm Kim Cương Quyền. Biểu thị cho việc 
dùng sự uy mãnh của Kim Cương Dược Xoa mà trợ thành Lý Giải Thoát. Kim 
Cương Bí Mật hay tế độ chúng sanh trong 3 Tế Khổ Luân Phương Tiện Đại Quyền, 
3 Mật gia trì, Tâm truyền Mật Ấn, trụ Tam Ma Địa, tất cả Pháp Yếu mà hay giải bỏ 
sự trói buộc, thoát khổ sinh vui, trụ bốn Tâm Vô Lượng. 





Chân Ngôn là: 
# đã*#dqd NŒ& đá âš 
GOM VAJRA-KRODHA MUSTI BANDHA HRD 


26_ Kim Cương Hý (VaJra-làsì): 

Chữ chủng tử là: JRA (®) 

Tam Muội Gia Hình là:Chày Tam Cổ uốn cong. Biểu thị cho việc tất cả chúng 
sanh xưa nay vốn có Tự Tính thanh nh. Vì khách trần (bụi bặm) phiên não, hai 
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tướng Năng Sở vây nhiễm Tâm ấy, nên chẳng được tự tại. Nay Bản Thể vốn có của 
vọng tưởng này tự trống rỗng, hiểu rõ các Pháp chẳng sinh nên Không, Hữu không 
còn chướng ngại. Ở đấy Tỳ Lô Giá Na Phật liển trụ quán Tâm Bồ Đề, chiếu soi 
thông suốt tròn sáng, tuôn ra sự vui thích trang nghiêm mọi thứ cúng dường. 





Chân Ngôn là: 
«#3 
VAJRA-DHÀTUM 


27_ Kim Cương Man (Va]ra-màÌlà): 

Chữ chủng tử là: HÙM (&) 

Tam Muội Gia Hình là:Vòng hoa. Biểu thị cho việc Tỳ Lô Giá Na Phật ở nội 
tâm tuôn ra Kim Cương Bảo Man (Vajra Ratna Màle_ Tràng hoa báu Kim Cương) 
nghiêm sức Thể ấy, liền tập hợp mọi báu dùng để trang nghiêm. Ánh sáng của 
nhóm báu tròn đầy phước đức, hay làm cho năm loại Thí Nguyện được viên mãn. 





Chân Ngôn là: 
đ#ø#«tq 
VAJRA-SAUDHA 


28_ Kim Cương Ca (Vajra-gìtà): 

Chữ chúng tử là: PHA (&) 

Tam Muội Gia Hình là: Cây đàn Không Hầu. Biểu thị cho việc Tỳ Lô Giá Na 
ở mọi tâm tuôn ra phương tiện Đại Bi, trụ tâm Tam Ma Địa, phát ra ca tán phúng 
vịnh để hưng phát cúng dường, đắc được 64 loại Phạm Âm, trụ Thuyết Pháp vô 
ngại. Sự hòa nhã của âm thanh ấy khiến cho mọi nhạc cụ: sáo, đàn sắt, Không 
Hầu... đều tác cúng dường. Đây tức là âm thanh làm Phật sự. Lời nói lợi ích của 
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Pháp, Bản Thể của nó vốn trống rỗng, Chân Như ngưng đọng tự nhiên, Pháp Giới 
thanh tính. 





Chân Ngôn là: 
-# ï01 
VAJRA GÌTE 


29_ Kim Cương Vũ (VaJra-nrtye): 

Chữ chủng tử là: T (&€). 

Tam Muội Gia Hình là:Chày Yết Ma. Biểu thị cho việc Tỳ Lô Giá Na Phật ở 
trong Nội Tâm tuôn ra sự nghiệp của Như Lai với sự nghiệp của chúng sinh, tác Trí 
khéo léo với Trí thọ dụng, mọi loại cúng dường, Kết Kim Cương Vũ Ấn ,„ Nghi 
Quỹ rộng lớn, hiện đại thần thông, điệu múa màu nhiệm trang nghiêm dùng làm 
Phật Sự, cúng dường hằng sa cõi Phật nhiều như bụi nhỏ. Đối với Môn Tam Muội, 
ra vào không ngại. 





Chân Ngôn là: 
ä #d(Œ 
VAJRA-GHAMTA 


30_ Kim Cương Phần Hương (Vajra-dhùpa): 

Chữ chủng tử là: A (3Ä) 

Tam Muội Gia Hình là: Lò hương báu. Biểu thị cho việc A Súc Như Lai ở 
trong nội tâm tuôn ra Phần Hương Bồ Tát (Dhùpe Bodhisatva) cúng dường Tỳ Lô 
Giá Na Như Lai. Mây biển hương thơm ấy vòng khắp Pháp Giới. Người thấy, nghe, 
hay, biết đều sinh thích thú, hay vào khắp trong các Phật Thể, vui vẻ khoái lạc. 
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Chân Ngôn là: 
Z## á i44\ 
VAJRA HÙM KHANÌ 


31_ Kim Cương Hoa (VaJra-puspa): 

Chữ chúng tử là: OM (3) 

Tam Muội Gia Hình là:Trên hoa sen có lá sen chứa đầy hoa nở. Biểu thị cho 
việc Bảo Sinh Như Lai ở nội tâm tuôn ra Giác Hoa vi diệu để phụng hiến Tỳ Lô 
Giá Na Như Lai. Do hoa sen báu Kim Cương nên đóa hoa ấy hé nở ánh sáng có 
màu sắc tươi đẹp, gom nhóm Phước Đức mọi loại trang nghiêm, hay ban cho Hữu 
Tình được nguyện an vuI1. 





Chân Ngôn là: 
Z4 á # 
VAJRA HÙM KUM 


32_ Kim Cương Đăng (Vajra-Àloka): 

Chữ chủng tử là: DÌH (4) 

Tam Muội Gia Hình là: Đèn nến trên hoa sen. Biểu thị cho việc Quán Tự Tại 
Vương Như Lai ở trong nội tâm tuôn ra Kim Cương Trí Đăng (Vajra Jñàna Dìpe _ 
Đèn Trí Kim Cương) thừa sự cúng dường Tỳ Lô Giá Na Như Lai. Ánh sáng soi 
chiếu thông suốt, đắc được năm mắt thanh tịnh của Như Lai, thảy đều nhìn thấy 
hình sắc ngăn che bên trong bên ngoài. ở đèn Nội Trí chiếu soi tất cả Pháp vốn có 
tính thanh tịnh giống như trăm ngàn ánh sáng của ngọc Ma NÑi cũng không thể che 
khuất hay phản chiếu lại được. Mặt trời Trí Tuệ là do ngọn đèn này vậy 
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Chân Ngôn là: 
Z"# á 
VAJRA HÙM DHIM 


33_ Kim Cương Đồ Hương (Vajra-gandha): 

Chữ chủng tử là: GÌ (TŸU 

Tam Muội Gia Hình là: Vật khí chứa hương xoa bôi. Biểu thị cho việc Bất 
Không Thành Tựu Như Lai ở trong nội tâm tuôn ra Kim Cương Đồ Hương Bồ Tát 
(Vajra-gandhe Bodhisatva) cầm giữ Hương Ấn cúng dường Tỳ Lô Ciá Na Như Lai. 
Hương xoa bôi mầu nhiệm này hay trừ bệnh nóng uất của tất cả Hữu Tình, hay 
được năm phần Pháp Thân của Như Lai là : Giới, Định, Tuệ , Giải thoát, Giải 
thoát tri kiến.... trang nghiêm Thể ấy , cũng hay chứng được sự trang nghiêm rộng 
lớn tròn đầy của Tâm Bồ Đề thanh tịnh. 





Chân Ngôn là: 
đ& á đ& 
VAJRA HÙM SIDDHIM 


.) Phương Đông có 5 Tôn (từ trái qua phả!) là: 
34_ Trừ Ưu Ám Bồ Tát ( “Sokatamo-nirghatana): 
Chữ chủng tử là: AM (31) 


Tam Muội Gia Hình là: Cành cây. Biểu thị cho việc phủi trừ tất cả phiền não 





Chân Ngôn là: 
4 H=š “1% đ35tT H1di 1ã & 
OM_ SARVA “SOKATAMO NIRGHÀTA MATAYE SVÀHÀ _ ÀM 
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35_ Trừ Cái Chướng Bồ Tát (Sarva-nivarana-viskambhin): 

{Bản khác ghi là Diệt Ác Thú Bồ Tát (Sarva-apàya-jaha)] 

Chữ chủng tử là: DHVAM ($) 

Tam Muội Gia Hình là: Rương Kinh Phạn. Biểu thị cho tám vạn bốn ngàn 
Pháp Môn, khử trừ các sự chướng nøạ1 ngăn che. 





Chân Ngôn là: 
4 Hết {t @áaTA Xác # 
OM_SARVA APÀYA JAHÀYA SVÀHÀ _ DHVAM 


36_ Kim Cương Câu (Vajra-amkusa): 

Chữ chúng tử là: JAH (4) 

Tam Muội Gia Hình là:Móc câu Tam Cổ. Biểu thị cho việc ở trong nội tâm 
của Tỳ Lô Giá Na tuôn ra Kim Cương Câu Bồ Tát (Vajra-Amku”sa Bodhisatva) để 
triệu tập. Phàm việc Câu Triệu có nghĩa của 4 Nhiếp là : Bố thí, Ái ngữ, Lợi hành, 
Đồng sự để hay vận độ (Xoay chuyển hóa độ vô lượng chúng sinh . Lại có chúng 
Ma khó phục cần phải chiết phục, cũng hay khống chế voi điên khiên cho thuận 
tòng. Tức Tâm Đại Bồ ĐỀ này rộng lớn tròn đầy, bền chắc mãnh lợi quyết định 
chẳng lùi. Cũng hay triệu tập tất cả Hiền Thánh giáng lâm Đạo Trường hay mãn tất 
cả Chân Ngôn Hạnh Bồ Tát mau chứng Tất Địa . 





Chân Ngôn là: 
T% && 
VAJRA JAH JAH 


37_ Bất Không Kiến Bồ Tát (Amogha-dar sin): 
Chữ chủng tử là: A (3Ä) 
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Tam Muội G1a Hình là:Chày Kim Cương chữ Thập tương tự chày Kim Cương 
nằm ngang và con mắt Phật. Biểu thị cho việc dùng con mắt của Phật nhìn chúng 
sinh trong ba cõi, khiến họ vào ba Mật Môn 





Chân Ngôn là: 
# H⁄4 Xe 44T lá 
OM_ AMOGHA DAR'SANÀYA SVÀHÀ_ A 


38_ Di Lặc Bồ Tát (Maitreya): 

Chữ chủng tử là: MO (3) 

Tam Muội Gia Hình là: Cái bình Quân Trì. Biểu thị cho việc dùng nước của 
cái bình năm Trí rưới rót mọi loài trong Pháp GIới 





Chân Ngôn là: 
4 34414Œ4đ1 4á %X 
OM_ MAITREYÀYA SVÀHÀ _ MO 


.) Phương Nam có 5 Tôn (từ trên xuống dưới) là: 

39_ Trí Tràng Bồ Tát Tát (Jñàna-ketu): 

Chữ chủng tử là: TRAM (Ä) 

Tam Muội Gia Hình là: Phan phướng Như Ý, Biểu thị cho việc dựng cây 
phướng Trí Tuệ, câu triệu mọi uy nghi tự tại 
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Chân Ngôn là: 
4 #41ñã3ðä #44 4 
OM_ JÑÀNA KETUVE SVÀHÀ _ TRAM 


40_ Kim Cương Tràng Bồ Tát (Vajra-ketu): 

[Bản khác ghi là Hư Không Tạng Bồ Tát (Gagana-gañja: Hư Không Khố)] 

Chữ chủng tử là: A (3Ä) 

Tam Muội Gia Hình là: Tam Biện Bảo Châu. Biểu thị cho việc mở bày vạn 
Đức, tùy theo sự mong cầu, hay sinh ra vạn Pháp 





Chân Ngôn là: 
# 7TƯ(1 /Œ@A( 4á Ä 
OM_GAGANA GAÑJÀYA SVÀHÀ _A 


41_ Kim Cương Sách (VajJra-pà sa): 

Chữ chủng tử là: HÙM (&) 

Tam Muội Gia Hình là:Sợi dây Kim Cương. Biểu thị cho việc ở trong nội tâm 
của Tỳ Lô Giá Na Phật tuôn ra Kim Cương Sách Bồ Tát (Vaja-Pàˆsa Bodhisatva) 
hay cấm chế tất cả Tâm hôn ám, vọng tưởng , Vô Minh, phiền não . Hay cột buộc 
tất cả bánh xe Khổ khiến cho được giải thoát .. Lại hay Đẳng Dẫn Thiền Định Đại 
Bồ Đề Tâm, tất cả Ấn Chúng đều đến tập hội, cõi Phật nhiều như bụi nhỏ thảy đều 
giáng lâm Mạn Trà La Đạo Trường để cùng làm Phật sự. 





Chân Ngôn là: 
đ# ảá 
VAJRA HÙM HÙM 
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42_ Đại Tỉnh Tiến Bồ Tát (“Sùra hay “Sùramgama): 

Chữ chủng tử là: VI (Ñ) 

Tam Muội Gia Hình là: Cây kích Độc Cổ. Biểu thị cho việc y theo ngôn 
thuyết của Như Lai mà tỉnh tiến bên chắc. 





Chân Ngôn là: 
4 f&ti 4á ứ 
OM_ 'SÙRÀYA SVÀHÀ _ VI 


43_ Hương Tượng Bồ Tát (Gandha-hàstin): 
Chữ chủng tử là: GAH (7Ÿ) 
Tam Muội Gia Hình là: Cái bát. Biểu thị cho sức mạnh to lớn của Giới Hương 


⁄4IfI) 


=*⁄/ 





















Hư 


LÊ 
` 


Chân Ngôn là: 
4 T(4 ã@@Œ #44 ï{ 
OM _GANDHA HÀSTINI SVÀHÀ _ GAH 


.) Phương Tây có 5 Tôn (từ trái qua phả!) là: 

44_ Vô Lượng Quang Bồ Tát (Amita-prabha): 

Chữ chủng tử là: A (3) 

Tam Muội Gia Hình là:Quang Minh Liên Hoa. Biểu thị cho ánh sáng rực lửa 
của Pháp Trí, xa la tất cả sự ô uế. 
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Chân Ngôn là: 
4 ïÄAf15 Xa 44a ä 
OM_ AMITA PRABHA SVÀHÀ _A 


45_ Hiền Hộ Bồ Tát (Bhadra-pàla): 

Chữ chúng tử là: PRA (®) 

Tam Muội Gia Hình là: Cái Hiền Bình. Biểu thị cho việc dùng nước Trí rưới 
vảy chúng sinh khiến cho thanh tịnh. 





Chân Ngôn là: 
4 ñwddadi lá Ñ 
OM _ BHADRA-PÀLAYA SVÀHÀ _ PRA 


46_ Kim Cương Tỏa (Vajra-sphota): 

Chữ chủng tử là: VAM (ä) 

Tam Muội Gia Hình là: Chính giữa chày Tam Cổ có cái vòng. Biểu thị cho 
việc Tỳ Lô Giá Na Phật ở trong nội tâm tuôn ra Kim Cương Tỏa Bồ Tát (Vajra- 
Sphota Bodhisatva). Cái khóa ấy là nghĩa của chế chỉ hay đóng tất cả các của nẻo 
ác, khởi Đại Từ Bi. Đối với tất Hữu Tình sinh lòng cứu hộ, hay cột buộc tất cả mọi 
Ấn và dùng Như Lai Sứ đều do giải thoát, được Đại Niết Bàn . Lại khiến cho Như 
Lai của Hải Hội nhiều như bụi nhỏ ở trong Đạo Trường này trụ Tâm Tam Ma Địa 
đồng với Hội Phật Mật Nghiêm làm Đại Phật Sự 





Chân Ngôn là: 

ZÄ# đã 

VAJRA VAM VAM 

47_ Võng Minh Bồ Tát (Jàlinì-prabha): 
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[Bản khác ghi là Quang Võng Bồ Tát] 

Chữ chúng tử là: JAH (4) 

Tam Muội Gia Hình là: Cái lưới võng. Biểu thị cho việc giăng cái lưới của 
tám vạn Giáo Pháp để cứu độ chúng sinh. 





Chân Ngôn là: 
4 «(đ@f7mq\ Nã¡1 4á & 
OM_ JÀLINÌ PRABHÀYA SVÀHÀ _ JAH 


4§_ Nguyệt Quang Bồ Tát (Candra-prabha): 

Chữ chủng tử là: BHA (4) 

Tam Muội Gia Hình là: Nửa vành trăng. Biểu thị cho việc phóng tổa ánh 
sáng soi chiếu chúng sinh trong nẻo hắc ám, khiến cho họ hướng về Trí Tuệ của 
Phật Quá 





Chân Ngôn là: 
#X“Ä4#& Xf#a( 4Á ấ 
OM _ CANDRA-PRABHÀYA SVÀHÀ _ BHA 


.) Phương Bắc có 5 Tôn (từ trên xuống dưới) là: 

49_ Kim Cương Tạng Bồ Tát (Vajra-garbha): 

Chữ chủng tử là: VI (|). 

Tam Muội Gia Hình là: bốn cái Chày Độc Cổ xếp thành hình vuông. Biểu thị 
cho vạn Trí nhiếp vào trong 4 Trí 





Chân Ngôn là: 
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# ãä# i(ã( lá 
OM _ VAJRA-GARBHÀYA SVÀHÀ _ VI 


50_ Văn Thù (MañJu sr)) : 

[Bản khác ghi là Vô Tận Ý Bồ Tát (Aksaya-mati)] 

Chữ chúng tử là: PRA (®) 

Tam Muội Gia Hình là: Rương Kinh Phạn. Biểu thị cho Trí Tuệ của Như Lai 





Chân Ngôn là: 
# HãHX Hĩa S4 X 
OM_ AKSAYA-MATÀYE SVÀHÀ _PRA 


51_ Kim Cương Linh (VaJra-veˆsa): 

Chữ chủng tử là: HOH (%&) 

Tam Muội Gia Hình là:Cái chuông Ngũ Cổ. Biểu thị cho việc Tỳ lô Giá Na 
Phật ở trong nội tâm tuôn ra Kim Cương Linh Bồ Tát (Vajra-Ghamta Bodhisatva) 
cầm giữ cái khánh quang minh mà cúng dường, phát sanh vô lượng âm vi diệu, tất 
cả Thánh Chúng nghe được thảy đều vui vẻ. Chữ ÁC (8Ÿ? _ AH ) của chư Phật là 
chủng tử hay biến nhập (vào khắp) trong thân tâm của tất cả Như Lai. Ánh như 
gương trong sáng, ở trong ruộng thân của vô lượng Hữu Tình làm hạt giống Đại Trí, 
hay ở nơi chư Phật xả thân mà làm tôi tớ thừa sự cúng dường, ở trong Tam Ma Địa 
vui thích hoan lạc . 





Chân Ngôn là: 
Zđ# äH 
VAJEA AH AH 


52_ Trí Tích Bồ Tát (Pratibhàna-kuta) 
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{Bản khác ghi là Văn Thù Bồ Tát (Mañjuˆsnì) hay Biện Tích Bồ Tát] 

Chữ chủng tử là: VA (Ä) 

Tam Muội Gia Hình là: Đám mây ngũ sắc. Biểu thị cho mây Trí Tuệ thấm 
nhuận khắp cả 





Chân Ngôn là: 
# ÑNÑđữX#4#Zd4( !lá 3 
OM_ PRATIBHÀNA-KUTÀYA SVÀHÀ_ VA 


53_ Phổ Hiền Bồ Tát (Samanta-bhadra): 

Chữ chủng tử là: AH (#) 

Tam Muội Gia Hình là: Cây kiếm. Biểu thị cho Đức Niết Bàn của Như Lai, xa 
ha tất cả phiên não 





5 cõi Trời ở Phương Đông (từ trái qua phải) 
54_ Đế Thích Thiên (“Sakra): 

Chữ chủng tử là: DHA (đ) 

Tam Muội Gia Hình là: Chày Độc Cổ. 








=x 
¬= 
Chân Ngôn là: 
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# ä#d4{đ !#áaá dđ 
OM_ VAJRA-YUDHA SVÀHÀ _ DHA 


5S Phạm Thiên (Brahma) 
Chữ chúng tử là: MO (2£) 
Tam Muội Gia Hình là: Hoa sen hồng. 





Chân Ngôn là: 
$ ä2t4 lá X 
OM_ VAJRA-MAUNA SVÀHÀ _ MO 


56_ Kim Cương Tôi Thiên (Vajra-vikirana): 

Chữ chủng tử là: NDA (3) 

Tam Muội Gia Hình: Dù lọng. Biểu thị cho việc che giúp tất cả chúng sinh, tôi 
phá mọi loại chướng nạn. 





Chân Ngôn là: 
$ ä#d2 ta 4 
OM_ VAJRA-GÙDHA SVÀHÀ _NDA 


57 Câu Ma La Thiên (Kumàra): 
Chữ chủng tử là: VI (Ñ) 
Tam Muội Gia Hình là: Cái chuông Tam Cổ 





Chân Ngôn là: 
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## ä‹tutŒ@ 4á 
OM_ VAJRA-GHAMTA  SVÀHÀ _ VI 


58_Na La Diên Thiên (Nàràyana): 
Chữ chủng tử là: YA (ä{) 
Tam Muội Gia Hình là: Bánh xe tám căm 





Chân Ngôn là: 
# đđ 4ä 4á da 
OM _BALA-VAJRA SVÀHÀ _YA 


5 cõi Trời ở phương Nam (từ trên xuống dưới) 
59_ Huỳnh Hoặc Thiên (Pi ñ øala): 

Chữ chủng tử là: LA (eŸ) 

Tam Muội Gia Hình là: Đám lửa. 





Chân Ngôn là: 
% äã#@@AKaäf 44c í 
OM_ VAJRA-PINGALA SVÀHÀ _ LA 


60_ Tuệ Tỉnh Thiên (Ketu): 
Chữ chủng tử là: LA (eŸ) 
Tam Muội Gia Hình là: Cây gậy 





Chân Ngôn là: 
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%$ ä#NHăT 4C í 
OM _ VAJRA-MUSALA SVÀHÀ _LA 


61_ Kim Cương Thực Thiên (VaJra-bhaksam): 
Chữ chủng tử là: LA (eŸ) 
Tam Muội Ca Hình là: Vòng hoa. 





Chân Ngôn là: 
%$ ä#Nađf 4á í 
OM_ VAJRA-MÀLA SVÀHÀ _LA 


62_ Nguyệt Thiên (Candra): 
Chữ chủng tử là: BHA (Ñ) 
Tam Muội Gia Hình là: Nửa vành trăng. 





Chân Ngôn là: 
## ã§N4h 44 4 
OM_ VAJRA-PRABHA SVÀHÀ _ BHA 


63_ Nhật Thiên (Àditya): 
Chữ chúng tử là: KU (®) 
Tam Muội Gia Hình là: Vành mặt trời 





Chân Ngôn là: 


Kinh Mát Giáo: hữip-//kinhmafgiao.WOordDress.com 
354 


$ ä#‡j4Œ tá + 
OM_ VAJRA-KUNDALI SVÀHÀ _ KU 


5 cõi Trời ở phương Tây (từ trái qua phải) 
64_ La Sát Thiên (Ràksasa): 

Chữ chủng tử là: DA (3Ä) 

Tam Muội Ca Hình là: Cây gậy. 





Chân Ngôn là: 
$äãã%4 4& 41 
OM_ VAJRA-DANDA SVÀHÀ _ DA 


65_ Phong Thiên (Vàyu): 
Chữ chủng tử là: LA (eŸ) 
Tam Muội Ca Hình là:Phong Tràng. 





Chân Ngôn là: 
#$ ä#@ä 44 í 
OM_ VAJRÀNILA SVÀHÀ _ LA 


66_ Kim Cương Y Thiên (VaJra-va s1): 
Chữ chủng tử là: “SRÌ (4# 
Tam Muội Ca Hình là: Cung tên 





Chân Ngôn là: 
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## ãääếty 4£ Ấ\ 
OM_ VAJRA-VA'SI SVÀHÀ _ “SRÌ 


67_ Hóa Thiên (Asni): 
Chữ chủng tử là: LA (eŸ) 





Chân Ngôn là: 
#$ Ää#x4¿ấ tá dí 
OM_ VAJRA-ANALA SVÀHÀ _ LA 


68_ Đa Văn Thiên (Va1 sravana): 
Chữ chủng tử là: VAI () 
Tam Muội Ca Hình là: Cây gậy báu 





Chân Ngôn là: 
# 4ã#aá(4 44 4 
OM_ VAJRA- BHAIRAVA SVÀHÀ _ VAI 


5 cõi Trời ở phương Bắc (từ trên xuống dưới) 
69_ Kim Cương Diện Thiên (Va]ra-mukha): 
Chữ chủng tử là: “SA (4Ä) 

Tam Muội Gia Hình là: Móc câu Kim Cương Tam Cổ. 


SIM 





Chân Ngôn là: 
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#$ ä&##44 tá 
OM_ VAJRÀMKƯSA SVÀHÀ “SA 


70_ Diễm Ma Thiên (Yama): 
Chữ chủng tử là: RA (ŸÄ) 
Tam Muội Gia Hình là: Đàn Nã (Cây gậy có đầu người). 





Chân Ngôn là: 
 ä#ác!i đá { 
OM_ VAJRA- KÀLA SVÀHÀ _ RA 


71_ Điều Phục Thiên (Vajra-jaya): 
Chữ chúng tử là: JAH (4) 
Tam Muội Gia Hình là: Cây kiếm Tam Cổ. 





Chân Ngôn là: 
$ ä&Kdq tác & 
OM_ VAJRA-JAYA SVÀHÀ _JAH 


72_ Tỳ Na Dạ Ca (Vinàyaka): 
Chữ chủng tử là: VI (Ñ) 
Tam Muội Gia Hình là:Viên Hoan Hỷ. 
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Chân Ngôn là: 
«c/q@?ï( á 4 đ 
OM_HRÌH GAH HÙM SVÀHÀ._ VI 


73_ Thủy Thiên (Varuna): 
Chữ chúng tử là: NA (3) 
Tam Muội Gia Hình là: Sợi dây Rồng. 





Chân Ngôn là: 
$«47(ä# ác 4 
OM_NÀGA-VAJRA SVÀHÀ _NA 
27/06/2009 
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KIM CƯƠNG GIỚI MAN ĐA LA 
(CHÚNG TỬ TỰ MAN ĐA LA) 
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KIM CƯƠNG GIỚI MAN ĐA LA 
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THÀNH THÂN HỘI 
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TAM MUỘI GIA HỘI 
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VI TẾ HỘI 
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CÚNG DƯỜNG HỘI 
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TỨ ẤN HỘI 
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NHẤT ẤN HỘI 
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GIÁNG TAM THẾ TAM MUỘI GIA HỘI 
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